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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong bài phát biểu vào năm 1975, Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã 

nhận xét: “Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới... Thế giới đã trở nên phụ 

thuộc lẫn nhau về kinh tế, về truyền thông, về khát vọng của con người” [Joseph 

Nye, 2023, tr.5-6]. Nhận định này phản ánh xu thế nổi bật của thế giới hiện đại, đó 

là quá trình toàn cầu hóa và sự gia tăng mức độ phụ thuộc giữa các quốc gia. Trong 

bối cảnh đó, việc sử dụng các công cụ quyền lực truyền thống, mang tính cưỡng 

chế, cứng rắn như trừng phạt kinh tế hay quân sự, ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro và 

đòi hỏi chi phí lớn.  

Trong bối cảnh đó, quyền lực mềm nổi lên như một lựa chọn hữu hiệu, cho 

phép các quốc gia theo đuổi lợi ích và mục tiêu đối ngoại với chi phí thấp hơn và ít 

để lại hậu quả hơn. Cùng với sự gia tăng vai trò trong chính trị quốc tế, quyền lực 

mềm cũng trở thành một lĩnh vực cạnh tranh ngày càng nổi bật giữa các nước, đặc 

biệt là giữa các cường quốc.  

Châu Á là một trong những khu vực thể hiện rõ nét xu hướng này. Từ những 

quan sát của mình, hai nhà nghiên cứu Hall và Smith khẳng định: “hiện nay, có hai 

cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra ở châu Á: một là chạy đua về năng lực quân sự, 

hai là chạy đua về vũ khí ‘quyền lực mềm’” [Ian Hall, 2013, tr.1]. Thậm chí có học 

giả còn cho rằng, châu Á đang trở thành đấu trường tương lai quan trọng nhất của 

quyền lực “mềm” [Yee-Kuang Heng, 2010, 276]. Chính vì thực tiễn trên, việc 

nghiên cứu quyền lực mềm, đặc biệt là việc đặt nó vào bối cảnh cạnh tranh trở nên 

vô cùng quan trọng với các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.  

Trong cuộc chạy đua quyền lực mềm tại châu Á, Trung Quốc và Nhật Bản là 

hai chủ thể nổi bật nhất. Với tư cách là hai cường quốc hàng đầu, cả hai nước đều 

đặc biệt coi trọng việc xây dựng và mở rộng ảnh hưởng thông qua quyền lực mềm. 

Nhiều học giả đã chỉ ra rằng cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật 

Bản diễn ra không kém phần quyết liệt so với cạnh tranh quyền lực cứng [Gary 

Schmitt, 2014, tr.4]. Sự cạnh tranh này không chỉ phản ánh nỗ lực gia tăng ảnh 

hưởng của mỗi nước mà còn tác động lớn đến cục diện châu Á - Thái Bình Dương. 
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Trong bối cảnh cạnh tranh đó, Đông Nam Á nổi lên như một khu vực đáng 

chú ý. Là láng giềng gần gũi, có vị trí địa - chiến lược trọng yếu, Đông Nam Á giữ 

vai trò quan trọng đối với cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản. Không chỉ vậy, đây còn là 

khu vực mà quyền lực mềm có nhiều điều kiện để phát huy hiệu quả. Phần lớn các 

quốc gia Đông Nam Á theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, tránh phụ thuộc 

vào các cường quốc, đồng thời có nhu cầu lớn về hợp tác kinh tế, giáo dục, giao lưu 

văn hóa... Trong môi trường đó, khả năng tạo dựng hình ảnh, sức hấp dẫn và lòng 

tin trở thành yếu tố quan trọng quyết định mức độ ảnh hưởng của các nước lớn. 

Chính vì vậy, Đông Nam Á trở thành một trong những không gian thể hiện rõ nét 

nhất cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản. 

Trong giai đoạn 2012 - 2020, với sự lên nắm quyền của Chủ tịch Trung Quốc 

Tập Cận Bình và sự trở lại của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, cả Trung Quốc và 

Nhật Bản đều đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy các sáng kiến 

đối ngoại quy mô lớn nhằm mở rộng ảnh hưởng thông qua quyền lực mềm. Đây 

cũng là thời kỳ đánh dấu những chuyển biến quan trọng trong chính sách đối ngoại 

và chiến lược xây dựng quyền lực mềm của cả hai nước.  

Là một quốc gia Đông Nam Á và đồng thời thiết lập quan hệ Đối tác chiến 

lược toàn diện với cả Trung Quốc và Nhật Bản, Việt Nam chịu ảnh hưởng đáng kể 

từ sự cạnh tranh giữa hai cường quốc này, trong đó có cạnh tranh quyền lực mềm. 

Việc nghiên cứu cạnh tranh quyền lực mềm giữa hai nước trên tại Đông Nam Á, 

cũng như những tác động của quá trình này đối với khu vực và Việt Nam, góp phần 

cung cấp một cách tiếp cận mang tính hệ thống, toàn diện và có chiều sâu về sự 

tương tác giữa các cường quốc trong bối cảnh quốc tế và khu vực đang có nhiều 

biến chuyển. Trên cơ sở đó, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam có thể xây 

dựng và điều chỉnh các đối sách phù hợp trước cạnh tranh Trung - Nhật nói chung, 

cũng như trong việc phát triển quan hệ song phương với từng nước nói riêng. Bên 

cạnh đó, việc phân tích cách thức Trung Quốc và Nhật Bản vận dụng quyền lực 

mềm cũng mang lại cho Việt Nam những kinh nghiệm có giá trị trong quá trình xây 

dựng, củng cố và phát huy quyền lực mềm quốc gia.  
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Chính vì những lý do trên, nghiên cứu sinh chọn “Cạnh tranh quyền lực 

mềm giữa Trung Quốc - Nhật Bản ở Đông Nam Á giai đoạn 2012 - 2020” làm đề 

tài luận án tiến sĩ của mình. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của luận án là làm rõ thực tiễn cạnh tranh quyền lực mềm giữa 

Trung Quốc và Nhật Bản từ năm 2012 đến năm 2020 ở Đông Nam Á. Qua đó, rút ra 

nhận xét về cạnh tranh quyền lực mềm giữa hai cường quốc trên; phân tích tác động 

và khuyến nghị chính sách phù hợp cho Việt Nam.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận án sẽ thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu sau: 

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về cạnh tranh quyền lực mềm. 

- Phân tích các nhân tố tác động đến cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung 

Quốc - Nhật Bản ở Đông Nam Á. 

- Làm rõ mục tiêu và nội dung cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc - 

Nhật Bản ở Đông Nam Á.  

- Phân tích các hoạt động cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc - Nhật 

Bản ở Đông Nam Á từ năm 2012 đến năm 2020 trên thực tiễn. 

- Rút ra nhận xét về cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc - Nhật Bản 

ở Đông Nam Á trong giai đoạn được nghiên cứu.  

- Chỉ ra những tác động của cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc - 

Nhật Bản và đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung 

Quốc và Nhật Bản ở Đông Nam Á. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian 
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Không gian nghiên cứu là khu vực Đông Nam Á, bao gồm 10 quốc gia thành 

viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), gồm: Brunei, Campuchia, 

Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. 

Đông Timor không thuộc phạm vi nghiên cứu do số liệu không có sẵn. 

- Phạm vi thời gian  

Luận án xem xét cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản 

trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020.  

Luận án chọn thời gian nghiên cứu bắt đầu từ năm 2012 vì đây là năm diễn 

ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII và gần với thời gian chính 

thức nắm quyền của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình (đầu năm 2013). Từ 

năm 2012, chính sách của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quyền lực 

mềm có sự chuyển biến mạnh mẽ.  

Năm 2012 cũng là năm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trở lại cầm quyền 

cùng với nhiều sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại nói chung, chính sách đối 

với Đông Nam Á nói riêng.  

Luận án lựa chọn mốc kết thúc năm 2020 vì đây là năm khép lại nhiệm kỳ 

của Thủ tướng Shinzo Abe, đồng thời cũng là thời điểm đại dịch Covid-19 bùng 

phát trên phạm vi toàn cầu. Đại dịch đã làm thay đổi sâu sắc môi trường quốc tế 

cũng như phương thức triển khai quyền lực mềm của các quốc gia, đặc biệt là Trung 

Quốc. Do đó, giai đoạn 2012 - 2020 có thể được xem là một giai đoạn tương đối 

hoàn chỉnh để phân tích và đánh giá quá trình cạnh tranh quyền lực mềm giữa 

Trung Quốc và Nhật Bản tại Đông Nam Á trong gần một thập kỷ. 

- Phạm vi nội dung  

Luận án tập trung phân tích các hoạt động cạnh tranh quyền lực mềm được 

Trung Quốc và Nhật Bản triển khai ở Đông Nam Á. Qua đó, luận án nhận xét hiệu 

quả thực tế của các hoạt động trên cũng như những tác động của nó đến các nước 

trong khu vực. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra khuyến nghị cho Việt Nam.  

Do quyền lực mềm là một khái niệm rộng cũng như có sự khác biệt nhất định 

giữa cách hiểu và phương thức triển khai quyền lực mềm giữa các quốc gia nói 

chung, Trung Quốc và Nhật Bản nói riêng, luận án chỉ giới hạn nghiên cứu trong 
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những hoạt động cạnh tranh quyền lực mềm do chính phủ Trung Quốc và Nhật Bản 

tiến hành và tập trung vào ba khía cạnh chính gồm: văn hóa, kinh tế, chính trị. Đây 

là ba lĩnh vực có sự tương đồng và là diễn trường chính của cạnh tranh quyền lực 

mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở Đông Nam Á giai đoạn 2012 - 2020. 

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cách tiếp cận 

Để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu về cạnh tranh quyền lực mềm giữa 

Trung Quốc và Nhật Bản tại Đông Nam Á trong giai đoạn 2012 - 2020, luận án 

vận dụng tổng hợp các cách tiếp cận phù hợp với đặc điểm của một đề tài thuộc 

lĩnh vực quan hệ quốc tế. 

Luận án trước hết tiếp cận vấn đề từ góc độ hệ thống quốc tế, xem cạnh 

tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản là một bộ phận của quá trình 

tương tác giữa các chủ thể trong hệ thống khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Theo 

cách tiếp cận này, hành vi triển khai quyền lực mềm của Trung Quốc và Nhật Bản 

không chỉ xuất phát từ đặc điểm nội tại của mỗi quốc gia mà còn chịu tác động 

của môi trường khu vực và quốc tế. Sự chuyển dịch tương quan sức mạnh giữa các 

nước lớn, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập khu vực, cũng như vai trò trung tâm ngày 

càng gia tăng của ASEAN đã tạo nên những điều kiện và áp lực khiến Trung Quốc 

và Nhật Bản phải điều chỉnh chiến lược đối ngoại và gia tăng cạnh tranh ảnh 

hưởng tại Đông Nam Á. Trên cơ sở đó, cạnh tranh quyền lực mềm được xem như 

một quá trình tương tác giữa các chủ thể trong một hệ thống có sự tác động qua lại 

và ảnh hưởng lẫn nhau. 

Chủ nghĩa hiện thực được sử dụng để lý giải động cơ đằng sau cạnh tranh 

quyền lực mềm của Trung Quốc và Nhật Bản. Theo quan điểm hiện thực, mục tiêu 

cơ bản của các quốc gia vẫn là bảo đảm an ninh, gia tăng sức mạnh và mở rộng 

ảnh hưởng trong môi trường quốc tế mang tính cạnh tranh. Do đó, quyền lực mềm 

cũng là công cụ phục vụ lợi ích quốc gia và cạnh tranh ảnh hưởng. Từ góc độ này, 

việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng văn hóa và truyền thông tại Đông Nam Á 

hay việc Nhật Bản đẩy mạnh chiến lược “Đối tác vì hòa bình và thịnh vượng”, 

ngoại giao văn hóa và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đều phản ánh nỗ lực gia 
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tăng vị thế và ảnh hưởng của mỗi nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tại 

khu vực. Cách tiếp cận hiện thực giúp luận án làm rõ bản chất quyền lực và lợi ích 

phía sau các hoạt động của hai quốc gia. 

Bên cạnh yếu tố cạnh tranh, luận án cũng tiếp cận từ góc độ chủ nghĩa tự do 

nhằm lý giải vai trò của hợp tác, thể chế và sự phụ thuộc lẫn nhau trong việc triển 

khai quyền lực mềm. Theo cách tiếp cận này, quyền lực mềm được phát huy thông 

qua các kênh hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân và các thể chế 

khu vực. Đông Nam Á là khu vực có mức độ hội nhập kinh tế và liên kết thể chế 

ngày càng cao, tạo điều kiện cho Trung Quốc và Nhật Bản gia tăng ảnh hưởng 

thông qua các hình thức hợp tác thay vì sử dụng biện pháp cưỡng chế. Cách tiếp 

cận tự do giúp luận án phân tích cơ chế vận hành của quyền lực mềm thông qua 

mạng lưới quan hệ và các thiết chế khu vực. 

Chủ nghĩa kiến tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nghiên cứu quyền 

lực mềm bởi lý thuyết này nhấn mạnh vai trò của ý tưởng, bản sắc, chuẩn mực và 

nhận thức trong quan hệ quốc tế. Theo quan điểm kiến tạo, quyền lực mềm không 

chỉ phụ thuộc vào nguồn lực vật chất mà còn phụ thuộc vào cách các chủ thể được 

nhận thức và đánh giá bởi các đối tượng tiếp nhận. Vì vậy, hiệu quả quyền lực 

mềm của Trung Quốc và Nhật Bản tại Đông Nam Á không chỉ được quyết định 

bởi quy mô kinh tế hay mức độ đầu tư mà còn chịu ảnh hưởng bởi hình ảnh quốc 

gia, bản sắc văn hóa, ký ức lịch sử và mức độ tin cậy chính trị. Cách tiếp cận này 

giúp giải thích vì sao cùng sử dụng các công cụ tương tự nhưng mức độ tiếp nhận 

của các quốc gia Đông Nam Á đối với Trung Quốc và Nhật Bản lại khác nhau. 

Đồng thời, nó cho phép phân tích cách hai nước xây dựng hình ảnh, định hình 

diễn ngôn và tạo dựng sự hấp dẫn trong khu vực. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu của các ngành khoa 

học chính trị và xã hội khác nhau như: 

- Phương pháp phân tích chính sách và phân tích tài liệu bao gồm văn kiện 

chính sách, chiến lược, tuyên bố chung, báo cáo được sử dụng để phân tích quan 
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điểm của Trung Quốc và Nhật Bản về quyền lực mềm, qua đó làm rõ mục tiêu và các 

phương thức triển khai chính sách quyền lực mềm của hai nước trên ở Đông Nam Á.  

- Phương pháp lịch sử - logic được sử dụng để sắp xếp các thông tin, sự kiện 

theo thời gian nhằm tái hiện tiến trình vận động của cạnh tranh quyền lực mềm giữa 

Trung Quốc và Nhật Bản ở Đông Nam Á.  

- Phương pháp phân tích diễn ngôn được sử dụng nhằm làm rõ các thông 

điệp, giá trị và hình ảnh quốc gia mà Trung Quốc và Nhật Bản xây dựng trong quá 

trình cạnh tranh quyền lực mềm, trên cơ sở phân tích các phát biểu, tuyên bố của 

chính phủ và các chính trị gia hai nước.  

- Phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu, nhằm đánh giá cũng 

như lựa chọn nguồn thông tin, đặc biệt là các số liệu thống kê cũng như các phân 

tích báo cáo tổng hợp liên quan đến tình hình cạnh tranh thực tế giữa Trung Quốc 

và Nhật Bản ở Đông Nam Á. 

- Các phương pháp so sánh, đối chiếu, để làm rõ những tương đồng, khác 

biệt trong quá trình triển khai quyền lực mềm của Trung Quốc và Nhật Bản, từ đó 

làm nổi bật sự cạnh tranh quyền lực mềm giữa hai cường quốc này.  

5. Nguồn tài liệu 

Luận án sử dụng hệ thống tài liệu phong phú, bao gồm: 

- Văn kiện chính thức gồm chính sách, chiến lược, tuyên bố, kế hoạch hợp 

tác, Sách Xanh…; phát biểu của các nhà lãnh đạo; báo cáo của chính phủ;… 

- Các công trình học thuật: sách, bài báo, luận án trong và ngoài nước. 

- Số liệu thống kê, tài liệu từ tổ chức như ASEAN, UN, JETRO, JICA,... 

- Dữ liệu truyền thông, báo chí, thống kê học bổng, viện trợ, thăm dò dư 

luận… từ các cơ quan nghiên cứu lớn như ISEAS Singapore… 

Trong quá trình tiếp xúc với các tài liệu nghiên cứu từ các nguồn khác nhau 

bằng tiếng Anh, tiếng Trung hay tiếng Nhật như được trình bày ở trên, tác giả đã tìm 

thấy nhiều tư liệu đã được xử lí, có nguồn gốc rõ ràng và tính chính xác cao, trong 

đó có những nguồn tư liệu gốc có giá trị.  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Luận án có những đóng góp chính về mặt khoa học như sau: 
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- Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về cạnh tranh quyền lực mềm trong quan hệ 

quốc tế hiện đại. 

- Cung cấp bức tranh tổng thể về cạnh tranh quyền lực mềm Trung - Nhật tại 

Đông Nam Á, xác định các hình thức, biểu hiện và hệ quả cụ thể của sự cạnh tranh 

này đối với Đông Nam Á 

Luận án có những đóng góp chính về mặt thực tiễn như sau: 

- Cung cấp nguồn tư liệu tham khảo phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng 

dạy và học tập về quyền lực mềm, cạnh tranh giữa các cường quốc và quan hệ quốc 

tế ở khu vực Đông Nam Á.  

- Góp phần hỗ trợ tham khảo cho quá trình hoạch định và triển khai chính 

sách đối ngoại nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia của Việt Nam, đặc biệt trong việc tận 

dụng các cơ hội và hạn chế các rủi ro phát sinh từ cạnh tranh giữa các cường quốc. 

7. Bố cục của luận án 

Ngoài Mở đầu, Kết luận, Danh mục các công trình của tác giả đã công bố 

có liên quan đến luận án, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận án có 04 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

Chương này tổng hợp và phân tích các công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nước liên quan đến chủ đề quyền lực mềm và cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung 

Quốc và Nhật Bản. Từ đó, xác định khoảng trống nghiên cứu, những vấn đề còn 

tranh luận hoặc chưa được làm rõ, từ đó xác lập hướng tiếp cận và đóng góp riêng 

của luận án. 

Chương 2: Cơ sở lý luận và nhân tố tác động tác động đến cạnh tranh quyền 

lực mềm giữa Trung Quốc - Nhật Bản ở Đông Nam Á giai đoạn 2012 - 2020 

Chương này trình bày các khái niệm, lý thuyết nền tảng về quyền lực mềm, 

cũng như lý thuyết cạnh tranh trong quan hệ quốc tế. Ngoài ra, chương cũng phân 

tích bối cảnh và các yếu tố thực tiễn định hình môi trường cạnh tranh quyền lực 

mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở khu vực Đông Nam Á. 

Chương 3: Thực tiễn cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc - Nhật Bản 

ở Đông Nam Á giai đoạn 2012 - 2020 
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Chương này đi sâu phân tích các biểu hiện cụ thể của cạnh tranh quyền lực 

mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại Đông Nam Á trên các lĩnh vực như văn hóa, 

kinh tế và chính trị. Từ đó, luận án xem xét hoạt động cạnh tranh, mức độ ảnh 

hưởng và hiệu quả của từng quốc gia trong việc thu hút và gây dựng ảnh hưởng tại 

các nước Đông Nam Á. 

Chương 4: Nhận xét về cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc - Nhật 

Bản ở Đông Nam Á giai đoạn 2012 - 2020 và khuyến nghị cho Việt Nam 

Chương cuối cùng tổng hợp các đánh giá, nhận xét về đặc điểm, cạnh tranh 

quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong khu vực và tác động của nó. 

Đồng thời, từ đó luận án đưa ra một số khuyến nghị nhằm góp phần giúp Việt Nam 

tận dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, củng cố vị thế và chủ động trong việc 

ứng xử với cạnh tranh quyền lực mềm của Trung Quốc và Nhật Bản trong khu vực. 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 

1.1. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Trong bối cảnh thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, quyền lực mềm nổi 

lên như một công cụ chiến lược trong chính sách đối ngoại của nhiều quốc gia, đặc 

biệt là các cường quốc khu vực và toàn cầu. Việc sử dụng sức hấp dẫn thay vì 

cưỡng ép để đạt được mục tiêu chính trị không chỉ phản ánh sự thay đổi trong cách 

thức thực thi quyền lực của các quốc gia mà còn đặt ra những thách thức lý luận và 

thực tiễn mới trong nghiên cứu quan hệ quốc tế. Chính vì vậy, nhiều học giả, nhà 

nghiên cứu đã dành sự quan tâm lớn cho việc nghiên cứu quyền lực mềm và những 

vấn đề xoay quanh nó, trong đó có cạnh tranh quyền lực mềm.  

Điều này đặc biệt thể hiện rõ trong những nghiên cứu về quyền lực mềm của 

Trung Quốc và Nhật Bản - hai cường quốc châu Á. Nhằm gia tăng ảnh hưởng và 

củng cố vị thế của mình, Trung Quốc và Nhật Bản đã chú trọng tới việc triển khai các 

công cụ quyền lực mềm. Sự hiện diện ngày càng sâu rộng của hai quốc gia này, thông 

qua các sáng kiến hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và chính trị, đã tạo nên một 

không gian cạnh tranh ngày càng rõ nét về quyền lực mềm tại Đông Nam Á. Đã có 

nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước tiếp cận hiện tượng này từ nhiều 

góc độ khác nhau: lý luận về quyền lực mềm, cạnh tranh giữa Trung Quốc và Nhật 

Bản, cạnh tranh quyền lực mềm giữa hai quốc gia này…  

1.1.1. Các nghiên cứu về quyền lực mềm 

Trước khi thuật ngữ “Quyền lực mềm” gắn với tên tuổi của Joseph Nye ra 

đời thì “Quyền lực” đã là một trong những lĩnh vực được giới nghiên cứu quan tâm. 

Quyền lực đóng vai trò trung tâm trong các mối quan hệ xã hội, chính trị và quốc tế. 

Nó là công cụ giúp cá nhân, tổ chức hoặc quốc gia đạt được mục tiêu, kiểm soát 

nguồn lực, định hình hành vi của người khác và duy trì trật tự. Trong quan hệ quốc 

tế, quyền lực là cơ sở để thiết lập ảnh hưởng, bảo vệ lợi ích quốc gia và tham gia 

vào quá trình định hình trật tự toàn cầu. Tùy vào hình thức - cưỡng ép, thuyết phục 

hay hấp dẫn - quyền lực có thể tạo ra sự hợp tác hoặc đối kháng, từ đó định hình cục 
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diện của xã hội hoặc thế giới. Chính vì vậy, đã có nhiều công trình nghiên cứu về 

quyền lực. 

Một trong những công trình nổi bật là tác phẩm Economy and Society: An 

Outline of Interpretive Sociology (Kinh tế và Xã hội: Một phác thảo về Xã hội học 

Diễn giải) [Max Weber, 1978] ra đời năm 1922. Kinh tế và Xã hội là một trong 

những tác phẩm hệ thống và phức tạp nhất của Weber bao trùm nhiều chủ đề. Trong 

tác phẩm này, Weber cho rằng quyền lực là khái niệm tổng quát, trung tính - không 

nhất thiết là hợp pháp, không nhất thiết được người khác chấp nhận hoặc “hợp lý 

hóa”, chỉ cần có khả năng thực thi ý chí của mình. Weber không chỉ nhìn quyền lực 

như là một thực thể đơn lẻ: ông liên kết nó với các cấu trúc khác nhau trong xã hội - 

giai cấp, địa vị/danh tiếng, phe phái - và cách những cấu trúc này ảnh hưởng tới 

quyền lực - ai có nó, ai có khả năng ảnh hưởng, ai có khả năng sử dụng quyền uy.  

Công trình The Concept of Power (Khái niệm về quyền lực) [Robert Dahl, 

1957] cũng có đóng góp lớn khi xây dựng được một định nghĩa chặt chẽ về quyền 

lực. Theo Dahl, quyền lực không phải là một thuộc tính tĩnh mà là mối quan hệ 

động và có thể quan sát được; đồng thời, nó cũng mang tính tương đối, phụ thuộc 

vào bối cảnh cụ thể. Ông nhấn mạnh quyền lực phải được phân tích trong ngữ cảnh 

chính trị thực tiễn, qua các quyết định, hành vi và kết quả, chứ không chỉ qua cấu 

trúc hay ý định. Mặc dù là một công cụ hữu ích để phân tích các trường hợp cụ thể 

nhưng định nghĩa của Dahl đã không nắm bắt được các chiều hướng quan trọng 

khác của quyền lực, chẳng hạn như khả năng của một tác nhân trong việc định hình 

các chuẩn mực và giá trị mà người khác nắm giữ. 

Nhận thấy những hạn chế trong công trình của Dahl, Peter Bachrach và 

Morton Baratz đã đưa ra một công trình kinh điển trong lý thuyết chính trị - Two 

Faces of Power (Hai mặt của quyền lực) [Peter Bachrach, 1962]. Trong tác phẩm 

này, Bachrach và Baratz lập luận rằng các nhà nghiên cứu như Dahl đã đơn giản 

hóa quyền lực. Theo Bachrach và Baratz, quyền lực không chỉ thể hiện trong hành 

động ra quyết định, mà còn trong việc kiểm soát chương trình nghị sự - tức là khả 

năng ngăn chặn xung đột xuất hiện ngay từ đầu. Đây chính là “khuôn mặt thứ hai 

của quyền lực”. Nói cách khác, quyền lực không chỉ là “ai thắng trong cuộc chơi”, 
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mà còn là “ai đặt ra luật chơi”. Đây được xem như phản biện trực tiếp đối với cách 

hiểu “một chiều” về quyền lực của Robert Dahl và là nền tảng cho những phát triển 

sau này trong học thuyết “ba chiều quyền lực” của Steven Lukes. 

Steven Lukes, trong tác phẩm Power: A Radical View (Quyền lực: Một góc 

nhìn cấp tiến) [Steven Lukes, 1974], đã phát triển khái niệm quyền lực qua mô hình 

ba chiều nhằm vượt qua các giới hạn của những lý thuyết trước đó. Lukes lập luận 

rằng quyền lực không chỉ thể hiện qua các quyết định công khai (một chiều), hay 

qua việc kiểm soát chương trình nghị sự để ngăn chặn xung đột (hai chiều), mà còn 

sâu sắc hơn ở khả năng định hình nhận thức, nhu cầu và mong muốn của con người 

theo cách khiến họ chấp nhận trật tự hiện tại mà không nhận ra sự áp bức (ba 

chiều). Theo Lukes, quyền lực mạnh nhất là khi nó khiến người bị trị không ý thức 

được rằng lợi ích của họ đang bị ảnh hưởng. Nếu Dahl tiếp cận quyền lực như một 

mối quan hệ thực chứng, có thể đo lường được thông qua hành vi cụ thể giữa các 

tác nhân trong bối cảnh ra quyết định thì Lukes cho rằng cách tiếp cận này quá hẹp, 

vì nó bỏ qua quyền lực vô hình, như khả năng ảnh hưởng đến nhận thức, nhu cầu và 

mong muốn của người khác trước khi họ ra quyết định - tức là khiến người bị trị 

không nhận ra mình bị trị.  

Cùng nghiên cứu về chủ đề tương tự là tác phẩm Power and Powerlessness: 

Quiescence and Rebellion in an Appalachian Valley (Quyền lực và bất lực: Sự im 

lặng và nổi loạn ở Thung lũng Appalachian) [John Gaventа, 1982]. Trong tác phẩm 

này, Gaventa cố gắng phân biệt “những bộ mặt ẩn giấu của quyền lực” và cho thấy 

rằng quyền lực thực sự nguy hiểm là quyền lực khiến người ta không biết mình bị 

trị. Tuy nhiên, dù là quyền lực bộc lộ trực quan hay ẩn giấu thì về cơ bản những tác 

phẩm trên vẫn nhấn mạnh đến tính bất đối xứng của quyền lực. Quyền lực trong các 

công trình này là thứ quyền lực cực đoan, một chiều, áp đặt của kẻ thống trị đối với 

người bị trị để đảm bảo lợi ích của mình. Quyền lực có thể duy trì trật tự bất công 

bằng sự đồng thuận “giả tạo”, khi người bị trị tin rằng lợi ích của mình trùng khớp 

với lợi ích của kẻ thống trị.  

Điểm chung giữa các công trình này đó là: quyền lực được hiểu là quan hệ xã 

hội, không phải vật thể; quyền lực gắn với khả năng gây ảnh hưởng; và quyền lực 



20 

không đồng nhất với tính chính danh hay đạo đức. Tuy nhiên, trong các công trình 

này vẫn tồn tại những điểm khác biệt. Thứ nhất, khác biệt nằm ở mức độ “nhìn 

thấy” của quyền lực. Nếu Weber cho rằng chỉ cần có khả năng thực thi ý chí là có 

thể biểu hiện được quyền lực thì Dahl cho rằng có thể phân tích và đo lường quyền 

lực dựa trên mức độ ảnh hưởng, phạm vi áp dụng và các phương tiện được sử dụng 

(như thuyết phục, đe dọa, hay khen thưởng). Bachrach và Baratz cho rằng quyền lực 

được thể hiện bằng cách chủ thể định hình chuẩn mực, giá trị và cơ chế thể chế. 

Lukes cũng đồng quan điểm với hai nghiên cứu này, nhưng bổ sung thêm một chiều 

nữa của quyền lực đó là tính vô hình, khi đối tượng của quyền lực thậm chí không 

nhận ra giá trị của bản thân bị ảnh hưởng dù họ đã thay đổi hành vi. Thứ hai, trọng 

tâm phân tích quyền lực theo mỗi tác giả lại có những trục khác nhau như phân tích 

theo cấu trúc xã hội (Weber), theo tiến trình chính trị thực chứng (Dahl), theo các 

thể chế và khả năng kiểm soát chương trình nghị sự (Barach và Baratz) hay theo 

nhận thức, nhu cầu, mong muốn, ý thức hệ (Lukes). Sự phát triển này phản ánh quá 

trình dịch chuyển trong tư duy học thuật từ việc tập trung vào các hình thức kiểm 

soát và cưỡng chế hữu hình sang việc quan tâm nhiều hơn đến các cơ chế ảnh 

hưởng mang tính vô hình và gián tiếp, đặt nền tảng lý thuyết cho các khái niệm 

quyền lực phi cưỡng chế và quyền lực mềm trong quan hệ quốc tế sau này. 

Từ việc nhấn mạnh các chiều kích vô hình của quyền lực, nhiều học giả đã 

mở rộng nghiên cứu sang những cơ chế ảnh hưởng dựa trên sự hấp dẫn và thuyết 

phục thay vì cưỡng chế. Ngày càng có nhiều học giả đặt câu hỏi liệu một chủ thể có 

thể đạt được mục tiêu của mình mà không cần ép buộc hay mua chuộc hay không. 

Trên cơ sở đó, nhiều tác giả đã đề cập đến khả năng thu hút và thuyết phục như một 

dạng nguồn lực quyền lực đặc thù, tạo tiền đề quan trọng cho sự ra đời của lý thuyết 

quyền lực mềm. 

 Tác phẩm On Violence (Về bạo lực) [Hannah Arendt, 1970] gợi mở những ý 

niệm về quyền lực mềm khi phê phán khuynh hướng đồng nhất quyền lực với bạo 

lực trong tư duy chính trị truyền thống. Theo Arendt, bạo lực chỉ là công cụ nhằm 

áp đặt ý chí khi quyền lực suy yếu; nó có thể phá hủy quyền lực nhưng không thể 

tạo ra quyền lực thật sự. Bà cũng phân biệt bạo lực với các khái niệm liên quan như 
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quyền lực, sức mạnh và thẩm quyền, nhấn mạnh rằng chỉ có quyền lực được xây 

dựng trên nền tảng tự do, đối thoại và hợp tác mới có thể duy trì bền vững. Những ý 

tưởng về quyền lực của Arendt đã góp phần đóng góp cho sự ra đời của khái niệm 

quyền lực mềm. 

Power and Wealth: The Political Economy of International Power (Quyền 

lực và của cải: Kinh tế chính trị học trong quyền lực quốc tế) [Klaus Knorr, 1973] 

bắt đầu mở ra hướng nghiên cứu mới về quyền lực. Klaus Knorr cho rằng sức mạnh 

quốc gia không chỉ bao gồm năng lực quân sự mà còn bao gồm sức mạnh kinh tế, 

uy tín và khả năng tác động đến lựa chọn của người khác. Có thể nói đây là một 

trong những tác phẩm đặt nền móng cho việc nghiên cứu sâu hơn về quyền lực, 

trong đó có quyền lực mềm. 

Cũng thể hiện sự khác biệt so với nhiều công trình nghiên cứu về quyền lực 

trước đó, Power and Interdependence (Quyền lực và sự phụ thuộc lẫn nhau) 

[Robert Keohane, 2012] ra đời năm 1977 là một tác phẩm bước ngoặt trong lý 

thuyết quan hệ quốc tế, phản bác trực diện nhiều giả định cốt lõi của chủ nghĩa hiện 

thực truyền thống. Khi các quốc gia ngày càng “phụ thuộc lẫn nhau phức tạp”, 

quyền lực không còn chỉ là quyền lực cưỡng chế - điển hình là sức mạnh quân sự - 

mà còn ngày càng thể hiện trong khả năng định hình luật chơi toàn cầu qua các 

công cụ phi quân sự như kiểm soát thương mại, thông tin, luật pháp và chương trình 

nghị sự quốc tế… Tác phẩm này đã góp phần làm thay đổi cách hiểu về quyền lực 

trong quan hệ quốc tế. “Quyền lực” từ một khái niệm thuần túy cưỡng ép trở thành 

một quá trình vận động đa chiều trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đồng thời, tác phẩm 

này cũng đóng vai trò là tiền đề quan trọng để sau này Joseph Nye phát triển khái 

niệm quyền lực mềm. 

Joseph Nye là học giả đầu tiên chính thức khái niệm hóa “quyền lực mềm”. 

Lần đầu tiên ông đưa ra khái niệm quyền lực mềm trong cuốn sách Bound to Lead: 

The Change Nature of American Power (Sinh ra để dẫn đầu: Sự thay đổi bản chất 

của sức mạnh Mỹ) [Joseph Nye, 1990]. Trong cuốn sách này, Joseph Nye cho rằng 

sức mạnh quốc gia không chỉ được đo bằng khả năng quân sự hay kinh tế - quyền 
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lực cứng, mà còn bao gồm cả khả năng thu hút và thuyết phục người khác. Từ đó, 

Nye khẳng định rằng sức mạnh của Mỹ đang chuyển hóa chứ không hề suy giảm. 

Tác phẩm này đặt nền tảng cho khái niệm “quyền lực thông minh” mà Nye phát 

triển sau này, đồng thời định hình lại cách hiểu về quyền lực quốc gia trong chính trị 

quốc tế hiện đại. Với sự xuất hiện của tác phẩm này, lần đầu tiên khái niệm “quyền 

lực mềm” được chính thức gọi tên và định nghĩa đầy đủ.  

Tiếp đó, trong Soft Power: The Means to Success in World Politics (Quyền 

lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới) [Joseph Nye, 2004], 

Nye giải thích nguồn gốc, cách thức vận hành và vai trò của quyền lực mềm trong 

bối cảnh toàn cầu hóa. Ông lập luận rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự gia tăng 

phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, khả năng thu hút và thuyết phục đang trở 

thành một nguồn quyền lực ngày càng quan trọng, bên cạnh các yếu tố truyền thống 

như sức mạnh quân sự hay kinh tế. Theo Nye, quyền lực mềm là khả năng định hình 

sở thích của người khác thông qua sự hấp dẫn chứ không phải cưỡng chế. Nye cho 

rằng trong thế kỷ 21, những quốc gia có thể kết hợp hiệu quả giữa quyền lực cứng 

và quyền lực mềm - tức là sử dụng quyền lực thông minh - mới có thể duy trì ảnh 

hưởng và vai trò lãnh đạo trên trường quốc tế. 

Tiếp tục nghiên cứu về quyền lực mềm, trong The Future of Power (Tương 

lai của quyền lực) [Joseph Nye, 2011], Nye mở rộng phân tích sang bối cảnh toàn 

cầu hóa và số hóa, chỉ ra sự phân tán quyền lực từ quốc gia sang các tác nhân phi 

nhà nước và tái khẳng định vai trò ngày càng gia tăng của quyền lực mềm trong môi 

trường quyền lực đa trung tâm. Cuối cùng, trong bài viết Soft Power: The Evolution 

of a Concept (Quyền lực mềm: Sự phát triển của một khái niệm) [Joseph Nye, 2021, 

tr.196-208], Nye tổng kết và làm rõ những hiểu lầm xoay quanh khái niệm này, 

nhấn mạnh rằng quyền lực mềm không thay thế quyền lực cứng mà là một thành tố 

không thể tách rời trong quyền lực tổng hợp của quốc gia. 

Nhìn chung, các tác phẩm của Joseph Nye về quyền lực mềm đã tạo ra một 

bước ngoặt lý luận quan trọng trong nghiên cứu quan hệ quốc tế, mở rộng hiểu biết 

về quyền lực theo hướng mềm dẻo, linh hoạt và thích ứng với tình hình thế giới. 
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Tuy nhiên, các công trình của Nye cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. 

Trong các nghiên cứu của mình, Nye thường đặt Mỹ làm tiêu điểm chính trong quá 

trình xây dựng lý thuyết và phân tích thực tiễn. Dù ông có đề cập đến các quốc gia 

khác - như Trung Quốc, Nhật Bản hay châu Âu - trong các phần thảo luận, thì 

những ví dụ này chủ yếu đóng vai trò làm nền hoặc đối trọng để làm nổi bật quyền 

lực mềm của Mỹ, hơn là được khảo sát một cách độc lập và sâu sắc trong bối cảnh 

văn hóa - chính trị riêng biệt của từng quốc gia. Hệ quả là khái niệm quyền lực mềm 

của Nye, dù có tính khái quát cao, vẫn phần nào phản ánh hệ giá trị phương Tây, 

đặc biệt là mô hình dân chủ tự do kiểu Mỹ. Thêm vào đó, một số ý kiến phê bình 

cho rằng Nye có phần lạc quan về vai trò của quyền lực mềm và chưa đánh giá hết 

mức độ cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các cường quốc trong thực tế. Các công 

trình của ông chưa đưa ra được thước đo cụ thể cho quyền lực mềm, khiến việc 

lượng hóa và đánh giá hiệu quả của nó trong thực tế còn mơ hồ. 

Nhằm cụ thể hơn về cơ chế vận hành của quyền lực mềm, trong bài phân tích 

How Soft Power Works (Quyền lực mềm hoạt động như thế nào) [Alexander 

Vuving, 2009], Vuving đã trả lời hai câu hỏi then chốt: quyền lực mềm là gì và nó 

hoạt động như thế nào. Ông cho rằng khái niệm này thường bị hiểu sai vì nhiều 

người lẫn lộn giữa nguồn lực quyền lực và cách quyền lực vận hành. Theo Vuving, 

quyền lực mềm thực chất phát sinh từ những phẩm chất chủ thể tích cực được người 

khác cảm nhận (vẻ đẹp, sự rực rỡ và lòng nhân từ). Khi những phẩm chất này được 

thể hiện qua hành động và tín hiệu rõ ràng, chúng tạo nên niềm tin, sự ngưỡng mộ 

và thiện cảm, dẫn tới sự tự nguyện ủng hộ hoặc hợp tác từ người khác. Chính vì thế, 

Vuving xem quyền lực mềm là một hình thức “quyền lực hấp dẫn” và nhấn mạnh 

rằng để duy trì nó, chủ thể phải liên tục củng cố những phẩm chất tích cực thông 

qua hành vi, chính sách và hình ảnh quốc tế - chẳng hạn như ngoại giao văn hóa, 

hợp tác giáo dục, viện trợ nhân đạo...  

Trong The Logic of Attraction: Outline of a Theory of Soft Power (Logic của 

sự hấp dẫn: Phác thảo của một lý thuyết về quyền lực mềm) [Alexander Vuving, 

2019], Vuving tiếp tục đi sâu phân biệt giữa hai chiều cơ bản của quyền lực (quyền 

lực áp đặt “lên” người khác và quyền lực hợp tác, cộng tác) và hai kiểu sử dụng 
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“cứng” và “mềm” của các chiều này. Quyền lực mềm - theo cách hiểu của Vuving - 

là một dạng quyền lực hình thành trong quan hệ hợp tác, thông qua trao đổi xã hội 

như sự tín nhiệm, tín hiệu, cảm tình, uy tín và danh tiếng được xây dựng dần theo 

thời gian. Điều này không chỉ mở rộng lý thuyết quyền lực mềm mà còn làm rõ 

cách mà quốc gia, tổ chức hay cá nhân có thể xây dựng ảnh hưởng thực sự trong 

môi trường quốc tế và xã hội. 

Giulio Gallarotti trong bài viết Soft Power: What It Is, Why It’s Important, 

and the Conditions for Its Effective Use (Quyền lực mềm: Nó là gì, tại sao nó quan 

trọng và các điều kiện để sử dụng nó hiệu quả) [Giulio M. Gallarotti, 2011] đã hệ 

thống hóa và mở rộng lý thuyết quyền lực mềm của Joseph Nye, đồng thời nhấn 

mạnh những điều kiện bảo đảm cho việc sử dụng hiệu quả loại quyền lực này trong 

quan hệ quốc tế.  

Ngoài ra còn có các công trình đáng chú ý khác như Power in International 

Politics (Quyền lực trong chính trị quốc tế) [Barnett & Duvall, 2005], Các yếu tố 

tinh thần trong quyền lực của quốc gia [Hoàng Khắc Nam, 2010] cũng nhấn mạnh 

vai trò của các yếu tố cấu thành nên quyền lực như thể chế, cấu trúc xã hội, diễn 

ngôn, giáo dục, truyền thông, văn hóa, các phẩm chất tích cực. 

Trong khi đó, có một số quan điểm trái ngược với Joseph Nye và các học giả 

kể trên được thể hiện trong các tác phẩm khác. Ví dụ như Power and the Battle for 

Hearts and Minds (Quyền lực và cuộc chiến giành trái tim và khối óc) [Steven 

Lukes, 2005] mở rộng những tư tưởng cốt lõi về quyền lực với lập luận rằng quyền 

lực không chỉ là khả năng buộc người khác làm theo ý mình, mà sâu xa hơn là khả 

năng định hình nhận thức, ước muốn và lợi ích của con người, khiến họ chấp nhận 

một trật tự xã hội, một hệ tư tưởng hoặc một giá trị như điều “tự nhiên” và “đúng 

đắn”. Sự thống trị không đến từ ép buộc vật chất, mà từ sự đồng thuận được kiến 

tạo thông qua giáo dục, truyền thông, văn hóa và diễn ngôn chính trị. Ông nhấn 

mạnh rằng hình thức quyền lực này nguy hiểm hơn quyền lực cưỡng chế, vì nó 

ngăn chặn xung đột ngay từ đầu, khiến người bị chi phối tin rằng họ đang hành 

động vì lợi ích của chính mình. Như vậy, Power and the Battle for Hearts and 
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Minds không chỉ là sự tiếp nối tư tưởng “ba chiều quyền lực” của Lukes, mà còn là 

lời cảnh tỉnh về cách quyền lực mềm có thể vừa là công cụ xây dựng sự đồng thuận 

xã hội, vừa là phương tiện tinh vi của sự thống trị tư tưởng trong thế giới hiện đại. 

Hard Power, Soft Power: Toward a More Realistic Power Analysis (Quyền 

lực cứng, quyền lực mềm: Hướng tới một phân tích quyền lực thực tế hơn) [Pinar 

Bilgin, 2008] cho rằng các yếu tố như văn hóa, giá trị hay chính sách đối ngoại - 

thường được triển khai song song hoặc thậm chí phụ thuộc vào các yếu tố “cứng” 

như kinh tế, an ninh và quân sự. Ngược lại, quyền lực cứng cũng có thể tạo ra hiệu 

ứng thu hút nếu được sử dụng đúng cách. Why ‘soft power’ isn’t so soft: 

Representational force and attraction in world politics (Tại sao quyền lực mềm lại 

không mềm) [Janice Bially Mattern, 2005] cho rằng quyền lực mềm thực chất chứa 

đựng yếu tố ép buộc tinh vi, khi sự “thuyết phục” được duy trì bằng quyền lực của 

diễn ngôn và hình ảnh, chứ không hoàn toàn bằng sự đồng thuận tự nguyện. Tìm 

hiểu khái niệm sức mạnh mềm của Joseph Nye [Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm, 2023] 

phân tích bối cảnh ra đời, quá trình phát triển và nội hàm của quyền lực mềm, khảo 

sát việc vận dụng quyền lực mềm trong chính sách đối ngoại của một số quốc gia.  

Ngoài những nghiên cứu đi sâu phân tích về lý thuyết quyền lực mềm, cũng 

có nhiều nghiên cứu thực chứng và nghiên cứu trường hợp theo quốc gia/vùng 

nhằm làm sáng tỏ hơn khái niệm này trong thực tế như Soft Power and US Foreign 

Policy: Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives (Quyền lực mềm và 

chính sách đối ngoại của Mỹ: Quan điểm lý thuyết, lịch sử và đương đại) [Inderjeet 

Parmar, 2010], luận án Sức mạnh mềm của Pháp (giai đoạn 1991 - 2012) [Trần 

Nguyên Khang, 2017], bài viết A Theory of Soft Power and Korea’s Soft Power 

Strategy (Lý thuyết về quyền lực mềm và chiến lược quyền lược mềm của Hàn 

Quốc) [Geun Lee, 2009], Saudi Arabia’s Soft Power (Quyền lực mềm của Ả-rập 

Saudi) [Giulio M. Gallarotti, 2012]… Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này tập 

trung phân tích quyền lực mềm của từng quốc gia riêng lẻ, trong khi các nghiên cứu 

so sánh về quyền lực mềm giữa các cường quốc trong cùng một không gian khu vực 

vẫn còn tương đối hạn chế. 
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1.1.2. Các nghiên cứu về quyền lực mềm của Trung Quốc và Nhật Bản 

1.1.2.1. Các nghiên cứu về quyền lực mềm của Trung Quốc và quyền lực 

mềm của Trung Quốc ở Đông Nam Á 

Nhiều nghiên cứu có giá trị về quyền lực mềm của Trung Quốc xuất phát từ 

các học giả nước này. Thành tựu học thuật trong nghiên cứu quyền lực mềm của 

Trung Quốc có thể được chia thành bốn loại sau: một là giới thiệu, biên dịch và bình 

luận về lý thuyết quyền lực mềm; hai là nghiên cứu quyền lực mềm từ một khía 

cạnh nhất định, ví dụ như hình ảnh quốc gia và giao tiếp văn hóa; ba là nghiên cứu 

quyền lực mềm ở các nước phát triển, đặc biệt là thảo luận và nghiên cứu về quyền 

lực mềm của Mỹ; bốn là khám phá nguồn gốc các nguồn lực quyền lực mềm của 

Trung Quốc, cũng như việc sử dụng quyền lực mềm của nước này [Chengxuan 

Zheng, 2019]. 

Nhiều học giả Trung Quốc đồng thuận rằng Trung Quốc có các trụ cột quyền 

lực mềm chung như: văn hóa truyền thống, hệ tư tưởng và quan niệm, mô hình phát 

triển, vai trò trong các thể chế quốc tế và hình ảnh quốc gia, thể hiện trong các công 

trình của 中国软实力评估报告 (Báo cáo đánh giá quyền lực mềm của Trung 

Quốc) [门洪华, 2007], 中国的软实力资源及对国际环境的影响 (Nguồn quyền 

lực mềm của Trung Quốc và ảnh hưởng của chúng tới môi trường quốc tế) [马为民, 

2007], 中国梦：后美国时代的大国思维与战略定位 (Giấc mơ Trung Hoa: Tư 

duy cường quốc và định vị chiến lược trong thời kỳ hậu Mỹ) [刘明福, 2010],...  

Một trong các công trình tiêu biểu là 中国软实力评估报告 (Báo cáo đánh 

giá quyền lực mềm của Trung Quốc) [门洪华, 2007]. Trong công trình này, tác giả 

xác định năm trụ cột cốt lõi cấu thành quyền lực mềm của Trung Quốc là văn hóa 

truyền thống, hệ tư tưởng và quan niệm, mô hình phát triển, vai trò trong các thể 

chế quốc tế và hình ảnh quốc gia. Đồng thời, đánh giá từng trụ cột này theo cả so 

sánh lịch sử (ví dụ, Trung Quốc với các nền văn minh khác hoặc so với quá khứ của 

chính Trung Quốc) và so sánh quốc tế (với các nước lớn hiện nay) cũng như chỉ ra 

điểm mạnh, điểm yếu và đưa khuyến nghị để tăng cường quyền lực mềm. 
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Bài nghiên cứu 中国的软实力资源及对国际环境的影响 (Nguồn quyền lực 

mềm của Trung Quốc và ảnh hưởng của chúng tới môi trường quốc tế) [马为民, 

2007] cho rằng cùng với sự phát triển kinh tế nhanh chóng, sức mạnh toàn diện của 

Trung Quốc đã tăng lên, và ảnh hưởng quốc tế của nước này cũng không ngừng 

được mở rộng. Đây không chỉ là quá trình liên tục nâng cao sức mạnh cứng (sức 

mạnh kinh tế và quân sự), mà còn là quá trình ngày càng thu hút và đồng cảm về 

mặt văn hóa, tư tưởng và thể chế quốc tế - nói cách khác, là sự tích lũy liên tục sức 

mạnh mềm. Tác giả cũng công nhận Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng 

kể trong việc phát huy sức mạnh mềm. 

Công trình 国际政治中的软力量以及对中国软力量的观察 (Quyền lực 

mềm trong chính trị quốc tế và quan sát về quyền lực mềm của Trung Quốc) [郑永

年, 2007] đưa ra một cách hiểu khác về quyền lực “mềm” và “cứng” trong chính trị 

quốc tế. Tác giả lập luận rằng nhận thức về quyền lực trong chính trị quốc tế là 

tương đối và cần được xác định dựa trên các hoàn cảnh cụ thể. Cùng một nguồn lực 

quyền lực có thể biểu hiện dưới dạng cả quyền lực mềm và quyền lực cứng. Trong 

chính trị quốc tế, phạm vi của quyền lực mềm không thể mở rộng vô hạn định. Cần 

áp dụng một cách tiếp cận năng động để xem xét các khía cạnh mềm và cứng của 

quyền lực trong chính trị quốc tế. Quyền lực có thể được phân loại thành quyền lực 

cứng, quyền lực mềm và quyền lực đàm phán, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận của 

nó. Việc phân tích quyền lực mềm và quyền lực cứng có thể được tiếp cận từ ba góc 

độ: ngang, dọc và tương đối. Quyền lực mềm của Trung Quốc chủ yếu được thể 

hiện trong “mô hình Trung Quốc’’, chủ nghĩa đa phương, ngoại giao kinh tế và 

chính sách láng giềng hữu nghị. 

作为国家实力的文化: 软权力 (Văn hóa như sức mạnh quốc gia: Sức mạnh 

mềm) [王沪宁, 1993] xem văn hóa như một hình thức quyền lực mềm. Tác giả cho 

rằng các yếu tố như hệ thống chính trị, tinh thần dân tộc, văn hóa dân tộc, hệ thống 

kinh tế, sự phát triển lịch sử, khoa học công nghệ và hệ tư tưởng là những thuộc 

tính cấu thành quyền lực nhà nước. Trên thực tế, những tác động khác biệt của các 

yếu tố này mang lại cho quyền lực mềm những thuộc tính của quyền lực trong quan 

hệ quốc gia. Bất kỳ ai được hưởng lợi từ tình hình quyền lực mềm tổng thể sẽ chiếm 
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được vị thế thuận lợi trong cộng đồng quốc tế. Quyền lực mềm có được sức mạnh 

từ sự lan tỏa và chỉ khi một nền văn hóa được truyền bá rộng rãi, nó mới có thể phát 

huy sức mạnh to lớn. Tuy nhiên dù đồng tình văn hóa là một hình thức quyền lực 

mềm nhưng tác giả cũng cho rằng các yếu tố như hệ thống chính trị, tinh thần dân 

tộc, văn hóa dân tộc, hệ thống kinh tế, sự phát triển lịch sử, khoa học công nghệ và 

hệ tư tưởng là những thuộc tính cấu thành quyền lực nhà nước. 

Các học giả Trung Quốc cũng chỉ ra một số công cụ hiệu quả giúp Trung 

Quốc thực thi quyền lực mềm như: “mô hình Trung Quốc’’, chủ nghĩa đa phương, 

ngoại giao kinh tế và chính sách láng giềng hữu nghị, tiêu biểu trong các công trình 

như 国际政治中的软力量以及对中国软力量的观察 (Quyền lực mềm trong chính 

trị quốc tế và quan sát về quyền lực mềm của Trung Quốc) [郑永年, 2007]; cổ vũ 

xuất khẩu văn hóa như 文化软实力建设与国际传播力提升 (Xây dựng sức mạnh 

mềm về văn hóa và nâng cao năng lực giao tiếp quốc tế) [王沪宁, 2006]. Một số 

học giả đề cao một số công cụ cụ thể có vai trò củng cố ảnh hưởng quốc tế và hình 

ảnh quốc gia của Trung Quốc như Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) trong 

bài viết 一带一路” 背景下的中国软实力透视 (Góc nhìn về quyền lực mềm của 

Trung Quốc trong bối cảnh “Một vành đai, Một con đường) [赵广成, 2016],…  

Bên cạnh các công trình nghiên cứu của các học giả Trung Quốc, quyền lực 

mềm Trung Quốc cũng là chủ đề được nhiều học giả quốc tế quan tâm. Charm 

Offensive: How China's Soft Power is Transforming the World (Tấn công quyến rũ: 

Quyền lực mềm của Trung Quốc đang biến đổi thế giới như thế nào) [Joshua 

Kurlantzick, 2007, tr.45-58] cho rằng Trung Quốc đã chuyển từ việc dựa chủ yếu 

vào sức mạnh kinh tế và quân sự sang kết hợp sử dụng quyền lực mềm nhằm mở 

rộng ảnh hưởng trên trường quốc tế. Theo tác giả, Trung Quốc triển khai quyền lực 

mềm thông qua nhiều công cụ như ngoại giao văn hóa, viện trợ và hợp tác kinh tế, 

mở rộng mạng lưới truyền thông quốc tế, thành lập các Viện Khổng Tử, tăng cường 

giao lưu giáo dục và theo đuổi chính sách đối ngoại mang tính hòa dịu, thân thiện 

với các nước đang phát triển. Trong khi đó, China’s Soft Power: Discussions, 

Resources, and Prospects (Quyền lực mềm của Trung Quốc: Thảo luận, Nguồn lực 
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và Triển vọng) [Young Nam Cho, 2008] chỉ ra triển vọng về quyền lực mềm Trung 

Quốc, tập trung vào Đồng thuận Bắc Kinh, chính sách đối ngoại và văn minh.  

Soft Power Strategy of China in the 21st Century: Strengths and Weaknesses 

(Chiến lược quyền lực mềm của Trung Quốc trong thế kỷ 21: Điểm mạnh và điểm 

yếu) [Zerine Tanzim, 2021] đánh giá những điểm mạnh trong cách Trung Quốc sử 

dụng văn hóa, ngoại giao, giáo dục và truyền thông để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. 

Tác giả cho rằng Trung Quốc đã khai thác hiệu quả các nguồn lực như sự phát triển 

kinh tế nhanh, ngoại giao văn hóa (đặc biệt qua Viện Khổng Tử), truyền thông và 

viện trợ quốc tế để nâng cao hình ảnh quốc gia.  

Cũng đề cao vai trò của văn hóa, song Brand China (Thương hiệu Trung 

Quốc), [Joshua Cooper Ramo, 2007] cho rằng Trung Quốc đang đối mặt với thách 

thức thương hiệu quốc gia: dù đạt được những thành tựu kinh tế ngoạn mục, hình 

ảnh quốc tế của Trung Quốc vẫn bị ảnh hưởng bởi lo ngại về môi trường, nhân 

quyền, và chính trị. Ramo lập luận rằng để trở thành một “thương hiệu toàn cầu 

đáng tin cậy”, Trung Quốc phải tái cấu trúc cách thức truyền thông và định vị bản 

thân - không chỉ dựa vào tăng trưởng vật chất, mà còn trên cơ sở giá trị văn hóa, 

sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Ông giới thiệu khái niệm “Đồng thuận Beijing” như 

một mô hình phát triển thay thế cho “Đồng thuận Washington”, trong đó nhấn mạnh 

tính linh hoạt, đổi mới và sự tôn trọng đa dạng. Tác phẩm kêu gọi Trung Quốc sử 

dụng quyền lực mềm như công cụ ngoại giao để tăng cường niềm tin, củng cố vị thế 

quốc tế và xây dựng một thương hiệu quốc gia gắn với hình ảnh “Trung Quốc hòa 

bình, sáng tạo và có trách nhiệm”. 

Tác giả của khái niệm quyền lực mềm - Joseph Nye cũng phân tích về quyền 

lực mềm của Trung Quốc trong một số tác phẩm như: China’s Soft and Sharp 

Power (Quyền lực mềm và sắc bén của Trung Quốc) [Joseph Nye, 2018], Soft 

Power and Great-Power Competition: Shifting Sands in the Balance of Power 

Between the United States and China (Quyền lực mềm và cạnh tranh giữa các cường 

quốc: Sự thay đổi cán cân quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc) [Joseph Nye, 2023]… 

Theo đó, Nye cho rằng việc triển khai quyền lực mềm thông qua các biện pháp thiếu 

minh bạch như kiểm soát truyền thông quốc tế, tài trợ viện Khổng Tử, và định hình 
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diễn ngôn về Trung Quốc tại các nước khác đã gây phản ứng ngược, làm giảm sức 

hấp dẫn của Trung Quốc. Các tác phẩm của Mingjiang Li như China debates soft 

power (Trung Quốc tranh luận về sức mạnh mềm) [Mingjiang Li, 2008a], Soft 

power in Chinese discourse: Popularity and prospect (Quyền lực mềm trong diễn 

ngôn Trung Quốc: Sự phổ biến và triển vọng) [Mingjiang Li, 2008b], Soft Power: 

China's Emerging Strategy in International Politics (Quyền lực mềm: Chiến lược 

mới nổi của Trung Quốc trong chính trị quốc tế) [Mingjiang Li, 2009a] hay The 

Conception of Soft Power and Its Policy Implications: A Comparative Study of 

China and Taiwan (Quan niệm về Quyền lực mềm và những hàm ý chính sách của 

nó: Một nghiên cứu so sánh giữa Trung Quốc và Đài Loan) [Hongying Wang, 

2008] cũng cho rằng Trung Quốc đang gặp một số thách thức về quyền lực mềm 

như sự thiếu tin tưởng của quốc tế, hệ thống chính trị chưa cởi mở, và khoảng cách 

giữa tuyên truyền đối ngoại với thực tiễn. Bàn về hình ảnh “Trung Quốc quyến rũ” 

mà Trung Quốc cố gắng xây dựng thông qua các công cụ như văn hóa, viện trợ, các 

sáng kiến hợp tác khu vực… ‘Charming’ China Is Sost Power a Successful Facet of 

China’s Foreign Policy? (Một Trung Quốc “quyến rũ” Liệu quyền lực mềm có phải 

là một khía cạnh thành công trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc?) [Harriet 

Harper-Jones, 2013] lập luận rằng Trung Quốc đã đạt được một số kết quả đáng chú 

ý, nhất là trong việc mở rộng ảnh hưởng và tạo dựng quan hệ đối tác tại các nước 

đang phát triển nhờ hoạt động ngoại giao thân thiện, đầu tư và viện trợ mà không 

gắn kèm điều kiện chính trị. Tuy nhiên, bài viết chỉ ra rằng quyền lực mềm của 

Trung Quốc vẫn bị giới hạn bởi sự thiếu hấp dẫn của hệ thống chính trị, các vấn đề 

về nhân quyền, tranh chấp lãnh thổ và sự nghi ngờ về ý đồ chiến lược. A Soft Power 

Challenge, or an Opportunity? A Big Data Analysis on Chinese Soft Power during 

COVID-19 Pandemic (Thách thức hay cơ hội cho sức mạnh mềm? Phân tích dữ liệu 

lớn về sức mạnh mềm của Trung Quốc trong đại dịch COVID-19) [Yerin Kim, 

2023] cho thấy, mặc dù Trung Quốc đẩy mạnh ngoại giao y tế và truyền thông đối 

ngoại, cảm nhận của báo chí quốc tế về Trung Quốc vẫn có xu hướng tiêu cực hơn, 

trong đó các vấn đề chính trị là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hình ảnh quốc gia. 

Nghiên cứu khẳng định hiệu quả của quyền lực mềm không chỉ phụ thuộc vào các 
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hoạt động quảng bá mà còn chịu tác động đáng kể từ các chính sách và hành động 

thực tế của quốc gia. Điểm chung giữa các tác giả là họ đều đồng tình Trung Quốc 

cần cải cách nội bộ, tạo ra sức hấp dẫn tự nhiên thay vì chỉ mở rộng truyền thông 

hay đầu tư hình ảnh, đồng thời xây dựng quan hệ đối tác bình đẳng hơn với thế giới. 

Bàn về quá trình hình thành quan điểm của Trung Quốc về quyền lực mềm, 

Quyền lực mềm của Trung Quốc: Ba thập kỷ chấp nhận, triển khai và chuyển đổi 

[Trần Hoài Thu, 2023] phân tích cách Trung Quốc tiếp nhận, triển khai và biến đổi 

khái niệm quyền lực mềm trong gần ba thập kỷ kể từ đầu những năm 1990, kể từ 

sau sự kiện Thiên An Môn. Ban đầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng quyền lực 

mềm để xây dựng hình ảnh một Trung Quốc hòa bình, đáng tin cậy, nhằm xoa dịu 

các nước láng giềng và Mỹ trong quá trình “trỗi dậy hòa bình”. Tuy nhiên, qua thời 

gian quyền lực mềm của Trung Quốc đã biến đổi: dần tích hợp yếu tố quyền lực 

cứng (kinh tế, quân sự) vào chiến lược mềm, dẫn tới sự xuất hiện của các khái niệm 

như “quyền lực thông minh” và “quyền lực sắc nhọn”. Theo tác giả, trong hai thập 

kỷ đầu, mục tiêu của Trung Quốc là “ẩn mình chờ thời”, song khi đã tích lũy đủ sức 

mạnh quốc gia, Trung Quốc không ngại bộc lộ tham vọng rõ ràng hơn - và cách tiếp 

cận quyền lực mềm của họ cũng trở nên quyết liệt, có chiến lược hơn. 

Trong khi đó, bàn về mục đích của Trung Quốc trong sử dụng quyền lực 

mềm, China’s ‘One Belt, One Road’ initiative: new round of opening up? (Sáng kiến 

“Một vành đai, Một con đường” của Trung Quốc: Vòng mở cửa mới?) [Mingjiang 

Li, 2015] khẳng định rằng Trung Quốc không đơn thuần quảng bá văn hóa mà sử 

dụng quyền lực mềm như một công cụ phục vụ chiến lược chính trị dài hạn tại 

ASEAN, đặc biệt trong việc giảm thiểu sự lo ngại của các nước láng giềng trước sự 

trỗi dậy của Trung Quốc. China and the Global Order: Signalling Threat or 

Friendship?” (Trung Quốc và trật tự toàn cầu: dấu hiệu về mối đe dọa hay tình hữu 

nghị?) [Shaun Breslin, 2013] lại lập luận rằng Trung Quốc không theo đuổi việc lật 

đổ trật tự toàn cầu hiện tại mà thay vào đó tìm cách điều chỉnh nó để phản ánh tốt 

hơn lợi ích và ảnh hưởng ngày càng tăng của mình. Theo tác giả, Trung Quốc đang 

dần từ bỏ chính sách giữ vị thế thấp trong quan hệ quốc tế để chuyển sang một vai 

trò tích cực hơn, cho thấy sự tự tin ngày càng tăng và mong muốn định hình các 
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chuẩn mực toàn cầu. Trung Quốc sử dụng nhiều chiến lược khác nhau trong các tổ 

chức quốc tế, từ việc tuân thủ các quy tắc hiện có đến việc thúc đẩy cải cách nhằm 

tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển. Hành vi của Trung Quốc đôi khi 

gây ra sự mơ hồ, khiến các quốc gia khác khó xác định liệu Trung Quốc là một đối 

tác hợp tác hay một đối thủ cạnh tranh trong trật tự toàn cầu.  

Soft Power with Chinese Characteristics China’s Campaign for Hearts and 

Minds (Quyền lực mềm mang bản sắc Trung Quốc Chiến dịch vì trái tim và khối óc 

của Trung Quốc) [Kingsley Edney, 2019] xem xét những nỗ lực của Đảng Cộng sản 

Trung Quốc trong việc cải thiện hình ảnh của Trung Quốc trên toàn thế giới qua 

tăng cường “quyền lực mềm”. Các tác giả cho rằng hình thức quyền lực mềm, hấp 

dẫn này là rất quan trọng nếu Trung Quốc muốn tránh kích động phản ứng dữ dội 

của quốc tế đối với sức mạnh quân sự và kinh tế ngày càng tăng của họ.  

Về thực tiễn triển khai quyền lực mềm của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam 

Á, China`s Soft Power Construction in Southeast Asia Since the 21st Century (Xây 

dựng quyền lực mềm của Trung Quốc tại Đông Nam Á từ thế kỷ 21 đến nay) 

[Chengxuan Zheng, 2019], nghiên cứu lợi thế, hạn chế và mức độ hiệu quả của 

quyền lực mềm Trung Quốc tại Đông Nam Á thông qua ba trường hợp Indonesia, 

Lào và Việt Nam, từ đó đánh giá khả năng chuyển hóa sức mạnh kinh tế - chính trị 

của Trung Quốc thành sức hấp dẫn và ảnh hưởng trong khu vực. Trong khi đó, A 

Study of China-ASEAN Higher Education Exchange & Cooperation in the 

Background of China-ASEAN Strategic Partnership (Nghiên cứu về trao đổi và hợp 

tác giáo dục đại học Trung Quốc-ASEAN trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược 

Trung Quốc-ASEAN) [Ning Yan, 2019] nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác 

giáo dục đại học trong trụ cột “giao lưu nhân dân” của Quan hệ Đối tác Chiến lược 

Trung Quốc - ASEAN. Nghiên cứu Chính sách tăng cường ảnh hưởng của Trung 

Quốc tại khu vực Đông Nam Á hiện nay [Phạm Thị Thanh Hương, 2020] chỉ ra một 

điểm đặc biệt: Trung Quốc đang “chuyển hóa quyền lực mềm thành quyền lực 

thông minh” bằng cách gắn liền các công cụ văn hóa - giáo dục với lợi ích kinh tế 

cụ thể trong sáng kiến Vành đai - Con đường. Tuy nhiên, tác giả cũng lưu ý rằng 

hiệu ứng lan tỏa không đồng đều: Việt Nam, Philippines và Malaysia thể hiện thái 
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độ thận trọng, trong khi Campuchia và Lào tỏ ra cởi mở hơn. Rising China's Soft 

Power in Southeast Asia (Quyền lực mềm đang lên của Trung Quốc tại Đông Nam 

Á) của [Leo Suryadinata, 2018] tập trung phân tích sự gia tăng quyền lực mềm của 

Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy. Tác giả 

xem quyền lực mềm của Trung Quốc chủ yếu được triển khai thông qua hai kênh 

chính: giáo dục (đặc biệt là việc mở rộng dạy tiếng Trung, hệ thống trường học và 

Viện Khổng Tử) và văn hóa đại chúng (phim ảnh, truyền hình, và các sản phẩm văn 

hóa hiện đại). 

Ngoài ra còn một số nghiên cứu khác xem xét quyền lực mềm của Trung 

Quốc từ góc độ của các nước tiếp nhận thuộc khu vực Đông Nam Á như The effect 

of Chinese vaccine diplomacy during COVID-19 in the Philippines and Vietnam: a 

multiple case study from a soft power perspective (Ảnh hưởng của chính sách ngoại 

giao vaccine của Trung Quốc trong đại dịch COVID-19 tại Philippines và Việt 

Nam: Nghiên cứu trường hợp đa dạng từ góc độ quyền lực mềm) [Remco Johan 

Leonard van Dijk, 2023], Emerging Resources of China’s Soft Power: A Case Study 

of Cambodian Participants from Chinese Higher Education Programs (Nguồn lực 

mới nổi của quyền lực mềm của Trung Quốc: Nghiên cứu trường hợp về những sinh 

viên Campuchia từ các chương trình giáo dục đại học của Trung Quốc) [Kejin Zhu, 

2022], Sự trỗi dậy về sức mạnh mềm của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho 

Việt Nam [Nguyễn Thị Thu Phương, 2013], [Nguyễn Ngọc Anh (2020), “Quyền lực 

mềm Trung Quốc đối với Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn”,...  

1.1.2.2. Các nghiên cứu về quyền lực mềm Nhật Bản và quyền lực mềm của 

Nhật Bản ở Đông Nam Á 

Các học giả Nhật Bản có nhiều bài nghiên cứu về quyền lực mềm của nước 

này, phản ánh khá đa dạng các yếu tố cấu thành quyền lực mềm của Nhật Bản cũng 

như biện pháp triển khai. 

Trước hết, một số công trình đề cập đến những yếu tố quan trọng cấu thành 

nên quyền lực mềm của Nhật Bản như thương mại, ODA, tham gia các tổ chức quốc 

tế và hợp tác khu vực để gia tăng ảnh hưởng quốc tế trong bối cảnh bị hạn chế về vai 

trò quân sự. Có thể kể tới một số công trình như: 国際関係の政治経済学――日本
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の役割と選択 (Kinh tế chính trị trong quan hệ quốc tế: Vai trò và lựa chọn của Nhật 

Bản) [猪口孝, 1985], 国際政治学 (Chính trị quốc tế) [中西寛, 2013]. アジア地域

主義と日本外交 (Chủ nghĩa khu vực Đông Á và ngoại giao Nhật Bản) [山影進, 

2003] đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Nhật trong các sáng kiến như ASEAN+3, Quỹ 

giao lưu Nhật Bản - Đông Á và sáng kiến hợp tác giáo dục. Japan in Asia: Post-

Cold-War Diplomacy (Nhật Bản trong châu Á: Ngoại giao thời hậu Chiến tranh 

Lạnh) [Akihiko Tanaka, 2017] đánh giá chính sách Hỗ trợ phát triển chính thức 

(Official Development Assistance - ODA) của Nhật, không chỉ là công cụ kinh tế 

mà còn là biểu hiện của quyền lực mềm - thể hiện trách nhiệm, sự ổn định và năng 

lực tổ chức. Tuy nhiên, tác giả cũng cảnh báo Nhật Bản không nên quá phụ thuộc 

vào chính sách này trong bối cảnh trỗi dậy của Trung Quốc. Một số công trình có 

quan điểm tương tự có thể kể đến như: Circles of Compensation: Economic Growth 

and the Globalization of Japan (Những vòng bù đắp: Tăng trưởng kinh tế và quá 

trình toàn cầu hóa của Nhật Bản) [Kent Calder, 2017] 

Nhân tố quan trọng nhất được các học giả đánh giá là không thể thiếu trong 

quyền lực mềm của Nhật Bản chính là văn hóa. 文化立国論 ――日本のソフト

パワーの底力 (Lý thuyết về một quốc gia văn hóa: Tiềm năng của sức mạnh mềm 

của Nhật Bản) [青柳正規, 2015] lập luận rằng văn hóa chính là nền tảng cốt lõi 

của quyền lực mềm Nhật Bản và là nguồn lực bền vững nhất để nâng cao vị thế 

quốc tế của quốc gia này trong bối cảnh toàn cầu hóa.コンテンツと国家戦略 ソ

フトパワーと日本再興 (Nội dung và Chiến lược Quốc gia: Quyền lực mềm và 

sự hồi sinh của Nhật Bản) [中村伊知哉, 2013] lập luận rằng nội dung văn hóa 

như anime, manga, game, âm nhạc, điện ảnh và các ngành công nghiệp sáng tạo là 

nguồn lực trung tâm của quyền lực mềm Nhật Bản trong thời đại toàn cầu hóa và 

kinh tế tri thức. Soft Power Superpowers: Cultural and National Assets of Japan 

and the United States (Siêu cường quyền lực mềm: Tài sản văn hóa và quốc gia 

của Nhật Bản và Mỹ) [Yasushi Watanabe, 2008] lại nhấn mạnh yếu tố xã hội - văn 

hóa và tính đa chiều của hình ảnh quốc gia trong thế kỷ XXI. Một số công trình đề 
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cao vai trò của văn hóa đại chúng Nhật Bản như 現代日本の国際文化交流に関

する考察 (Khảo sát về giao lưu văn hóa quốc tế của Nhật Bản đương đại) [内田

真理子, 2006], Contesting soft power: Japanese popular culture in East and 

Southeast Asia (Cạnh tranh quyền lực mềm: Văn hóa đại chúng Nhật Bản ở Đông 

Á và Đông Nam Á) [Nissim Otmazgin, 2008]… Một số công trình đề cập tới ngôn 

ngữ tiếng Nhật cũng mang nội hàm bản sắc quyền lực mềm của Nhật Bản như 日

本語の近代  (Ngôn ngữ Nhật Bản hiện đại) [小森  陽一 , 2000], Japanese 

Language and Soft Power in Asia (Ngôn ngữ Nhật Bản và quyền lực mềm tại châu 

Á) [Kayoko Hashimoto, 2019]… 

Bên cạnh đó, mặc dù đề cao các nguồn quyền lực mềm trong văn hóa đại chúng 

của Nhật Bản, đặc biệt là anime, manga, âm nhạc và thời trang…, song một số công 

trình cũng có cách tiếp cận khác biệt về cách nhìn nhận quyền lực mềm của Nhật Bản. 

Có thể kể tới các công trình như: A Narrow Place to Cross Swords: Soft Power and the 

Politics of Japanese Popular Culture in East Asia (Một nơi chật hẹp để giao tranh: 

quyền lực mềm và chính trị của văn hóa đại chúng Nhật Bản ở Đông Á) [David 

Leheny, 2006] lập luận rằng dù văn hóa Nhật thu hút mạnh mẽ giới trẻ trong khu vực, 

mức độ ảnh hưởng của nó không hoàn toàn tự do hoặc trung tính, mà bị định hình bởi 

các động lực lịch sử, chủ nghĩa dân tộc và quan hệ chính trị Nhật Bản với các nước 

láng giềng. Tương tự, イメージの中の日本―ソフト・パワー再考 (Nhật Bản 

trong hình ảnh - Tái định nghĩa quyền lực mềm) [大石裕, 山本信人, 2008] lập luận 

rằng quyền lực mềm không nằm ở bản thân các sản phẩm văn hóa mà ở cách Nhật Bản 

được tưởng tượng, diễn giải và tái cấu trúc trong nhận thức của người khác. Còn Open 

is Smart: Prospects for Japanese ‘Soft Power’ (Cởi mở là thông minh: Tiềm năng cho 

“quyền lực mềm” Nhật Bản) [Pokarier & Tamiya, 2009] lập luận rằng quyền lực mềm 

bền vững của Nhật Bản phụ thuộc cốt lõi vào mức độ cởi mở của xã hội, chất lượng 

quản trị tự do - dân chủ và khả năng thu hút con người, ý tưởng từ bên ngoài. 日本人

も知らなかった日本の国力（ソフトパワー）(Quyền lực quốc gia của Nhật Bản 

https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/ja?item=8&word=%E5%86%85%E7%94%B0+%E7%9C%9F%E7%90%86%E5%AD%90
https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/ja?item=8&word=%E5%86%85%E7%94%B0+%E7%9C%9F%E7%90%86%E5%AD%90
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(Quyền lực mềm) mà chính người Nhật cũng không biết) [川口盛之助, 2016] cho rằng 

quyền lực mềm còn đến từ những nguồn lực mà chính người Nhật xem nhẹ, như giá trị 

xã hội, đời sống văn hóa, chuẩn mực ứng xử và hình ảnh tích lũy trong mắt cộng đồng 

quốc tế. 

Các công trình nghiên cứu đi trước cũng chỉ ra một số thách thức mà quyền 

lực mềm của Nhật Bản đang đối mặt. Bài viết Contemporary ‘Soft Power’ of Japan: 

Achievements and Problems (“Quyền lực mềm” đương đại của Nhật Bản: Thành tựu 

và vấn đề đặt ra) [Zaryansky, 2021] cho rằng quyền lực mềm đương đại của Nhật 

Bản vẫn ở mức cao nhờ nền tảng văn hóa, sự tham gia của các tác nhân phi nhà nước 

và năng lực thích ứng với các vấn đề toàn cầu. Tuy nhiên, tác giả nhấn mạnh rằng các 

thách thức nội tại, đặc biệt là thái độ với người nước ngoài, vấn đề môi trường và 

hiệu quả quản trị có thể làm suy yếu sức hấp dẫn quốc gia trong dài hạn.  

Những công cụ quan trọng có thể giúp triển khai quyền lực mềm được các 

học giả đề cập tới có thể kể tới ngoại giao văn hóa. 日本のソフトパワー戦略試論

――国際文化交流から文化外交へ (Bàn về chiến lược quyền lực mềm của Nhật 

Bản - Từ giao lưu văn hóa quốc tế tới ngoại giao văn hóa) [渡邊啓貴, 2021] cho 

rằng việc chuyển từ giao lưu văn hóa rời rạc sang ngoại giao văn hóa có định hướng 

đã giúp quyền lực mềm được chuyển hóa từ sức hấp dẫn tự nhiên thành công cụ hỗ 

trợ mục tiêu đối ngoại, đồng thời tránh nguy cơ rơi vào tuyên truyền thuần túy.  

Liên quan tới quan hệ giữa Nhật Bản và Đông Nam Á, Japan and Southeast 

Asia (Nhật Bản và Đông Nam Á) [Takashi Shiraishi, 1997] cho rằng ảnh hưởng của 

Nhật Bản tại Đông Nam Á không dựa trên sức mạnh quân sự hay cưỡng ép, mà 

được xây dựng thông qua thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển (ODA), hợp tác thể 

chế và các mối quan hệ lâu dài mang tính tin cậy. Quá trình triển khai sức mạnh 

mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á (2001 - 2021) [Nguyễn Võ Huyền Dung, 2022] 

chỉ ra rằng Nhật Bản đã sử dụng văn hóa truyền thống và hiện đại (bao gồm các 

chương trình giao lưu văn hóa, du lịch, và các sản phẩm văn hóa như anime và 

manga), các chương trình viện trợ phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng 
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và giáo dục, để để tăng cường ảnh hưởng và tạo dựng mối quan hệ mật thiết với các 

quốc gia tại Đông Nam Á.  

Một số công cụ nhằm thực thi quyền lực mềm Nhật Bản tại Đông Nam Á 

cũng được các công trình đề cập tới ví dụ như văn hóa. Luận án Tiến sĩ Ngoại giao 

văn hóa Nhật Bản đối với Đông Nam Á giai đoạn 1977 - 2016 [Phạm Lê Dạ Hương, 

2018], Chính sách văn hóa đối ngoại của Nhật Bản tại Đông Nam Á trong bối cảnh 

mới [Nguyễn Thị Ngọc Trâm, 2021]… tập trung nghiên cứu quá trình triển khai một 

trong những công cụ nổi bật của Nhật Bản đối với Đông Nam Á là văn hóa, qua đó 

đã khẳng định văn hóa đã trở thành công cụ quan trọng giúp Nhật Bản củng cố vị 

thế tại Đông Nam Á, dù vẫn còn những giới hạn nhất định.  

1.1.3. Các nghiên cứu về cạnh tranh quyền lực mềm và cạnh tranh quyền lực 

mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản 

Liên quan trực tiếp đến chủ đề cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc 

và Nhật Bản, đã có một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như: Soft Power Politics 

in the Asia Pacific: Chinese and Japanese Quests for Regional Leadership (Chính 

trị quyền lực mềm ở châu Á - Thái Bình Dương: Cuộc tìm kiếm vai trò lãnh đạo khu 

vực của Trung Quốc và Nhật Bản) [Michael Hsiao, 2009], Japan and China as 

Charm Rivals: Soft Power in Regional Diplomacy (Nhật Bản và Trung Quốc như 

những đối thủ hấp dẫn: Quyền lực mềm trong ngoại giao khu vực) [Jing Sun, 2013], 

China and Japan Competing for Soft Power in Southeast Asia (Trung Quốc và Nhật 

Bản cạnh tranh quyền lực mềm ở Đông Nam Á) [Lam Peng Er, 2015],… Điểm 

chung của các công trình này đều chỉ ra các công cụ chung mà Trung Quốc và Nhật 

Bản đang sử dụng để cạnh tranh quyền lực mềm tại Đông Nam Á là sức hút văn 

hóa, truyền thông và ngoại giao nhân dân. Trong đó Trung Quốc tập trung sử dụng 

truyền thông, văn hóa đại chúng (các kênh truyền hình tiếng Hoa, phim ảnh, Viện 

Khổng Tử), đầu tư hạ tầng… còn Nhật Bản khai thác văn hóa giới trẻ (manga, 

anime, thời trang, J-pop…), các chương trình viện trợ phát triển. 

Ở Việt Nam, nghiên cứu “Cạnh tranh quyền lực mềm Trung - Nhật tại Đông 

Nam Á nhìn từ diễn ngôn chiến lược” [Đặng Hoàng , 2022] đặt vấn đề: quyền lực 
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mềm của Trung Quốc và Nhật Bản không chỉ là công cụ chính sách, mà còn là 

“diễn ngôn chiến lược” nhằm định hình lại vai trò khu vực. Tác giả chỉ ra rằng 

ASEAN đang “đứng giữa hai không gian diễn ngôn”: một bên là Trung Quốc với 

tầm nhìn “Cộng đồng vận mệnh chung”, bên kia là Nhật Bản với khái niệm “Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Theo tác giả, Đông Nam Á không 

còn là nơi chỉ tiếp nhận ảnh hưởng, mà đang chủ động “định hình lại các điều kiện 

tiếp nhận” theo cách có lợi cho mình. Đồng quan điểm, ASEAN諸国の政治体制

と対中関係 (Thể chế chính trị của các quốc gia ASEAN và quan hệ đối với Trung 

Quốc) [鈴木絢女, 2025] cho thấy cạnh tranh tại Đông Nam Á không chỉ diễn ra ở 

cấp độ quân sự hay kinh tế, mà còn là cuộc cạnh tranh về diễn ngôn, giá trị và tính 

chính danh, nơi các cường quốc tìm cách định hình cách các nước ASEAN hiểu và 

đánh giá trật tự quốc tế. Trong bối cảnh đó, quyền lực mềm được vận dụng thông 

qua việc thuyết phục dư luận, xây dựng uy tín và tạo đồng cảm về chuẩn mực, trong 

khi Trung Quốc đồng thời sử dụng các công cụ mang tính quyền lực sắc bén như 

quan hệ cá nhân với lãnh đạo để gia tăng ảnh hưởng. 

So sánh chiến lược quyền lực mềm của Trung Quốc và Nhật Bản tại ASEAN 

[Nguyễn Quỳnh Hoa, 2021] thì cho rằng có sự khác biệt rõ rệt về cách lựa chọn 

công cụ và đối tượng tiếp cận: Trung Quốc ưu tiên các cơ chế hợp tác song phương 

và tập trung vào chính phủ, trong khi Nhật Bản thường triển khai qua các thiết chế 

đa phương và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân. Xét về tương quan, hầu hết các 

công trình đều đánh giá Nhật Bản có ưu thế hơn trong cạnh tranh quyền lực mềm do 

Trung Quốc còn bị giới hạn bởi định kiến lịch sử và vấn đề Biển Đông, trong khi 

Nhật Bản với những yếu tố như môi trường chính trị cởi mở, hợp tác giáo dục, hình 

ảnh phi quân sự và tính bền vững văn hóa… đã được nhìn nhận như một quốc gia 

hòa bình, gắn bó lâu dài với sự phát triển khu vực. Trung Quốc cũng đối mặt với sự 

nghi ngại từ các nước ASEAN do thiếu minh bạch, can thiệp và ràng buộc chính trị. 

Bên cạnh các nghiên cứu trực tiếp về cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung 

Quốc và Nhật Bản, nhiều công trình khác tuy không đề cập trực tiếp đến cặp quan 

hệ này nhưng vẫn cung cấp những gợi mở và hình mẫu quan trọng để phân tích 
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cạnh tranh quyền lực mềm. Trends in Soft Power in East Asia: Distance, Diversity 

and Drivers (Xu hướng quyền lực mềm tại Đông Á: Khoảng cách, đa dạng và các 

yếu tố thúc đẩy) [Kai-Ping Huang, 2017] nghiên cứu xu hướng phát triển quyền lực 

mềm tại khu vực Đông Á, qua đó làm rõ sự gia tăng tính đa dạng của các nguồn lực 

quyền lực mềm và vai trò ngày càng nổi bật của các quốc gia lớn trong khu vực. 

Sức mạnh mềm của Trung Quốc trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở khu vực Ấn 

Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác động và hàm ý đối với Việt Nam [Đinh Thị Hiền 

Lương, 2022] tập trung phân tích chiến lược phát triển sức mạnh mềm của Trung 

Quốc trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, đặc biệt sau Đại hội XIX của Đảng 

Cộng sản Trung Quốc (2017) và vai trò của sức mạnh mềm trong cạnh tranh chiến 

lược giữa Trung Quốc và Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

1.2. Nhận xét kết quả nghiên cứu và một số vấn đề đặt ra cho Luận án 

1.2.1. Nhận xét chung về các công trình nghiên cứu 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu về quyền lực mềm, quyền lực mềm 

của Trung Quốc, của Nhật Bản cũng như cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung 

Quốc và Nhật Bản đã có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chiều sâu phân tích, 

góp phần làm phong phú thêm cách tiếp cận đối với vấn đề quyền lực và cạnh tranh 

giữa các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa.  

Trước hết, một trong những đóng góp nền tảng của các nghiên cứu này là 

việc xây dựng và phát triển khái niệm quyền lực mềm như một cách tiếp cận mới để 

lý giải khả năng gây ảnh hưởng của một quốc gia đối với các chủ thể khác. Thông 

qua việc làm rõ nội hàm, đặc điểm và cơ chế vận hành của quyền lực mềm, các 

công trình nghiên cứu đã mở rộng phạm vi phân tích quyền lực trong quan hệ quốc 

tế, từ đó bổ sung cho những cách tiếp cận truyền thống vốn chủ yếu tập trung vào 

quyền lực cứng. Bên cạnh việc phát triển cơ sở lý luận, nhiều nghiên cứu cũng đã 

tập trung làm rõ các nguồn lực và công cụ cấu thành quyền lực mềm của một quốc 

gia. Các học giả đã chỉ ra rằng quyền lực mềm có thể được hình thành và phát huy 

thông qua nhiều kênh khác nhau như văn hóa, giáo dục, đầu tư, viện trợ, giao lưu 

chính trị... Thông qua việc phân tích các công cụ này, các nghiên cứu đã giúp làm rõ 
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cách thức các quốc gia sử dụng những nguồn lực phi cưỡng chế để nâng cao hình 

ảnh quốc gia, gia tăng uy tín và mở rộng ảnh hưởng trong môi trường quốc tế.  

Ngoài ra, các công trình nghiên cứu về quyền lực mềm cũng đã mở rộng 

phạm vi nghiên cứu từ góc độ lý thuyết sang các phân tích thực tiễn trong chính 

sách đối ngoại của nhiều quốc gia. Nhiều nghiên cứu đã tiến hành đánh giá chiến 

lược và hoạt động triển khai quyền lực mềm của các cường quốc cũng như các quốc 

gia tầm trung, qua đó làm rõ vai trò của quyền lực mềm trong việc định hình vị thế 

quốc gia, xây dựng quan hệ đối tác và thúc đẩy lợi ích quốc gia trong bối cảnh cạnh 

tranh quốc tế ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, một số công trình cũng đã có những 

đóng góp bước đầu vào việc phát triển phương pháp đánh giá và đo lường quyền 

lực mềm. Những nỗ lực này giúp việc nghiên cứu quyền lực mềm trở nên cụ thể và 

có tính thực chứng hơn, đồng thời tạo cơ sở cho việc so sánh quyền lực mềm giữa 

các quốc gia.  

Những công trình đi sâu nghiên cứu về quyền lực mềm của Trung Quốc và 

Nhật Bản cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những nghiên cứu này góp phần 

chỉ ra rằng cả Trung Quốc và Nhật Bản đều coi quyền lực mềm là một thành tố 

quan trọng trong tổng thể sức mạnh quốc gia, đồng thời là công cụ bổ trợ cho các 

nguồn lực quyền lực cứng trong việc thực hiện các mục tiêu đối ngoại. Bên cạnh đó, 

nhiều công trình đã tập trung làm rõ các nguồn lực và công cụ cấu thành quyền lực 

mềm của Trung Quốc và Nhật Bản. Đối với Trung Quốc, các nghiên cứu thường 

nhấn mạnh đến vai trò của các yếu tố như văn hóa truyền thống, sự phát triển kinh 

tế, việc quảng bá ngôn ngữ và văn hóa rầm rộ.... Trong khi đó, các nghiên cứu về 

Nhật Bản chú ý nhiều đến sức hấp dẫn của văn hóa đại chúng, các giá trị xã hội, mô 

hình phát triển kinh tế, viện trợ phát triển chính thức... Thông qua việc phân tích các 

nguồn lực này, các công trình nghiên cứu đã làm rõ cách thức hai quốc gia xây dựng 

hình ảnh quốc gia tích cực và tăng cường sức hấp dẫn đối với cộng đồng quốc tế. 

Ngoài việc phân tích các nguồn lực và công cụ, nhiều nghiên cứu cũng đã xem xét 

quá trình triển khai quyền lực mềm của Trung Quốc và Nhật Bản trong các khu vực 

cụ thể, đặc biệt là châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Các học giả đã chỉ ra 

rằng cả hai quốc gia đều chú trọng sử dụng quyền lực mềm thông qua các hoạt động 
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hợp tác kinh tế, viện trợ phát triển, phổ biến ngôn ngữ, giao lưu văn hóa, giáo dục 

và ngoại giao chính trị nhằm gia tăng ảnh hưởng tại các khu vực này.  

Các nghiên cứu về cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản 

cũng bước đầu tiếp cận được những thành tựu nhất định, góp phần làm sáng tỏ bản 

chất, động lực và biểu hiện của mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh giữa hai 

cường quốc hàng đầu châu Á. Nhiều học giả đã vận dụng các lý thuyết quan hệ 

quốc tế như chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự do hay cách tiếp cận quyền lực mềm 

để phân tích cạnh tranh Trung - Nhật, qua đó cung cấp những góc nhìn đa chiều về 

động lực và hình thức cạnh tranh giữa hai nước. Bên cạnh việc phân tích công cụ và 

chiến lược, nhiều nghiên cứu cũng đề cập đến tác động của cạnh tranh Trung - Nhật 

đối với các quốc gia Đông Nam Á.  

Tuy nhiên, mặc dù số lượng nghiên cứu ngày càng gia tăng, vẫn tồn tại một 

số khoảng trống đáng chú ý.  

Trước hết, chưa có nhiều công trình nghiên cứu một cách hệ thống và toàn 

diện về cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản với tư cách là một 

quá trình tương tác song phương trong cùng một không gian địa lý. Phần lớn các 

nghiên cứu hiện nay thường tiếp cận quyền lực mềm của Trung Quốc và Nhật Bản 

theo hướng phân tích riêng lẻ từng quốc gia, tập trung vào chiến lược, công cụ và 

hiệu quả triển khai của mỗi nước. Trong khi đó, các nghiên cứu so sánh trực tiếp 

nhằm làm rõ tính chất, đặc điểm và mức độ cạnh tranh quyền lực mềm giữa hai 

quốc gia trong cùng một khu vực vẫn còn tương đối hạn chế. Điều này khiến việc 

nhận diện đầy đủ bản chất và động lực của cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung 

Quốc và Nhật Bản chưa được phản ánh một cách toàn diện.  

Thứ hai, các nghiên cứu về cạnh tranh quyền lực mềm tại Đông Nam Á còn 

tương đối phân tán, chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực hoặc một số quốc gia cụ 

thể mà chưa xem xét đầy đủ toàn bộ khu vực. Bên cạnh đó, nhiều công trình nghiên 

cứu chủ yếu tập trung vào các khía cạnh mang tính công cụ của quyền lực mềm như 

viện trợ phát triển, đầu tư kinh tế, giao lưu văn hóa hoặc quảng bá hình ảnh quốc 

gia, nhưng chưa chú trọng đầy đủ đến cách thức các quốc gia tiếp nhận và phản ứng 

trước những nỗ lực gia tăng ảnh hưởng từ Trung Quốc và Nhật Bản. Nói cách khác, 
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góc nhìn của các quốc gia tiếp nhận, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, vẫn chưa 

được khai thác sâu trong các nghiên cứu hiện có. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt 

trong việc đánh giá mức độ hiệu quả thực sự của quyền lực mềm cũng như cách 

thức cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai cường quốc được thể hiện trong thực tiễn.  

Thứ ba, giai đoạn 2012 - 2020, gắn với sự lên nắm quyền của Tập Cận Bình 

tại Trung Quốc và sự trở lại của Shinzo Abe tại Nhật Bản, đánh dấu nhiều điều 

chỉnh quan trọng trong chiến lược đối ngoại và xây dựng quyền lực mềm của hai 

nước, chưa được nghiên cứu đầy đủ dưới góc độ cạnh tranh quyền lực mềm. Nhiều 

nghiên cứu được thực hiện đã trải qua thời gian dài chưa cập nhật, dẫn đến chưa 

phản ánh đầy đủ những điều chỉnh quan trọng trong chiến lược xây dựng và triển 

khai quyền lực mềm của hai nước trong giai đoạn 2012 - 2020.  

Trên đây là những khoảng trống cần tiếp tục được nghiên cứu làm rõ. 

1.2.2. Những vấn đề đặt ra mà Luận án cần giải quyết 

Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu và phân tích thực tiễn triển khai 

cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á, 

có thể xác định một số vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng mà luận án cần tập 

trung giải quyết như sau: 

Thứ nhất, luận án cần làm rõ cơ sở lý luận về cạnh tranh quyền lực mềm giữa 

các quốc gia, đặc biệt là giữa các cường quốc trong một không gian khu vực cụ thể. 

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây về quyền lực mềm, luận án cần xác 

định khái niệm, đặc điểm và các tiêu chí nhận diện cạnh tranh quyền lực mềm giữa 

Trung Quốc và Nhật Bản tại Đông Nam Á.  

Thứ hai, luận án cần làm rõ biểu hiện và mức độ cạnh tranh quyền lực mềm 

giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại Đông Nam Á trong giai đoạn nghiên cứu. Nội 

dung này tập trung phân tích cách thức hai quốc gia cạnh tranh quyền lực mềm 

thông qua các hoạt động văn hóa, kinh tế và chính trị, đồng thời xem xét sự tương 

tác và cạnh tranh giữa các chính sách và sáng kiến của cả hai nước trong cùng một 

không gian khu vực.  

Thứ ba, luận án cần phân tích và so sánh cách thức cạnh tranh quyền lực 

mềm của Trung Quốc và Nhật Bản trong giai đoạn 2012 - 2020. Thông qua cách 
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tiếp cận so sánh, luận án sẽ làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt trong cách 

thức hai quốc gia cạnh tranh quyền lực mềm tại khu vực Đông Nam Á.  

Thứ tư, luận án cần xem xét phản ứng và sự tiếp nhận của các quốc gia Đông 

Nam Á đối với những nỗ lực gia tăng quyền lực mềm của Trung Quốc và Nhật Bản. 

Việc nhận diện quan điểm các quốc gia trong khu vực sẽ giúp làm rõ mức độ hiệu 

quả của các chiến lược quyền lực mềm, cũng như cách thức các nước Đông Nam Á 

điều chỉnh chính sách để cân bằng hoặc tận dụng ảnh hưởng từ hai cường quốc.  

Thứ năm, luận án cần phân tích tác động của cạnh tranh quyền lực mềm 

Trung Quốc - Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á, bao gồm những ảnh hưởng 

đối với môi trường chính trị, kinh tế và chiến lược của khu vực. Qua đó, nghiên cứu 

góp phần làm rõ vai trò của cạnh tranh quyền lực mềm trong quá trình định hình cấu 

trúc và tương tác giữa các cường quốc tại Đông Nam Á.  

Cuối cùng, trên cơ sở những phân tích nêu trên, luận án cần rút ra những hàm 

ý chính sách đối với Việt Nam, đặc biệt trong việc nhận diện xu hướng cạnh tranh 

giữa các nước lớn, tận dụng các cơ hội hợp tác, đồng thời nâng cao và phát huy 

quyền lực mềm của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Những kết quả nghiên cứu này 

không chỉ góp phần bổ sung vào khoảng trống học thuật hiện có mà còn cung cấp 

các luận cứ tham khảo cho quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam 

trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gia tăng. 
 

 

Tiểu kết chương 1 

Qua khảo cứu các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến 

đề tài, có thể thấy vấn đề quyền lực mềm, cạnh tranh quyền lực mềm cũng như việc 

triển khai quyền lực mềm của Trung Quốc và Nhật Bản đã thu hút sự quan tâm rộng 

rãi của giới học giả. Các nghiên cứu đã góp phần làm rõ cơ sở lý luận của quyền lực 

mềm; nội hàm, nguồn lực và cơ chế vận hành của quyền lực mềm trong quan hệ 

quốc tế; đồng thời phân tích quá trình xây dựng, triển khai và tác động của quyền 

lực mềm Trung Quốc và Nhật Bản trên nhiều phương diện khác nhau.  

Bên cạnh đó, một số công trình cũng đã đề cập đến sự cạnh tranh ảnh hưởng 

giữa hai nước tại Đông Nam Á, qua đó cung cấp những tư liệu và góc nhìn có giá trị 
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cho việc nghiên cứu đề tài. Tuy nhiên, kết quả tổng quan cho thấy vẫn còn tồn tại 

những khoảng trống nghiên cứu cần tiếp tục được bổ sung.  

Thứ nhất, mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về quyền lực mềm của 

Trung Quốc và Nhật Bản, song phần lớn tiếp cận hai trường hợp này một cách riêng 

biệt; các nghiên cứu trực tiếp xem xét cạnh tranh quyền lực mềm giữa hai nước 

trong cùng một khuôn khổ phân tích còn tương đối hạn chế.  

Thứ hai, Đông Nam Á thường được đề cập như địa bàn triển khai quyền lực 

mềm của các cường quốc, nhưng chưa có nhiều nghiên cứu phân tích một cách hệ 

thống đặc điểm, nội dung, phương thức và kết quả của cạnh tranh quyền lực mềm 

Trung Quốc - Nhật Bản trên phạm vi toàn khu vực.  

Thứ ba, những biến đổi trong cạnh tranh quyền lực mềm của Trung Quốc và 

Nhật Bản gắn với giai đoạn 2012 - 2020 cũng như sự tiếp nhận và phản ứng của các 

quốc gia Đông Nam Á trước cạnh tranh quyền lực mềm giữa hai cường quốc chưa 

được xem xét đầy đủ.  

Trên cơ sở kế thừa những thành tựu nghiên cứu đã có và xuất phát từ những 

khoảng trống nêu trên, luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận và các nhân tố tác 

động của cạnh tranh quyền lực mềm; phân tích thực trạng cạnh tranh quyền lực 

mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở Đông Nam Á giai đoạn 2012-2020; đánh giá 

tác động của quá trình này đối với khu vực và Việt Nam; đồng thời rút ra một số 

hàm ý chính sách đối với Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc 

ngày càng gia tăng.  
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Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN 

CẠNH TRANH QUYỀN LỰC MỀM GIỮA TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN 

Ở ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 

 

2.1. Cơ sở lý luận của cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc - Nhật Bản 

2.1.1. Khái niệm quyền lực mềm  

2.1.1.1. Quyền lực mềm nói chung 

“Quyền lực” là một thuật ngữ đa ngành và đa chiều. Có sự khác nhau trong 

định nghĩa về “quyền lực” giữa các chuyên ngành, các cách tiếp cận và cả trong 

từng giai đoạn lịch sử. Các nhà triết học cổ đại là những người đầu tiên đưa ra các 

nhận định về khái niệm này và nhiều tư tưởng được các triết gia hiện đại kế thừa, 

tổng hợp. Vào năm 1938, triết gia người Anh, Bertrand Russell đã đã nhấn mạnh vai 

trò quan trọng của quyền lực “khái niệm cơ bản của khoa học xã hội là Quyền lực, 

giống như Năng lượng là khái niệm cơ bản trong vật lý học…” [Bertrand Russell, 

1938, tr.10]. Tuy vậy, các triết gia không phải là những người duy nhất dành mối 

lưu tâm đáng kể xoay quanh thuật ngữ này. Nhiều nhà chính trị học, luật học, xã hội 

học, tâm lý học… cũng có những nghiên cứu riêng về quyền lực.  

Niccolò Machiavelli - người thường được gọi là cha đẻ của triết học, chính 

trị hiện đại, trong tác phẩm nổi tiếng Quân vương (The Prince) ra đời vào năm 1513 

đã định hình hiểu biết về quyền lực. Trong tác phẩm này, ông đã đưa ra cái nhìn về 

quyền lực ở dạng cơ bản nhất, đó là “sức mạnh và lừa dối”. Machiavelli cho rằng 

“con người nói chung đều có đặc điểm sau: họ vô ơn, bất trung, không thành thật, 

lừa lọc, sợ hiểm nguy và tham lợi…” [Niccolò Machiavell, 1965, tr.62]. Do vậy, 

một quân vương khiến các thần dân sợ hãi thì tốt cho việc cai trị hơn một quân 

vương được mọi người yêu mến. Quan điểm về quyền lực của Machiavelli được 

tiếp nhận rộng rãi và trong một thời gian dài quyền lực thường bị đánh đồng với bạo 

lực. Quyền lực thuộc về kẻ mạnh.  

Bertrand de Jouvenel - nhà tư tưởng chính trị, triết gia và kinh tế người Pháp 

cũng đồng ý với ý tưởng trên khi cho rằng “quyền lực gắn liền với chiến tranh” và 

“quyền lực là mệnh lệnh, và không phải ai cũng có thể ra lệnh” [Bertrand de 

Jouvenel, 1949, tr.256]. 
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Nhiều học giả sau đó cũng thể hiện quan điểm tương tự, trong đó có Max 

Weber - một trong những nhà lý thuyết quan trọng nhất về sự phát triển của xã hội 

phương Tây hiện đại. Trong tác phẩm Kinh tế và xã hội, Weber đã đưa ra định nghĩa 

tiêu biểu nhất về quyền lực khi viết: quyền lực là “khả năng một chủ thể trong một 

mối quan hệ xã hội có thể thực hiện ý muốn của mình bất chấp sự phản kháng, bất 

kể khả năng ấy dựa trên cơ sở nào” [Max Weber, 1978, tr.53]. Theo cách hiểu của 

Weber thì quyền lực bao gồm sự biểu hiện thành công ý chí, năng lực của chủ thể 

trong mối quan hệ với chủ thể xã hội khác theo khía cạnh xung đột lợi ích và bất 

chấp sự chống đối của người khác. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh yếu tố áp đảo 

trong mối quan hệ quyền lực khi một bên có thể bất chấp sự kháng cự của bên kia. 

Định nghĩa của Weber không giới hạn các hình thức biểu hiện của quyền lực như 

cưỡng bức và bạo lực; đồng thời cũng phân biệt rõ quan hệ quyền lực với các loại 

quan hệ xã hội khác - chẳng hạn như quan hệ đồng thuận và tự nguyện. Ông cũng 

chỉ ra rằng quyền lực là một trò chơi có tổng bằng không, nghĩa là quyền lực của 

bên này đi kèm với sự kém quyền lực của bên kia và các thuộc tính của nó có nguồn 

gốc từ phẩm chất, khả năng và nguồn lực của một chủ thể. 

Chia sẻ quan điểm của Weber, Robert Dahl - học giả chính trị học tiêu biểu 

của thế kỷ XX - trong cuốn Khái niệm về quyền lực cho rằng quyền lực là “A có thể 

khiến B làm điều gì đó mà nếu không có A thì B sẽ không làm” [Robert Dahl, 1957, 

tr.202-203]. Định nghĩa này cũng thể hiện rõ quan hệ đẳng cấp của quyền lực. 

Quyền lực chỉ có tính một chiều, áp đặt. Quyền lực là quan hệ giữa kẻ mạnh và kẻ 

yếu. Trong đó, kẻ mạnh có thể buộc kẻ yếu làm điều trái mong muốn của mình.  

Xuyên suốt lịch sử, có thể nhìn thấy rất nhiều sự kế thừa như vậy trong quan 

niệm về quyền lực. Ví dụ, Steven Lukes cho rằng quyền lực là “một mối quan hệ 

mà A ảnh hưởng đến B theo cách trái ngược đáng kể với lợi ích của B và điều này 

áp dụng cho cả cá nhân và tập thể” [Steven Lukes, 1974, tr.31-32]. Hay Gary 

Wasserman thậm chí còn đi xa hơn khi cho rằng quyền lực là khả năng khiến cho 

người khác làm việc mà họ không muốn làm [Gary Wasserman, 2023].  

Mặc dù xuất phát từ các học giả thuộc nhiều ngành khoa học khác nhau 

nhưng các định nghĩa này có sự tương đồng khi giải thích về quyền lực như một 

khái niệm quan hệ. Có thể thấy rằng để quyền lực xuất hiện cần hai yếu tố: Một là, 
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cần có hai chủ thể trở lên, đồng thời hai chủ thể phải có quan hệ, tương tác qua lại. 

Hai là, một chủ thể mạnh hơn, có khả năng điều khiển được hành vi của chủ thể kia 

theo ý của mình. Như vậy, có thể kết luận, quyền lực không nằm ở dạng vật chất 

sẵn có của bản thân mà phát sinh trong quan hệ xã hội với đối tượng khác, mang 

tính áp đặt, không công bằng. Các học giả trên cũng đều nhấn mạnh tính chất áp 

đặt, ép buộc của quyền lực. Họ cho rằng quyền lực là quan hệ tồn tại giữa hai chủ 

thể (trở lên), trong đó một chủ thể đóng vai trò chi phối, chỉ huy và (một hay nhiều) 

chủ thể còn lại bị chi phối, phục tùng.  

Có thể thấy, yếu tố chính trong định nghĩa của Weber được lặp lại trong 

nhiều định nghĩa về quyền lực, thể hiện mối quan hệ xung đột tiềm tàng giữa cá 

nhân thống trị và bị thống trị. Ý tưởng này phù hợp với các định nghĩa về quyền lực 

được chấp nhận rộng rãi trong ngành quan hệ quốc tế bởi những người theo chủ 

nghĩa hiện thực. Chủ nghĩa hiện thực xem xét quyền lực trong quan hệ quốc tế dựa 

trên tương quan ảnh hưởng của chủ thể đối với các chủ thể khác và đặc biệt nhấn 

mạnh vào tính áp chế của quyền lực. Thứ quyền lực này thường được biết đến với 

tên gọi “quyền lực cứng”. Trong quá khứ, quan điểm về quyền lực áp bức này thể 

hiện rõ trong quan hệ quốc tế, giải thích sự vươn lên và suy tàn của các quốc gia 

thông qua sức mạnh trong lĩnh vực quân sự và kinh tế. Ngoài ra, cách tiếp cận chủ 

nghĩa hiện thực chủ yếu dựa trên sức mạnh quân sự cũng là tiền đề cho việc đề cao 

tầm quan trọng của quyền lực cứng trong quan hệ quốc tế [Zerine Tanzim, 2021, 

tr.459]. Tuy nhiên, quyền lực vẫn còn khía cạnh khác. 

Việc đánh đồng quyền lực với bạo lực tàn nhẫn dần trở nên lỗi thời trong thế 

giới hiện đại. Nó không thể giải thích cho nhiều sự kiện trong lịch sử thế giới. 

Quyền lực không phải là thứ chỉ xuất hiện ở một số ít cá nhân đặc biệt mà đến từ 

mọi giai tầng, kể cả ở những chủ thể thiếu sức mạnh kinh tế, chính trị và quân sự.  

Phản đối triết lý của Machiavelli, tư duy mới về quyền lực cho rằng quyền 

lực không cần thiết phải mang bộ mặt tàn nhẫn, áp đặt, cưỡng bức. Tiêu biểu cho 

trường phái này là Hannah Arendt. Arendt phân biệt rõ ràng giữa quyền lực và bạo 

lực, cho rằng chúng không đồng nghĩa và thậm chí đối lập nhau: “Quyền lực và bạo 

lực là hai mặt đối lập; khi một bên thống trị tuyệt đối, bên kia vắng mặt” [Hannah 
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Arendt, 1970, tr.56]. Đối với bà, quyền lực nảy sinh khi nhiều người cùng hành 

động, chứ không chỉ khi một người ép người khác [Hannah Arendt, 1970, tr.44]. 

Quan điểm này được Klaus Knorr - Giáo sư kinh tế và khoa học chính trị Đại học 

Princeton thừa nhận khi phân quyền lực thành hai loại là: quyền lực mang tính ép 

buộc và quyền lực không mang tính ép buộc [Klauss Knorr, 1973, tr.3-5].  

Mặc dù đã được thừa nhận bởi nhiều nhà khoa học nhưng mặt mềm mại của 

quyền lực chỉ được khắc hoạ rõ nét nhất khi được Joseph Nye gọi tên. Vào những 

năm 1980, Joseph Nye - học giả có ảnh hưởng lớn đến chính trị và học thuật Mỹ, đề 

xuất khái niệm “quyền lực mềm” trong bối cảnh “lý thuyết suy thoái” trở nên phổ 

biến ở Mỹ. Ông không đồng ý với “lý thuyết suy thoái” rằng sức mạnh của Mỹ suy 

giảm mà cho rằng nó chỉ đang thay đổi bản chất và thành phần sang một thứ khác - 

quyền lực mềm. Nye định nghĩa quyền lực mềm “là khả năng khiến người khác 

muốn cái bạn muốn, do đó họ sẽ tự nguyện làm điều đó mà không phải ép buộc hay 

mua chuộc” [Joseph Nye, 1990, tr.6]. Sau đó, ông khái quát hơn định nghĩa khi 

khẳng định: quyền lực mềm là “khả năng đạt được điều bạn muốn thông qua sự hấp 

dẫn thay vì sự ép buộc hoặc mua chuộc” [Joseph Nye, 2004, tr.x]. Nhìn chung, theo 

Nye “quyền lực mềm dựa trên khả năng định hình sở thích của người khác. Nó dẫn 

dắt bằng ví dụ và thu hút người khác làm theo điều bạn muốn” và “Nếu tôi có thể 

khiến bạn làm điều tôi muốn, thì tôi không cần phải dùng củ cà rốt hay cây gậy để 

bắt bạn làm điều đó” [Joseph Nye, 2004, tr.5-6].  

Sự khác biệt giữa quyền lực cứng và quyền lực mềm cũng được làm rõ 

“quyền lực mềm được đặc trưng bởi sự tự nguyện và không bị định hướng, trong 

khi quyền lực cứng dựa vào các lời đe dọa và dụ dỗ. Nếu ai đó gí súng vào bạn, đòi 

bạn đưa tiền và lấy đi chiếc ví của bạn, những điều bạn nghĩ và muốn thường cũng 

chẳng quan trọng gì nữa. Đó chính là quyền lực cứng. Nhưng nếu anh ta thuyết 

phục bạn đưa tiền của bạn cho anh ta thì anh ta đã thay đổi những gì bạn nghĩ và 

muốn. Đó chính là quyền lực mềm” [Joseph Nye, 2018]. Như vậy, quyền lực có thể 

được thực thi thông qua thay đổi ý muốn của chủ thể theo cách gián tiếp như trong 

ví dụ Nye mô tả, chính là quyền lực mềm.  
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Trong quá khứ, phép thử hữu hiệu nhất cho quyền lực của một quốc gia là 

quân sự và kinh tế. Một nước được đánh giá có quyền lực mạnh hay không dựa vào 

khả năng chiến thắng trong chiến tranh cũng như ảnh hưởng trong kinh tế. Tuy 

nhiên, ngày nay quyền lực được đánh giá phức tạp hơn. Các quốc gia cần có cả 

quyền lực cứng và mềm để đảm bảo địa vị trên trường quốc tế. Tuy được mô tả cặn 

kẽ trong nhiều nghiên cứu của Nye nhưng quyền lực mềm vẫn là một thuật ngữ gây 

nhiều tranh cãi trong giới học thuật. Nhiều người cho rằng quyền lực mềm là một 

khái niệm mơ hồ, khó giải thích, khó xác định. 

Một trong số đó là Leslie Gelb. Gelb lập luận rằng quyền lực không phải là 

mềm (thuyết phục và giá trị) hay cứng (vũ lực quân sự), mà là áp lực tâm lý dựa 

trên việc sử dụng thành thạo cà rốt và gậy. Ông thậm chí còn cho rằng quyền lực 

mềm giờ đây dường như có nghĩa là hầu như mọi thứ [Leslie Gelb, 2009]. Joseph 

Nye phản bác quan điểm này của Gelb và cho rằng ông đang nhầm lẫn giữa hành 

động của một quốc gia khi tìm cách đạt được kết quả mong muốn với các nguồn lực 

được sử dụng để tạo ra các kết quả đó. Nye viết “Thuật ngữ “quyền lực mềm” - khả 

năng tác động đến người khác bằng sự hấp dẫn và thuyết phục thay vì quyền lực 

cứng rắn của sự ép buộc và trả tiền - đôi khi được dùng để mô tả bất kỳ hành vi thực 

thi quyền lực nào không liên quan đến việc sử dụng vũ lực. Nhưng đó là một sai 

lầm. Quyền lực đôi khi phụ thuộc vào quân đội hoặc nền kinh tế của ai chiến thắng, 

nhưng nó cũng có thể phụ thuộc vào câu chuyện của ai chiến thắng” [Joseph Nye, 

2023, tr.113]. Để làm rõ hơn lập luận của mình, Nye đưa ra ví dụ về việc sức mạnh 

kinh tế của Trung Quốc có thể tạo ra cả quyền lực cứng và quyền lực mềm tùy 

thuộc cách vận dụng như thế nào. Nye cho rằng nếu kinh tế được sử dụng theo cách 

đe dọa như khi Trung Quốc hạn chế quyền tiếp cận thị trường đối với nhà xuất bản 

Australia vì một cuốn sách phê phán thì nước này đang sử dụng quyền lực cứng 

nhưng tỏ ra tốt đẹp và hấp dẫn khi trao một gói viện trợ kinh tế thông qua Sáng kiến 

Vành đai và Con đường thì Trung Quốc đang sử dụng quyền lực mềm. Như vậy, 

Nye bác bỏ quan điểm cho rằng quyền lực mềm không tồn tại, không phải là “mọi 

thứ” và cũng đồng thời thừa nhận quyền lực mềm có thể xuất phát từ nhiều nguồn. 
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Quyền lực mềm không chỉ từ các nguồn được xem là “mềm” như văn hoá mà còn có 

thể đến từ các nguồn “cứng” như kinh tế và tuỳ thuộc vào cách mà nó được sử dụng.  

Quan điểm này đã từng được Nye khẳng định: “Xét từ góc độ hành vi, quyền 

lực mềm là sức hấp dẫn. Còn từ góc độ nguồn lực, quyền lực mềm là tài nguyên tạo 

nên sức hấp dẫn đó” [Joseph Nye, 2004, tr.5]. Như vậy, có thể thấy việc quyết định 

thế nào là quyền lực mềm không chỉ phụ thuộc vào các nguồn - có thể “cứng” hay 

“mềm” mà còn chịu sự tác động lớn từ hành vi thực thi quyền lực. Nye cũng nêu rõ 

“các nguồn lực quyền lực mềm có xu hướng đi cùng với cái kết hợp tác của quá 

trình hành xử, trong khi đó các nguồn lực sức mạnh cứng thì thường đi cùng với lối 

hành xử mệnh lệnh... Quyền lực mềm dựa vào khả năng xây dựng được lòng ưa 

thích của các quốc gia khác” [Joseph Nye, 2004, tr.7].  

Quan điểm này của Nye nhận được sự đồng tình từ nhiều học giả khác. 

Alexander Vuving viết “thực ra, hầu như bất cứ thứ gì có thể sử dụng đều có thể sử 

dụng để tạo ra quyền lực mềm. Yếu tố chính không phải là các nguồn lực được sử 

dụng mà là, trong trường hợp cụ thể được nêu ở trên, thái độ tử tế thể hiện qua hành 

vi hỗ trợ” [Alexander Vuving, 2019, tr.22].  

Một học giả khác cũng cho thấy ý tưởng về việc giảm bớt tính cực đoan, áp 

bức của quyền lực dù đề cập đến cả quyền lực cứng và quyền lực mềm là Dacher 

Keltner - giáo sư tâm lý học nổi tiếng tại Đại học California, Mỹ. Dacher Keltner 

đưa ra ý tưởng rõ ràng về khía cạnh mềm mỏng này khi viết: “Quyền lực nằm ở 

việc làm thay đổi sở thích, ưu tiên, và quan điểm của người khác… Ở cốt lõi, quyền 

lực là làm thay đổi tình trạng của người khác” [Dacher Keltner, 2021, tr.40-41]. 

Keltner tin rằng quyền lực thể hiện rõ nhất qua khả năng thấu cảm và làm cho người 

khác cảm thấy hạnh phúc hơn. Ông cho rằng quyền lực là năng lực làm điều khác 

biệt cho đời bằng cách ảnh hưởng lên người khác và cách tốt nhất để có và giữ được 

quyền lực là sử dụng quyền lực vì lợi ích chung. 

Dựa vào các quan điểm trên, có thể thấy rõ điểm chung của nhiều học giả, 

trong đó có người tạo nên thuật ngữ quyền lực mềm ở chỗ họ cho rằng quyền lực 

mềm không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tạo ra nó mà còn thông qua hành động. 

Hầu như tất cả các nguồn đều có thể tạo nên quyền lực mềm miễn là nó không đi 
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cùng với lối hành xử mệnh lệnh, áp đặt, nói cách khác là không cưỡng ép hay gây 

nên sự sợ hãi, buộc phải tuân theo.  

Theo Giulio Gallarotti - Giáo sư Đại học Wesleyan (Mỹ) thì thay vì ép buộc 

tuân thủ thông qua tài sản vật chất, quyền lực mềm vun đắp sự tuân thủ thông qua 

việc tạo ra thiện chí trong cộng đồng quốc tế. Thiện chí về cơ bản được vun đắp 

bằng cách xây dựng hình ảnh tích cực. Hình ảnh tích cực khiến các quốc gia có 

quyền lực mềm được các quốc gia khác trong hệ thống quốc tế yêu mến, theo đó 

các quốc gia sau sẽ thân thiện với các mục tiêu và lợi ích của các quốc gia có quyền 

lực mềm [Giulio M. Gallarotti, 2012]. Điều này mở rộng giới hạn của quyền lực 

mềm so với định nghĩa ban đầu mà Nye đề xuất và cũng dễ tìm được tiếng nói 

chung trong quan niệm của nhiều quốc gia khác về quyền lực mềm, trong đó có 

Trung Quốc và Nhật Bản.  

2.1.1.2. Quan niệm của Trung Quốc về quyền lực mềm 

Người Trung Quốc cho rằng quyền lực mềm không phải là tư tưởng mà chỉ 

người hiện đại mới có. Lão Tử, người sáng lập Đạo giáo, đã chỉ ra rằng “thứ mềm 

nhất trên đời là thứ mạnh nhất có thể chinh phục thế giới”. Khổng Tử, người sáng lập 

Nho giáo, nhấn mạnh “chinh phục người bằng đức” [门洪华, 2007, tr.18]. Tôn Tử - 

nhà chiến lược quân sự huyền thoại thời Chiến Quốc cũng thể hiện quan điểm khuất 

phục kẻ thù bằng việc sử dụng các biện pháp nhẹ nhàng và không cần chiến đấu trong 

câu “không đánh mà thắng” [Harriet Harper-Jones, 2013, tr.5].  

Nhiều người Trung Quốc cũng coi quyền lực mềm tương tự như cái mà 

Mạnh Tử - triết gia Trung Quốc cổ đại đưa ra, rằng, một vị vua nên sử dụng đường 

lối của vua - vương đạo (wang dao), cai trị bằng tấm gương đạo đức chứ không nên 

đi theo đường lối cai trị bằng vũ lực của kẻ bắt nạt - bá đạo (ba dao) [Hongying 

Wang, 2008, tr.427]. Nhìn chung, các nhà tư tưởng cổ đại Trung Quốc rất chú trọng 

đến yếu tố tâm lý, đạo đức trong quyền lực. Ở cấp độ trừu tượng này, cách hiểu của 

Trung Quốc về quyền lực mềm phù hợp với định nghĩa của Nye là khả năng đạt 

được điều bạn muốn thông qua sự hấp dẫn thay vì cưỡng ép (mặc dù rộng hơn). 

Hiểu biết trong giới học giả và phân tích chính sách Trung Quốc của Trung 

Quốc về quyền lực mềm phần lớn xuất phát từ khuôn khổ khái niệm do Nye đề 
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xuất. Tuy nhiên, không thể hoàn toàn đồng nhất quyền lực mềm của Trung Quốc 

với quyền lực mềm với xuất phát điểm là nước Mỹ mà Joseph Nye đề xuất. Thậm 

chí ngay cả trong giới học thuật Trung Quốc vẫn chưa có sự đồng thuận chung về 

khái niệm, phạm vi, định nghĩa và ứng dụng của “quyền lực mềm”. Trong tiếng 

Trung, tuỳ vào từng học giả và các bản dịch khác nhau mà từ “soft power” được 

diễn giải và hiểu khác nhau. Thuật ngữ “quyền lực mềm” có thể được dịch thành 4 

từ là ruanshili (nhuyễn thực lực), ruanquanli (nhuyễn quyền lực), ruanliliang 

(nhuyễn lực lượng), và ruanguoli (nhuyễn quốc lực) [Young Nam Cho, 2008]. Vì sự 

đa dạng như vậy, các học giả Trung Quốc đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau về 

quyền lực mềm và một số không hoàn toàn tương ứng với những giới hạn mà Nye 

đưa ra.  

Học giả Trung Quốc đầu tiên chính thức bày tỏ quan điểm về “quyền lực 

mềm” - Vương Hỗ Ninh, thành viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung 

Quốc - xem văn hóa như một loại quyền lực mềm [王沪宁, 1993]. Chia sẻ quan 

điểm trên, Môn Hồng Hoa - Giáo sư tại Đại học Đồng Tế, Trường Đảng thuộc Ủy 

ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc viết “Văn hóa là nền tảng của quyền 

lực mềm của một quốc gia, tác dụng thuyết phục, khả năng thâm nhập và thu hút 

của quyền lực mềm chủ yếu được thể hiện thông qua văn hóa, việc thừa nhận và 

ảnh hưởng các giá trị văn hóa, giá trị chính trị là cốt lõi của quyền lực mềm của một 

quốc gia” [门洪华, 2007, tr.20]. Hay một nhà nghiên cứu khác là Trần Kiên cũng 

thừa nhận rằng “quyền lực mềm văn hóa” chiếm phần lớn nhất và là “quyền lực 

mềm” cơ bản của một quốc gia [陈 坚, 2009, tr. 62]. 

Các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo của Trung Quốc cũng tin rằng 

quyền lực mềm của đất nước chủ yếu nên bắt nguồn từ sức hấp dẫn về văn hóa, đặc 

biệt là văn hóa truyền thống. Trong Báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XVII của Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định “nâng cao văn hóa như một phần 

quyền lực mềm của đất nước” [Jintao Hu, 2007b]. Văn hóa được Đảng Cộng sản 

Trung Quốc coi là điểm tựa của cạnh tranh quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tuyên bố trong một bài phát biểu năm 2006: “Người nắm 
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quyền chỉ huy trên chiến trường phát triển văn hóa sẽ giành được thế thượng phong 

trong cuộc cạnh tranh quốc tế khốc liệt” [Jintao Hu, 2006]. Hay Lý Thư Lôi - một 

đại biểu của Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một cuộc 

phỏng vấn với tờ 21st Century Business Herald đã nói “một số quốc gia hùng mạnh 

muốn sử dụng văn hóa như một vũ khí chống lại các quốc gia khác, và vì lý do này, 

chúng ta phải nỗ lực nâng cao “quyền lực mềm” của đất nước mình” [David 

Bandurski, 2007]. 

Không chỉ văn hoá mà kinh tế cũng là một nguồn mà Trung Quốc dựa vào để 

phát triển quyền lực mềm của mình. Nye đưa ra nhận định: “Quyền lực mềm của 

Trung Quốc có nhiều nguồn. Một trong số đó tất nhiên là văn hóa truyền thống 

Trung Quốc, vốn rất hấp dẫn… Một nguồn quyền lực mềm lớn khác của Trung 

Quốc là thành tích kinh tế đáng chú ý của Trung Quốc. Trung Quốc đã đưa hàng 

trăm triệu người thoát khỏi đói nghèo trong 40 năm qua. Điều này được nhiều người 

ngưỡng mộ và nó mang lại sức hấp dẫn và ảnh hưởng cho Trung Quốc” [Joseph 

Nye, 2023, tr.189]. Như vậy, Xiangping Liu cũng cho rằng cuộc thảo luận về quyền 

lực mềm của Trung Quốc giữa các học giả Trung Quốc tập trung vào văn hóa truyền 

thống và phát triển kinh tế [Xiangping Liu, 2016]. Các học giả Trung Quốc đôi khi 

cũng coi các chương trình viện trợ ở nước ngoài là nguồn quyền lực mềm của Trung 

Quốc [Mingjiang Li, 2008a, tr.292], một đề xuất vượt xa khuôn khổ quyền lực mềm 

mang tính khái niệm của Nye.  

Tuy vậy, văn hoá và kinh tế không phải là yếu tố duy nhất cấu thành quyền 

lực mềm của Trung Quốc. Diêm Học Thông - Giáo sư tại Đại học Thanh Hoa, một 

trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong nghiên cứu quan hệ quốc tế ở Trung 

Quốc, tin rằng sức mạnh văn hóa không phải là yếu tố cốt lõi, quyền lực mềm nằm 

ở quyền lực chính trị của các thể chế chính trị, chuẩn mực và uy tín [阎学通, 2007]. 

Tô Trường Hoà - Giáo sư Đại học Phúc Đán cũng lập luận rằng quyền lực mềm thể 

hiện rõ trong việc xây dựng thể chế quốc tế, thiết lập chương trình nghị sự, huy 

động liên minh và khả năng thực hiện các cam kết của một quốc gia [苏长和, 

2007]. Theo quan điểm của các học giả này, quyền lực mềm không chỉ được tạo nên 

từ văn hóa mà còn từ sức hấp dẫn của mô hình chính trị, năng lực kiến tạo thể chế 
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và khả năng định hình các quy tắc của trật tự quốc tế. Đây được xem là những 

nguồn lực của quyền lực mềm chính trị.  

Nhìn chung, quyền lực mềm trong quan niệm của người Trung Quốc có 

phạm vi rộng hơn, và nhấn mạnh cả vào các lĩnh vực mà Nye ít chú ý. Các nhà phân 

tích Trung Quốc coi quyền lực mềm và cứng là bổ sung cho nhau. Quyền lực mềm 

là “mềm” ở dạng hành động, nhưng không có nghĩa là cốt lõi của nó cũng mềm. 

Quyền lực mềm có thể tạo điều kiện cho sự phát triển của quyền lực cứng, trong khi 

quyền lực cứng có thể chứng minh và hỗ trợ sự phát triển của quyền lực mềm [郑永

年, 2007] hoặc bất kỳ nguồn quyền lực nào cũng có cả cứng và mềm. Chính Nye 

cũng thừa nhận “Những diễn giải khác nhau về quyền lực mềm của chính Trung 

Quốc nêu lên những quan điểm khác nhau” [Joseph Nye, 2023, tr.103].  

Nhiều học giả khác gặp nhau ở điểm chung như Li Minggjiang - Phó Giáo sư 

và Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Công nghệ Nanyang lập luận rằng quyền 

lực mềm không phải là vốn có trong các nguồn lực cụ thể mà là trong việc sử dụng 

“thận trọng” tất cả các nguồn lực, “sử dụng quyền lực một cách mềm mại” 

[Mingjiang Li, 2009a, tr.3]. Hay Chu Phong - Giáo sư Đại học Nam Kinh thậm chí 

còn cho rằng quyền lực mềm không liên quan nhiều đến nguồn quyền lực, mà liên 

quan đến việc cộng đồng quốc tế có chấp nhận các chính sách và lựa chọn chiến 

lược của một quốc gia hay không và mức độ phù hợp của những lựa chọn này với 

lợi ích của các quốc gia khác [朱峰, 2007].  

Nhìn chung, có thể thấy, thực chất Trung Quốc có quan niệm rất rộng về 

quyền lực mềm. Joshua Kurlantzick - học giả nghiên cứu quyền lực mềm Trung 

Quốc nổi tiếng đã khẳng định “Trong bối cảnh của Trung Quốc, cả chính phủ Trung 

Quốc và nhiều quốc gia chịu ảnh hưởng của Trung Quốc đưa ra ý tưởng về quyền 

lực mềm rộng hơn Nye. Đối với người Trung Quốc, quyền lực mềm có nghĩa là bất 

cứ thứ gì nằm ngoài lĩnh vực quân sự và an ninh, không chỉ bao gồm văn hóa đại 

chúng và ngoại giao công chúng mà còn cả các đòn bẩy kinh tế và ngoại giao mang 

tính cưỡng chế hơn như viện trợ, đầu tư và tham gia vào các tổ chức đa phương” 

[Joshua Kurlantzick, 2007, tr.6]. 
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2.1.1.3. Quan niệm của Nhật Bản về quyền lực mềm 

Trung Quốc không đơn độc trong việc áp dụng khái niệm quyền lực mềm. Ở 

Đông Á, quyền lực mềm cũng được cộng đồng học giả và chính sách của Đài Loan, 

Nhật Bản và Hàn Quốc quan tâm. Ý tưởng về quyền lực mềm đã nhanh chóng được 

các học giả mà cả các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản chấp nhận và bàn thảo 

rộng rãi trong các văn kiện chính sách. Trong “Chương 3: Chính sách đối ngoại của 

Nhật Bản trong các lĩnh vực ngoại giao chính” của Sách Xanh ngoại giao năm 2005 

viết: “trong những năm gần đây, người ta ngày càng nhận ra rằng “quyền lực mềm”, 

hay khả năng thu hút một quốc gia khác thông qua sức hấp dẫn của các giá trị hoặc 

văn hóa truyền thống, có thể cải thiện hình ảnh của một quốc gia, tăng cường các 

nguồn lực ngoại giao, tăng cường an ninh quốc gia theo nghĩa rộng và đảm bảo an 

toàn cho công dân Nhật Bản ở nước ngoài” [Japan MOFA, 2005, tr.207].  

Trong Sách xanh Ngoại giao năm 1973 của Nhật Bản ghi rõ “Để đảm bảo 

hòa bình lâu dài và quan hệ hữu nghị với các nước khác, điều cần thiết đối với Nhật 

Bản là phải có sự hiểu biết đúng đắn về các nước ngoài và người dân của họ và 

thông báo cho họ về văn hóa, lịch sử, truyền thống và bản sắc dân tộc của Nhật Bản 

để hiểu biết lẫn nhau tốt hơn. Sẽ không thể tạo ra mối quan hệ quốc tế lâu dài và ổn 

định chỉ thông qua việc mặc cả về lợi ích chính trị và kinh tế. Trao đổi văn hóa cũng 

như nhân sự sẽ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau đúng đắn, mang lại chiều rộng và 

chiều sâu cho ngoại giao của quốc gia và tăng cường ý thức đoàn kết lâu dài trong 

cộng đồng quốc tế” [Japan MOFA, 1973]. Trong buổi họp báo vào ngày 29/9/2015 

sau Khóa họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Shinzo Abe đã 

phát biểu “Tôi muốn mọi người trên thế giới biết đến truyền thống và văn hóa Nhật 

Bản. Trong tương lai, tôi dự định sẽ tăng cường đáng kể chính sách ngoại giao của 

chúng ta, đặt quyền lực mềm của Nhật Bản lên hàng đầu” [Shinzo Abe, 2015]. 

Shinzo Abe đề cập đến văn hoá công nhận là một trong những nguồn quyền lực 

mềm của Nhật Bản. Trong nhiều năm, Nhật Bản đã sử dụng ngoại giao văn hóa để 

nâng cao quyền lực mềm của quốc gia. Sách xanh Ngoại giao năm 2017 của Nhật 

Bản, trong mục “Ngoại giao văn hóa” ghi rõ “Bộ Ngoại giao và Quỹ Giao lưu Quốc 

tế Nhật Bản đang thực hiện nhiều dự án ở nước ngoài “nhằm tạo dựng hình ảnh tích 
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cực về Nhật Bản ở nước ngoài và nâng cao giá trị thương hiệu của Nhật Bản nói 

chung, cũng như thúc đẩy sự hiểu biết về Nhật Bản và bồi dưỡng những người có 

hiểu biết và yêu thích Nhật Bản” [Japan MOFA, 2017, tr.220]. Như vậy, chính phủ 

Nhật Bản xác định ngoại giao văn hoá là phương thức tạo dựng hình ảnh tích cực, 

tiến tới gia tăng quyền lực mềm của nước này.  

Nhiều học giả Nhật Bản như Iwabuchi hay Uemura khi nghiên cứu về quyền 

lực mềm dù cũng đồng thuận rằng văn hóa là nguồn của quyền lực mềm [岩渕 功一

, 2007], [植村和秀, 2012]. Tuy nhiên, Iwabuchi phê phán cách tiếp cận quyền lực 

mềm mang tính công cụ và quảng bá, cho rằng việc đồng nhất văn hóa với sức hấp 

dẫn quốc gia dẫn đến chủ nghĩa dân tộc thương hiệu, do đó cần coi văn hóa là 

không gian tương tác hai chiều có thể tạo ra hiểu biết và quan hệ bền vững. 

Quyền lực mềm của Nhật Bản cũng đến từ nền kinh tế của nước này. Với sự 

phát triển vượt bậc, Nhật Bản được xem là hình mẫu phát triển kinh tế độc đáo đối 

với các nước châu Á. Để thúc đẩy quyền lực mềm thông qua kinh tế, trong vài thập 

kỷ qua, Nhật Bản đã chuyển sang một cách tiếp cận thực dụng hơn, đó là hướng tới 

các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ [Michael Hsiao, Alan Yang, 2009, tr.7-8]. Nhiều 

chuyên gia đồng ý với ý kiến rằng các công cụ quyền lực mềm chính của Nhật Bản 

là Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDI) và Hỗ trợ phát 

triển chính thức (Official Development Assistance - ODA). Ví dụ như Kitti 

Prasirtsuk viết rõ “là quốc gia phát triển đầu tiên ở châu Á, Nhật Bản đã sớm tương 

tác với Đông Nam Á thông qua thương mại và đầu tư, ODA và học bổng, cũng như 

trao đổi văn hóa và xuất khẩu văn hóa đại chúng” [Kitti Prasirtsuk, 2020, tr.16]. 

Không chỉ phát huy quyền lực mềm văn hoá và kinh tế, trong lĩnh vực chính 

trị, Nhật Bản cũng tích cực thúc đẩy quyền lực mềm “các giá trị phổ quát” bao gồm 

“tự do, dân chủ, nhân quyền, pháp quyền và kinh tế thị trường” [Yul Sohn, 2015, 

tr.15]. Năm 2005, một nền ngoại giao “hướng đến giá trị” đã được đưa vào chính 

sách đối ngoại của Nhật Bản và được một số học giả Nhật Bản coi là “nguồn quyền 

lực mềm chính” của đất nước [Sueo Sudo, 2009, tr.153]. 
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2.1.2. Khái niệm cạnh tranh  

Cạnh tranh là một hiện tượng phổ biến trong đời sống kinh tế, chính trị, xã 

hội và cũng là thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trong nhiều lĩnh vực.  

Trong kinh tế học cổ điển, khái niệm cạnh tranh được đề cập trong các 

nghiên cứu của Adam Smith. Trong tác phẩm Sự thịnh vượng của các quốc gia, 

Smith cho rằng cạnh tranh là sự ganh đua giữa các cá nhân hoặc tổ chức nhằm đạt 

được lợi ích kinh tế. Kế thừa cách tiếp cận này, George Stigler - nhà kinh tế học 

người Mỹ đoạt giải Nobel - cho rằng “cạnh tranh” là sự đối đầu giữa các cá nhân, và 

nó xảy ra khi hai hoặc nhiều bên nỗ lực để giành lấy thứ mà không thể cùng có 

được [George Stigler, 1987, tr.531]. Mặc dù được hình thành trong lĩnh vực kinh tế, 

những cách tiếp cận này đã tạo nền tảng lý luận cho việc nghiên cứu cạnh tranh 

trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có quan hệ quốc tế. 

Để cạnh tranh xuất hiện, cần có một số điều kiện nhất định. Theo Stefan 

Arora-Jonsson, cạnh tranh chỉ tồn tại khi các yếu tố như: các chủ thể, mối quan hệ 

của họ, vật mong muốn, và sự khan hiếm có mặt đồng thời [Stefan Arora-Jonsson, 

2021, tr.1]. Nói cách khác, cạnh tranh phát sinh khi nhiều chủ thể cùng theo đuổi mục 

tiêu mà không phải tất cả đều có thể đạt được ở cùng một mức độ. Trong quan hệ 

quốc tế, những mục tiêu này thường là quyền lực, ảnh hưởng, vị thế, an ninh hoặc lợi 

ích kinh tế. Điều này có nghĩa là việc một chủ thể gia tăng quyền lực hoặc ảnh hưởng 

thường đồng thời làm thu hẹp cơ hội của các chủ thể khác. 

Tuy nhiên, theo một số nhà nghiên cứu khác thì sự tồn tại của các mục tiêu 

chung là chưa đủ để xác định trạng thái cạnh tranh. Theo Daniel Burkhart thì tình 

trạng cạnh tranh được xác định là tồn tại khi hai chủ thể trong hệ thống quốc tế có 

những lợi ích ở mức ưu tiên cao không tương thích với nhau, và một hoặc cả hai bên 

tham gia hoặc có ý định tham gia vào hành vi gây bất lợi cho lợi ích của bên còn lại 

[Daniel Burkhart, 2017, tr.23]. Như vậy, cạnh tranh trong quan hệ quốc tế không chỉ 

phản ánh sự theo đuổi các mục tiêu giống nhau mà còn thể hiện ở sự tương tác đối 

kháng giữa các chủ thể trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu đó. Tình trạng 

cạnh tranh còn được xác định thông qua việc các bên thực hiện hoặc có ý định thực 
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hiện những hành vi gây bất lợi cho đối phương trong quá trình theo đuổi mục tiêu 

của mình.  

Mặc dù các cách tiếp cận trên giải thích khá thuyết phục cạnh tranh dưới góc 

độ quyền lực và lợi ích, chúng chủ yếu xem cạnh tranh là quá trình đối đầu trực tiếp 

giữa các chủ thể. Trong khi đó, một hướng tiếp cận khác lại nhấn mạnh rằng cạnh 

tranh không nhất thiết phải diễn ra thông qua việc trực tiếp chiến đấu với đối thủ hay 

làm suy yếu đối phương. Mazarr và các cộng sự cho rằng cạnh tranh trong quan hệ 

quốc tế thường được hiểu là quá trình các quốc gia tìm cách gia tăng quyền lực, ảnh 

hưởng và vị thế của mình khi những quốc gia khác cũng đang cùng lúc tìm kiếm 

những thứ đó [Michael J. Mazarr, 2018, tr.4]. Theo cách hiểu này, bản chất của cạnh 

tranh không nằm ở việc một quốc gia phải trực tiếp đánh bại hay gây tổn hại cho 

quốc gia khác, mà ở nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện vị thế tương đối của mình 

trong môi trường quốc tế. Trong nhiều trường hợp, các bên cạnh tranh không trực tiếp 

đối đầu với nhau mà tập trung vào việc nâng cao năng lực của bản thân để giành được 

những lợi thế mà các chủ thể khác cũng mong muốn. Cách tiếp cận này cho thấy cạnh 

tranh không chỉ mang tính đối kháng mà còn chứa đựng yếu tố so sánh và chạy đua 

về năng lực giữa các chủ thể. 

Nhận thức này có điểm tương đồng với cách tiếp cận của Max Weber. Theo 

Weber, “cạnh tranh” bao gồm “một nỗ lực hòa bình về mặt hình thức nhằm giành 

quyền kiểm soát các cơ hội và lợi thế mà những người khác cũng mong muốn” 

[Max Weber, 1978, tr.38]. Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Weber là cạnh 

tranh vẫn mang tính xung đột về lợi ích nhưng không nhất thiết được biểu hiện bằng 

các hành vi cưỡng ép hay đối đầu trực tiếp. Thay vào đó, các chủ thể tìm cách đạt 

được mục tiêu thông qua những biện pháp được xã hội hoặc hệ thống chấp nhận, 

chẳng hạn như thương mại, ngoại giao, tuyên truyền hoặc các hoạt động văn hóa. 

Quan điểm này mở rộng cách hiểu về cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ 

quốc tế hiện đại khi các công cụ phi quân sự ngày càng đóng vai trò quan trọng 

trong việc mở rộng ảnh hưởng của các quốc gia. 
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Phát triển thêm lập luận này, Georg Simmel cho rằng “mục tiêu mà các bên 

cạnh tranh trong xã hội hướng đến hầu hết là giành được sự ưu ái của một hoặc 

nhiều bên thứ ba” [Georg Simmel, 1903, tr.1012]. Theo quan điểm này, bản chất 

của cạnh tranh không nằm ở việc trực tiếp loại bỏ hay làm tổn hại đối thủ, mà ở nỗ 

lực giành được sự chấp thuận, công nhận hoặc ủng hộ của một chủ thể khác đóng 

vai trò là “bên thứ ba”. Vì vậy, cạnh tranh trước hết là một quá trình tìm kiếm sự 

công nhận và nâng cao vị thế tương đối, thay vì đơn thuần là cuộc đấu tranh mang 

tính đối kháng nhằm triệt tiêu đối phương. Từ góc độ này, cạnh tranh mang tính 

chất gián tiếp. Thay vì tác động trực tiếp lên đối thủ, các chủ thể tập trung vào việc 

nâng cao giá trị và sức hấp dẫn của chính mình trong nhận thức của bên thứ ba. 

Điều này đồng nghĩa với việc kết quả của cạnh tranh không nhất thiết được quyết 

định bởi sự thất bại hay suy yếu của một bên. 

Cách tiếp cận của Simmel đặc biệt có giá trị khi phân tích cạnh tranh quyền 

lực mềm giữa các quốc gia. Khác với cạnh tranh “cứng”, nơi kết quả thường được 

phản ánh bằng những chỉ số vật chất, cạnh tranh quyền lực mềm chủ yếu diễn ra 

trong lĩnh vực nhận thức và sự lựa chọn của các chủ thể bên ngoài. Trong bối cảnh 

này, đối tượng cạnh tranh không phải là trực tiếp làm suy giảm quyền lực mềm của 

đối thủ, mà là gia tăng sức hấp dẫn tương đối của chính mình để thu hút sự công 

nhận và ủng hộ từ các chủ thể khác. Vận dụng lập luận của Simmel, trong nghiên 

cứu này, “bên thứ ba” được hiểu là các quốc gia Đông Nam Á - những chủ thể tiếp 

nhận, đánh giá và lựa chọn mức độ hợp tác, tin cậy đối với Trung Quốc và Nhật 

Bản. Và thành công trong cạnh tranh, phụ thuộc vào khả năng tạo dựng lợi thế 

tương đối thông qua việc xây dựng uy tín, danh tiếng và hình ảnh tích cực, hơn là 

thông qua các biện pháp cưỡng ép hoặc đối đầu trực tiếp.  Theo đó, có thể hiểu cạnh 

tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản là nỗ lực giành được nhiều hơn sự ưu ái, công 

nhận, thiện cảm cũng như ủng hộ từ các quốc gia Đông Nam Á.  

2.1.3. Khái niệm cạnh tranh quyền lực mềm 

Từ việc xem xét các quan điểm về quyền lực mềm ở cả Trung Quốc, Nhật 

Bản và trên thế giới, có thể nhận thấy, quyền lực mềm là một khái niệm rộng và bao 

hàm nhiều ý tưởng khác nhau. Nhận thức về quyền lực mềm giữa các quốc gia 
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không hẳn là đồng nhất. Thậm chí trong giới học giả cũng vẫn tồn tại nhiều tranh 

cãi xoay quanh khái niệm này. Tuy nhiên, có thể thấy rằng cả Trung Quốc và Nhật 

Bản đều có những quan niệm về quyền lực mềm ở dạng mở rộng và thực dụng hơn 

các giới hạn mà Joseph Nye đưa ra. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng quyền lực mềm 

đang được định hình lại bởi các tác nhân bản địa. Damien Spry - học giả về truyền 

thông và ngoại giao, tin rằng “thế kỷ châu Á có thể cung cấp một mô hình quyền 

lực mềm của châu Á” [Damien Spry, 2017, tr.398]. Điều này được nhiều học giả 

Trung Quốc đồng tình. Họ tin rằng quyền lực mềm nên được hiểu trong phạm vi gia 

tăng quyền lực quốc gia. Quan niệm mở rộng về quyền lực mềm này được chia sẻ 

bởi Nhật Bản và có thể được áp dụng cho nhiều nước mà không bị giới hạn bởi hình 

mẫu quyền lực mềm của Mỹ.  

Đây là điều thể hiện rõ trong nghiên cứu của Joshua Kurlantzick. Theo 

Kurlantzick, ban đầu Joseph Nye sử dụng một định nghĩa quyền lực mềm hạn chế 

(loại trừ đầu tư, viện trợ và ngoại giao chính thức) nhưng “Trong bối cảnh châu Á 

ngày nay, cả Trung Quốc và các nước láng giềng đều đưa ra một ý tưởng rộng hơn 

về quyền lực mềm, ý tưởng cho rằng quyền lực mềm bao hàm tất cả các yếu tố bên 

ngoài phạm vi an ninh, bao gồm đầu tư và viện trợ” [Joshua Kurlantzick, 2006, 

tr.2]. Vì ý tưởng về quyền lực mềm đã được mở rộng trong bối cảnh châu Á, nên 

luận án cũng xem xét quyền lực mềm theo cách rộng hơn này. Tuy nhiên, như đã 

phân tích ở trên, không phải bất cứ hành động nào cũng là quyền lực mềm. Cách 

hiểu mở rộng này khiến việc xác định liệu một nguồn lực có thực sự là quyền lực 

mềm hay không, ít phụ thuộc vào nguồn mà chú trọng hơn đến hành vi của quốc gia 

trong việc thể hiện các nguồn hấp dẫn đó. Đây là quan điểm chung mà ngay cả 

Joseph Nye trong những nghiên cứu sau này cũng công nhận. Ông cho rằng quyền 

lực mềm phụ thuộc vào khả năng của quốc gia trong việc chuyển hóa nguồn lực 

thành hành vi hoặc biểu hiện của sự hấp dẫn, từ đó có thể tác động đến các quốc gia 

khác nhằm đạt được kết quả mà quốc gia đó mong muốn. Nye nhấn mạnh “điều 

quan trọng là phải làm rõ liệu chúng ta đang nói về các định nghĩa về quyền lực dựa 

trên hành vi hay dựa trên nguồn lực” và “các yếu tố của quyền lực quốc gia” kém 



61 

hơn so với cách tiếp cận dựa trên quan hệ hoặc hành vi [Joseph Nye, 2021, tr.198]. 

Jing Sun đã làm rõ điều này khi viết “Các chính phủ và nhà lãnh đạo thúc đẩy 

quyền lực mềm thông qua việc ve vãn về cơ bản bằng cách sử dụng các cách tiếp 

cận không đe dọa để giảm bớt sự thù địch của nước ngoài, giành được sự chấp 

thuận và đồng thuận của quốc tế, và đảm bảo sự hợp tác của các quốc gia khác về 

các vấn đề chính sách” [Jing Sun, 2013, tr.10]. Như vậy, điều quan trọng cần chú ý 

chính là cách thức thực hiện, hành vi. Quyền lực mềm phải xuất phát từ các hành vi 

không mang tính cưỡng bức, ép buộc hay đe doạ mà thiên về thể hiện sự thu hút, 

quyến rũ thông qua hướng đến mục tiêu chung, mang lại lợi ích cho bên nhận. 

Những hoạt động này có thể được phân vào 3 lĩnh vực theo ý kiến của Christopher 

Ashley Ford - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách Kiểm soát vũ khí và An 

ninh quốc tế: ““quyền lực mềm” thường được dùng để chỉ ảnh hưởng chung của sức 

mạnh tổng hợp của một quốc gia trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và chính trị - 

thực tế là tất cả các khía cạnh của sức mạnh quốc gia, ngoại trừ “quyền lực cứng” 

gắn liền với sự cưỡng ép quân sự” [Christopher Ashley Ford, 2012, tr.90]. 

Kết hợp với các ý tưởng về quyền lực mềm của Kurlantzick, Nye, Sun và 

Ford cũng như các lý thuyết về cạnh tranh đã giới thiệu ở trên, cạnh tranh quyền lực 

mềm trong khuôn khổ luận án được hiểu là “nỗ lực của một chủ thể trong việc gia 

tăng danh tiếng, giành lấy sự yêu mến và tin tưởng của đối tượng mục tiêu trong 

tương quan so sánh với chủ thể còn lại, thông qua các hoạt động phi bạo lực, phi 

cưỡng chế trong các lĩnh vực văn hoá, kinh tế, chính trị”.  

Theo Joshep Nye - chuyên gia hàng đầu về quyền lực mềm thì quyền lực 

mềm vẫn là một dạng quyền lực nên cũng như cạnh tranh quyền lực cứng, cạnh 

tranh quyền lực mềm giữa các quốc gia luôn hiện hữu. Ông cũng thừa nhận rằng 

“Quyền lực mềm thường được sử dụng cho các mục đích mang tính cạnh tranh” 

[Joseph Nye, 2018] và châu Á có khả năng trở thành đấu trường quan trọng nhất 

của quyền lực mềm. Không chỉ vậy, theo quan điểm của một số nhà nghiên cứu thì 

cạnh tranh quyền lực “mềm” ngày càng trở nên quan trọng hơn trong quan hệ 

quốc tế [Hongying Wang, 2008, tr.435].  
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2.2. Nhân tố tác động đến cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc - Nhật 

Bản ở Đông Nam Á 

2.2.1. Bối cảnh quốc tế và khu vực hai thập niên đầu thế kỷ XXI 

2.2.1.1. Bối cảnh quốc tế 

Trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, khuynh hướng cạnh tranh quyền lực 

giữa các nước lớn đã dần mạnh lên. Mặc dù Mỹ vẫn duy trì vị thế siêu cường hàng 

đầu nhưng sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc cùng với nỗ lực khôi phục vị thế 

cường quốc của Nga đã đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với vai trò lãnh 

đạo toàn cầu của Mỹ. Trước bối cảnh đó, Mỹ đẩy mạnh việc củng cố mạng lưới liên 

minh và các thiết chế quốc tế nhằm duy trì trật tự do phương Tây dẫn dắt. Một trong 

những biểu hiện rõ nét là quá trình mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 

(NATO) sang phía Đông châu Âu. Sự gia nhập của Bulgaria, Romania, Slovakia, 

Slovenia cùng ba nước Baltic (Estonia, Latvia, Litva) vào năm 2004 đã tạo nên đợt 

mở rộng lớn nhất trong lịch sử NATO [NATO, 2024]. Song song với đó, Liên minh 

châu Âu (EU) cũng thúc đẩy tiến trình mở rộng, kết nạp thêm 10 quốc gia Đông và 

Trung Âu vào năm 2004. Không chỉ vậy, Mỹ còn thắt chặt hơn nữa quan hệ với 

Nhật Bản. Trong “Tuyên bố chung Nhật Bản - Mỹ về an ninh - Liên minh cho thế 

kỷ 21” ký kết ngày 17/4/1996, Mỹ và Nhật Bản đã mở rộng phạm vi hợp tác của 

liên minh an ninh giữa hai nước [MOD Japan, 1996]. 

Những bước đi này không chỉ làm gia tăng ảnh hưởng của phương Tây tại 

khu vực hậu Xô viết mà còn khiến biên giới chính trị và thể chế của EU tiến sát hơn 

tới không gian chiến lược truyền thống của Nga. Quá trình mở rộng NATO và EU 

đã làm gia tăng cảm giác bị thu hẹp không gian an ninh, trở thành một trong những 

nguyên nhân quan trọng dẫn đến căng thẳng giữa Nga và phương Tây và khiến 

Trung Quốc và Nga xích lại gần nhau hơn.  

Những diễn biến trên cho thấy xu hướng cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau giữa 

các nước lớn trong hai thập niên đầu thế kỷ diễn ra gay gắt. Tuy nhiên, trong bối 

cảnh toàn cầu hoá và phụ thuộc lẫn nhau chặt chẽ, những hậu quả mà xung đột cứng 

mang lại có thể rất lớn và lâu dài. Chính vì vậy, quyền lực mềm trở thành công cụ 

trung tâm để các cường quốc mở rộng ảnh hưởng mà không cần đối đầu quân sự 
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trực tiếp. Cạnh tranh giữa các cường quốc có xu hướng mở rộng dưới hình thức mới 

là cạnh tranh quyền lực mềm.  

Nhiều nhà phân tích đã nhận thấy rằng các cường quốc, châu Âu, Mỹ, Nhật 

Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc, đang đẩy mạnh các nỗ lực xây dựng quyền lực mềm. 

Trong đó, Mỹ theo đuổi chiến lược quyền lực mềm như một phương tiện đưa “chủ 

nghĩa bá quyền văn hóa” vào thực tiễn, sử dụng sức mạnh kinh tế và chính trị mạnh 

mẽ cùng các lợi thế trong mạng lưới thông tin toàn cầu để quảng bá các sản phẩm 

văn hóa và tinh thần, lý tưởng và giá trị chính trị xã hội của mình. Nhật Bản đã công 

bố một kế hoạch chiến lược quốc gia vào năm 2005, kêu gọi nỗ lực mạnh mẽ hơn 

để quảng bá văn hóa Nhật Bản trên toàn thế giới. Hàn Quốc đã đề xuất rằng lĩnh 

vực văn hóa của họ sẽ là một ngành công nghiệp chính trong nền kinh tế của họ 

trong thế kỷ mới. Do vậy, sự chạy đua về quyền lực mềm giữa các cường quốc là xu 

thế rõ rệt. Nói về điều này, Môn Hồng Hoa đã khẳng định “Trong thế giới đa cực, 

bất kỳ quốc gia nào muốn tham gia cạnh tranh quốc tế đều phải phát triển quyền lực 

mềm của mình” [吴淑芳, 2018, tr.1]. 

Thêm vào đó, sự điều chỉnh ưu tiên chiến lược của Mỹ đối với châu Á - Thái 

Bình Dương cũng đóng vai trò như một nhân tố thúc đẩy cạnh tranh giữa Trung 

Quốc và Nhật Bản. Việc Mỹ tái định hướng chiến lược sang châu Á từ đầu thập 

niên 2010 khiến Nhật Bản được củng cố vị thế như một đối tác chiến lược then chốt 

của Mỹ, còn Trung Quốc đối diện với sự gia tăng đối thủ cạnh tranh. 

Những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Mỹ từ năm 2017, đặc biệt 

là xu hướng giảm cam kết đối với các cơ chế đa phương và việc rút khỏi Hiệp định 

Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đã tạo ra những khoảng trống nhất định 

trong cấu trúc quản trị khu vực. Điều này buộc Nhật Bản phải chủ động và độc lập 

hơn trong việc mở rộng vai trò và ảnh hưởng của mình như một chủ thể dẫn dắt khu 

vực. Minh chứng rõ nét là việc Nhật Bản đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì 

và thúc đẩy Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) sau khi Mỹ rút lui. Trong khi đó, Trung Quốc tận dụng cơ hội từ sự suy 

giảm tương đối trong mức độ hiện diện của Mỹ ở một số lĩnh vực để gia tăng ảnh 

hưởng thông qua các sáng kiến kinh tế, ngoại giao và thể chế khu vực. Quá trình 
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này khiến cả Trung Quốc và Nhật Bản đều nỗ lực mở rộng sức hấp dẫn của mô hình 

phát triển, gia tăng ảnh hưởng trong các thể chế khu vực và định hình các chuẩn 

mực hợp tác mới. Do đó, sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ không chỉ tác động đến 

cán cân quyền lực khu vực mà còn trở thành chất xúc tác quan trọng làm gia tăng 

cạnh tranh nói chung và cạnh tranh quyền lực mềm nói riêng giữa Trung Quốc và 

Nhật Bản. 

2.2.1.2. Bối cảnh khu vực  

Ở Đông Nam Á, trong những năm đầu thế kỷ XXI, các nước Đông Nam Á 

phải đối diện với hàng loạt vấn đề phức tạp.  

Trong lĩnh vực chính trị - an ninh, thách thức nảy sinh từ nhiều phía. Sau 

cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ ngày 11/9/2001, Đông Nam Á đã trở 

thành một địa bàn hoạt động quan trọng của các lực lượng khủng bố quốc tế. Sự có 

mặt của các phần tử khủng bố quốc tế ở Đông Nam Á đã kích thích các lực lượng li 

khai, có khuynh hướng cực đoan trong khu vực phát triển. Ví dụ, vào tháng 

10/2002, các lực lượng li khai khủng bố đã tổ chức đánh bom tại khu du lịch Bali, 

Indonesia, gây nên cái chết cho 200 người. Bên cạnh đó, căng thẳng trong quan hệ 

song phương giữa các nước ASEAN xoay quanh những vấn đề do lịch sử để lại vẫn 

tiếp tục như cuộc tranh chấp chủ quyền đối với đảo Pedra Branca giữa Malaysia và 

Singapore, tranh chấp đền Preah Vihear giữa Thái Lan và Campuchia... 

Trong lĩnh vực kinh tế, nguy cơ bùng phát trở lại của khủng hoảng tài chính - 

tiền tệ vẫn tiếp tục tiềm ẩn. Từ những trải nghiệm của cuộc khủng hoảng tài chính 

tiền tệ 1998 - 1999, Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono cho rằng 

“Những thách thức của cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 và mối đe doạ trở lại 

của nó đã đem tới cho ASEAN ý tưởng rằng cần phải trở thành Cộng đồng... Không 

có sự lựa chọn nào khác: chỉ thông qua hội nhập kinh tế hoàn toàn ASEAN mới có 

thể khai thác tiềm năng thị trường khổng lồ của mình và thu lợi từ các nền kinh tế 

tầm cỡ bên trong khu vực” [Susilo Bambang Yudhoyono, 2005].  

Quá trình xây dựng AFTA đã hoàn thành, nhưng tác động của nó đối với sự 

phát triển kinh tế khu vực đã không đáp ứng được mong đợi của các nước thành viên. 

Nhiều nước ASEAN, đặc biệt là Singapore và Thái Lan, đã tìm kiếm các thoả thuận 

mậu dịch tự do với bên ngoài. Hiện tượng phá rào này không chỉ tác động tiêu cực tới 
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tiến trình liên kết kinh tế khu vực của ASEAN mà còn làm trầm trọng hơn tình trạng 

li tâm trong ASEAN.  

 Bên cạnh những khó khăn từ bên trong, ASEAN còn phải đối phó với những 

thách thức từ bên ngoài. Sự trỗi dậy của Trung Quốc mang tới cả cơ hội lẫn thách 

thức đối với sự phát triển của ASEAN. Ảnh hưởng đang tăng lên nhanh chóng của 

Trung Quốc có thể khiến một số nước Đông Nam Á, vốn đã có những trải nghiệm 

không mấy tốt đẹp với Trung Quốc trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, mời gọi các 

cường quốc bên ngoài, đặc biệt là Mỹ, trở lại khu vực này. Những động thái trong 

chính sách an ninh, quốc phòng của Philippines, Singapore, Thái Lan trong những 

năm đầu thế kỷ XXI đã để lộ khả năng đó1. Điều này cũng làm phức tạp thêm tình 

hình an ninh khu vực. 

Những thực tế trên về tình hình chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế ở Đông 

Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI đã đặt ra nhu cầu cấp bách đẩy mạnh liên kết 

khu vực của ASEAN. Ngày 31/12/2015, Cộng đồng ASEAN (AC) ra đời đã làm 

cho ASEAN trở thành một tổ chức hợp tác khu vực hùng mạnh, một nhân tố quan 

trọng đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Đông Nam Á. Vì mục tiêu mà 

ASEAN theo đuổi là kiến tạo và duy trì Đông Nam Á như một khu vực hòa bình, ổn 

định nên để có được thiện cảm của ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước lớn 

khác không thể sử dụng sức mạnh quân sự. Con đường đi tới trái tim các dân tộc 

Đông Nam Á chỉ có thể là sự hấp dẫn văn hoá, sự hợp tác chân thành trong phát 

triển kinh tế và sự hòa thuận trong quan hệ láng giềng.  

Thêm vào đó, hợp tác Đông Á, đặc biệt là cơ chế ASEAN+3 cũng đã đạt 

được những thành tựu to lớn, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong 

khu vực và trở thành một lực đẩy quan trọng tạo nên sự năng động kinh tế. Sự phát 

triển mạnh mẽ của Hợp tác Đông Á cũng làm gia tăng tham vọng lãnh đạo Đông Á, 

đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản, hai cường quốc tại chỗ và cũng là hai đối tác 

 
1 Indonesia đã khôi phục lại các quan hệ hợp tác quân sự với Mỹ. Năm 2002, trong tổng số tiền 142 triệu 

USD mà Mỹ viện trợ về quân sự và kinh tế cho Indonesia, có gần 25 triệu đô la phục vụ các vấn đề an ninh. 

Trong đó có 12 triệu USD dùng để huấn luyện cảnh sát chống khủng bố và thành lập một đơn vị cảnh sát đặc 

biệt chống khủng bố. Chương trình giáo dục và đào tạo quân sự quốc tế (IMEF) cũng đựoc bắt đầu trở lại. 

Trong quá trình hợp tác chống khủng bố, Thái Lan đã cho Mỹ quyền sử dụng sân bay Utapao để tiếp nhiên 

liệu cho máy bay chiến đấu trong cuộc chiến Afghanistan....  
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lớn nhất trong cơ chế ASEAN+3. Cả hai quốc gia đều mong muốn củng cố vai trò 

và vị thế của mình trong quá trình định hình các khuôn khổ hợp tác khu vực, qua đó 

mở rộng ảnh hưởng và gia tăng khả năng dẫn dắt trong các vấn đề kinh tế, chính trị 

và an ninh. Tuy nhiên, trong bối cảnh các nước trong khu vực đang có sự gắn kết 

chặt chẽ về lợi ích hơn bao giờ hết, sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản 

buộc phải tiến hành theo phương thức mềm mại hơn để tránh phản ứng tiêu cực từ 

các nước khác. Đó là lý do cạnh tranh quyền lực mềm ngày càng trở thành một 

phương thức quan trọng trong việc gia tăng ảnh hưởng của hai quốc gia này tại khu 

vực. Thông qua việc thúc đẩy các sáng kiến hợp tác kinh tế, tăng cường viện trợ 

phát triển, mở rộng giao lưu văn hóa và giáo dục, cũng như đẩy mạnh ngoại giao, cả 

Trung Quốc và Nhật Bản đều nỗ lực xây dựng hình ảnh tích cực và gia tăng sức hấp 

dẫn đối với các quốc gia Đông Nam Á.  

2.2.2. Cạnh tranh và mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Nhật Bản 

2.2.2.1. Cạnh tranh ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Nhật Bản 

* Về phía Trung Quốc 

“Bản tin thống kê phát triển kinh tế và xã hội quốc gia năm 2012” của Cục 

Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy Tổng sản phẩm nội địa (GDP) hàng năm 

của nước này năm 2012 là 51.932,2 tỷ Nhân dân tệ, tăng 7,8%. Tốc độ tăng trưởng 

nhanh hơn đáng kể so với các nền kinh tế lớn trên thế giới. Năm 2011, tổng kinh tế 

của Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản và trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai 

thế giới. Năm 2012, tổng kinh tế của Trung Quốc đứng thứ hai trên thế giới [赵林栋

, 2014, tr.123]. Trung Quốc hiện là nhà sản xuất lớn nhất thế giới và là đối tác 

thương mại chính của hầu hết mọi quốc gia trên thế giới [Chas W. Freeman Jr, 

2020, tr.56]. Việc cải thiện kinh tế, quân sự… không chỉ nâng cao sức mạnh tổng 

thể của Trung Quốc mà còn cung cấp nền tảng để nước này theo đuổi các mục tiêu 

lớn hơn trên trường quốc tế.  

Nhận thức rõ điều này, tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII 

năm 2012, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận định 

nước này “ngày càng tiến gần đến trung tâm vũ đài thế giới” và đang “tiến gần hơn, 

tự tin hơn và đủ năng lực để thực hiện mục tiêu phục hưng dân tộc vĩ đại hơn bao 
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giờ hết” [新华网, 2017]. Dưới thời Tập Cận Bình, mục tiêu “phục hưng vĩ đại dân 

tộc Trung Hoa” không chỉ gắn với sự phát triển trong nước mà còn hàm ý việc nâng 

cao vị thế và ảnh hưởng của Trung Quốc trong trật tự khu vực và toàn cầu. Quá 

trình này được thúc đẩy bởi sự gia tăng của chủ nghĩa dân tộc trong nước, với niềm 

tin rằng Trung Quốc cần khôi phục vị thế lịch sử tương xứng với sức mạnh và vai 

trò của mình sau một thời gian dài bị các cường quốc phương Tây và Nhật Bản áp 

chế. Trong bối cảnh đó, việc mở rộng ảnh hưởng trở thành mục tiêu quan trọng của 

Trung Quốc và Nhật Bản là một trong những đối tượng có thể cản trở mục tiêu này. 

Về mặt quân sự, mặc dù có vị thế phi hạt nhân, Nhật Bản giữ chuỗi đảo đầu 

tiên và thường xuyên tập trận với các lực lượng Mỹ. Nếu Mỹ duy trì liên minh với 

Nhật Bản, Trung Quốc không thể đẩy nước này vượt ra ngoài chuỗi đảo đầu tiên vì 

Nhật Bản là một phần chính của chuỗi đó [Joseph Nye, 2023, tr.120-123]. Chính vì 

vậy, khi Mỹ và Nhật Bản hành động để củng cố liên minh, Trung Quốc đã cảnh báo 

rằng vai trò mở rộng của Nhật Bản có thể là bước đầu tiên hướng tới việc tái quân 

sự hóa Nhật Bản, và bày tỏ lo ngại về một Nhật Bản ngày càng độc lập [Neil Silver, 

2000, tr.2]. Theo nhận thức của Trung Quốc, việc tăng cường hợp tác an ninh giữa 

Mỹ và Nhật Bản không chỉ củng cố năng lực quân sự của Nhật mà còn góp phần 

hình thành một cơ chế kiềm chế Trung Quốc trong khu vực. Không chỉ vậy, việc 

Nhật Bản có lực lượng quân sự mạnh cũng khiến Trung Quốc đặc biệt quan ngại. 

Sự mở rộng vai trò an ninh của Nhật Bản không chỉ có thể làm suy giảm không gian 

chiến lược của Trung Quốc mà còn có thể đem đến những thách thức an ninh đối 

với nước này. 

Bên cạnh yếu tố quân sự, Nhật Bản còn tiềm lực kinh tế mạnh và có vị thế 

quốc tế đáng kể. Với tư cách là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới và có 

vai trò tích cực trong các thể chế toàn cầu như G-7, G-8 và Liên hợp quốc, Nhật 

Bản sở hữu khả năng tác động đáng kể đến các vấn đề kinh tế và chính trị khu vực. 

Điều này khiến Trung Quốc vừa coi trọng quan hệ với Nhật Bản, vừa xem nước này 

là một trở ngại quan trọng đối với quá trình mở rộng ảnh hưởng của mình. 

Nhìn chung, với vị trí địa chiến lược quan trọng, sức mạnh kinh tế, tiềm lực 

quân sự và mạng lưới liên minh rộng lớn, Nhật Bản là một trong những đối thủ 
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cạnh tranh quan trọng nhất của Trung Quốc tại châu Á. Trong bối cảnh Nhật Bản 

duy trì quan hệ đồng minh mật thiết với Mỹ và sở hữu nhiều lợi thế về sức mạnh 

tổng hợp, Trung Quốc khó có thể sử dụng các biện pháp đối đầu quân sự hoặc cứng 

rắn do chi phí cao và rủi ro lớn. Do đó, cạnh tranh quyền lực mềm trở thành lựa 

chọn phù hợp hơn, cho phép Trung Quốc từng bước gia tăng ảnh hưởng và nâng cao 

vị thế trong khu vực thông qua các công cụ phi quân sự. 

* Về phía Nhật Bản 

Về phía Nhật Bản, việc bị Trung Quốc vượt qua về mặt kinh tế có thể được 

coi là một bước ngoặt. Danh tiếng là quốc gia kinh tế hàng đầu châu Á của Nhật 

Bản đã kéo dài trong suốt thế kỷ XX. Tuy nhiên, vào những năm 1990, niềm tin này 

ngày càng suy giảm cả trong và ngoài nước Nhật. Năm 1993, Ngân hàng Thế giới 

(WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố những dự báo mới (dựa trên sức mua 

tương đương) rằng Trung Quốc đang ngấp nghé thay thế Nhật Bản trở thành nền 

kinh tế lớn thứ hai thế giới [World Bank, 1995]. Với những dự báo tương tự, niềm 

tin rằng Nhật Bản đang suy thoái về mặt kinh tế bắt đầu lan rộng. Năm 1995, nhà 

bình luận Yasuhiko Shibata của tờ Daily Yomiuri đã đặt ra thuật ngữ mới là “Nhật 

Bản đi qua” (Japan passing) và cho rằng Nhật Bản “không còn là một cường quốc 

kinh tế đang trỗi dậy cạnh tranh cho vị trí số một nữa” mà đang trên bờ vực “mất đi 

vị thế là trung tâm của châu Á” [Yasuhiko Shibata, 1995]. Trong báo cáo “Chiến 

lược cơ bản của Ngoại giao Nhật Bản thế kỷ XXI - thời đại mới, tầm nhìn mới, 

ngoại giao mới” ngày 28/11/2002 của “Tổ công tác quan hệ đối ngoại” thuộc cơ 

quan tư vấn của thủ tướng Koizumi Junichiro, Trung Quốc được coi là “một cường 

quốc đang trỗi dậy không gì ngăn cản được” [Đỗ Trọng Quang, 2007, tr.16].  

Cùng với nền kinh tế phát triển nhanh chóng, một Trung Quốc trỗi dậy về 

mặt ngoại giao cũng gây khó chịu cho những người Nhật vốn cho rằng đất nước 

mình là dẫn đầu trong khu vực [Kenneth Pyle, 2007]. Yoichi Funabashi - nhà bình 

luận về các vấn đề đối ngoại được đọc nhiều nhất của Nhật Bản đã thừa nhận rằng 

“Sự trỗi dậy của Trung Quốc trên trường quốc tế đã thu hút sự chú ý của thế giới. 

Nhận thức rằng Nhật Bản và Trung Quốc đang đổi chỗ cho nhau ở châu Á đã bắt 
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đầu lan rộng” [Yoichi Funabashi, 1998, tr.31]. Khi nhận thấy vị thế lãnh đạo khu 

vực có khả năng bị Trung Quốc thay thế, Nhật Bản càng cảm thấy bất an. Sự suy 

yếu của Nhật Bản cũng góp phần làm tăng thêm nỗi lo ngại về Trung Quốc “trỗi 

dậy” mạnh mẽ. Funabashi đã phác họa tâm trạng này của người Nhật: “Một Trung 

Quốc đang trỗi dậy sẽ gây ra những điều chỉnh chiến lược quan trọng, đau đớn và 

khó khăn về mặt tâm lý trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản” [Yoichi 

Funabashi, 1998, tr.32]. 

Không chỉ nhìn Trung Quốc như một nhân tố cạnh tranh kinh tế và vị thế 

lãnh đạo ở châu Á, Nhật Bản còn thấy ở Trung Quốc một mối đe dọa quân sự. Với 

lịch sử xung đột trong quá khứ, Nhật Bản có lý do đề phòng một Trung Quốc mạnh 

mẽ. Trong những năm 1990, mối lo về mặt an ninh của Nhật Bản càng được củng 

cố bởi sự kiện Trung Quốc từ chối lắng nghe yêu cầu của ba thủ tướng Nhật Bản 

liên tiếp, về việc dừng thử hạt nhân trước khi ký kết Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân 

Toàn diện. Việc Trung Quốc bắn tên lửa gần Đài Loan vào năm 1995 và 1996 đã 

đưa lo ngại của Nhật Bản về Trung Quốc lên một tầm cao mới. Người Nhật đã kết 

luận rằng Trung Quốc hiện là biến số địa chính trị quan trọng nhất và khó lường 

nhất trong tương lai của châu Á [Neil Silver, 2000, tr.2].  

Thêm vào đó, việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng về mặt xã hội văn hóa và 

tư tưởng của mình trên khắp khu vực và xa hơn nữa cũng tạo nên ảnh hưởng lớn 

đến Nhật Bản. Có nhà nghiên cứu còn cho rằng tác động lớn nhất mà quyền lực 

mềm của Trung Quốc tạo nên là đối với Nhật Bản. Nó đã làm Nhật Bản “bị dồn vào 

chân tường” [Yul Sohn, 2011, tr.83]. Nỗi lo ngại về mặt an ninh cũng như bị vượt 

qua về kinh tế cùng với nỗi sợ mất đi ảnh hưởng về tay một Trung Quốc đang trỗi 

dậy khiến Nhật Bản phải nhanh chóng tìm cách kiềm chế, ngăn chặn sự lớn mạnh 

của nước này trên nhiều mặt. Nhật Bản cần quyền lực mềm để chống lại ảnh hưởng 

của Trung Quốc. Có thể nói, Nhật Bản và Trung Quốc đang “kiềm chế lẫn nhau” 

bằng “loại hành vi cân bằng quyền lực bình thường trong chính trị quốc tế” [Neil 

Silver, 2000, tr.40]. 

Nhìn chung, những xung đột lợi ích và ảnh hưởng đã khiến Trung Quốc và 

Nhật Bản buộc phải cạnh tranh quyền lực mềm. Điều này phù hợp với nhận định 
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của John J. Mearsheimer rằng các cường quốc luôn tìm kiếm cơ hội để gia tăng 

quyền lực tương đối trước các đối thủ của mình [John J. Mearsheimer, 2001, tr.29]. 

Và ở châu Á nói chung, Đông Nam Á nói riêng, sự quan tâm ngày càng tăng đối với 

quyền lực mềm trong khu vực đã đi đến mức độ mà Hall và Smith thừa nhận là “có 

một cuộc chiến đang diễn ra để giành ảnh hưởng thông qua quyền lực mềm, chưa 

thấy hồi kết” [Ian Hall, 2013]. 

2.2.2.2. Mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Nhật Bản 

* Mâu thuẫn lịch sử 

Nhật Bản và Trung Quốc có quan hệ lịch sử dài, thăng trầm và nhiều biến cố 

để lại nhiều mâu thuẫn chưa được hóa giải hoàn toàn. 

Trong cuộc chiến tranh Giáp Ngọ (1894 - 1895), Nhật Bản đã đánh bại quân 

đội triều đình Mãn Thanh và dần dần mở rộng ảnh hưởng ở Trung Quốc. Trong giai 

đoạn chiếm đóng, phát xít Nhật đã gây ra nhiều tội ác ở Trung Quốc, tiêu biểu nhất 

là “Thảm sát Nam Kinh” năm 1937. Khoảng 300.000 thường dân Trung Quốc ở 

Nam Kinh bị cho là chết dưới tay phát xít Nhật [Joshua Kurlantzick, 2007, tr.206]. 

Trung Quốc xem giai đoạn từ giữa thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX là “Bách niên 

quốc sỉ” - Một trăm năm bị sỉ nhục. Trong đó, cuộc xâm lược của Nhật Bản bị coi là 

một trong những biểu tượng rõ nét nhất của thời kỳ Trung Quốc bị các cường quốc 

bên ngoài áp bức và lăng nhục. Không chỉ gây tổn thất về mặt vật chất, thời kỳ này 

còn tạo nên những tổn thương sâu sắc đối với lòng tự tôn dân tộc của người Trung 

Quốc và ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ hai nước đến tận ngày nay. 

Vì vậy, nhiều sự kiện khác xoay quanh mâu thuẫn lịch sử như việc “viếng 

thăm đền Yasukuni”2 như “sự kiện quốc kỳ Nagasaki”3 hay “sửa chữa sách giáo 

khoa”4 cũng luôn là tâm điểm gây căng thẳng giữa hai nước. Tội ác chiến tranh của 

 
2 Ngôi đền Yasukuni tưởng niệm 2,5 triệu người Nhật Bản đã chết trong chiến tranh trong đó bao gồm cả 14 

tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh thế giới thứ hai và Trung Quốc cho rằng ngôi đền này là biểu tượng 

của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. 
3 Ngày 2/5/1958 (tại hội trường trưng bày hàng hóa của Trung Quốc tại tỉnh Nagasaki, một thanh niên Nhật 

Bản đã hạ cờ của Trung Quốc nhưng Chính phủ Nhật Bản lại không coi đó là hành động phạm tội). Việc này 

gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Trung Quốc coi đây là hành động thù địch của nội các 

Nobusuke Kishi. Kết quả là ngày 11/5/1958, phía Trung Quốc tuyên bố cắt đứt toàn bộ quan hệ giao lưu với 

Nhật Bản. Có thể nói, gián đoạn quan hệ hai nước do “Sự kiện quốc kỳ Nagasaki” được xem là lần gián đoạn 

đầu tiên, nghiêm trọng nhất trong lịch sử quan hệ giữa Trung Quốc mới với Nhật Bản. 
4 Nhật Bản bị cáo buộc tẩy trắng lịch sử thời chiến trong sách giáo khoa của mình. Vào những năm cuối thế 

kỷ XX và vào thập niên đầu thế kỷ XXI, Nhật Bản liên tiếp sửa chữa và xuất bản những cuốn sách giáo khoa 
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Nhật Bản và việc nước này không đưa ra lời xin lỗi rõ ràng và quan điểm “đúng 

đắn” về lịch sử (theo quan điểm của người Trung Quốc) khiến người Trung Quốc 

nói chung có “sự ngờ vực sâu sắc và ăn sâu vào lịch sử đối với Nhật Bản” [Neil 

Silver, 2000, tr.31]. Ví dụ như Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã tuyên bố 

rõ ràng rằng vấn đề lịch sử xâm lược của Nhật Bản “không chỉ nên được giữ trên 

bàn mà cần phải được nhấn mạnh thường xuyên” [Jing Sun, 2013, tr.45-46].  

Hơn năm mươi năm sau Thế chiến II, một nghiên cứu được tiến hành vào 

năm 1997 và 2002 cho thấy, trong mười hình ảnh hàng đầu trong lòng công chúng 

Trung Quốc về bản sắc Nhật Bản thì lịch sử vẫn thống trị [Jing Sun, 2013, tr.47-

48]. Thậm chí thế hệ trẻ Trung Quốc có thể có quan điểm tiêu cực về Nhật Bản 

mạnh mẽ hơn so với thế hệ người Trung Quốc lớn tuổi [Neil Silver, 2000, tr.34].  

Về phía ngược lại, sự nhạy cảm của Nhật Bản đối với những lợi ích và tổn 

thất liên quan đến Trung Quốc cũng ngày càng gia tăng. Trung Quốc đã sử dụng 

vấn đề lịch sử thời chiến như một công cụ để giành được nhiều nhượng bộ kinh tế 

từ Nhật Bản. Tuy nhiên, vấn đề này đang mất dần hiệu quả khi ngày càng nhiều 

người Nhật đặt câu hỏi tại sao nước này phải cung cấp các khoản vay ưu đãi vĩnh 

viễn cho nền kinh tế nổi trội của Trung Quốc. Thái độ nhún nhường với Trung Quốc 

cũng vấp phải nhiều phản đối. Ví dụ, vào tháng 12/2009, các phương tiện truyền 

thông Nhật Bản đã nổi giận vì cho rằng nước này đã đi quá xa trong việc làm hài 

lòng Trung Quốc khi đồng ý tổ chức một cuộc họp nghi lễ giữa Nhật hoàng Akihito 

và Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm trong thời gian ngắn [Eric 

Talmadge, 2009]. Những người Nhật trẻ tuổi - những người không trực tiếp tham 

gia chiến tranh, bao gồm cả các quan chức và chính trị gia, cũng cảm thấy phẫn nộ 

khi Trung Quốc cứ nhắc đi nhắc lại về tội ác chiến tranh trong quá khứ - tội ác mà 

họ ít liên quan.  

* Tranh chấp chủ quyền 

 
lịch sử mới dạy cho học sinh, trong đó có những quan điểm liên quan đến cuộc “xâm lược” Trung Quốc của 

Nhật Bản vào những năm từ 1937 đến 1945 mà Trung Quốc cho rằng Nhật Bản đã “xuyên tạc lịch sử”. 
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Không chỉ chịu tác động tiêu cực từ những vấn đề lịch sử, quan hệ Trung 

Quốc - Nhật Bản vẫn còn tồn tại nhiều trở ngại đến từ những tranh chấp chủ quyền. 

Ví dụ nổi bật nhất là tranh chấp quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. 

Trong khi Nhật Bản cho rằng quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư này được một 

người Nhật phát hiện vào năm 1879 và đã được sáp nhập vào lãnh thổ của Nhật từ 

năm 1895 theo Hiệp ước Shimonoseki thì Trung Quốc khẳng định Điếu Ngư đã 

thuộc về nước này từ lâu - dựa trên các tài liệu từ thời Minh - Thanh cũng như sự 

công nhận từ Nhật Bản cho đến năm 1895 (khi chiến tranh Giáp Ngọ giữa Nhật Bản 

và Trung Quốc nổ ra) [Nguyễn Hồng Yến, 1997]. Trong cuộc họp báo vào ngày 

24/8/2012, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda nói “Sau khi xác nhận nhà Thanh 

của Trung Quốc không kiểm soát quần đảo, Chính phủ Minh Trị của Nhật Bản đã 

sáp nhập quần đảo Senkaku vào lãnh thổ Nhật Bản vào năm 1895. Trung Quốc bắt 

đầu tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo này không sớm hơn những năm 

1970, khi có ý kiến cho rằng có khả năng có trữ lượng dầu mỏ ở Biển Hoa Đông. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, xét theo sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế, quần đảo 

Senkaku rõ ràng là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản” [Yoshihiko Noda, 2012].  

Tranh chấp lãnh thổ với tâm điểm là quần đảo Điếu Ngư/Senkaku giữa Trung 

Quốc và Nhật Bản bắt đầu được khơi lại và trở nên căng thẳng hơn từ năm 2012 sau 

các hành động khẳng định chủ quyền và gây hấn đơn phương từ phía Trung Quốc. 

Năm 2013, tờ The Economist đã cảnh báo về cuộc tranh chấp leo thang giữa hai 

nước sau khi Trung Quốc thành lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển 

Hoa Đông: “Trung Quốc và Nhật Bản đang trượt tới chiến tranh” [Joseph Nye, 

2023, tr.153]. Ngoài ra, Nhật Bản cũng lo ngại trước những hành động phô trương 

sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông, thể hiện qua các công trình cải tạo đảo và 

quân sự hóa quy mô lớn trên các đảo này.  

Do vấn đề lãnh thổ mà từ giữa những năm 1990, thái độ của giới tinh hoa và 

người dân Nhật Bản đối với Trung Quốc đã trở nên cứng rắn hơn đáng kể [Neil 

Silver, 2000, tr.17] và thái độ đó vẫn được duy trì đến ngày nay. 

Nhìn chung, những mâu thuẫn khó hoá giải giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã 

đặt hai nước vào tình trạng nghi kỵ và đề phòng lẫn nhau trong một thời gian dài. 
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Bất kỳ động thái gia tăng quyền lực nào của nước này cũng khiến nước kia cảm 

thấy bị đe doạ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc và Nhật 

Bản cạnh tranh lẫn nhau trong cuộc đua quyền lực, trong đó có quyền lực mềm. 

2.2.3. Nhu cầu nâng cao quyền lực mềm ở Đông Nam Á của cả Trung Quốc và 

Nhật Bản 

Về mặt địa - chính trị, Đông Nam Á sở hữu vị trí chiến lược, nằm ở điểm 

giao thoa giữa Nam Á, Đông Á và châu Đại Dương. Biển Đông đóng vai trò là nút 

thắt giao giữa Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương - nơi các tuyến đường biển 

toàn cầu hợp nhất và sở hữu bốn hành lang vận tải nhiên liệu quan trọng [Thông tấn 

xã Việt Nam, 2008, tr.5]. Hơn một nửa trọng tải đội tàu buôn hàng năm của thế giới 

và một phần ba tổng lưu lượng hàng hải trên toàn thế giới đi qua vùng biển này. 

Lượng dầu được vận chuyển qua eo biển Malacca từ Ấn Độ Dương, trên đường đến 

Đông Á qua Biển Đông, gấp ba lần lượng dầu đi qua Kênh đào Suez và gấp mười 

lăm lần lượng dầu đi qua Kênh đào Panama [Robert Kaplan, 2014, tr.9]. 

Với tư cách là một thực thể kinh tế, các nền kinh tế ASEAN hợp lại thành 

nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới (sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh và 

đứng ngay trên Pháp) với tổng GDP danh nghĩa đạt 2,6 nghìn tỷ USD (7,92 nghìn tỷ 

USD nêu tính theo sức mua ngang giá) vào năm 2017 [David Shambaugh, 2021, 

tr.25]. Dựa vào sự tăng trưởng kinh tế ổn định và khả năng duy trì hòa bình của các 

quốc gia trong khu vực, nhiều chuyên gia đánh giá Đông Nam Á là khu vực ổn định 

nhất [Shaun Narine, 2002, tr.2].  

Với tầm quan trọng về nhiều mặt, Đông Nam Á đã và đang là nơi diễn ra 

cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn. David Shambaugh nhận định 

“Đông Nam Á không còn là vùng đất lạc hậu, ngược lại đang nắm giữ những cơ hội 

và thuộc tính chiến lược quan trọng mà các siêu cường đều mơ ước” [David 

Shambaugh, 2021, tr.26]. Việc giành được ưu thế ở Đông Nam Á đồng nghĩa với 

việc đạt được lợi thế trong cuộc cạnh tranh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương. Chính vì thế, sự cạnh tranh giữa các cường quốc tại Đông Nam Á ngày 

càng trở nên gay gắt. Thậm chí có nhận định rằng, Đông Nam Á đã trở thành “đối 

tượng của sự thèm khát toàn cầu” [Trần Hữu Trung, 2014, tr.46]. 



74 

2.2.3.1. Đối với Trung Quốc 

Về khía cạnh an ninh, Đông Nam Á là khu vực nằm sát và giáp ranh với 

Trung Quốc cả trên đất liền lẫn trên biển. Đông Nam Á có thể đóng vai trò là vùng 

đệm và lá chắn ngoại vi phía Đông Nam cho Trung Quốc. Các quần đảo trên Biển 

Đông cũng là địa điểm phù hợp để Trung Quốc thiết lập các căn cứ quân sự với mục 

tiêu phòng thủ, ngăn chặn và trong trường hợp cần thiết có thể tấn công đất liền. Vì 

vậy, có sự công nhận trong giới học giả Trung Quốc rằng “trừ quan hệ Trung - Mỹ, 

Trung - Nhật ra, quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á là quan hệ 

quan trọng nhất” [Hồ An Cương, 2003, tr.365].  

Về kinh tế, Đông Nam Á được nhận xét là thị trường thương mại quan trọng 

với Trung Quốc khi tập hợp nhiều quốc gia đang phát triển, với nhu cầu tiêu thụ 

hàng hoá giá rẻ cao. Theo dự đoán của các chuyên gia của Nomura, với tốc độ tăng 

trưởng kinh tế ổn định 5%, ASEAN sẽ trở thành thị trường hấp thụ hàng hóa lớn 

nhất của Trung Quốc vào năm 2030 [Hoàng Thị Bích Loan, 2016, tr.52-55]. Đông 

Nam Á cũng là nơi cung cấp nguồn nguyên, nhiên liệu và lực lượng lao động giá rẻ 

cho Trung Quốc. Không chỉ vậy, khu vực này còn giữ vai trò quan trọng đối với 

thông thương kinh tế và năng lượng của Trung Quốc. Khoảng 83% nguồn cung cấp 

dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của Trung Quốc được vận chuyển bằng đường 

biển, trong đó 80% được vận chuyển qua eo biển Malacca [Wencheng Huang, 2022, 

tr.29]. Do vai trò then chốt của Đông Nam Á đối với kinh tế, Trung Quốc phải ưu 

tiên đảm bảo sự ổn định và duy trì mức độ ảnh hưởng nhất định với khu vực này. 

Thêm vào đó, với vị thế là một cường quốc, khát vọng của Trung Quốc là trở 

thành một siêu cường toàn cầu. Để thực hiện khát vọng này, Trung Quốc cần phải 

mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, trước hết là ở khu vực. Đặng Tiểu Bình từng 

tuyên bố “Trung Quốc phải đi vào khu vực để vươn ra thế giới” [Lê Văn Mỹ , 2007, 

tr.102]. Tuy nhiên, ý muốn của Trung Quốc gặp phải khó khăn khi phía Bắc, Đông 

và Tây của nước này bị các cường quốc khu vực án ngữ. Phía Bắc Trung Quốc là 

Nga - là một cường quốc quân sự. Phía Đông Trung Quốc là Nhật Bản - nước là 

đồng minh và đã ký Hiệp ước với Mỹ. Ở phía Tây Nam Trung Quốc là Ấn Độ - một 

nước lớn đang trỗi dậy và có quan hệ thân thiết với Mỹ. Vì vậy, chỉ còn lại cửa ngõ 
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phía Nam để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng của mình, thực hiện mục tiêu “vươn 

ra thế giới” bởi Đông Nam Á gồm những quốc gia vừa và nhỏ với tiềm lực kinh tế 

và quân sự khó so sánh được với Trung Quốc. 

Nhìn chung, với Trung Quốc, Đông Nam Á không chỉ là khu vực có vai trò 

vô cùng quan trọng ở hầu khắp các mặt mà còn là khu vực duy nhất tiếp giáp mà 

ảnh hưởng của Trung Quốc có thể dễ dàng mở rộng nhất. Chính vì vậy mà việc xác 

lập vai trò ở khu vực Đông Nam Á là yêu cầu cấp thiết đối với Trung Quốc. Nhận 

thức về tầm quan trọng của Đông Nam Á là một trong những lý do thúc đẩy Trung 

Quốc bước vào cuộc cạnh tranh với các cường quốc khác đề giành lấy ảnh hưởng 

đối với khu vực này và một trong những con đường hữu hiệu nhất là nâng cao 

quyền lực mềm ở khu vực. 

Hơn thế nữa, việc nâng cao quyền lực mềm ở Đông Nam Á cũng góp phần 

nâng cao quyền lực mềm nói chung của Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu vươn lên của 

nước này. 

Thứ nhất, nâng cao quyền lực mềm ở Đông Nam Á giúp đảm bảo môi trường 

an ninh và phát triển của Trung Quốc 

Trung Quốc cần đồng thời cả quyền lực cứng và quyền lực mềm, để duy trì 

một môi trường quốc tế ổn định, thuận lợi hơn cho phát triển; giúp nước này tránh 

khỏi việc bị tổn thương trước những cường quốc khác, đặc biệt là những quốc gia 

chỉ trích hoặc có ý định ngăn cản sự trỗi dậy của Trung Quốc. Robert Sutter - Cựu sĩ 

quan tình báo Mỹ cũng cho rằng, bằng cách tập trung vào quyền lực mềm, Trung 

Quốc có thể tránh đối đầu trực tiếp với Mỹ, quyền lực cứng toàn cầu vô song, trong 

khi có thể làm suy yếu quyền lực mềm của Mỹ trong dài hạn [Robert Sutter, 2005, 

tr.12-16].  

Bên cạnh đó, việc xây dựng quyền lực mềm cũng có lợi cho Trung Quốc 

trong việc duy trì một khu vực lân cận ổn định và hòa bình. Trung Quốc có biên 

giới với mười bốn quốc gia nhưng có mâu thuẫn và tranh chấp lãnh thổ với hầu hết 

trong số đó nên “mối đe dọa chiến lược lớn nhất của Trung Quốc hiện nay là hình 

ảnh quốc gia của nước này” [Joshua Cooper Ramo, 2007, tr.12]. Theo Ngô Thụ 

Phương thì mục đích phát triển quyền lực mềm của Trung Quốc không chỉ nhằm 
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khẳng định mình là một đối tác thương mại và quyền lực chính trị hùng mạnh mà 

còn nhằm loại bỏ thuyết “mối đe dọa Trung Quốc” để trở thành một thành viên hòa 

bình và tích cực của cộng đồng quốc tế [吴淑芳, 2018, tr. 2]. Quyền lực mềm ở khu 

vực được nâng cao tạo điều kiện để các nước láng giềng hiểu rõ hơn, đồng thời 

chấp nhận và ủng hộ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nó cũng giúp giảm bớt sự phản 

kháng đối với sự phát triển của nước này, đồng thời định hình hình ảnh thân thiện 

và hấp dẫn của Trung Quốc ở khu vực nói riêng và thế giới nói chung.  

Thứ hai, nâng cao quyền lực mềm ở Đông Nam Á giúp nâng cao sức mạnh 

toàn diện của quốc gia. 

Theo Diêm Học Thông - Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học 

Thanh Hoa, từ thời Xuân Thu, các chiến lược gia Trung Quốc đã đã nói về quyền lực 

mềm và đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng của đạo đức đối với một quốc gia hùng 

mạnh [阎学通, 2005]. Quyền lực mềm được coi là một khía cạnh của “sức mạnh toàn 

diện” mà một cường quốc như Trung Quốc được mong đợi sẽ nắm giữ: “khi một 

quốc gia mất hết quyền lực mềm, thì dù quyền lực cứng của một quốc gia có lớn đến 

đâu, thì sức mạnh tổng hợp của quốc gia đó cũng bằng không… Thực lực kinh tế 

mạnh cũng không thể cứu đất nước khỏi số phận suy vong” [滕明政, 2022].  

Hơn nữa, trong bối cảnh khoảng cách giữa Trung Quốc và các nước phát 

triển về sức mạnh vật chất đã được thu hẹp thì khoảng cách về quyền lực mềm đã 

trở thành điểm yếu rõ ràng nhất. Đằng Minh Chính - Phó Giáo sư Đại học Khoa học 

và Công nghệ miền Nam, Trung Quốc, chuyên nghiên cứu về Tư tưởng Tập Cận 

Bình và Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc cho rằng “Là một cường quốc đang 

lên, khoảng cách lớn nhất giữa Trung Quốc và các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ, 

không phải là GDP và sức mạnh quân sự, mà là các quyền lực mềm khác nhau” [滕

明政, 2022]. Đồng ý với quan điểm này, Vương Quốc Thanh - Phó giám đốc Văn 

phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc, trong bài phát biểu quan trọng của mình 

đã thừa nhận rằng Trung Quốc đã đạt được nhiều quyền lực mềm trong những năm 

gần đây, nhưng nhìn chung, quyền lực mềm của Trung Quốc vẫn tụt hậu [孟建, 

2007]. So với vị thế quyền lực cứng của mình, các học giả Trung Quốc nhận thức rõ 
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ràng rằng quyền lực mềm là điểm yếu trong quá trình phát triển của nước này: “Là 

một quốc gia rộng lớn chiếm khoảng 1/5 dân số thế giới, quyền lực mềm và ảnh 

hưởng bên ngoài của Trung Quốc vẫn còn rất yếu” [余虹, 2020]. 

Yu Keping chỉ ra: “Trong thời đại toàn cầu hóa, để bảo vệ hiệu quả chủ 

quyền quốc gia và nâng cao sức mạnh quốc gia, chỉ dựa vào kinh tế và sức mạnh 

quân sự thôi là chưa đủ. Sức mạnh chính trị, văn hóa và đạo đức cũng phải có mặt” 

[门洪华, 2007, tr.17]. Do đó, việc phát triển quyền lực mềm tương xứng với vị thế, 

ảnh hưởng nhằm nâng cao quyền lực toàn diện đã trở thành một nhiệm vụ cấp thiết 

trong chiến lược phát triển của Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực sát sườn như 

Đông Nam Á. 

Thứ ba, nâng cao quyền lực mềm ở Đông Nam Á giúp Trung Quốc nâng cao 

vị thế quốc tế và tham gia cạnh tranh quốc tế. 

Giới nghiên cứu và hoạch định chiến lược Trung Quốc tin rằng quyền lực 

mềm là một chỉ báo quan trọng về địa vị và ảnh hưởng quốc tế của một quốc gia. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nói rõ điều này tại cuộc 

họp Nhóm lãnh đạo đối ngoại trung ương vào ngày 4/1/2006: “Sự gia tăng vị thế và 

ảnh hưởng quốc tế của quốc gia chúng ta sẽ phải được thể hiện bằng quyền lực 

cứng như kinh tế, khoa học và công nghệ, quốc phòng, cũng như quyền lực mềm 

như văn hóa” [Zerine Tanzim, 2021, tr.466]. Quyền lực mềm là điều bắt buộc đối 

với Trung Quốc để thúc đẩy ảnh hưởng và sự thống trị trên toàn thế giới và để đảm 

bảo danh tiếng trong khu vực và quốc tế. Hơn thế nữa, trong bối cảnh các quốc gia 

đang chạy đua quyền lực mềm, Trung Quốc cũng không thể đứng ngoài cuộc.  

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiểu rõ điều này. Báo cáo chính trị tại Đại hội 

Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVI năm 2002 chỉ ra: “Trong thế giới ngày nay, 

văn hóa đan xen với kinh tế và chính trị, thể hiện vị thế và vai trò nổi bật hơn trong 

cuộc cạnh tranh quyền lực toàn diện của quốc gia” [Jiang Zemin, 2002]. Giả Khánh 

Lâm - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, có bài phát 

biểu vào tháng 7/2007, trong đó, thúc giục các quan chức Trung Quốc: “hiểu sâu sắc 

tầm quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia với xây dựng văn hóa là nhiệm vụ 
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chính”, để đáp ứng nhu cầu trong nước và nâng cao khả năng cạnh tranh của Trung 

Quốc trên trường quốc tế [Mingjiang Li, 2008b, tr.3]. Nhiều người trong giới tinh 

hoa Trung Quốc tin rằng tăng cường sức cạnh tranh về văn hóa cũng quan trọng như 

xây dựng một quân đội hùng mạnh. Tóm lại, quyền lực mềm được Trung Quốc hình 

dung như một phương tiện để đạt được nhiều mục đích trong đó có nâng cao vị thế 

và cạnh tranh quốc tế.  

2.2.3.2. Đối với Nhật Bản 

Về khía cạnh an ninh, mặc dù không có vị trí liền kề với Đông Nam Á như 

Trung Quốc, nhưng đối với Nhật Bản khu vực này vẫn có vai trò quan trọng vì vị trí 

địa chiến lược của nó. Nhật Bản cần đảm bảo Trung Quốc không chiếm được ưu thế 

ở biển Đông nhằm tránh việc nước này gia tăng sức mạnh cũng như tiền lệ xấu cho 

tranh chấp Senkaku. Thêm vào đó, bất kỳ sự tiến triển nào của Trung Quốc ở Biển 

Đông, đặc biệt là những sự tiến triển được coi là mối đe dọa đối với quyền tự do 

hàng hải, cũng có thể được coi là đòn bẩy bổ sung để Trung Quốc sử dụng chống lại 

Nhật Bản do khối lượng thương mại và tài nguyên thiên nhiên (đặc biệt là dầu mỏ) 

khổng lồ đi đến Nhật Bản qua khu vực này [Ian Storey, 2017, tr.136]. Do đó, Nhật 

Bản hướng tới hợp tác với các nước trong khu vực để ngăn cản sự bành trướng của 

Trung Quốc, góp phần kiềm chế nước này, đảm bảo an ninh của mình. 

Ngoài lý do an ninh, Nhật Bản cũng cần đảm bảo sự hoà bình, ổn định ở 

Đông Nam Á vì lý do kinh tế và phát triển. Các tuyến đường biển ở khu vực Đông 

Nam Á chiếm tới 90% hoạt động nhập khẩu dầu và 42% hàng hóa xuất khẩu nên 

“sự an toàn và thông suốt trong vận chuyển qua Biển Đông, nhất là qua eo biển 

Malacca đối với Nhật Bản còn quan trọng hơn cả Mỹ” [Trần Khánh, 2012, tr.76]. 

Hơn nữa, khu vực này đại diện cho một thị trường quan trọng đối với các sản phẩm 

của Nhật Bản khi ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ hai của Nhật Bản sau Trung 

Quốc [Yukiko Okano, 2016]. Với dân số đông và tỷ lệ trong độ tuổi lao động cao, 

Đông Nam Á cung cấp nguồn lao động rẻ, dồi dào cho Nhật Bản và thị trường tiêu 

thụ rộng lớn. Sau năm 1945, Đông Nam Á cũng dần trở thành một trong những địa 

bàn đầu tư số một của Nhật. Theo kết quả khảo sát, trong danh sách 20 địa chỉ ưu 
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tiên hàng đầu để các doanh nghiệp Nhật Bản lập quan hệ đầu tư, có đến 8 nước 

thành viên ASEAN [Lionel P. Fatton, 2016].  

Không chỉ có vai trò quan trọng đối với an ninh và kinh tế của Nhật Bản, 

Đông Nam Á còn là khu vực mà Nhật Bản cần xác lập ảnh hưởng để nâng cao vị 

thế quốc tế. Việc duy trì mối quan hệ chiến lược với ASEAN hỗ trợ Nhật Bản trong 

việc thúc đẩy các chính sách đối ngoại và tăng cường ảnh hưởng trong các tổ chức 

quốc tế. Đông Nam Á cũng là một trong những khu vực quan trọng nhất trong chiến 

lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở” mà Nhật Bản đang 

theo đuổi. Giới học giả Nhật Bản cho rằng “Để trở thành nước lãnh đạo khu vực và 

đóng vai trò mang tính toàn cầu, Nhật Bản cần phải phát triển mối quan hệ đặc biệt 

với các nước ASEAN” [Trần Hữu Trung, 2014, tr.51].  

Chính vì vai trò quan trọng của Đông Nam Á cũng như những hạn chế về 

quân sự, Nhật Bản cần thông qua quyền lực mềm để mở rộng ảnh hưởng ở khu vực.  

Thứ nhất, khi quyền lực cứng của Nhật Bản bộc lộ nhiều hạn chế, việc nâng 

cao quyền lực mềm ở Đông Nam Á là nhu cầu bức thiết 

Về mặt kinh tế, từ chỗ được xem là một trong những mô hình kinh tế đáng 

mơ ước trên thế giới. Sau hai thập kỷ trì trệ kinh tế, Nhật Bản không còn được coi là 

một thế lực kinh tế không thể ngăn cản và có các chính sách thương mại và công 

nghiệp đáng để noi theo. 

Về mặt quân sự, mặc dù được xem là một trong những lực lượng quân sự 

mạnh trên thế giới nhưng vì những hạn chế từ hiến pháp mà Nhật Bản hiếm khi 

được sử dụng nguồn lực này. Nhật Bản bị ràng buộc bởi Điều 9 Hiến Pháp: “mãi 

mãi từ bỏ chiến tranh như một quyền chủ quyền của quốc gia và đe dọa hoặc sử 

dụng vũ lực như một phương tiện để giải quyết các tranh chấp quốc tế… Quyền 

tham chiến của quốc gia sẽ không được công nhận” [Japanese people, 1946].  

Vì sự hạn chế của quyền lực cứng, Nhật Bản cần quyền lực mềm để tìm lại vị 

thế quốc gia. Có thể nói việc đẩy mạnh quyền lực mềm là cơ hội để Nhật Bản được 

công nhận trở lại. Joseph Nye cũng công nhận điều này “ngày nay, việc sử dụng vũ 

lực trực tiếp để đạt được lợi ích kinh tế thường quá tốn kém và nguy hiểm đối với 

các cường quốc hiện đại… Quân sự hóa sau đó có thể làm giảm chứ không phải 
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tăng khả năng đạt được mục đích của Nhật Bản” [Joseph Nye, 2023, tr.7-8]. Báo 

cáo của Hội đồng an ninh quốc gia về những khả năng phòng thủ của Nhật Bản năm 

2004 cũng nhắc đến vai trò của quyền lực mềm trong chính sách an ninh của Nhật 

Bản khi kêu gọi “sử dụng tốt nhất quyền lực mềm và quyền lực cứng của Nhật Bản 

như những phương tiện duy trì hoà bình và an ninh” [Hằng Nga, 2011]. Ngoài ra, 

việc củng cố quyền lực mềm còn được kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường, gia tăng xuất 

khẩu các sản phẩm công nghiệp văn hóa của Nhật Bản ra thế giới, qua đó hỗ trợ quá 

trình phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nước này. 

Thứ hai, Nhật Bản cần thúc đẩy quyền lực mềm ở khu vực để cải thiện hình 

ảnh quá khứ và nâng cao vị thế quốc tế 

“Vấn đề lịch sử” của Nhật Bản là một vấn đề nhạy cảm đối với nhiều quốc 

gia, đặc biệt là những nước Đông Á. Gary Schmitt trong một nghiên cứu đã cho 

rằng “các nhà bình luận và chính trị gia Nhật Bản được cho là thiếu sự nhạy cảm 

đúng mức về hành vi sai trái trong quá khứ của Nhật Bản đối với các nước láng 

giềng của Nhật Bản, đặc biệt là trong Thế chiến II” [Gary Schmitt, 2014, tr.5]. Ví dụ 

như Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi hay Shinzo Abe đã khiến các quốc gia 

châu Á khác khó chịu khi đến thăm đền Yasukuni.  

Thêm vào đó, việc giành vị trí thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp 

quốc là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Nhật Bản. Tuy nhiên, quá 

trình trên vấp phải nhiều khó khăn vì hình ảnh trong quá khứ của nước này. Để 

thuyết phục các quốc gia châu Á không ủng hộ một ghế thường trực của Nhật Bản, 

Trung Quốc đã nhiều lần nhắc đến các chuyến thăm Yasukuni của lãnh đạo Nhật 

Bản nhằm gợi nhớ cho thế giới về chủ nghĩa quân phiệt sự xâm lược của Nhật Bản. 

Trong một hội nghị thượng đỉnh ở Hàn Quốc được tổ chức vào năm 2005, Bộ 

trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Lý Triệu Tinh đã nói: “Người dân châu Âu sẽ nghĩ 

gì nếu các nhà lãnh đạo Đức đến thăm [các đền thờ] liên quan đến Hitler và Đức 

Quốc xã?” [Joshua Kurlantzick, 2007, tr.207].  

Nhìn chung, do mối quan hệ lịch sử phức tạp với các quốc gia trong khu vực 

nên dù có vị thế khu vực mạnh mẽ nhưng Nhật Bản khó có thể đạt được điều họ 

muốn. Vì vậy, hơn bao giờ hết Nhật Bản cần lan tỏa và quảng bá hình ảnh một quốc 

gia yêu chuộng hòa bình, qua đó, hướng đến việc đảm nhận vai trò lãnh đạo lớn hơn 
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trên trường quốc tế. Quyền lực mềm là con đường nhanh và hiệu quả nhất có thể 

giúp Nhật Bản đạt được mục tiêu này. 

Nhìn chung, Đông Nam Á là khu vực có tầm quan trọng hàng đầu đối với 

Trung Quốc, cũng như đối với Nhật Bản. Mặc dù có sự khác nhau đáng kể trong 

quan hệ lịch sử và văn hóa xã hội nhưng cả hai cường quốc này đều mong muốn kết 

nối với khu vực. Tuy vậy, những bất đồng và sự thù địch dai dẳng trong mối quan 

hệ của hai nước đã dẫn đến sự hoài nghi và các chiến lược cạnh tranh nhiều hơn là 

hợp tác ở khu vực Đông Nam Á.  

Nhận thức được tầm quan trọng của Đông Nam Á và giá trị của việc mở rộng 

ảnh hưởng quyền lực mềm tại đây, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tích cực đầu tư 

vào các công cụ quyền lực mềm tại khu vực. Cả hai quốc gia đều cần các chiến lược 

quyền lực mềm để bảo tồn hoặc cải thiện hình ảnh và danh tiếng tương ứng của họ 

[Xiaogang Deng, Lening Zhang, 2009, tr.143]. Tuy nhiên, do tồn tại những khác 

biệt về lợi ích và mục tiêu chiến lược, nỗ lực gia tăng ảnh hưởng của mỗi nước 

đồng thời cũng tạo ra sự cạnh tranh với nước còn lại. Quyền lực mềm không chỉ là 

công cụ nâng cao hình ảnh quốc gia mà còn trở thành một lĩnh vực cạnh tranh nhằm 

giành ưu thế và ảnh hưởng tại Đông Nam Á.  

2.3. Cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc - Nhật Bản ở Đông Nam Á 

trước năm 2012 

Cuộc cạnh tranh quyền lực mềm ở Đông Nam Á giữa Trung Quốc và Nhật 

Bản được xác lập bởi những mâu thuẫn và lợi ích chung có điểm khởi đầu là những 

nỗ lực cải thiện hình ảnh và chiếm lấy tình cảm của các nước thuộc khu vực Đông 

Nam Á của cả hai nước.  

Từ đầu những năm 1940 cho đến khi kết thúc Thế chiến II, Nhật Bản đã xâm 

chiếm hầu hết Đông Nam Á, bao gồm Đông Dương thuộc Pháp, Myanmar thuộc 

Anh, Indonesia thuộc Hà Lan và Malaysia thuộc Anh. Những quốc gia châu Á coi 

Nhật Bản là vị cứu tinh có thể bảo vệ họ khỏi chủ nghĩa đế quốc phương Tây, và là 

đồng minh tiềm năng vào những năm 1930 đã hoàn toàn thất vọng trước các chính 

sách quân phiệt và đế quốc của nước này [Nala Han, 2022]. Quá khứ xâm lược và 

ách đô hộ tàn bạo của phát xít Nhật vẫn sâu đậm trong tâm trí các dân tộc Đông 
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Nam Á. Nhận thức được điều đó, chính phủ Nhật đã cố gắng tìm mọi cách làm yên 

lòng các nước này. Một trong những hoạt động đầu tiên theo hướng đó là ký các 

Hiệp định Bồi thường và Kinh tế với Myanmar, Indonesia, Philippines và Việt Nam 

- những nước chịu tổn thất nhất trong những năm chiếm đóng của Nhật. Ngoài ra, 

một số khoản tiền nhỏ cũng được trao cho Campuchia, Lào và Thái Lan, dưới danh 

nghĩa là viện trợ kinh tế [Emilio de Miguel, 2013, tr.100].  

Tuy nhiên, vào cuối những 1960, đầu 1970, cách tiếp cận trên đã không còn 

được các nước Đông Nam Á ưa chuộng. Hầu hết các nước ASEAN vào thời điểm 

đó đều đang phải chịu thâm hụt thương mại với Nhật Bản và phàn nàn rằng đầu tư 

của Nhật Bản không chuyển giao công nghệ phù hợp mà còn gây ô nhiễm [Kitti 

Prasirtsuk, 2020, tr.2-3]. Tại Hội nghị Bộ trưởng về Phát triển Kinh tế Đông Nam Á 

được tổ chức lần đầu tiên tại Tokyo vào năm 1966, các nước Đông Nam Á tham gia 

hội nghị đã cho thấy họ không muốn để Nhật Bản đóng một vai trò nổi bật. Tại 

nhiều quốc gia khu vực đã diễn ra các cuộc biểu tình phản đối và tẩy chay hàng hóa 

Nhật. Trong bối cảnh như vậy, Nhật Bản phải tìm kiếm một cách tiếp cận khác.  

Năm 1977, nhằm cải thiện hơn nữa quan hệ với các nước Đông Nam Á, tăng 

cường quyền lực mềm ở khu vực, Nhật Bản đã thiết lập một chính sách chân thành, 

nhấn mạnh vào quan hệ đối tác bình đẳng với các nước Đông Nam Á. Đó là học 

thuyết Fukuda - bước ngoặt trong chính sách Đông Nam Á của Nhật Bản. Trong bài 

phát biểu lịch sử ngày 18/8/1977 tại Philippines, Thủ tướng Nhật Bản Takeo Fukuda 

tuyên bố: “Đầu tiên, Nhật Bản, một quốc gia cam kết vì hòa bình, từ chối vai trò của 

một cường quốc quân sự và trên cơ sở đó quyết tâm đóng góp cho hòa bình và thịnh 

vượng của Đông Nam Á và cộng đồng thế giới. Thứ hai, Nhật Bản, với tư cách là 

người bạn thực sự của các nước Đông Nam Á, sẽ làm hết sức mình để củng cố mối 

quan hệ tin cậy và tin tưởng lẫn nhau dựa trên sự hiểu biết “từ trái tim đến trái tim” 

với các nước này, trên nhiều lĩnh vực không chỉ bao gồm lĩnh vực chính trị và kinh 

tế mà cả lĩnh vực xã hội và văn hóa. Thứ ba, Nhật Bản sẽ là đối tác bình đẳng của 

ASEAN và các nước thành viên, hợp tác tích cực với họ trong nỗ lực tăng cường 

tình đoàn kết và khả năng phục hồi của mình, cùng với các quốc gia khác có cùng chí 

hướng bên ngoài khu vực, đồng thời hướng tới mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ dựa 

trên sự hiểu biết lẫn nhau với các quốc gia Đông Dương, và do đó sẽ đóng góp vào 
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việc xây dựng hòa bình và thịnh vượng trên khắp Đông Nam Á” [Takeo Fukuda, 

1977]. Với những cam kết này, Nhật Bản đã giảm thiểu sự lo ngại về khả năng nước 

này phát xít hóa một lần nữa. Những hạn chế của cách tiếp cận chỉ dựa trên kinh tế 

cũng đã được nhận ra và khắc phục thông qua việc thực hiện cách tiếp cận đa chiều, 

bao gồm chính trị, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, Nhật Bản cũng thể hiện 

được sự sẵn sàng đóng góp vào xây dựng khu vực, hàn gắn sự chia rẽ ở Đông Dương, 

sau Chiến tranh Việt Nam. Học thuyết này đã giúp Nhật Bản tăng cường hợp tác và 

xây dựng lòng tin, sự tin cậy lẫn nhau với các quốc gia ASEAN. 

Thực hiện những cam kết trên, Nhật Bản đã tiến hành hàng loạt hoạt động 

khác nhau nhằm xây dựng hình ảnh mới của mình trong tư duy của chính phủ và 

nhân dân các nước Đông Nam Á. Nhận ra chính sách với Đông Nam Á quá thiên về 

kinh tế, cách tiếp cận quyền lực mềm của Nhật Bản đã mở rộng qua cả lĩnh vực văn 

hoá. Nhằm tăng cường sự hiểu biết về Nhật Bản ở khu vực, nước này đã thành lập 

Quỹ Nhật Bản với nhiệm vụ thúc đẩy trao đổi văn hóa, xã hội và học thuật. Đông 

Nam Á là nơi nhận được nguồn tài trợ chính [Jing Sun, 2013, tr.69] và cũng có 

nhiều văn phòng JF hơn so với các khu vực khác. Quỹ Văn hóa ASEAN cũng được 

thành lập năm 1977 với số tiền 250 triệu USD tài trợ từ Nhật Bản để thúc đẩy trao 

đổi văn hóa trong các thành viên ASEAN cũng như giữa ASEAN với phần còn lại 

của thế giới. Nhật Bản thậm chí còn sẵn sàng để ASEAN có toàn quyền tài phán đối 

với hoạt động của quỹ này [Emilio de Miguel, 2013, tr.104]. Không chỉ tập trung 

quảng bá văn hoá, Nhật Bản cũng giới thiệu các chương trình trao đổi với các nước 

Đông Nam Á, bao gồm “Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản” - 

một hoạt động quan hệ thanh niên quốc tế bắt đầu vào năm 1974 [Pichit Thi-in, 

2018]. Năm 1979, Chương trình Mời Thanh niên Đông Nam Á (The Southeast Asia 

Youth Invitation Program) được thiết lập nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau tốt 

hơn thông qua việc mời các nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc của Đông Nam Á đến Nhật 

Bản. Quỹ Học bổng Nhật Bản dành cho Thanh niên ASEAN với số tiền hàng năm 

là 3 triệu USD đã được thành lập. Ngoài ra, cũng có các sáng kiến khác là: Dự án 

Phát triển Nguồn nhân lực (1981); Quỹ Hợp tác Nghiên cứu Nhật Bản - ASEAN 

(1982) nhằm thúc đẩy các nghiên cứu khu vực nội khối ASEAN và trao đổi học 

thuật Nhật Bản - ASEAN; Chương trình Hữu nghị ASEAN - Nhật Bản cho Thế kỷ 
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21 (1983) nhằm thúc đẩy các chuyến đi và trao đổi sinh viên. Những hoạt động này 

đã góp phần cải thiện hình ảnh không mấy tốt đẹp của Nhật Bản đồng thời nâng cao 

tình cảm thân thiện và gần gũi giữa Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. 

Năm 1987, nhằm củng cố và nâng cao hơn nữa hình ảnh của Nhật Bản, Thủ 

tướng Noboru Takeshita đã chọn Đông Nam Á làm điểm đến cho chuyến công du 

quốc tế đầu tiên; đồng thời, công bố Quan hệ đối tác mới vì hòa bình và thịnh 

vượng nhằm hỗ trợ sự phát triển của ASEAN. Cùng với chuyến thăm này, Quỹ Phát 

triển Nhật Bản - ASEAN đã được thành lập. Chương trình Trao đổi Toàn diện Nhật 

Bản - ASEAN cũng ra đời nhằm thúc đẩy hơn nữa các cuộc trao đổi giữa các xã hội 

dân sự và học viện của hai bên. Để bổ sung cho chương trình này, các văn phòng 

mới của Quỹ Nhật Bản đã được mở tại các nước ASEAN và một Trung tâm Văn 

hóa ASEAN đã được mở trong Quỹ Nhật Bản.  

Không chỉ tích cực truyền bá, giao lưu văn hoá và thể hiện sự gần gũi về 

chính trị, Nhật Bản cũng chú trọng giúp đỡ các nước ASEAN phát triển kinh tế 

thông qua viện trợ phát triển và đầu tư trực tiếp vào khu vực. Đến năm 1980, hơn 

30% tổng ODA của Nhật Bản được chuyển cho các nước Đông Nam Á. Từ giữa 

những năm 1980 đến giữa những năm 1990 đầu tư của Nhật Bản đi kèm với công 

nghệ cao hơn, tạo ra việc làm lớn và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế ở một số 

nước ASEAN. Viện trợ ODA đã giúp nâng cấp hạ tầng cơ sở cho các nước Đông 

Nam Á và tạo thêm sự hấp dẫn cho các nước đó với tư cách là các thị trường đầu tư. 

Thâm hụt thương mại cũng đã được cải thiện. Đến năm 1992, Nhật Bản đã vượt qua 

Mỹ để trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Đông Nam Á, ngoại trừ ở Philippines 

[Emilio de Miguel, 2013, tr.104]. Với tư cách là nhà tài trợ ODA lớn nhất, Nhật Bản 

cũng đã hỗ trợ sự phát triển của nhiều quốc gia Đông Nam Á với phạm vi hỗ trợ từ 

phát triển cơ sở hạ tầng và năng lượng sang phát triển nguồn nhân lực và chăm sóc 

y tế [Nala Han, 2022]. 

 Để thực hiện cam kết thứ ba trong Học thuyết Fukuda, Nhật Bản cũng đã 

tích cực đóng góp vào việc tái thiết các nước Đông Dương sau Chiến tranh Việt 

Nam 1954 - 1975 và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước Đông Nam Á. 

Trong Sách xanh Ngoại giao năm 1975, chính phủ Nhật đã xác định chính sách đối 

với ba nước Đông Dương như sau: “Chính sách của Nhật Bản là tìm cách thiết lập 
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quan hệ tốt đẹp với ba nước Đông Dương, nơi chế độ xã hội chủ nghĩa đã được thiết 

lập, bằng cách vượt qua những khác biệt về thể chế chính trị và xã hội. Nhật Bản tin 

rằng sự hỗ trợ của Nhật Bản trong công cuộc tái thiết và phát triển Đông Dương sau 

chiến tranh sẽ góp phần vào hòa bình và phát triển của khu vực này, và do đó, của 

toàn bộ Đông Nam Á. Trên quan điểm này, Nhật Bản đã thực hiện những nỗ lực 

ngoại giao sau đây, trong đó có việc tăng cường quan hệ với Bắc Việt Nam” [Japan 

MOFA, 1975]. Với tinh thần đó, Nhật Bản đã đóng góp 5,3 triệu USD cho Chương 

trình hỗ trợ khẩn cấp Đông Dương của Hội Chữ thập đỏ quốc tế vào năm 1975 và 

hơn 3 triệu USD cho UNHCR để thực hiện các hoạt động cứu trợ cho người tị nạn 

Đông Dương ở nước ngoài [Emilio de Miguel, 2013, tr.102]. Mặc dù quan hệ giữa 

Nhật Bản và các nước Đông dương bị gián đoạn do ảnh hưởng từ việc Việt Nam 

đưa quân vào Campuchia vào đầu 1979 và hiện diện ở nước này cho tới 1989, 

nhưng nhìn chung, những cố gắng của Nhật Bản trong việc xây dựng một hình ảnh 

mới ở Đông Nam Á đã mang lại hiệu quả tích cực. Hình ảnh về một nước Nhật chỉ 

quan tâm làm giàu từ tài nguyên và lao động rẻ ở Đông Nam Á đã dần được thay 

thế bằng hình ảnh một nước Nhật yêu hòa bình, sẵn sàng san sẻ nguồn lực của mình 

để giúp các nước láng giếng kém phát triển hơn.  

Bước vào thế kỷ 21, Nhật Bản đẩy mạnh hơn nữa việc cải thiện quyền lực 

mềm với việc thúc đẩy truyền bá văn hoá. Trong bài phát biểu Đại học Digital 

Hollywood năm 2006, “Một cái nhìn mới về ngoại giao văn hóa: Lời kêu gọi các 

nhà thực hành văn hóa Nhật Bản”, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản khi đó - Aso 

Taro đã thúc giục các chuyên gia trong ngành công nghiệp kỹ thuật số của Nhật Bản 

thúc đẩy nhạc pop, hoạt hình và thời trang Nhật Bản để hỗ trợ cho một mục tiêu 

chính trị quốc gia. Taro đã kêu gọi khán giả của mình rằng người Nhật “nắm bắt 

được trái tim của những người trẻ tuổi ở nhiều quốc gia... Những gì các bạn đang 

làm thông qua công việc của mình là điều mà chúng tôi tại Bộ không thể làm được 

nếu chúng tôi cố gắng” [Aso Taro, 2006]. Nhiều chiến lược nhằm quảng bá những 

yếu tố độc đáo và hấp dẫn của văn hóa Nhật Bản được thực hiện và tỏ ra có hiệu 

quả trong việc tăng cường mối quan hệ giữa Nhật Bản và các nước khác, trong đó 

có các quốc gia Đông Nam Á. 
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Sự chú ý nâng cao quyền lực mềm của Trung Quốc ở Đông Nam Á bắt đầu 

trễ hơn Nhật Bản nhưng có điểm tương đồng khi đều chú ý vào các lĩnh vực chính 

trị, kinh tế và văn hoá.  

Vốn có chế độ chính trị, kinh tế xã hội khác với nhiều nước ASEAN, lại từng 

hỗ trợ các đảng cộng sản ở hầu hết các nước thành viên sáng lập ASEAN trong cuộc 

đấu tranh lật đổ các chính phủ thân Mỹ ở nước họ nên Trung Quốc gặp nhiều khó 

khăn trong việc cải thiện hình ảnh và tình cảm trong khu vực. Để thiết lập sự hiện 

diện, Trung Quốc đã tiếp cận với từng nước Đông Nam Á. Trong hai năm 1990 - 

1991, Trung Quốc đã bình thường hoá và khôi phục lại quan hệ ngoại giao với tất cả 

các nước trong khu vực. Cách tiếp cận này đã giúp Trung Quốc giành được cảm 

tình của các nước Đông Nam Á. Ngày 19/7/1991, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung 

quốc Tiền Kỳ Tham đã được lời mời tham dự lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng 

ASEAN lần thứ 24 tổ chức ở Kuala Lumpua, với tư cách là khách mời của chính 

phủ Malaysia. Đây là lần đầu tiên, Trung Quốc được tham dự một hội nghị quan 

trọng của ASEAN. Nhằm tạo không khí thuận lợi cho quá trình thiết lập quan hệ với 

ASEAN, Trung Quốc đã lấy năm 1991 là “Năm đối thoại ASEAN”, năm 1993 là 

“Năm ASEAN”. Trong thời gian trên, tất cả các nhà lãnh đạo ASEAN đã được mời 

thăm Trung Quốc. Ngược lại, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng tiến hành nhiều 

chuyến thăm tới các nước ASEAN. Những hoạt động ngoại giao dày đặc đó của 

Trung Quốc đã nhận được sự phản hồi tích cực của ASEAN. Nhờ đó, ngày 11/9 

năm 1993, Trung Quốc được công nhận là đối tác tham khảo của ASEAN. 

Kể từ khi chính thức được thiết lập cho tới trước khủng hoảng tài chính - tiền 

tệ châu Á, quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã có những bước phát triển mới. Hai bên 

đã thường xuyên trao đổi các phái đoàn cấp cao. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 1993, 

năm Trung Quốc phát động chiến dịch ngoại giao “Láng giềng tốt” với Đông Nam 

Á, các nhà lãnh đạo ASEAN như Tổng thống Phidel Ramos của Philippines, Thủ 

tướng Chuan Leekpai của Thái Lan, Thủ tướng Mahathir Mohamad của Malaysia 

đã lần lượt tới thăm Trung Quốc. Các cuộc tiếp xúc giữa nhân dân với nhân dân 

cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Số người Đông Nam Á tới Trung quốc trong khoảng 

thời gian trên là 65.000 người [Thông tấn xã Việt Nam, 1993]. Trung Quốc cũng 

tích cực ủng hộ các ý tưởng hợp tác đa phương do ASEAN đề xuất như ARF, 
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ASEM và trở thành một trong những thành viên sáng lập của các tiến trình trên. Với 

việc trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, ASEAN và Trung Quốc đã có 

cơ hội hiểu biết sâu hơn về lập trường và quan điểm của nhau về các vấn đề khu 

vực và quốc tế. Điều này góp phần xoá bỏ dần nghi kỵ và xây dựng lòng tin giữa 

hai bên. Kết quả là, vào tháng 7/1996, Trung Quốc đã được công nhận là Đối tác 

đối thoại thứ 9 của ASEAN. 

Việc chính thức được công nhận là đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN dã 

cung cấp cho Trung Quốc một vị trí ngang bằng với vị trí của các đối tác đối thoại 

khác của ASEAN trong đó có Nhật Bản. Cuộc cạnh tranh với Nhật Bản ở Đông Nam 

Á đã trở nên thuận lợi hơn với Trung Quốc. Tuy nhiên, bất kể những cố gắng của 

Trung Quốc, sự nghi ngờ của ASEAN và các nước thành viên đối với nước này vẫn 

tiếp tục tồn tại, nhất là sau khi Trung Quốc chiếm đảo Vành khăn của Philippines vào 

năm 1995. Nếu không thể xóa bỏ được sự nghi kỵ đó, Trung Quốc sẽ không thể gia 

tăng cảm tình đối với mình và càng khó có thể cạnh tranh với Nhật Bản ở khu vực.  

Cơ hội đã tới với Trung Quốc khi khủng hoảng tài chính - tiền tệ nổ ra ở 

Đông Á vào năm 1997. Khủng hoảng không chỉ gây nên những thiệt hại nặng nề về 

kinh tế cho các nước ASEAN 6 mà còn gây nên tình trạng bất ổn định về chính trị 

trong khu vực. Để hỗ trợ các nước ASEAN khắc phục khủng hoảng tài chính tiền tệ, 

thể hiện vai trò cường quốc có trách nhiệm, nâng cao hình ảnh trong khu vực, Trung 

Quốc đã kiên trì không phá giá đồng Nhân dân tệ và tích cực tham gia vào các 

chương trình tài trợ quốc tế để giúp cho các nước châu Á khắc phục khủng hoảng.  

 Theo quan điểm của các nhà lãnh đạo ASEAN, những hành động đó của 

Trung Quốc đã cho thấy “Trung Quốc đang trở thành một người bạn đáng tin cậy và 

một chủ thể khu vực có trách nhiệm” [Abdullah Ahmad Badawi, 2005]. Trong 

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về các Hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng ASEAN + 

1 tháng 7/2008, ASEAN đã “ghi nhận Trung Quốc là một trong những đối tác đối 

thoại tích cực nhất của ASEAN” [ASEAN, 2008]. ASEAN và Trung Quốc, đã ký 

Tuyên bố chung ASEAN - Trung Quốc, đặt nền tảng pháp lý quan trọng nhất cho sự 

phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN từ đó đến nay. Như vậy cho tới 

tháng 12/1997, Trung Quốc đã đạt được vị thế cân bằng với Nhật Bản trong quan hệ 

với ASEAN về mặt chính trị.  
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Nhằm củng cố niềm tin của ASEAN, Trung Quốc ký Tuyên bố về ứng xử 

của các bên ở biển Đông (DOC) tại Hội nghị ASEAN - Trung Quốc lần thứ 6 tháng 

11/2002. Trong bản Tuyên bố này, hai bên đã khẳng định quyết tâm “củng cố và 

phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác hiện có giữa nhân dân và chính phủ của họ 

nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác láng giềng tốt và tin cậy lẫn nhau hướng tới thế kỷ 

XXI” [ASEAN, 2012]. Bên cạnh DOC, Trung Quốc cũng quyết định ký Hiệp ước 

Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung 

Quốc lần thứ 7 họp tại Bali, Indonesia tháng 10/2003.  

Về kinh tế, để thiết lập được ảnh hưởng vượt trội ở Đông Nam Á, phá vỡ 

chính sách đối ngoại cân bằng quan hệ với các nước lớn mà ASEAN đang kiên trì 

theo đuổi, Trung Quốc đã khởi động liên kết kinh tế với ASEAN thông qua đề xuất 

xây dựng Khu mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc vào năm 2002. Theo đó, công 

cụ để xây dựng ACFTA sẽ được tiến hành thông qua một Chương trình thu hoạch 

sớm trong đó hai bên sẽ cắt giảm ngay thuế quan đối với các mặt hàng nông, thủy 

sản từ 1/1//2003 và lần lượt ký kết các Hiệp định mậu dịch hàng hóa, Hiệp định đầu 

tư và Hiệp định mậu dịch trong dịch vụ. ACFTA sẽ được hoàn thành trong khu vưc 

ASEAN 6 vào năm 2010 và ASEAN 4 vào năm 2015. Việc đề xuất và ký kết một 

FTA với ASEAN vừa giúp Trung Quốc tạo lập quyền lực mềm ỏ Đông Nam Á vừa 

giúp mở cửa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của nước này trong khu vực. Đối 

với các nước ASEAN, việc khởi động ACFTA cũng phù hợp với lợi ích kinh tế của 

họ. Việc triển khai Chương trình thu hoạch sớm đã ngay lập tức tác động tới quan 

hệ mậu dịch ASEAN - Trung Quốc. Chỉ sau 6 tháng, vào tháng 7/2004, kim ngạch 

thương mại các sản phẩm thuộc Chương trình thu hoạch sớm giữa hai bên đã tăng 

42,3% so với cùng kỳ năm 2003, trong đó kim ngạch xuất khẩu của ASEAN sang 

Trung Quốc là 0,68 tỷ USD, tăng 49,8% so với cùng kỳ năm trước [ASEAN 

Secretariat, 2005, tr.121]. Từ sau 2003, quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã phát triển 

rất nhanh chóng, nhất là trong thập kỷ từ 1996-2006. Ảnh hưởng của Trung Quốc 

đã chiếm được ưu thế ở Đông Nam Á.  

Các quan chức và học giả Trung Quốc đã bày tỏ tầm quan trọng của văn hóa 

Trung Quốc vào những năm 1990 và đầu những năm 2000, nhưng quyền lực mềm 

được đề cập rõ ràng trong chính sách của chính phủ quốc gia lần đầu tiên tại Đại hội 
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toàn quốc lần thứ XVII của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2007. Vào tháng 

11/2006, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu 

tại Đại hội Đại biểu Văn học Nghệ thuật Toàn quốc và Đại hội Nhà văn, nói rằng 

“cải thiện quyền lực mềm của đất nước là một vấn đề thực tế quan trọng trước mắt 

chúng ta”. Năm sau đó, tại phiên nghiên cứu tập thể lần thứ 38 của Bộ Chính trị 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào tiếp tục chỉ 

ra rằng việc tăng cường xây dựng và quản lý mạng lưới văn hóa sẽ “có lợi cho việc 

nâng cao quyền lực mềm của đất nước ta” [童世骏, 2008, tr. 15].  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVII của Đảng Cộng sản Trung Quốc 

năm 2007 đã đề ra rõ ràng khái niệm “quyền lực mềm văn hóa” và Báo cáo Đại hội 

xác nhận cần “tăng cường văn hóa như một phần của quyền lực mềm của đất nước 

chúng ta để đảm bảo tốt hơn các quyền và lợi ích văn hóa cơ bản của người dân” 

[Jintao Hu, 2007c]. Đây không chỉ là trọng tâm chiến lược xây dựng văn hóa mà 

còn là một phần quan trọng trong tư duy chiến lược của Trung Quốc về xây dựng 

một nền văn hóa thế giới hài hòa, là tiền đề quan trọng để thực hiện công cuộc phục 

hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa [洪晓楠, 2009, tr.7]. Để đạt được mục tiêu này, 

chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực thực hiện các hoạt động như tăng cường trao đổi 

văn hóa với các nước láng giềng để giới thiệu lịch sử lâu đời và nền văn hóa sâu sắc 

của Trung Quốc, truyền bá tiếng Trung thông qua các Viện Khổng Tử (CI), tăng 

cường tuyên truyền cho Trung Quốc bằng cách mở rộng các phương tiện truyền 

thông ở nước ngoài và khuyến khích trao đổi giáo dục với các nước khác dựa trên 

việc mời sinh viên quốc tế đến Trung Quốc [Joseph Nye, 2004]. Việc sử dụng văn 

hóa như một công cụ ngoại giao đã phản ánh sự đánh giá ngày càng cao của chính 

phủ Trung Quốc về tầm quan trọng của các chuẩn mực và quyền lực mềm trong 

ngoại giao.  

Nhìn lại quá trình cạnh tranh quyền lực mềm ở Đông Nam Á giữa Nhật Bản 

và Trung Quốc trước năm 2012 thông qua có thể rút ra một vài nhận xét sau: 

 Thứ nhất, quá trình tạo thiện cảm ở Đông Nam Á của cả Nhật Bản và Trung 

Quốc đều rất khó khăn. Sự nghi kỵ của các nước Đông Nam Á về sự phục hồi của 

chủ nghĩa phát xít mới ở Nhật Bản và nguy cơ tái diễn một cuộc xâm lăng mới của 
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Nhật vào khu vực này đã làm cho các nỗ lực xích lại gần Đông Nam Á, không 

mang lại những kết quả mong muốn cho đến cuối những năm 1970. 

Sự thâm nhập ảnh hưởng của Trung Quốc vào khu vực này còn khó khăn 

hơn. Dù đã bình thường hóa hay thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng sự nghi ngờ 

đối với Trung Quốc vẫn rất sâu sắc. Tham vọng của Trung Quốc đối với biển Đông 

lại càng khiến các nước Đông Nam Á thận trọng trước mọi động thái xích gần lại 

ASEAN của nước này. 

Thứ hai, để có thể thâm nhập vào Đông Nam Á, trước hết cả Nhật Bản và 

Trung Quốc đều tập trung vào các hoạt động xây dựng lòng tin đối với các quốc gia 

trong khu vực. Nhật Bản tích cực triển khai học thuyết Fukuda và hình ảnh ngày 

càng đẹp lên trong cái nhìn của công chúng trong khu vực. Các cuộc khảo sát tiến 

hành tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Philippines bắt đầu từ năm 

1978 (cuộc thăm dò mở rộng thêm Việt Nam vào năm 2002 và 2008) cho thấy hình 

ảnh của Nhật Bản đã được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ những người cảm thấy rằng tội 

ác chiến tranh của Nhật Bản không bao giờ nên bị lãng quên đã giảm từ hơn 30% 

vào năm 1978 xuống còn 20% vào năm 2008. Ngược lại, những người cảm thấy 

rằng quá khứ nên được gác lại đã tăng từ 37% lên 68%. Nhìn chung, ám ảnh lịch sử 

không còn được xem là trở ngại lớn trong mối quan hệ giữa Nhật Bản với Đông 

Nam Á. Ngoài ra, phần lớn những người được hỏi mô tả mối quan hệ của quốc gia 

họ với Nhật Bản là “tốt” hoặc “nói chung là tốt”. Gần như cùng tỷ lệ phần trăm 

người được hỏi đồng ý rằng Nhật Bản có thể được “tin cậy” hoặc “nói chung được 

tin cậy” [Jing Sun, 2013, tr.70].  

Về phía mình, Trung Quốc tận dụng cơ hội khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở 

Đông Nam Á để chứng tỏ họ là cường quốc có trách nhiệm sẵn sàng hy sinh lợi ích 

của mình để giúp các nước này vượt qua hoạn nạn. Với động thái này, Trung Quốc 

đã giành được cảm tình của nhiều nước Đông Nam Á.  

Thứ ba, từ khi tiến trình hợp tác ASEAN+3 được thành lập, cạnh tranh Trung 

- Nhật ở Đông Nam Á càng trở nên quyết liệt hơn. Cả hai bên đều tập trung vào 

việc giành được ảnh hưởng ưu thế với ASEAN. Trong cuộc cạnh tranh này cả hai 

nước tiếp tục sử dụng các nguồn quyền lực mềm truyền thống (trao đổi ngoại giao 

cấp cao, viện trợ phát triển, thúc đẩy truyền bá, giao lưu văn hoá). 
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2.4. Khung phân tích 

Hoạt động cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở Đông 

Nam Á giai đoạn 2012 - 2020 xuất phát từ các nhân tố cả bên ngoài và bên trong 

mỗi nước. 

Trước hết, các nhân tố bên ngoài bao gồm bối cảnh quốc tế và khu vực Đông 

Nam Á trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Đây là giai đoạn chứng kiến sự gia tăng 

mạnh mẽ của toàn cầu hóa, liên kết khu vực và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc 

gia. Bên cạnh đó, sự nổi lên của các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi 

khí hậu, dịch bệnh, di cư lao động, an ninh mạng… đã làm gia tăng nhu cầu hợp tác 

đa phương và thúc đẩy các quốc gia sử dụng những công cụ phi quân sự, trong đó 

có quyền lực mềm, để mở rộng ảnh hưởng. 

Trong bối cảnh đó, Đông Nam Á nổi lên như một khu vực có vị trí địa chiến 

lược quan trọng, đồng thời là không gian cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường 

quốc. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc cùng với nỗ lực duy trì vai trò và ảnh 

hưởng của Nhật Bản đã khiến khu vực này trở thành một trong những trọng điểm 

của cạnh tranh quyền lực mềm. Đồng thời, những thách thức nội tại của các quốc 

gia Đông Nam Á cũng như mong muốn hòa bình, hợp tác và phát huy vai trò trung 

tâm của ASEAN cũng buộc các cường quốc cân nhắc sử dụng phương thức mềm 

mại để tranh thủ tình cảm và gây ảnh hưởng. 

Thứ hai, các nhân tố bên trong bao gồm lợi ích và mục tiêu chiến lược của 

Trung Quốc và Nhật Bản trong việc triển khai quyền lực mềm tại Đông Nam Á. Đối 

với Trung Quốc, việc thúc đẩy quyền lực mềm nhằm cải thiện hình ảnh quốc tế, 

giảm bớt những lo ngại về “mối đe dọa Trung Quốc”, đồng thời tạo dựng môi 

trường thuận lợi cho các sáng kiến chiến lược và mở rộng ảnh hưởng lâu dài tại khu 

vực. Đối với Nhật Bản, quyền lực mềm là công cụ quan trọng để củng cố vị thế 

quốc tế, tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, qua đó cân bằng ảnh 

hưởng của Trung Quốc và duy trì vai trò của mình trong cấu trúc khu vực. 

Sự cạnh tranh giữa hai nước còn bắt nguồn từ những khác biệt và mâu thuẫn 

trong lợi ích chiến lược, nhận thức lịch sử và định hướng phát triển khu vực. Điều 

này dẫn đến việc cả Trung Quốc và Nhật Bản đều đẩy mạnh triển khai các chính 
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sách và chương trình nhằm gia tăng sức hấp dẫn, ảnh hưởng và sự hiện diện của 

mình tại Đông Nam Á. 

Chính các nhân tố trên đã quy định tính chất và mức độ cạnh tranh quyền lực 

mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, để triển khai cạnh tranh này trong 

thực tiễn, mỗi quốc gia đều xây dựng các chính sách với những mục tiêu, nội dung 

và công cụ cụ thể. Trong đó, mục tiêu phản ánh định hướng chiến lược và lợi ích 

cần đạt được; nội dung thể hiện các lĩnh vực cạnh tranh chủ yếu; còn công cụ cho 

thấy cách thức mà các quốc gia sử dụng để hiện thực hóa mục tiêu của mình. 

Theo đó, luận án phân tích cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và 

Nhật Bản trên ba phương diện chính là mục tiêu, nội dung và công cụ thực hiện. Về 

nội dung, cạnh tranh quyền lực mềm được xem xét trên ba lĩnh vực cơ bản: văn hóa, 

kinh tế và chính trị. 

Trong lĩnh vực văn hóa, cạnh tranh được thể hiện thông qua việc phổ biến 

ngôn ngữ, hợp tác giáo dục và giao lưu - quảng bá văn hóa. Học giả người Mỹ John 

P. Lovell tin rằng: “Con người lớn lên trong một bầu không khí văn hóa và chịu ảnh 

hưởng bởi các giá trị, phong tục và niềm tin cơ bản của nó. Những người nắm giữ 

quyền lực chính trị trong mọi xã hội đều dễ bị ảnh hưởng bởi văn hóa xã hội, và 

hành vi và thái độ của họ sẽ có nhiều gốc rễ văn hóa. Ngoài ra, trong mọi quốc gia 

dân tộc, bản thân việc quản lý và việc xây dựng chính sách đối ngoại diễn ra trong 

bối cảnh văn hóa” [John P. Lovell, 1990, tr.89]. Joseph Nye cũng cho rằng hầu hết 

mọi người đều đồng ý rằng văn hóa tạo ra quyền lực mềm đáng kể. Việc thực hiện 

các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá cũng được xem là ít tạo ra sự áp bức và đe 

doạ. Theo Vuving thì “sự kiện văn hóa, chương trình trao đổi, phát thanh hoặc giảng 

dạy ngôn ngữ của một quốc gia và thúc đẩy việc nghiên cứu văn hóa và xã hội của 

một quốc gia thường được coi là một công cụ quyền lực mềm. Chúng có thể thúc 

đẩy sự hiểu biết, nuôi dưỡng hình ảnh tích cực và lan truyền những huyền thoại có 

lợi cho quốc gia” [Alexander Vuving, 2009, tr.12]. Đặc biệt, khi đặt trong bối cảnh 

Đông Nam Á - nơi có nhiều quốc gia với các nền văn hoá cũng như quan niệm khá 

tương đồng với Trung Quốc và Nhật Bản thì các hoạt động văn hoá có thể giúp 

nâng cao quyền lực mềm mà không tạo nên sự nghi kỵ quá mức. Vì vậy, Trung 
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Quốc và Nhật Bản đều đề cao việc phát huy quyền lực mềm thông qua các hoạt 

động văn hoá như phổ biến ngôn ngữ, quảng bá văn hoá và hợp tác giáo dục. Trao 

đổi văn hóa và giáo dục tác động lẫn nhau theo thời gian, làm tăng sự sự hiểu biết 

và công nhận đối với cả hai quốc gia này ở Đông Nam Á. 

Trong lĩnh vực kinh tế, quyền lực mềm được triển khai thông qua thương 

mại, đầu tư và viện trợ phát triển. Việc đều là những cường quốc kinh tế cùng với 

cách tiếp cận thực dụng cũng khiến kinh tế đóng vai trò quan trọng trong quan niệm 

của hai cường quốc này về phát huy quyền lực mềm. Đặc biệt, trong khu vực tập 

trung nhiều quốc gia đang phát triển thì bất cứ hoạt động nào nhằm tranh thủ tình 

cảm của các quốc gia này đều không thể tránh khỏi việc sử dụng các phương thức 

kinh tế. Như Nye thừa nhận sức mạnh kinh tế có thể được chuyển thành quyền lực 

mềm khi được sử dụng như một sự cám dỗ thay vì sự ép buộc [Joseph Nye, 2006]. 

Hay Vulving cũng cho rằng hỗ trợ kinh tế có thể được truyền tải thông qua ODA và 

FDI và việc cung cấp viện trợ nhân đạo là một cách khác để thể hiện lòng nhân từ 

và phát huy sức mạnh mềm [Alexander Vuving, 2009, tr.13]. Trong lĩnh vực kinh tế, 

cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tập trung vào việc thúc đẩy nhận thức tích cực của 

các nước Đông Nam Á về sự thịnh vượng chung thông qua các hiệp định thương 

mại và đầu tư vào khu vực. Hai nước cũng cố gắng thể hiện sự hào phóng, tính 

trách nhiệm của cường quốc thông qua việc giúp đỡ các nước khác bằng viện trợ 

khẩn cấp và viện trợ phát triển định kỳ. Về mặt kinh tế, cạnh tranh Trung - Nhật có 

thể được đánh giá thông qua viện trợ phát triển, đầu tư trực tiếp và tạo thuận lợi cho 

thương mại [Tang Siew Mun, 2014, tr.9]. Một quốc gia có thể thể hiện mình là một 

tác nhân quốc tế nhân từ và hữu ích, chẳng hạn như thông qua viện trợ dưới hình 

thức ODA hoặc hỗ trợ nhân đạo [Daniele Carminati, 2022, tr.139-140]. Các hoạt 

động này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao hình ảnh và 

uy tín của các quốc gia cung cấp nguồn lực. 

Trong lĩnh vực chính trị, cạnh tranh quyền lực mềm được thể hiện qua các 

hoạt động ngoại giao cấp cao và việc thúc đẩy các sáng kiến, ý tưởng kết nối khu 

vực. Trung Quốc và Nhật Bản cũng sử dụng cả các phương thức chính trị như ngoại 
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giao chính thức trong cạnh tranh quyền lực mềm. Quyền lực mềm trong lĩnh vực 

này thường được thực hiện nhằm mục tiêu chống lại nỗi sợ bá quyền, duy trì danh 

tiếng tốt đồng thời mở rộng ảnh hưởng ở khu vực. Ngay cả Nye cũng thừa nhận 

rằng chính trị một phần đã trở thành “cuộc cạnh tranh để thu hút, tính hợp pháp và 

uy tín” [Joseph Nye, 2004, tr.31] và nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng, Trung Quốc 

và Nhật Bản đang thực hiện điều này khi cố gắng cải thiện quan hệ với các nước 

láng giềng Đông Nam Á.  

Thông qua các hoạt động ngoại giao chính trị, chẳng hạn như các chuyến 

thăm ngoại giao chính thức, một quốc gia có thể nâng cao nhận thức tích cực về 

mình. Tần suất các chuyến thăm cấp cao kết hợp với nội dung các tuyên bố chính 

thức, có thể cung cấp cái nhìn rõ ràng về mức độ hợp tác trong quan hệ song 

phương. Thậm chí, các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo nước ngoài có thể tác 

động đến dư luận trong nước, và ít nhất một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những 

chuyến thăm này thực sự có thể góp phần cải thiện sự nhìn nhận của công chúng 

[Benjamin Goldsmith, 2021]. Jing Sun cho rằng “Về cơ bản, nó là về việc tăng 

cường sự quan tâm thông qua sự ve vãn ngoại giao” [Jing Sun, 2013, tr.5]. Việc 

tham gia và thúc đẩy các khuôn khổ, cơ chế đa phương khu vực mang lại lợi ích cho 

các quốc gia khác cũng có thể nâng cao quyền lực mềm. Nhiều nhà nghiên cứu còn 

kết luận, hoạt động nhằm thúc đẩy lợi ích và ảnh hưởng này cũng được xác định bởi 

sự cạnh tranh [Daniele Carminati, 2022, tr.159]. 

Một quốc gia cạnh tranh quyền lực mềm có thể sử dụng nhiều công cụ, thực 

hiện nhiều hành vi nhằm mục đích và thể hiện được sự thu hút, hấp dẫn và đáng 

được yêu mến. Đó có thể là sự tử tế được bộc lộ thông qua hỗ trợ, sự thu hút trong 

truyền bá các đặc điểm hấp dẫn, sự thân thiện, gần gũi thông qua các hoạt động 

thăm viếng ngoại giao… Tuy nhiên, vì sự rộng rãi của quan niệm này. Luận án sẽ 

xem xét cạnh tranh quyền lực mềm của Trung Quốc và Nhật Bản giới hạn trong một 

số công cụ nhất định, cụ thể là phổ biến ngôn ngữ, truyền bá, giao lưu văn hoá, giáo 

dục, đầu tư, viện trợ, ngoại giao cấp cao và các ý tưởng kết nối, phát triển khu vực. 
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Hình 2.1 tóm tắt khung phân tích của luận án về những cơ sở của cạnh 

tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc - Nhật Bản như đã liệt kê chi tiết ở trên. 

Hình 2.1. Khung phân tích của Luận án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ngoài ra, để làm rõ sự vận động của cạnh tranh quyền lực mềm, luận án cũng 

đặt vấn đề trong tiến trình lịch sử, xem xét bối cảnh trước năm 2012 như một giai 

đoạn tiền đề, từ đó phân tích sâu hơn thực tiễn cạnh tranh trong giai đoạn 2012 -  

2020. Tóm lại, khung phân tích của luận án tập trung làm rõ các cơ sở, mục tiêu, nội 

dung và công cụ cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở Đông 

- Cạnh tranh và mâu thuẫn giữa Trung Quốc 

và Nhật Bản 

- Nhu cầu nâng cao quyền lực mềm ở Đông 

Nam Á của Trung Quốc và Nhật Bản 

- Bối cảnh quốc tế hai thập 

niên đầu thế kỷ XXI 

- Bối cảnh khu vực hai 

thập niên đầu thế kỷ XXI 

Cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc - 

Nhật Bản ở Đông Nam Á giai đoạn 2012 - 2020 

- Mục tiêu 

- Nội dung 

- Công cụ 

Văn hóa 

- Phổ biến ngôn ngữ  

- Hợp tác và trao đổi giáo dục  

- Giao lưu và quảng bá văn hóa 

Kinh tế 

- Thương mại và 

đầu tư  

- Viện trợ 

Chính trị 

- Ngoại giao cấp cao 

- Ý tưởng kết nối khu 

vực 
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Nam Á, qua đó cung cấp cơ sở để đánh giá bản chất, đặc điểm và tác động của quá 

trình cạnh tranh này trong giai đoạn nghiên cứu. 

Tiểu kết chương 2 

Quyền lực là khái niệm đa chiều, tồn tại trong mối quan hệ xã hội giữa các 

chủ thể. Các nhà lý luận phương Tây, đã phát triển nhận thức về quyền lực, từ 

quyền lực cứng dựa trên cưỡng chế, bạo lực, đến quyền lực mềm dựa trên sức hấp 

dẫn và khả năng thuyết phục. Quan niệm của Trung Quốc và Nhật Bản về quyền lực 

mềm bao hàm và đa dạng hơn thế. Tuy nhiên, nhìn chung, cả hai nước đều coi sự 

hấp dẫn văn hóa, sức mạnh kinh tế và một chính sách ngoại giao tinh tế là nguồn 

quyền lực mềm của họ. Các công cụ triển khai quyền lực mềm của hai nước, vể cơ 

bản, cũng tương tự nhau đó là coi trọng việc khuyếch trương sức mạnh văn hóa, sử 

dụng sức mạnh kinh tế và một chính sách chính trị chinh phục nhân tâm để nâng 

cao ảnh hưởng quốc tế. Trong bối cảnh Đông Nam Á, cạnh tranh quyền lực mềm 

giữa các quốc gia, đặc biệt Trung Quốc và Nhật Bản, thể hiện qua các hoạt động 

văn hóa, kinh tế và chính trị phi vũ lực và ép buộc đối với bên nhận với mục tiêu 

giành thiện chí, sự thu hút và ảnh hưởng so với đối thủ. 

Sau khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, cả Nhật Bản và Trung Quốc đều có 

tham vọng ở Đông Nam Á và đều muốn giành được ảnh hưởng ưu thế ở khu vực 

này. So với Trung Quốc, Nhật Bản sớm nhận ra điều đó hơn. Cuộc chinh phục Đông 

Nam Á của Nhật đã được khởi động từ đầu những năm 1960 và được đẩy mạnh vào 

nửa cuối 1970. Cho tới thập niên đầu thế kỷ XXI, Nhật Bản đã cải thiện đáng kể 

hình ảnh của mình ở Đông Nam Á và từng nâng cao hơn nữa tình cảm của các nước 

trong khu vực đối với mình. Tuy nhiên, vị thế đó của Nhật bị cạnh tranh dữ dội khi 

Trung Quốc thay đổi cách tiếp cận với Đông Nam Á. Trung Quốc đã tận dụng mọi 

cơ hội để chứng tỏ về tình hữu nghị và cam kết của họ đối với lợi ích kinh tế của 

các nước Đông Nam Á. Những nỗ lực như vậy của Trung Quốc đã giúp họ giành 

được thiện cảm của ASEAN và hầu hết các nước thành viên. Cho tới thập niên thứ 

nhất của thế kỷ XXI, quyền lực mềm đã giúp Trung Quốc giành được vị trí mới 

trong lòng các nước Đông Nam Á, cạnh tranh trực tiếp với Nhật Bản. 
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Chương 3. THỰC TIỄN CẠNH TRANH QUYỀN LỰC MỀM GIỮA 

TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á 

GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 

3.1. Mục tiêu cạnh tranh quyền lực mềm của Trung Quốc - Nhật Bản ở Đông 

Nam Á  

Bước sang thế kỷ XXI, quan hệ giữa các nước lớn đã có những chuyển biến 

quan trọng. Nếu như trong thập niên đầu của thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, xu 

hướng hòa hoãn và hợp tác còn giữ vai trò đáng kể, thì từ thập niên thứ hai của thế 

kỷ XXI, cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng trở nên nổi trội. Cạnh tranh này 

không chỉ diễn ra trên phạm vi toàn cầu mà còn mở rộng mạnh mẽ xuống các khu 

vực, trong đó Đông Nam Á nổi lên như một địa bàn chiến lược quan trọng. Với vị 

trí địa chính trị - kinh tế đặc biệt, Đông Nam Á trở thành không gian mà các 

cường quốc tìm cách gia tăng ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, cạnh tranh giữa 

Trung Quốc và Mỹ giữ vai trò trung tâm và mang tính toàn diện trên nhiều lĩnh 

vực. Sự gia tăng hiện diện của Mỹ tại khu vực, đặc biệt thông qua Chiến lược “tái 

cân bằng” dưới thời Tổng thống Barack Obama (2012 - 2016), đã tạo điều kiện 

thuận lợi để Nhật Bản - đồng minh thân cận của Mỹ - đẩy mạnh can dự vào Đông 

Nam Á. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Shinzo Abe, Nhật Bản từng bước khôi 

phục và mở rộng ảnh hưởng tại khu vực. Điều này dẫn đến việc Trung Quốc 

không chỉ phải cạnh tranh với Mỹ mà còn phải đối mặt với sự gia tăng cạnh tranh 

từ Nhật Bản. Tuy nhiên, khác với cạnh tranh Trung - Mỹ mang tính đối đầu toàn 

diện, cạnh tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực 

quyền lực mềm, do những hạn chế về vai trò quân sự của Nhật Bản. Trong cuộc 

cạnh tranh này, mục tiêu tổng thể mà cả Trung Quốc và Nhật Bản cùng hướng tới 

là gia tăng sức hấp dẫn, xây dựng hình ảnh tích cực và từ đó mở rộng ảnh hưởng 

tại Đông Nam Á, qua đó tạo lợi thế so với đối thủ trong việc định hình môi trường 

khu vực theo hướng có lợi cho mình.  

Trong từng lĩnh vực, Trung Quốc và Nhật Bản lại theo đuổi các mục tiêu cụ 

thể hơn. Trong lĩnh vực văn hóa, cả hai nước đều hiểu rõ việc lan tỏa ngôn ngữ và 

văn hóa tới các quốc gia mục tiêu được xem là một chiến lược then chốt nhằm gia 
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tăng sức hấp dẫn, nâng cao thương hiệu quốc gia [Giyeong Beon, Heon Joo Jung, 

2018], đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh quốc tế của một quốc gia. Tiến sĩ 

Sunny Ifeanyi Odinye thuộc Đại học Nnamdi Azikiwe, Nigeria khẳng định: “Trung 

Quốc muốn biến tiếng Quan Thoại thành ngôn ngữ toàn cầu. Bằng cách đó, họ có 

thể tác động đến người dân từ các nơi khác nhau trên thế giới. Đó chính là quyền 

lực mềm” [Sunny Ifeanyi Odinye, 2018, tr.119]. Hay Phó Chủ tịch Ủy ban Thường 

vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, Hồ Hữu Thanh đã nói “tiếng 

Trung có thể giúp xây dựng sức mạnh quốc gia của chúng ta và nên được coi là một 

cách để phát triển quyền lực mềm của đất nước chúng ta” [Joshua Kurlantzick, 

2007, tr.67]. Trong khi đó, Sách Xanh Ngoại giao Nhật Bản năm 2017, chính phủ 

Nhật Bản đã nhấn mạnh rằng: “Việc phổ biến tiếng Nhật ra nước ngoài sẽ bồi 

dưỡng những người có thể giao lưu với Nhật Bản, hiểu sâu hơn về Nhật Bản và 

làm nền tảng cho quan hệ hữu nghị với các nước khác” [Japan MOFA, 2017a, 

tr.220].  

Bên cạnh đó, với nhận thức tương tự nhau về lợi ích của việc đào tạo thế hệ 

trẻ ở Đông Nam Á, Trung Quốc và Nhật Bản đã bước vào cuộc cạnh tranh nhằm thu 

hút thanh niên, sinh viên Đông Nam Á đến học tại các cơ sở đào tạo ở nước họ. 

Trong nghiên cứu về quyền lực mềm Trung Quốc, Rui Yang - Giáo sư của Đại học 

Hồng Kông cũng khẳng định rằng việc đào tạo đội ngũ trí thức, chuyên gia kỹ thuật 

và tầng lớp lãnh đạo chính trị tương lai từ các quốc gia khác là một hình thức quyền 

lực mềm tinh tế nhưng quan trọng [Rui Yang, 2007, tr.25]. Nhật Bản cũng có chung 

quan điểm này trong việc triển khai chính sách giáo dục đối ngoại. Chính phủ Nhật 

Bản đã công khai nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một thế hệ “người ủng hộ Nhật 

Bản” và những cá nhân có sự hiểu biết sâu sắc về đất nước này thông qua việc cung 

cấp các cơ hội học tập tại Nhật Bản, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thắt 

chặt quan hệ hữu nghị [Japan MOFA, 2017a]. Từ đó có thể thấy, Trung Quốc và 

Nhật Bản đều đặt mục tiêu gia tăng sự hiện diện và kết nối sâu hơn với văn hóa khu 

vực, từ đó nâng cao quyền lực mềm văn hóa và ảnh hưởng ở Đông Nam Á. 

Trong lĩnh vực kinh tế, mục tiêu cạnh tranh quyền lực mềm của Trung Quốc 

và Nhật Bản tập trung vào việc củng cố hình ảnh của một đối tác phát triển tin cậy 
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và có trách nhiệm. Thông qua các hoạt động thương mại, đầu tư và viện trợ phát 

triển, cả hai nước tìm cách gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế với các quốc 

gia Đông Nam Á. Đối với Trung Quốc, điều này còn gắn liền với việc thúc đẩy các 

sáng kiến kết nối khu vực và mở rộng không gian kinh tế. Trong khi đó, Nhật Bản 

chú trọng vào việc cung cấp nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý chất 

lượng cao, qua đó xây dựng hình ảnh là đối tác phát triển bền vững và đáng tin cậy. 

Nhìn chung, cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế không chỉ nhằm đạt được lợi ích vật 

chất mà còn hướng tới việc nâng cao uy tín, từ đó chuyển hóa thành ảnh hưởng 

chính trị và chiến lược.  

Trong lĩnh vực chính trị, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều hướng tới mục tiêu 

xây dựng hình ảnh tích cực, thân thiện và có trách nhiệm trong khu vực. Thông qua 

các hoạt động ngoại giao cấp cao, tham gia và thúc đẩy các cơ chế hợp tác khu vực, 

hai nước tìm cách gia tăng mức độ tin cậy và gắn kết lợi ích với các quốc gia Đông 

Nam Á. Đồng thời, cạnh tranh quyền lực mềm trong lĩnh vực này còn nhằm mục 

tiêu sâu xa hơn là định hình nhận thức, tạo dựng sự ủng hộ và từng bước lôi kéo các 

quốc gia trong khu vực vào quỹ đạo ảnh hưởng của mình.  

Tổng thể, mặc dù có sự khác biệt về cách tiếp cận và công cụ triển khai, 

Trung Quốc và Nhật Bản đều theo đuổi mục tiêu chung là gia tăng sức hấp dẫn, mở 

rộng ảnh hưởng và củng cố vị thế tại Đông Nam Á thông qua quyền lực mềm. Sự 

tương đồng về mục tiêu nhưng khác biệt về phương thức đã tạo nên tính chất vừa 

cạnh tranh, vừa đan xen trong quan hệ giữa hai nước tại khu vực này trong giai 

đoạn 2012 - 2020. 

3.2. Cạnh tranh quyền lực mềm trong lĩnh vực văn hóa 

3.2.1. Thông qua phổ biến ngôn ngữ 

 Việc thúc đẩy học tập tiếng Trung Quốc được xác định là một công cụ quan 

trọng trong chiến lược cạnh tranh quyền lực mềm của Trung Quốc. Trong bối cảnh 

đó, hệ thống Viện Khổng Tử (CI) trở thành một trong những công cụ chủ lực trong 

việc thúc đẩy phổ biến tiếng Quan Thoại và quảng bá văn hóa Trung Hoa trên phạm 

vi toàn cầu, trong đó có Đông Nam Á. 
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CI là một hệ thống học viện công lập phi lợi nhuận được thành lập tại nước 

ngoài với mục tiêu giảng dạy tiếng Trung và truyền bá văn hóa Trung Quốc. 

Chương trình CI thường bao gồm bốn khía cạnh: (1) Chương trình tiếng Quan 

Thoại, (2) Chương trình văn hóa Trung Quốc, (3) Chương trình học thuật và (4) Kỳ 

thi HSK (kì thi năng lực tiếng Trung) [Mokoto Shuto, 2018, tr.137]. Viện Khổng tử 

được điều hành bởi Hanban (Văn phòng Hội đồng Ngôn ngữ Quốc tế Trung Quốc), 

cơ quan thuộc chính phủ Trung Quốc. Trong giai đoạn 2012 - 2020, Trung Quốc 

đẩy mạnh hiện diện của CI tại Đông Nam Á như một phần trong chiến lược mở 

rộng ảnh hưởng quyền lực mềm thông qua ngôn ngữ. Trong giai đoạn này, có 15 CI 

được thành lập mới tại Đông Nam Á, bao gồm: 4 tại Thái Lan (2014, 2015 (2 CI), 

2017), 1 tại Việt Nam (2013), 1 tại Lào (2018), 1 tại Campuchia (2019), 3 tại 

Philippines (2015, 2016, 2019), 1 tại Indonesia (2019), và 4 tại Malaysia (2015, 

2018, 2019, 2020) [Phụ lục 1]. Tính đến năm 2020, có tổng cộng 40 CI đang hoạt 

động tại hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. Khu vực này là một trong những địa 

bàn có mật độ CI cao nhất trên thế giới.  

Cũng như Trung Quốc, phổ biến ngôn ngữ cũng được xem là một công cụ 

cốt lõi trong chiến lược quyền lực mềm của Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á, 

nhằm cạnh tranh với Trung Quốc. Hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Ngoại giao 

Nhật Bản, thông qua Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation - JF), đã 

triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ như: cử chuyên gia tiếng Nhật tới các nước 

tiếp nhận, tổ chức đào tạo giáo viên tại Nhật Bản, cũng như xây dựng hệ thống tài 

liệu giảng dạy tiếng Nhật phù hợp với đa dạng đối tượng người học. 

Tính đến năm 2020, JF đã thiết lập 26 văn phòng tại 25 quốc gia, trong đó 

Đông Nam Á chiếm tỷ trọng đáng kể với 8 văn phòng - tức gần một phần ba tổng 

số - đặt tại Jakarta, Phnom Penh, Bangkok, Manila, Hà Nội, Kuala Lumpur, 

Yangon và Viêng Chăn [Japan Foundation]. Nếu tính thêm bốn văn phòng khác tại 

các nước châu Á - Thái Bình Dương, đây trở thành khu vực có số lượng văn 

phòng JF lớn nhất thế giới (so với 6 văn phòng ở châu Mỹ, 7 ở châu Âu và 1 ở 

châu Phi). Điều đáng chú ý là JF đã hiện diện tại hầu hết các quốc gia thành viên 
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ASEAN (trừ Brunei và Singapore). Theo nhận định của Giám đốc Phòng Ngôn 

ngữ tại Văn phòng JF Bangkok, hai văn phòng tại Jakarta và Bangkok là những cơ 

sở lớn nhất và lớn thứ hai của hệ thống này về mặt nhân sự [Nala Han, 2022, 

tr.44]. Điều này cho thấy sự ưu tiên của Nhật Bản trong việc phổ biến Tiếng Nhật, 

cạnh tranh với Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á. 

Ngoài việc mở rộng hệ thống các CI chính thức đặt tại các trường đại học, 

Trung Quốc còn triển khai mô hình Lớp học Khổng Tử tại nhiều quốc gia trong khu 

vực như Thái Lan (11 lớp), Myanmar (3 lớp), Singapore (1 lớp), Indonesia (1 lớp) 

và Malaysia (1 lớp)... Tính đến tháng 12/2019, có 22 Lớp học Khổng Tử đang hoạt 

động tại Đông Nam Á [刘晶晶, 2020]. 

Các lớp học Khổng Tử là điểm đặc biệt trong chiến lược phổ biến ngôn ngữ 

của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Trong khi phần lớn các CI được mở tại các trường 

đại học và hướng tới đối tượng sinh viên, nghiên cứu sinh thì các Lớp học Khổng 

Tử chỉ tổ chức các hoạt động văn hóa cơ bản dành cho các đối tượng như học sinh, 

mở rộng xuống các cấp học phổ thông và cộng đồng. Việc thành lập Lớp học Khổng 

Tử tại các nước như Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Singapore và Indonesia phản 

ánh chiến lược tiếp cận đa dạng và linh hoạt của Trung Quốc trong việc thích nghi 

với điều kiện giáo dục và nhu cầu học tiếng Trung tại từng quốc gia. Ở những nơi 

có cộng đồng người gốc Hoa lớn hoặc nhu cầu học tiếng Trung cao, các Lớp học 

Khổng Tử đóng vai trò như một trung tâm giáo dục ngôn ngữ và văn hóa ngay từ 

cấp học nhỏ. Trong khi đó, tại các quốc gia nơi tiếng Trung ít phổ biến hơn, CI 

thường tập trung vào việc giảng dạy ở bậc đại học và thúc đẩy nghiên cứu văn hóa, 

góp phần nâng cao vị thế học thuật của Trung Quốc trên trường quốc tế.  

Bên cạnh đó, tại Thái Lan và Singapore có tồn tại các Viện Khổng Tử Con 

đường Tơ lụa. Đây là những cơ sở được thành lập gắn liền với sáng kiến “Vành đai 

và Con đường” (Belt and Road Initiative - BRI) của Trung Quốc và tập trung vào 

các quốc gia trên tuyến đường bộ hoặc tuyến hàng hải của con đường Tơ lụa. Thái 

Lan nổi bật với vị trí trung tâm logistics Đông Nam Á trong khuôn khổ Hành lang 

Kinh tế phía Đông (EEC), còn Singapore là một trung tâm tài chính và vận tải biển 

hàng đầu châu Á [Sihasak Phuangketkeow, 2020, tr.6]. Sự hiện diện của các CI đặc 
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thù này không chỉ mở rộng ảnh hưởng văn hóa mà còn hỗ trợ cho các mục tiêu sâu 

rộng hơn về kinh tế và chính trị của Trung Quốc tại khu vực. 

Sự tồn tại song song của các mô hình này cũng phản ánh cách tiếp cận chiến 

lược của Trung Quốc trong việc mở rộng ảnh hưởng văn hóa và giáo dục. Thay vì 

áp dụng một mô hình cố định, Trung Quốc tùy chỉnh theo nhu cầu giáo dục, trình độ 

phát triển và đặc điểm xã hội của từng quốc gia tiếp nhận. Ví dụ ở Singapore, nội 

dung đào tạo của Viện Khổng Tử được thiết kế phù hợp với bối cảnh đa văn hóa, 

tập trung vào giảng dạy ngôn ngữ và giới thiệu lễ hội truyền thống. Không dừng lại 

ở mục tiêu ngôn ngữ, một số Viện Khổng Tử tại khu vực còn được tích hợp trực tiếp 

vào các sáng kiến kinh tế - chính trị như BRI. Các cơ sở tại Thái Lan và Singapore 

được định hướng theo chủ đề “Con đường Tơ lụa”, phối hợp triển khai các hoạt 

động văn hóa với các chương trình hợp tác hạ tầng, logistics và đào tạo nghề. 

Nghiên cứu của Jung, Wang và Cho chỉ ra rằng việc kết nối CI với BRI đã góp phần 

làm tăng mức độ tiếp nhận các dự án xuyên biên giới của Trung Quốc trong dư luận 

khu vực, đồng thời củng cố tính liên kết giữa văn hóa và lợi ích kinh tế [Jin-Young 

Jung, 2020]. Một khía cạnh khác làm gia tăng hiệu quả của các CI là sự hợp tác chặt 

chẽ với chính quyền địa phương. Nghiên cứu tại Thái Lan cho thấy, CI nhận được 

sự ủng hộ từ cả bộ máy chính quyền và hoàng gia, qua đó nâng cao tính hợp pháp 

và tạo điều kiện mở rộng hoạt động. Chính sự bảo trợ về thể chế đã giúp các CI dễ 

dàng triển khai các chương trình giáo dục - văn hóa một cách liên tục và ổn định 

[Ying Zhou, 2021]. 

Từ năm 2012 - 2020, bên cạnh việc mở rộng số lượng CI, Trung Quốc cũng 

tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ việc học tiếng Trung tại Đông Nam Á, như biên soạn 

tài liệu giảng dạy, tổ chức hội thảo và tọa đàm học thuật. Đáng chú ý, ngay sau khi 

các nhà lãnh đạo ASEAN bày tỏ sự ủng hộ đối với BRI tại Hội nghị Cấp cao 

ASEAN - Trung Quốc lần thứ 17 (tháng 12/2014), nhiều Viện Khổng tử đã tổ chức 

các diễn đàn liên quan như: Diễn đàn Tinh thần Bandung lần thứ 3 vào tháng 

5/2017 với chủ đề “Một Vành đai Đối tác, một Con đường Hành động” được tổ 

chức bởi Viện Khổng Tử tại Đại học Cơ đốc giáo Maranatha [Universitas Kristen 

Maranatha, 2017]; các chủ đề “Con đường Tơ lụa cổ đại và Con đường Tơ lụa thế 
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kỷ 21” (2015) và “Một Vành đai một Con đường, Quan hệ hữu nghị Trung Quốc - 

Campuchia” (2017) được triển khai trong Diễn đàn Công khai về quan hệ 

Campuchia - Trung Quốc được tổ chức thường niên từ năm 2010; Hội thảo “Chiến 

lược tham gia của các Viện Khổng Tử tại Thái Lan dưới Khuôn khổ Thailand 4.0” 

do Viện Khổng Tử tại Địa học Mae Fah Luang phối hợp với Bộ Ngoại giao Thái 

Lan tổ chức (3/2018) [Mae Fah Luang University, 2018] …  

Ngoài sứ mệnh giáo dục ngôn ngữ, các Viện Khổng tử còn tổ chức các hoạt 

động giao lưu văn hóa như: lễ hội Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Ngày thi sĩ Trung 

Quốc, lễ hội võ thuật, hội họa, âm nhạc dân tộc, và các cuộc thi hùng biện tiếng 

Trung. Trong quá trình tổ chức các sự kiện văn hóa này, sinh viên tại một số CI đã 

chủ động phối hợp với các cộng đồng người Hoa địa phương nhằm huy động nguồn 

lực vật chất và biểu trưng văn hóa như trang phục truyền thống, đạo cụ hoặc các 

hình ảnh đặc trưng của Trung Quốc. Ví dụ, sinh viên Viện Khổng tử tại Đại học 

Hasanuddin (Indonesia) thường hợp tác với Quỹ Trịnh Hòa (Zheng He Foundation) 

[Rika Theo, 2018]. Ngoài ra, hằng năm, các cơ sở giáo dục đối tác tại Trung Quốc 

thường cử các đoàn văn hóa sang các CI ở nước ngoài nhằm thực hiện các nhiệm vụ 

ưu tiên trong ba lĩnh vực chính: biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các bài giảng chuyên 

đề và triển lãm văn hóa. Các tiết mục thường bao gồm Kinh kịch Trung Quốc, trình 

diễn các bài hát tiếng Trung, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, thư pháp, võ thuật truyền 

thống… Những hoạt động trên không chỉ góp phần giới thiệu các yếu tố văn hóa 

đặc trưng mà còn tạo cơ hội giao lưu và tương tác văn hóa giữa sinh viên các nước 

sở tại với Trung Quốc.  

Khác với sự linh hoạt nhằm phổ biến và thâm nhập sâu vào nhiều tầng lớp 

của Trung Quốc, thay vì đề cao mục tiêu mở rộng phạm vi hiện diện của ngôn 

ngữ, Nhật Bản chú trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo ngôn ngữ. Không chỉ 

đầu tư cho các văn phòng đại diện, trong giai đoạn 2012 - 2020, Nhật Bản cũng 

chú trọng triển khai nhiều hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối 

với tiếng Nhật tại Đông Nam Á. Các hoạt động bao gồm tổ chức kỳ thi năng lực 

tiếng Nhật JLPT, xây dựng và cập nhật giáo trình chuyên dụng, tổ chức khóa đào 

tạo giáo viên, giảng dạy tiếng Nhật theo cấp độ và phái cử tình nguyện viên giảng 
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dạy tiếng Nhật đến các cơ sở đào tạo trong khu vực. Nổi bật trong số các hoạt 

động này là việc phát triển và áp dụng thực tiễn hai bộ giáo trình “Marugoto” và 

“Irodori”. Cả hai bộ giáo trình này đều do do JF biên soạn. Marugoto xuất bản lần 

đầu tiên vào ngày 1/10/2013. Bộ giáo trình này được thiết kế cho người học từ 

trình độ sơ cấp (A1) đến trung cấp (B1), đồng thời, cung cấp kiến thức nền tảng về 

văn hóa Nhật Bản đương đại [Marugoto, 2013]. Trong khi đó, “Irodori: Tiếng 

Nhật cho Cuộc sống tại Nhật Bản” được phát hành vào tháng 3 và tháng 11/2020, 

chú trọng đến tiếng Nhật giao tiếp trong đời sống hàng ngày [Isomura Kazuhiro, 

Fujinaga Kaoru, 2021]. Chỉ riêng tại Việt Nam, JF đã triển khai 18 khóa học tiếng 

Nhật sử dụng hai bộ giáo trình này trong vòng ba năm. Đồng thời, Ban Tiếng Nhật 

thuộc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cũng tổ chức các hội 

thảo giới thiệu giáo trình và lớp đào tạo giáo viên sử dụng chúng. Theo số liệu 

khảo sát, đã có tổng cộng 48 hoạt động liên quan được triển khai tại Việt Nam 

[Phạm Lê Dạ Hương, 2023, tr.164]. Những nỗ lực này cho thấy cam kết của Nhật 

Bản trong việc xây dựng hệ thống giảng dạy tiếng Nhật chuyên nghiệp và đồng 

bộ, nhằm nâng cao chất lượng đầu ra cũng như tính phổ quát của ngôn ngữ này tại 

Đông Nam Á. 

Nền tảng của quá trình phổ biến ngôn ngữ là nguồn nhân lực giảng dạy ngôn 

ngữ có chất lượng. Do đó, Nhật Bản cũng đặc biệt đầu tư vào đào tạo và bồi dưỡng 

giáo viên tiếng Nhật. Trong giai đoạn 2012 - 2020, Nhật Bản đã chú ý gia tăng số 

lượng cũng như nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên tại các nước 

Đông Nam Á. 

Ngoài giáo trình và đào tạo giáo viên, một điểm nổi bật trong chiến lược phổ 

biến ngôn ngữ của Nhật Bản là việc tăng cường thực hành và tiếp xúc thực tế thông 

qua chương trình “Cộng sự tiếng Nhật” (Nihongo Partners). Đây là sáng kiến do 

Trung tâm Châu Á thuộc Quỹ Nhật Bản điều hành, với kinh phí tài trợ từ chính phủ 

Nhật Bản lên tới 20,03 tỷ yên. Bắt đầu vào năm 2014, hằng năm chương trình đã cử 

hàng trăm tình nguyện viên đến hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật tại hầu hết các quốc gia 

Đông Nam Á. Trừ năm 2020 bị gián đoạn do đại dịch, giai đoạn 2014 - 2020 ghi 



105 

nhận sự phát triển ấn tượng về cả số lượng quốc gia tham gia (tăng từ 5 lên 10) và 

số lượng cộng sự được cử đi (từ 100 lên 447 người). Việc triển khai sâu rộng 

chương trình này không chỉ phản ánh cam kết của chính phủ Nhật Bản đối với việc 

quốc tế hóa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản mà còn thể hiện sự cạnh tranh rõ nét với 

các hoạt động phổ biến ngôn ngữ của Trung Quốc trong khu vực. 

Bảng 3.1. Số lượng Cộng sự tiếng Nhật tại Đông Nam Á 

 từ năm 2014 - 2020 (người) 

Năm Số quốc gia Đông Nam Á Số cộng sự 

2014 5 100 

2015 8 170 

2016 10 354 

2017 10 428 

2018 10 454 

2019 10 447 

2020 0 0 

 Nguồn: Đối tác Nihongo, https://asiawa.jpf.go.jp/en/partners/5 

Từ những hoạt động trên của Nhật Bản trong truyền bá ngôn ngữ ở Đông 

Nam Á, có thể thấy trong giai đoạn 2012 - 2020, Nhật Bản đã đẩy mạnh quyền lực 

mềm thông qua ngôn ngữ qua một hệ thống tổ chức bài bản, tài trợ chính phủ mạnh 

mẽ, và các hoạt động triển khai đồng bộ từ cấp giáo trình, đào tạo giáo viên đến 

hiện diện thực địa. Những nỗ lực này không chỉ nhằm tăng cường vị thế của tiếng 

Nhật như một ngôn ngữ quốc tế trong khu vực mà còn góp phần định vị văn hóa 

Nhật Bản như một nguồn quyền lực mềm có sức hấp dẫn, cạnh tranh trực tiếp với 

ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. 

3.2.2. Thông qua hợp tác và trao đổi giáo dục 

Joseph Nye từng nhấn mạnh rằng các chương trình giáo dục như học bổng, 

trao đổi, đào tạo, hội thảo, hội nghị… là những công cụ hiệu quả trong việc thiết lập 

và mở rộng quyền lực mềm, thông qua việc tạo dựng các mối quan hệ bền vững với 

cá nhân chủ chốt tại các quốc gia đối tác [Joseph Nye, 2004, tr.109]. Trong giai 

đoạn 2012 - 2020, để phát triển ảnh hưởng thông qua quyền lực mềm ở Đông Nam 

 
5 Số lượng nhân sự bao gồm các Đối tác NIHONGO (ngắn hạn), các Đối tác NIHONGO hợp tác với các 

trường đại học Nhật Bản và các Đối tác NIHONGO của các Trung tâm “Trao đổi Trực tiếp” tại Trung Quốc. 

Không có đợt cử nhân sự nào trong năm tài chính 2020/2021 do sự lây lan của dịch Covid-19. 
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Á, Trung Quốc và Nhật Bản tích cực gia tăng thiện cảm cũng như sự hiểu biết về 

mình bằng cách cung cấp cơ hội giáo dục và trao đổi học thuật cho khu vực.  

Để cạnh tranh với Nhật Bản, Trung Quốc tích cực cung cấp học bổng nhằm tài 

trợ cho sinh viên sau đại học, giáo viên và học giả từ các quốc gia Đông Nam Á sang 

học tập tại nước này. Phần nhiều trong số đó đến từ Chương trình Học bổng Chính 

phủ Trung Quốc (CGS). Ví dụ “Chương trình Học bổng Chính phủ Trung Quốc - 

AUN” - học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục Trung Quốc dành cho Mạng lưới các 

trường đại học ASEAN (AUN) với 30 học bổng đào tạo sau đại học được trao hàng 

năm [Chinese Government Scholarship - AUN Program, 2020].  

Nước này còn đặc biệt chú ý đến việc mở rộng cơ hội giáo dục cho thế hệ trẻ. 

Các học bổng do CI tạo điều kiện tham gia các chương trình học ngắn hạn tại Trung 

Quốc cho nhiều sinh viên Đông Nam Á (gồm các khóa 3 tháng hoặc trại hè 2 tuần 

do Hanban tài trợ toàn bộ chi phí). Trung Quốc cũng triển khai chương trình đặc 

biệt riêng cho các nước Đông Nam Á là “Học bổng Lãnh đạo Trẻ ASEAN - Trung 

Quốc” (ASEAN - China Young Leaders Scholarship - ACYLS). Đây là một trong 

những sáng kiến nổi bật được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường công bố tại 

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Trung Quốc lần thứ 21, Singapore vào ngày 

14/11/2018, cung cấp nhiều cơ hội cho công dân ASEAN học tập tại các trường đại 

học hàng đầu và tham gia các khóa đào tạo tại Trung Quốc. Năm 2019, nhóm 16 

công dân ASEAN đầu tiên đã được trao học bổng. Năm 2020, dù bị ảnh hưởng bởi 

Covid-19, 33 học viên, bao gồm 14 thạc sĩ và 19 tiến sĩ, đã trúng tuyển vào các 

trường đại học hàng đầu Trung Quốc như Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa 

[ASEAN-China Cooperation Fund].  

Bên cạnh đó còn có Chương trình Đào tạo Lãnh đạo Trẻ ASEAN (ASEAN 

Young Leaders Training Program). Đây là chương trình đào tạo quốc tế tại Trung 

Quốc do Liên đoàn Thanh niên Trung Quốc khởi xướng, được tổ chức hai năm một 

lần bao gồm các hội thảo đào tạo, đối thoại chính sách và tham quan Triển lãm 

Trung Quốc - ASEAN. Chương trình nhằm mục tiêu tạo nguồn nhân lực khu vực có 

hiểu biết sâu về Trung Quốc và có khả năng tương tác trong môi trường quốc tế hóa 

cao, qua đó, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. 
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Không chỉ cung cấp học bổng, nước này cũng mở rộng hợp tác giáo dục với 

các nước ASEAN thông qua nhiều phương thức khác. Trong giai đoạn 2012 - 2020, 

Trung Quốc đã chủ động tổ chức nhiều diễn đàn, hội nghị khu vực nhằm thúc đẩy 

kết nối học thuật đa phương. Trung Quốc cũng thành lập trung tâm giáo dục và đào 

tạo chung nhằm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực cho các nước 

ASEAN. Ví dụ, vào Tuần lễ Hợp tác Giáo dục Trung Quốc - ASEAN diễn ra trong 

Năm Trao đổi Giáo dục ASEAN - Trung Quốc 2016, Trung Quốc đã công bố việc 

thành lập Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Trung Quốc - ASEAN (China - ASEAN 

Vocational Education Center) tại Quý Châu, Trung Quốc nhằm hướng tới việc nâng 

cao đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh ASEAN. Năm 2018, Trung Quốc và 

ASEAN tiếp tục thành lập Liên minh Giáo dục và Đào tạo Vận tải Đường sắt Trung 

Quốc - ASEAN (China-ASEAN Rail Transit Education and Training Alliance) 

nhằm mục đích cải thiện sự phát triển của vận tải đường sắt ở các nước ASEAN và 

phát triển kinh tế [CAECP, 2018]. Cũng vào năm 2018, Liên minh các cơ sở giáo 

dục đại học tư thục ASEAN - Trung Quốc (ACAPHEI) được thành lập [Global 

Civil Society Database, 2018]. Liên minh không chỉ thúc đẩy các trường tư nhân 

ASEAN nâng cao chất lượng, học hỏi kinh nghiệm quản trị, chương trình từ các 

trường Trung Quốc, từ đó phát triển tư nhân hóa giáo dục đại học tại ASEAN mà 

còn kết nối với ngành công nghiệp, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế khu vực. Năm 2020, Trung Quốc thành lập 30 trung tâm giáo dục và đào tạo 

Trung Quốc - ASEAN cũng như 9 cơ sở giáo dục và đào tạo cấp nhà nước Trung 

Quốc - ASEAN tại Quảng Tây, Trung Quốc [Nguyễn Thị Ngọc Anh, 2024, tr.56]. 

Với những cơ sở giáo dục và liên minh này, Trung Quốc có thể mở rộng ảnh hưởng 

học thuật và tạo ra mạng lưới quan hệ giáo dục giữa khu vực, qua đó, tăng cường 

quyền lực mềm. 

Các nền tảng hợp tác giáo dục này đã tạo ra không gian trao đổi học thuật 

rộng mở Trung Quốc và ASEAN, góp phần tăng cường kết nối thể chế, chia sẻ kinh 

nghiệm, tạo sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc giữa hai bên. Từ đó, gia tăng tình hữu nghị 

giữa Trung Quốc và ASEAN cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cạnh tranh quyền 

lực mềm của Trung Quốc trong khu vực.  
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Để giữ vững vị trí trong cuộc chạy đua giành tình cảm của các nước Đông 

Nam Á với Trung Quốc, trong giai đoạn 2012 - 2020, Nhật Bản duy trì một số 

lượng đáng kể các chương trình học bổng qua Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, 

Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (Ministry of Education, Culture, Sports, Science 

and Technology - MEXT) và Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (Japan Student 

Services Organization - JASSO), gồm nhiều loại học bổng (nghiên cứu, đại học, 

giáo viên, lãnh đạo trẻ…). Năm 2020, tổng số sinh viên quốc tế theo học tại Nhật 

Bản là 279.597 người, trong đó có 8.761 sinh viên được nhận học bổng chính phủ 

Nhật Bản (Monbukagakusho/MEXT) - con số phản ánh quy mô cam kết đầu tư vào 

nguồn nhân lực quốc tế trong đó có sinh viên ASEAN [Japan Student Services 

Organization, 2020]. Mỗi năm, Nhật Bản cấp khoảng 7000 - 9000 học bổng chính 

phủ, trải rộng qua các bậc học: đại học, sau đại học, trao đổi ngắn hạn. Sự hiện diện 

mạnh mẽ của các quốc gia như Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia trong 

nhóm đầu những quốc gia gửi sinh viên đến Nhật Bản cho thấy phần lớn học bổng 

đã được dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài MEXT, các chương trình học bổng 

như Dự án Học bổng Phát triển Nguồn Nhân lực (The Project for Human Resource 

Development Scholarship - JDS), tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 

(Japan International Cooperation Agency - JICA), cũng đã tiếp nhận khoảng 500 - 

600 học viên cao cấp từ ASEAN trong giai đoạn này, với mục tiêu đào tạo cán bộ, 

chuyên gia cho chính phủ sở tại [JICA, 2020]. 

Song song với đó, để cạnh tranh với xu hướng mở rộng cơ hội tiếp cận giáo 

dục và tập trung thu hút thế hệ trẻ của Trung Quốc, Nhật Bản lại lựa chọn cách nhấn 

mạnh vào chất lượng đào tạo và tăng cường liên kết bền vững giữa các cơ sở giáo 

dục Nhật Bản với các nước Đông Nam Á. Tận dụng thế mạnh về công nghệ và kỹ 

thuật, Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác giáo dục bậc cao và đào tạo kỹ thuật. Thông qua 

mạng lưới (ASEAN University Network / Southeast Asia Engineering Education 

Development Network - AUN/SEED-Net), với sự tài trợ của JICA, Nhật Bản tiếp 

tục đóng vai trò trung tâm trong đào tạo kỹ sư, nghiên cứu khoa học cho các nước 

Đông Nam Á. Đồng thời, qua đó kết nối học giả giữa các đại học ASEAN và Nhật 

Bản. Trong giai đoạn 2012 - 2020, mạng lưới này đã tài trợ hơn 1.200 học bổng đào 
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tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho sinh viên ASEAN tại Nhật Bản và các trung tâm khu vực 

[ASEAN University Network, 2021]. 

Không chỉ vậy, Nhật Bản cũng chú trọng đến việc làm sâu sắc hơn mối liên 

kết với hệ thống giáo dục bậc cao của các nước Đông Nam Á. Giai đoạn 2012 - 

2020, nước này đã triển khai một loạt chương trình hợp tác giáo dục song phương 

và đa phương liên kết chặt chẽ với các quốc gia Đông Nam Á, phát triển các 

chương trình đào tạo quốc tế theo chuẩn Nhật Bản. Một trong những ví dụ tiêu biểu 

là mô hình đại học liên kết mà điển hình là Trường Đại học Việt Nhật (Vietnam-

Japan University - VJU). Thành lập năm 2014 theo thỏa thuận giữa hai chính phủ, 

hoạt động chính thức từ năm 2016 dưới sự bảo trợ của Đại học Quốc gia Hà Nội và 

7 đại học đối tác hàng đầu Nhật Bản, VJU là mô hình đại học chất lượng cao, đào 

tạo bằng tiếng Anh theo chuẩn Nhật, được xem là biểu tượng cho hợp tác giáo dục 

chiến lược giữa Nhật Bản và ASEAN, đặc biệt trong đào tạo sau đại học và nghiên 

cứu ứng dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật - môi trường - quản trị công [Đại học 

Quốc gia Hà Nội].  

3.2.3. Thông qua giao lưu và quảng bá văn hóa 

Trong chiến lược quyền lực mềm hiện đại, giao lưu nhân dân và quảng bá 

văn hóa đại chúng đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành hình ảnh quốc gia, 

xây dựng thiện cảm xã hội và tạo dựng nền tảng ảnh hưởng bền vững ở cấp độ xã 

hội. Các hoạt động giao lưu và quảng bá văn hóa bao gồm chương trình nghệ thuật, 

điện ảnh, văn học, truyền thông, thời trang, ẩm thực, thể thao và các hình thức văn 

hóa thị giác là nơi bản sắc quốc gia được tái hiện và lan tỏa theo nhiều cấp độ, qua 

đó giành được sự ủng hộ từ xã hội bản địa, đặc biệt trong các nhóm dân số trẻ.  

Về phía mình, Trung Quốc đã triển khai nhiều hình thức giao lưu văn hóa đa 

dạng nhằm tăng cường sức hấp dẫn văn hóa và mở rộng quyền lực mềm tại khu vực 

Đông Nam Á. Tháng 5/2015, Phó Thủ tướng Lưu Diên Đông thăm Indonesia và triệu 

tập Hội nghị lần thứ nhất của Cơ chế giao lưu nhân dân cấp Phó thủ tướng giữa Trung 

Quốc và Indonesia. Đây là cơ chế giao lưu nhân dân và văn hóa cấp cao đầu tiên giữa 

Trung Quốc và một nước đang phát triển [China MOFA, 2015a]. 
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Giai đoạn từ năm 2012 - 2020 ghi nhận sự tăng cường cả về quy mô lẫn 

chiều sâu trong các hoạt động trao đổi văn hóa như tổ chức các sự kiện, diễn đàn, 

triển lãm, chương trình biểu diễn nhằm quảng bá văn hoá Trung Hoa đến người dân 

Đông Nam Á. Chỉ riêng trong năm 2014, Trung Quốc đã phối hợp với các nước 

Đông Nam Á tổ chức hơn 120 sự kiện trao đổi văn hóa, qua đó quảng bá các loại 

hình nghệ thuật dân gian, văn hoá truyền thống, phim ảnh, chương trình truyền 

hình… của Trung Quốc đến người dân các nước ASEAN [Nguyễn Thị Ngọc Anh, 

2024, tr.55]. Năm 2015, “Triển lãm văn hóa Trung Quốc - ASEAN 2015” được tổ 

chức, tập trung vào hợp tác văn hóa dọc theo Con đường tơ lụa trên biển [新华网, 

2015]; trong hai năm liên tiếp 2015 và 2016, chương trình hòa nhạc “Tiếng hát Hữu 

nghị Trung Quốc - ASEAN” đã được tổ chức và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ 

các sở ban ngành địa phương, cùng với sự tham gia của đông đảo, các cơ quan 

truyền thông lớn tại các nước ASEAN đã đưa tin rộng rãi; Tháng 8/2020, triển lãm 

“Tay trong tay cùng nhau bước đi: Triển lãm ảnh về Giao lưu Nhân dân ASEAN - 

Trung Quốc” đã trưng bày những hình ảnh về các hoạt động trao đổi và hợp tác 

giữa ASEAN và Trung Quốc trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, truyền 

thông… cũng như loạt ảnh “ASEAN trong mắt bạn bè Trung Quốc” và “Trung 

Quốc trong mắt bạn bè ASEAN” [ACC, 2020, tr.51-52]. 

Bên cạnh đó các hoạt động thúc đẩy hấp thụ văn hoá thông qua các chương 

trình giao lưu, trao đổi con người, đặc biệt là giới trẻ giữa Trung Quốc và ASEAN 

cũng được chú ý. Nhiều chương trình giao lưu nhân dân với thanh niên và sinh viên 

ASEAN cũng được triển khai hiệu quả. Ví dụ như “Trại hè Thanh niên ASEAN - 

Trung Quốc” lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2016 [ACC, 2016], “Trại đông 

Thanh niên ASEAN - Trung Quốc được khởi xướng năm 2017 [WACCCE, 2017]; 

Giải bóng đá giao hữu trẻ Trung Quốc - ASEAN “Cúp Tống Khánh ” được tổ chức 

hằng năm, lần đầu vào năm 2016 [WACCCE, 2019]… Những sự kiện này đóng vai 

trò xây dựng kết nối cá nhân, nâng cao hiểu biết về văn hóa lẫn nhau, đồng thời góp 

phần hình thành tầng lớp thanh niên ASEAN thân thiện với Trung Quốc. 

Tương tự Trung Quốc, Nhật Bản cũng xác định rõ vai trò của giao lưu và 

truyền bá văn hóa là một thành tố then chốt trong cạnh tranh quyền lực mềm, đặc 
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biệt tại khu vực Đông Nam Á - nơi có nhiều điểm tương đồng về văn hóa Á Đông 

và mối quan hệ lịch sử sâu sắc với Nhật Bản. Sách Xanh Ngoại giao Nhật Bản năm 

2017 còn khẳng định rõ: “Việc giới thiệu một cách có hệ thống các yếu tố văn hóa 

đa dạng từ truyền thống đến hiện đại như anime, manga, thời trang, kiến trúc và 

thiết kế là cách để lan tỏa sức hấp dẫn của Nhật Bản đến công chúng quốc tế” 

[Japan MOFA, 2017a].  

Để cạnh tranh với các hoạt động phổ biến văn hóa thông qua các sự kiện giao 

lưu văn hóa dày đặc Trung Quốc, Nhật Bản chủ yếu dựa vào hệ thống Japan 

Foundation - tổ chức chuyên trách văn hóa Nhật, với mạng lưới văn phòng tại hầu 

hết các nước ASEAN. Báo cáo thường niên 2019 của tổ chức này cho biết, ngoài 

việc khuyến khích học tiếng Nhật thông qua Kỳ thi năng lực tiếng Nhật và các 

chương trình giảng dạy, họ còn tổ chức triển lãm âm nhạc dân gian, hội thảo nghiên 

cứu, kết nối trí thức giữa Nhật Bản với ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức xã 

hội về văn hóa Nhật [Japan Foundation, 2019]. JF triển khai các hoạt động quảng bá 

văn hóa Nhật Bản trên nhiều phương diện - từ mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện 

ảnh đến thiết kế, thời trang, và tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm thúc 

đẩy sự tương tác sáng tạo giữa người Nhật và công chúng các nước sở tại. Các sự 

kiện không chỉ mang tính trình diễn một chiều mà còn khuyến khích đồng sáng tạo, 

đồng cảm và chia sẻ giá trị văn hóa thông qua trải nghiệm trực tiếp [Japan 

Foundation, 2020a]. 

Từ năm 2013 đến nay, JF đã tài trợ cho nhiều chương trình nghệ thuật biểu 

diễn của các nghệ sĩ Nhật Bản tại Đông Nam Á nhằm phổ biến hơn nữa nghệ thuật 

biểu diễn Nhật Bản [Phụ lục 2]. Dữ liệu thống kê từ các chương trình nghệ thuật do 

JF tổ chức cho thấy rõ quá trình phát triển mang tính chiến lược, linh hoạt và thích 

ứng cao trong triển khai văn hóa của Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, 

năm 2013 được ghi nhận là giai đoạn sôi động nhất về quy mô triển khai với tổng 

cộng 17 chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật được tài trợ và tổ chức tại nhiều 

quốc gia trong khu vực.  
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Nhật Bản cũng triển khai đều đặn các triển lãm lưu động tại nước ngoài 

nhằm nỗ lực giới thiệu mỹ thuật và văn hóa Nhật Bản ra thế giới. Các triển lãm lưu 

động này rất đa dạng, bao gồm từ triển lãm giới thiệu vẻ đẹp truyền thống của Nhật 

Bản như gốm sứ, thủ công mỹ nghệ, búp bê truyền thống…, đến triển lãm phản ánh 

diện mạo hiện đại của Nhật Bản như nghệ thuật đương đại, nhiếp ảnh, kiến trúc, 

thiết kế… Trong đó, có khoảng 15 triển lãm thường trực được tổ chức luân phiên tại 

các quốc gia, với hơn 100 bảo tàng và tổ chức văn hóa đón tiếp mỗi năm. Một số 

triển lãm đã được giới thiệu tại các quốc gia Đông Nam Á như: “Winter garden” 

(2013 tại Việt Nam, 2014 tại Philippines, 2015 tại Malaysia, 2016 tại Thái Lan), 

“Japanese Pottery” (2007 tại Thái Lan, Philippines, 2008 tại Indonesia, 2009 tại 

Malaysia, Brunei, 2016 tại Việt Nam), “Nghệ thuật thủ công Nhật Bản” (2010 tại 

Brunei, Thái Lan, 2011 tại Singapore)… [Japan Foundation, 2020b]. Những hoạt 

động này không chỉ quảng bá mỹ học Nhật Bản mà còn làm nổi bật tinh thần sáng 

tạo và tinh tế - hai yếu tố cốt lõi trong quyền lực mềm văn hóa Nhật. 

Bên cạnh đó, các chương trình thanh niên nhằm trao đổi và giao lưu văn hoá 

cũng diễn ra sôi động. Tiêu biểu là Mạng lưới Trao đổi Sinh viên và Thanh niên 

Nhật Bản - Đông Á 2.0 (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and 

Youths - JENESYS 2.0), được khởi động năm 2013. Khoảng 10.000 thanh niên 

thuộc 10 nước ASEAN được mời đến Nhật Bản để trực tiếp trải nghiệm Cool Japan, 

tìm hiểu về công nghệ cao tiên tiến của Nhật Bản, cũng như sự hỗ trợ của Nhật Bản 

dành cho các ngành công nghiệp và công nghiệp sáng tạo địa phương, trải nghiệm 

văn hóa truyền thống Nhật Bản và giao lưu với người dân địa phương. Chương trình 

này kỳ vọng sẽ phát triển sự giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Nhật 

Bản và ASEAN [Embassy of Japan in Myanmar, 2013]. Chương trình SSEAYP 

(Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program) - được duy trì thường niên 

đến 2019, cũng là công cụ quan trọng giúp Nhật Bản duy trì kết nối với thế hệ lãnh 

đạo trẻ Đông Nam Á, phổ biến văn hoá vào khu vực.  

Không chỉ cạnh tranh trong các hoạt động giao lưu văn hóa, Trung Quốc và 

Nhật Bản cũng ganh đua quyết liệt trong các hoạt động phổ biến, quảng bá văn hóa 

của mình tới Đông Nam Á. Trong giai đoạn 2012 - 2020, Trung Quốc mở rộng các 
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hình thức quảng bá văn hoá hiện đại thông qua các nền tảng số. Từ năm 2014, 

“Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ” - tần số phát thanh quốc tế khu vực đầu tiên của Trung 

Quốc - đã cho ra mắt tần số hoặc chương trình tại các nước ASEAN như Thái Lan, 

Việt Nam, Campuchia và Lào. Các chương trình này bao gồm: Tần số Phát thanh 

Quảng Ninh 2 (QNR2) phát sóng 4 giờ chương trình mỗi ngày, khoảng 1.460 giờ mỗi 

năm; phát sóng “Thông tin Du lịch” và “Học tiếng Trung qua bài hát” trên sóng FM 

105 của Đài Phát thanh Quốc gia Thái Lan từ thứ Hai đến thứ Năm, mỗi tuần 1 giờ, 

khoảng 52 giờ mỗi năm; phát sóng “Trung Quốc tươi đẹp” và “Quảng Tây tươi đẹp” 

từ năm 2015 trên sóng FM 105.7 của Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia vào mỗi 

Chủ nhật và từ năm 2016 trên sóng FM 103.7 của Đài Phát thanh Quốc gia Lào vào 

mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật. Đài truyền hình Quảng Tây cũng đã tạo ra trang web 

“Vịnh Bắc Bộ trực tuyến”, nền tảng phát sóng thông tin bằng ngôn ngữ ASEAN đầu 

tiên của Trung Quốc, phát sóng thông tin bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt, 

tiếng Thái, tiếng Miến Điện và các ngôn ngữ khác.  

Trong lĩnh vực truyền hình, hằng năm, phim truyền hình và phim hoạt hình 

Trung Quốc đều đặn được phát sóng trên các đài truyền hình quốc gia của các nước 

Đông Nam Á như Đài Truyền hình Quốc gia Campuchia, Đài Truyền hình Quốc gia 

Lào, Đài Truyền hình Phát thanh Quốc gia Myanmar, Đài Truyền hình Kỹ thuật số 

Tiếng nói Việt Nam cũng như các đài địa phương. Từ năm 2012, Trung Quốc hợp 

tác với các nước ASEAN đồng sản xuất một số phim tài liệu và năm 2015 hợp tác 

sản xuất trong Dự án Phim trực tuyến chủ đề Nhân văn Trung Quốc - ASEAN. 

Nhiều bộ phim khác cũng được hợp tác sản xuất, ví dụ, năm 2015 Trung Quốc và 

Việt Nam ký kết đồng sản xuất phim “Ngày càng vụng về” và “Đôi giày đỏ có 

cánh” [新华网, 2015]; Trong hai năm liên tiếp (2018 và 2019), “Chương trình đặc 

biệt Tết Nguyên đán của Tuần lễ Truyền hình Trung Quốc” đã được tổ chức tại các 

nước ASEAN, tận dụng dịp Tết Nguyên đán để kể chuyện Trung Quốc và quảng bá 

văn hóa Trung Hoa…  

Tạp chí Hoa Sen - mô hình hợp tác truyền thông mới giữa Trung Quốc và 

Việt Nam được xuất bản hàng năm tại Việt Nam, với số lượng phát hành 10.000 

bản/kỳ. Hiện Trung Quốc đã nâng cấp “Mạng Văn hóa Trung Quốc” thành một 
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trang web có thẩm quyền trao đổi văn hóa giữa Trung Quốc và nước ngoài - trong 

đó có các nước ASEAN. Mở tài khoản “Văn hóa Trung Quốc” trên bốn nền tảng 

mạng xã hội lớn ở nước ngoài như Facebook, Youtube, Instagram, Twitter để mở 

rộng ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc trên Internet [GXRTA, 2019]. 

Nhìn chung, Trung Quốc đã triển khai một cách có hệ thống các hoạt động 

giao lưu văn hóa đa phương tiện, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, chính thức 

và phi chính thức, thông qua cả các sự kiện trực tiếp và nền tảng kỹ thuật số. Những 

chiến lược này không chỉ mở rộng ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa trong khu vực 

mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một quốc gia thân thiện, năng động và giàu 

bản sắc trong mắt công chúng Đông Nam Á.  

Về phía mình, để đưa sản phẩm văn hoá thâm nhập vào Đông Nam Á hơn nữa, 

Nhật còn tích cực đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động ở khu vực. Cuối năm 2013, 

Nhật Bản thành lập Quỹ Cool Japan (Cool Japan Fund) có mục tiêu hoạt động trong 20 

năm với số vốn ban đầu là 60 tỷ yên. Ngân sách của quỹ được sử dụng để hỗ trợ cho các 

công ty, doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến văn 

hóa và hỗ trợ quản lý, phát triển các dự án [Editorial Section, 2014, tr.59]. Trong giai 

đoạn 2014 - 2019, Quỹ Cool Japan đầu tư và hỗ trợ 5 dự án nhằm đầu tư cho các doanh 

nghiệp tại Đông Nam Á hoặc các doanh nghiệp Nhật Bản có phạm vi hoạt động tại 

Đông Nam với số vốn khoảng 90,25 triệu USD. Các dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh 

vực chính là: ẩm thực và ẩm thực Nhật Bản (dự án 1,3,4, chiếm hơn 60% số vốn), nội 

dung số và truyền thông (dự án 2,5) [Phụ lục 3]. Điều này cho thấy chiến lược của các 

doanh nghiệp không chỉ là đưa sản phẩm vào thị trường Đông Nam Á mà còn tận dụng 

công nghệ để mở rộng mô hình kinh doanh. Về xu hướng đầu tư theo thời gian có thể 

thấy nếu như giai đoạn 2014 - 2017 Nhật Bản tập trung vào các dự án liên quan đến 

truyền thông và ẩm thực thì tới năm 2019, Nhật Bản đã đầu tư lớn vào nền tảng kỹ thuật 

số (50 triệu USD vào Gojek) và tiếp thị nội dung qua “người ảnh hưởng trên mạng” - 

influencer. Điều này phản ảnh ứng độ ưu tiên của các doanh nghiệp đối với mô hình 

trong lĩnh vực dịch vụ. Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia thu hút vốn đáng kể nhất, 

với các dự án từ kho trữ hàng, nhà hàng, nền tảng công nghệ đến máy bán hàng tự động.  
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Trong giai đoạn 2015 - 2020, thông qua chiến lược Cool Japan, Nhật Bản cũng 

tổ chức nhiều sự kiện nhằm quảng bá văn hoá tại Đông Nam Á. Riêng khu vực 

Đông Nam Á, số lượng sự kiện dao động từ 22 đến 53 sự kiện mỗi năm. Năm 2015 

và 2016 ghi nhận số sự kiện cao nhất (53 sự kiện), sau đó giảm dần trong giai đoạn 

2017 - 2019 (29, 27, 22 sự kiện tương ứng). Đáng chú ý, năm 2020 lại có sự gia 

tăng đột biến lên 46 sự kiện, dù đây là thời điểm chịu ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19 [Phụ lục 4]. Nhìn chung, mặc dù số sự kiện Cool Japan tại Đông Nam Á 

không tăng liên tục qua các năm, nhưng khu vực này vẫn giữ vai trò quan trọng 

trong chiến lược quảng bá văn hóa Nhật Bản ra thế giới. 

Chuỗi hoạt động nêu trên cho thấy nỗ lực bền bỉ và có chiều sâu của Nhật 

Bản trong việc quảng bá văn hóa thông qua nghệ thuật biểu diễn. Thông qua các 

chương trình này, Nhật Bản đã góp phần củng cố hình ảnh một quốc gia sáng tạo, 

gần gũi, và tôn trọng các giá trị văn hóa bản địa - những yếu tố then chốt trong việc 

xây dựng và duy trì quyền lực mềm trong môi trường khu vực đa văn hóa như Đông 

Nam Á. Chiến lược giao lưu và quảng bá văn hóa của Nhật Bản không đơn thuần 

dừng lại ở biểu diễn và trình bày, mà hướng tới việc tạo dựng nền tảng đồng cảm và 

cộng hưởng giá trị lâu dài, đồng thời phát triển nguồn nhân lực văn hóa bản địa gắn 

kết chặt chẽ với Nhật Bản. Sự kết hợp giữa hoạt động cấp chính phủ, tài trợ từ quỹ 

văn hóa quốc gia, và sự tham gia từ cộng đồng sáng tạo giúp Nhật Bản không chỉ 

duy trì mà còn mở rộng ảnh hưởng một cách mềm mại và bền vững. 

3.3. Cạnh tranh quyền lực mềm trong lĩnh vực kinh tế 

3.3.1. Thông qua thương mại và đầu tư 

Có thể nói các hoạt động thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột 

của quyền lực mềm kinh tế, đóng vai trò trung tâm trong chiến lược gia tăng ảnh 

hưởng khu vực của cả Trung Quốc và Nhật Bản tại Đông Nam Á.  

Trong giai đoạn 2012 - 2020, Trung Quốc thúc đẩy thương mại với ASEAN 

vì mục tiêu kinh tế đồng thời củng cố hình ảnh cường quốc kinh tế, mở rộng ảnh 

hưởng ở Đông Nam Á. Một bước quan trọng trong chiến lược này là nâng cấp Hiệp 

định ACFTA. Vào tháng 11/2015, ASEAN và Trung Quốc đã ký Nghị định thư sửa 



116 

đổi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) cùng một số hiệp 

định liên quan, nhằm mở rộng phạm vi cam kết, không chỉ giới hạn trong thương 

mại hàng hóa mà còn bao trùm các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật 

[Trung tâm WTO, 2016]. Kể từ khi được thực thi vào năm 2016, văn kiện nâng cấp 

này đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cả hai bên tiếp cận thị trường dịch 

vụ, thúc đẩy đầu tư và mở rộng sang các lĩnh vực mới như thương mại điện tử. 

Không chỉ hấp dẫn ASEAN thông qua mở cửa thị trường khổng lồ của họ, 

Trung Quốc còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nước ASEAN giới thiệu hàng hóa 

tại thị trường Trung Quốc thông qua Tổ chức triển lãm thương mại ASEAN - Trung 

Quốc hàng năm tại Nam Ninh. Trong giai đoạn 2012 - 2020, Sáng kiến tổ chức Hội 

chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXP) và Hội nghị cấp cao kinh doanh và đầu tư 

Trung Quốc - ASEAN (CABIS) được duy trì thường xuyên. 

Cùng với đó, trong suốt giai đoạn này, mối quan hệ thương mại giữa ASEAN 

và Trung Quốc không ngừng lớn mạnh. Trung Quốc nổi bật với vị thế là đối tác 

thương mại hàng đầu của ASEAN trong suốt giai đoạn 2012 - 2020. Năm 2020, kim 

ngạch thương mại song phương đã đạt 684,6 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ 

năm trước [ACC, 2020, tr.14] và gần gấp đôi so với 400 tỷ USD vào năm 2012 

[CABIS, 2016, tr.1]. Chiến lược tận dụng thương mại như một công cụ quyền lực 

mềm đã giúp Trung Quốc củng cố vị trí kinh tế trong khu vực, mở rộng ảnh hưởng 

và gia tăng sự phụ thuộc chiến lược của các nước ASEAN. 

Để đối phó với sự phát triển nhanh chóng trong thương mại của Trung Quốc 

với khu vực, Nhật Bản tăng cường đáng kể hiện diện của mình thông qua thiết lập 

thương mại song phương ổn định, định hướng chất lượng. Trong lĩnh vực thương 

mại, Nhật Bản duy trì vị thế là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của 

ASEAN. Năm 2018, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ tư của ASEAN, sau 

Trung Quốc, EU và Mỹ. Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Nhật Bản và 

ASEAN giai đoạn vào năm 2012 là 264,5 tỷ USD. Năm 2019, kim ngạch thương 

mại hàng hóa đạt 225,9 USD [Mohd Imran Said Bin Mohd Shamsunahar, 2020]. 

Khác với Trung Quốc - nước sử dụng thương mại quy mô lớn làm đòn bẩy ảnh 

hưởng, Nhật Bản tập trung vào xuất khẩu công nghệ cao và nhập khẩu kiện, nguyên 
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liệu sản xuất, đóng vai trò thiết yếu trong chuỗi cung ứng khu vực. Tính ổn định và 

chất lượng của dòng thương mại Nhật - ASEAN phản ánh chiều sâu quan hệ, đặc 

biệt tại các nước như Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, nơi các tập đoàn Nhật Bản 

có hệ sinh thái sản xuất và lắp ráp chặt chẽ. 

Không sử dụng thương mại để áp đặt chính trị, Nhật Bản chọn cách thúc đẩy 

hội nhập thể chế thông qua việc chủ động dẫn dắt các hiệp định thương mại đa 

phương chất lượng cao như CPTPP và RCEP, cũng như các FTA song phương. 

Trong các hiệp định này, Nhật Bản nhấn mạnh vào minh bạch hóa, tiêu chuẩn lao 

động, môi trường và quản trị công - các yếu tố được xem là nền tảng của quyền lực 

mềm trong một khu vực đang ngày càng quan tâm tới tính bền vững và giá trị phát 

triển dài hạn. Cách tiếp cận này tạo ra sự đối lập rõ nét với Trung Quốc, vốn tập 

trung vào đầu tư hạ tầng quy mô lớn nhưng ít chú trọng tiêu chuẩn thể chế. 

Bên cạnh hoạt động thương mại song phương, Nhật Bản đã tham gia và hỗ 

trợ triển khai một số hiệp định thương mại tự do có quy mô khu vực và đa phương 

tại châu Á - Thái Bình Dương. Trong giai đoạn 2012 - 2020, các hiệp định đáng chú 

ý bao gồm: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), cùng các hiệp 

định thương mại song phương với một số quốc gia ASEAN như Việt Nam, 

Indonesia và Singapore. Các hiệp định này bao hàm nhiều nội dung liên quan đến 

tiêu chuẩn thương mại, bảo vệ môi trường và quyền lao động, phản ánh định hướng 

hội nhập sâu của Nhật Bản trong khu vực [Japan MOFA, 2020a]. 

Trong giai đoạn 2012 - 2020, Nhật Bản tiếp tục giữ vững vai trò là một trong 

những đối tác kinh tế - chiến lược then chốt của khu vực Đông Nam Á. 

Về đầu tư, Trung Quốc chú ý phát huy thế mạnh kinh tế thông qua gia tăng 

đầu tư vào khu vực. Trong giai đoạn 2012 - 2020, đầu tư của Trung Quốc vào Đông 

Nam Á tăng trưởng mạnh mẽ. FDI năm 2018 của Trung Quốc vào ASEAN là 

12,848 tỷ USD tăng 1,61 lần so với 7,974 tỷ USD năm 2012 (năm 2019 và 2020 

FDI giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19) [Phụ lục 5].  
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Biểu đồ 3.1. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Trung Quốc vào 

ASEAN giai đoạn 2012 - 2020 (tỷ USD) 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Cổng thông tin thống kê ASEAN - ASEAN Statistics 

Web Portal (https://data.aseanstats.org/) (Phụ lục 5) 

FDI của Trung Quốc vào ASEAN giai đoạn 2012 - 2020 cho thấy xu hướng 

gia tăng rõ rệt, phản ánh chiến lược mở rộng ảnh hưởng của nước này trong khu 

vực. Giai đoạn 2012 - 2016, FDI của Trung Quốc dao động trong khoảng 6 - 8 tỷ 

USD/năm và tương đối ổn định, cho thấy đầu tư chủ yếu mang tính kinh tế. Tuy 

nhiên, từ năm 2017, FDI tăng đột biến lên 15,81 tỷ USD - mức cao nhất trong cả 

giai đoạn - trước khi giảm dần trong các năm 2018 - 2020 nhưng vẫn duy trì ở mức 

cao hơn so với giai đoạn trước 2016. Sự bùng nổ đầu tư năm 2017 trùng với thời 

điểm BRI được đẩy mạnh, cho thấy Trung Quốc đã chuyển từ đầu tư thuần túy sang 

sử dụng FDI như một công cụ chiến lược nhằm nhiều mục tiêu, trong đó có gia tăng 

thiện cảm, đẩy mạnh ảnh hưởng trong khu vực. 

Sau khi BRI được khởi xướng vào năm 2013, các hoạt động đầu tư của 

Trung Quốc ở khu vực được đẩy mạnh. Trong số 358 dự án BRI được khởi động tại 

Đông Nam Á từ năm 2013 đến năm 2021, 210 dự án (58,6%) đã hoàn thành. 90 dự 

án khác hiện đang được xây dựng, trong khi 54 dự án đang trong giai đoạn lập kế 

https://data.aseanstats.org/
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hoạch. Ngược lại, chỉ có bốn dự án (khoảng 1%) bị hủy bỏ hoặc chấm dứt [Hong 

Yu, 2024, tr.57]. BRI không chỉ mang lại các dự án cụ thể mà còn là một nguồn đầu 

tư khổng lồ từ Trung Quốc vào khu vực Đông Nam Á. Riêng năm 2020, tổng giá trị 

đầu tư và hợp đồng của Trung Quốc tại ASEAN trong khuôn khổ BRI đạt khoảng 

16,06 tỷ USD, chiếm 71,27% tổng đầu tư BRI toàn cầu của Trung Quốc [Zhai Kun, 

Han Zhuoxi]. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Trung Quốc đối với khu 

vực Đông Nam Á và tầm quan trọng của ASEAN trong chiến lược toàn cầu của họ. 

Các quốc gia Đông Nam Á, với nền kinh tế phát triển nhanh chóng và vị trí chiến 

lược, là mục tiêu đầu tư chủ yếu trong khuôn khổ sáng kiến này. Các dự án này đã 

góp phần củng cố mối quan hệ kinh tế, chính trị và văn hóa giữa Trung Quốc và các 

quốc gia Đông Nam Á. Ví dụ: 

- Đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung (Indonesia) nằm trong khuôn khổ BRI, 

dài 142 km, kết nối thủ đô Jakarta và thành phố Bandung, với tổng mức đầu tư dự 

kiến khoảng 4,3 tỷ USD, nhưng sau đó tăng lên 7,3 tỷ USD [AP News, 2023]. Đây 

là dự án đường sắt cao tốc đầu tiên tại Đông Nam Á [Liu Hui, Li Qiang, Cheng 

Shijie, Zhang Jie, 2022], có ý nghĩa quan trọng đối với hiện đại hóa hạ tầng giao 

thông của Indonesia. 

- Đường sắt Boten-Vientiane (Lào) là một trong những phần quan trọng trong 

BRI của Trung Quốc tại Đông Nam Á, có tổng trị giá 6 tỷ USD. Dự án khởi công 

vào năm 2016 và đến cuối năm 2021, tuyến đường sắt đã được hoàn thiện, đưa vào 

sử dụng [ASEAN Briefing, 2021]. Tuyến đường sắt này là một phần trong một dự 

án lớn hơn nhằm phát triển hệ thống giao thông xuyên Á, kết nối Lào với các quốc 

gia khác trong khu vực như Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc.  

- Dự án cảng nước sâu Kyaukpyu (Myanmar) là một trong những hợp phần 

quan trọng trong chiến lược BRI của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á với tổng 

mức đầu tư ước tính khoảng 7,3 tỷ USD [Kanupriya Kapoor, Aye Min Thant, 2018]. 

Dự án này mang lại một số lợi ích rõ rệt cho Myanmar như tạo điều kiện để nước 

này tham gia sâu hơn vào các mạng lưới thương mại khu vực, thúc đẩy phát triển 

kinh tế bang Rakhine - một trong những vùng nghèo nhất Myanmar. Kyaukpyu là 

một ví dụ điển hình cho việc Trung Quốc sử dụng đầu tư hạ tầng như công cụ để gia 
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tăng ảnh hưởng chính trị - kinh tế trong khu vực. Thay vì áp đặt bằng sức mạnh 

cưỡng bức, việc cung cấp vốn, công nghệ, và mô hình phát triển hạ tầng đã giúp 

Trung Quốc định hình hình ảnh “đối tác phát triển” trong mắt các quốc gia như 

Myanmar. Qua đó, Trung Quốc củng cố được vị thế là nhà kiến tạo trật tự khu vực, 

mở rộng ảnh hưởng thông qua hợp tác kinh tế và kết nối chiến lược, phù hợp với 

mô hình quyền lực mềm trong thời đại cạnh tranh ảnh hưởng đa phương. 

- Các dự án tại Campuchia: Trong khuôn khổ BRI, Trung Quốc đã trở thành 

đối tác đầu tư hạ tầng lớn nhất tại Campuchia kể từ năm 2013. Thông qua các khoản 

đầu tư này, Trung Quốc không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế nội tại của 

Campuchia, mà còn củng cố quyền lực mềm của mình. Ví dụ điển hình là Cảng 

Sihanoukville - cảng nước sâu duy nhất của Campuchia. Dự án này giúp nâng cao 

năng lực xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản và hàng hóa chế biến của 

Campuchia, đồng thời hỗ trợ nước này tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu 

vực và toàn cầu. Bên cạnh đó, Khu kinh tế đặc biệt Sihanoukville (Sihanoukville 

Special Economic Zone - SSEZ) cũng đã trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu trong 

khuôn khổ BRI và đem lại khoảng 32.000 việc làm ở Campuchia [NDRC, 2025]. 

Các dự án ở Sihanoukville không chỉ có ý nghĩa kinh tế đơn thuần mà còn có giá trị 

biểu tượng trong quan hệ Trung Quốc - Campuchia, góp phần xây dựng hình ảnh tốt 

đẹp cho Trung Quốc.  

Ngoài ra, dự án tuyến đường cao tốc Phnom Penh - Sihanoukville dài khoảng 

190 km, với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD và là một trong những dự án hạ tầng lớn 

nhất trong khuôn khổ BRI tại nước này [Xinhua, 2019]. Với việc áp dụng tiêu 

chuẩn kỹ thuật hiện đại và công nghệ Trung Quốc, dự án thể hiện năng lực triển 

khai của các doanh nghiệp Trung Quốc và khả năng lan tỏa mô hình phát triển hạ 

tầng mang dấu ấn Trung Quốc. 

Các dự án tiêu biểu trong các lĩnh vực cảng biển, khu công nghiệp và giao 

thông vận tải đã góp phần định hình lại vai trò kinh tế và vị thế chiến lược của 

Campuchia trong khu vực. Đồng thời, trở thành minh chứng cho việc Trung Quốc 

vận dụng quyền lực mềm một cách hiệu quả thông qua hợp tác hạ tầng. Việc gắn kết 

lợi ích phát triển với hình ảnh “nhà tài trợ phát triển”, cùng sự hiện diện rộng khắp 
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của doanh nghiệp, kỹ sư và chuyên gia Trung Quốc tại các công trình lớn, đã giúp 

Trung Quốc từng bước khẳng định vai trò kinh tế ở Đông Nam Á, đặc biệt tại các 

quốc gia có nhu cầu cao về vốn và hạ tầng như Campuchia. 

Dòng FDI từ Trung Quốc chảy mạnh vào các nền kinh tế Đông Nam Á khiến 

Nhật Bản lo ngại cho ảnh hưởng của họ trong khu vực. Dưới thời cầm quyền của 

Thủ tướng Shinzo Abe, các công ty Nhật Bản đã được khuyến khích đầu tư nhiều 

hơn vào các nền kinh tế ASEAN. Thêm nữa, chính các công ty Nhật Bản cũng có 

nhu cầu chuyển hướng đầu tư sang Đông Nam Á khi Tổng thống Mỹ Donald Trump 

(2016 - 2020) triển khai chiến tranh thương mại với Trung Quốc.  

Biểu đồ 3.2. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vào 

ASEAN giai đoạn 2012 - 2020 (tỷ USD) 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Cổng thông tin thống kê ASEAN - ASEAN Statistics 

Web Portal (https://data.aseanstats.org/) (Phụ lục 5) 

Dòng vốn FDI của Nhật Bản vào ASEAN giai đoạn 2012 - 2020 cho thấy sự 

hiện diện kinh tế ổn định và ngày càng sâu rộng của Nhật Bản trong khu vực, qua 

đó trở thành một công cụ quan trọng để gia tăng quyền lực mềm. Sau mức 14,24 tỷ 

USD năm 2012, FDI Nhật tăng mạnh lên 24,62 tỷ USD năm 2013, phản ánh xu 

hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc do chi phí nhân công tăng và 

https://data.aseanstats.org/
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nhu cầu đa dạng hóa thị trường của doanh nghiệp Nhật. Các năm tiếp theo, FDI có 

biến động - giảm về khoảng 13 - 15 tỷ USD giai đoạn 2014 - 2016 rồi tăng trở lại, 

đạt đỉnh 29,67 tỷ USD năm 2018 - nhưng nhìn chung vẫn giữ vững vai trò là một 

trong những nguồn vốn lớn nhất tại ASEAN. So với Trung Quốc, vốn FDI của Nhật 

Bản có xu hướng ổn định hơn và lan tỏa rộng hơn về mặt ngành nghề. Trong khi 

FDI Trung Quốc thường gắn với các dự án hạ tầng lớn thuộc BRI, tập trung vào 

năng lượng và logistics, FDI Nhật Bản lại được triển khai chủ yếu thông qua khu 

vực tư nhân, với mạng lưới hàng nghìn dự án trải dài từ công nghiệp chế tạo, công 

nghiệp hỗ trợ, điện tử, ô tô đến bán lẻ và dịch vụ. Cơ cấu này tạo ra sự gắn kết sâu 

giữa doanh nghiệp Nhật và thị trường lao động địa phương. Phần lớn doanh nghiệp 

Nhật tại ASEAN đầu tư dài hạn, chú trọng đào tạo lao động bản địa và chuyển giao 

công nghệ, qua đó cải thiện năng lực sản xuất và tiêu chuẩn quản trị tại nhiều quốc 

gia như Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Chính đặc điểm “thâm nhập xã hội” này 

khiến FDI trở thành một dạng quyền lực mềm quan trọng của Nhật Bản. Thông qua 

việc mang tới việc làm, nâng cao tay nghề, chuyển giao công nghệ, duy trì chất 

lượng sản xuất cao và áp dụng văn hóa doanh nghiệp Nhật (tính kỷ luật, quy trình 

chuẩn hóa, quan hệ lao động ổn định), Nhật Bản xây dựng hình ảnh một “nhà đầu tư 

đáng tin cậy” và “đối tác phát triển lâu dài”. Ảnh hưởng mềm này bền vững hơn vì 

không gây áp lực nợ công hay gắn với điều kiện chính trị như một số hình thức đầu 

tư của Trung Quốc. Nhờ đó, FDI trở thành nền tảng quan trọng giúp Nhật duy trì và 

mở rộng ảnh hưởng tại Đông Nam Á - một khu vực trọng yếu của Nhật Bản - đồng 

thời tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau tích cực với các nền kinh tế trong khu vực, giúp 

củng cố vai trò của Nhật như một cường quốc có trách nhiệm và đóng góp xây dựng 

khu vực. 

3.3.2. Thông qua viện trợ  

Viện trợ quốc tế, bao gồm viện trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ 

khẩn cấp - nhân đạo, là một công cụ quan trọng trong chính sách đối ngoại của cả 

Trung Quốc và Nhật Bản, đặc biệt trong việc thúc đẩy quyền lực mềm tại Đông 

Nam Á. Thông qua ODA, hai nước không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dài 

hạn như xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực thể chế và phát triển nguồn 
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nhân lực, mà còn tạo dựng hình ảnh là các đối tác phát triển có trách nhiệm và đáng 

tin cậy. Bên cạnh đó, viện trợ nhân đạo và khẩn cấp - nhất là trong các thảm họa 

thiên nhiên hay khủng hoảng y tế như đại dịch Covid-19 - giúp Trung Quốc và Nhật 

Bản thể hiện vai trò hỗ trợ kịp thời, trực tiếp tác động tới đời sống người dân, qua 

đó gia tăng thiện cảm xã hội, hướng tới mục tiêu củng cố ảnh hưởng và vị thế của 

mỗi nước trong khu vực. 

Nhằm nâng cao hình ảnh tốt đẹp, Trung Quốc chú trọng vào viện trợ phát 

triển chính thức (ODA) cho các nước ASEAN. ODA không chỉ được xem là công 

cụ hỗ trợ phát triển mà còn trở thành một phần quan trọng trong gia tăng quyền lực 

mềm của Trung Quốc ở Đông Nam Á.  

Bảng 3.2. ODA viện trợ và vay vốn của Trung Quốc cho các nước ASEAN giai 

đoạn 2015 - 2020 (triệu USD) 

Năm Viện trợ Vay vốn 

Đã chi Cam kết Đã chi Cam kết 

2015 91,1 269 665 14800 

2016 178 196 385 12300 

2017 90,3 187 1100 1500 

2018 139 526 1000 3200 

2019 443 624 879 2300 

2020 233 233 727 4700 

Tổng 1174,4 2035 4756 38800 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Viện Lowy - Bản đồ viện trợ Đông Nam Á  

(https://seamap.lowyinstitute.org/) 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, hỗ trợ tài chính của Trung Quốc dành cho các 

nước ASEAN thể hiện sự khác biệt rõ rệt giữa viện trợ và vay vốn, trong đó vay vốn 

và tín dụng ưu đãi đóng vai trò chủ đạo, còn ODA viện trợ không hoàn lại giữ vị trí 

bổ trợ. Tổng giá trị ODA viện trợ đã chi đạt khoảng 1,17 tỷ USD, trong khi vốn vay 

đã chi lên tới 4,76 tỷ USD; sự chênh lệch này càng rõ nét hơn ở khía cạnh cam kết, 

khi vay vốn cam kết (38,8 tỷ USD) vượt xa viện trợ cam kết (2,04 tỷ USD). Điều 

này phản ánh cách tiếp cận “tài chính hóa” trong chính sách hợp tác phát triển của 

Trung Quốc đối với ASEAN. 

Xét theo diễn biến từng năm, ODA viện trợ duy trì ở mức tương đối thấp 

trong giai đoạn 2015 - 2018, cho thấy Trung Quốc chưa coi viện trợ không hoàn lại 
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là công cụ trung tâm. Tuy nhiên, năm 2019 chứng kiến sự gia tăng đột biến của 

ODA đã chi (443 triệu USD), gắn với bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh ngoại giao 

hình ảnh và viện trợ xã hội, nhằm cải thiện thiện cảm khu vực và giảm bớt chỉ trích 

liên quan đến các hệ lụy của BRI. Đến năm 2020, ODA giảm xuống 233 triệu USD 

do tác động của đại dịch Covid-19, khi nhiều chương trình hợp tác phát triển bị điều 

chỉnh hoặc trì hoãn. 

Ngược lại, vay vốn thể hiện quy mô lớn và biến động mạnh hơn. Sau giai 

đoạn giảm nhẹ năm 2016, vốn vay tăng mạnh trong 2017 - 2018, gắn với việc triển 

khai các dự án hạ tầng quy mô lớn (giao thông, năng lượng, đô thị) trong khuôn khổ 

BRI tại một số quốc gia ASEAN. Từ 2019 - 2020, vốn vay có xu hướng giảm, phản 

ánh sự điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc trước các rủi ro nợ công, hiệu quả dự 

án, cũng như những gián đoạn do Covid-19 khiến nhiều dự án phải đàm phán lại 

hoặc giãn tiến độ. 

Nhìn chung, xu hướng chủ đạo của tổng ODA Trung Quốc cho ASEAN giai 

đoạn 2015 - 2020 là ưu tiên cho vay và tín dụng ưu đãi hơn là viện trợ không hoàn 

lại, qua đó thúc đẩy ảnh hưởng kinh tế thông qua các dự án hạ tầng, đồng thời sử 

dụng ODA viện trợ như công cụ bổ trợ để cải thiện hình ảnh và quyền lực mềm trong 

những thời điểm nhạy cảm. Sự biến động của các dòng vốn không chỉ phản ánh nhu 

cầu phát triển của ASEAN mà còn cho thấy sự điều chỉnh linh hoạt trong chính sách 

đối ngoại và hợp tác phát triển của Trung Quốc trước cạnh tranh chiến lược. 

Ngoài việc cung cấp vốn cho phát triển, trong giai đoạn 2012 - 2020, Trung 

Quốc còn chủ động triển khai nhiều gói viện trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ nhân đạo, 

thông qua đó tăng cường hình ảnh tốt đẹp ở khu vực. Ví dụ như năm 2013, sau siêu 

bão Haiyan, Trung Quốc đã cung cấp cho Phillippines số hàng cứu trợ trị giá 1,6 

triệu USD, hai đội y tế, một tàu bệnh viện quân sự vào ngày 13/11/2013 [Embassy 

of the People’s Republic of China in the Republic of the Philippines, 2013]. Tại 

Myanmar và Lào, Trung Quốc hỗ trợ lũ lụt trong các năm 2015 và 2018 bằng hàng 

chục tấn vật tư cứu trợ khẩn cấp, phối hợp với các doanh nghiệp Trung Quốc đang 

hoạt động trong khu vực để khắc phục hậu quả cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Cụ thể, 

ngày 6/8/2015, Trung Quốc cam kết viện trợ hàng hóa trị giá khoảng 1,5 triệu USD 
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nhằm khắc phục hậu quả của trận lũ lụt do bão Komen gây ra tại Myanmar 

[Ministry of Commerce of China, 2013]. PLA đã điều động hai máy bay quân sự để 

vận chuyển hàng cứu trợ từ Bắc Kinh vào ngày 28/8 [Xinhua, 2015]. Tính đến 

tháng 10/2015, Trung Quốc đã cung cấp tổng cộng viện trợ trị giá 7 triệu USD dưới 

dạng hàng hóa cứu trợ và tiền mặt, trở thành nhà tài trợ song phương hàng đầu 

trong đợt cứu trợ này [Yiyi Fan, 2019]. Năm 2018, Trung Quốc đã viện trợ 200.000 

USD tiền mặt, 12.000 chiếc lều, 3000 máy lọc nước, hơn 200 máy phát điện và 

nhiều vật tư khác, phù hợp với danh sách nhu cầu do chính phủ Indonesia cung cấp 

sau thảm họa động đất Sulawesi [Embassy of China in Indonesia].  

Đặc biệt để giúp đỡ các nước ASEAN đối phó và khắc phục hậu quả của đại 

dịch Covid-19, năm 2020, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tuyên bố sẽ 

giúp đỡ ASEAN với viện trợ không hoàn lại. Trung Quốc đã hỗ trợ thành lập Quỹ 

ứng phó Covid-19 của ASEAN thông qua các kênh thương mại, thiết lập kho dự trữ 

cung cấp y tế APT và cam kết đóng góp cho Quỹ Ứng phó ASEAN [Ali Abdullah 

Wibisono, 2020]. Trung Quốc cũng dành 10 triệu USD cho Quỹ Giảm nghèo và 

Hợp tác Khu vực ADB để hỗ trợ các chương trình kiểm soát dịch bệnh trong khu 

vực và hoan nghênh đề xuất của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) về 

Cơ sở phục hồi Covid-19 với vốn hóa ban đầu là 5 tỷ USD [Xinhua]. Trung Quốc 

cũng là đối tác đầu tiên hoàn thành quá trình đóng góp 1 triệu USD cho Quỹ Ứng 

phó Covid-19 của ASEAN [Deng Xijun, 2021]. Vào tháng 4/2020, Trung Quốc đã 

tặng Ban Thư ký ASEAN vật tư y tế gồm 75.000 khẩu trang phẫu thuật, 300 chai 

nước rửa tay (500ml) và 35 nhiệt kế hồng ngoại [ASEAN, 2020]. Toàn bộ các nước 

ASEAN đã nhận viện trợ y tế của Trung Quốc (Xem phụ lục 6). 

Tuy giá trị viện trợ khẩn cấp của Trung Quốc chưa chiếm tỷ trọng lớn trong 

tổng dòng hỗ trợ phát triển ra nước ngoài của nước này, nhưng các hoạt động này 

đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh “đối tác nhân đạo” và góp 

phần mở rộng ảnh hưởng chính trị tại các quốc gia thụ hưởng. Đặc biệt, viện trợ 

thường được kết hợp với tuyên bố chính trị mang tính ngoại giao cao, nhấn mạnh 

quan hệ hữu nghị, láng giềng thân thiện và cam kết lâu dài với khu vực. 

Khác với Trung Quốc, Nhật Bản là một trong những nhà viện trợ lớn nhất và 

bền bỉ nhất cho các quốc gia Đông Nam Á trong nhiều thập kỷ. Viện trợ không chỉ 
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được xem như công cụ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là phương tiện thực 

thi chiến lược quyền lực mềm, qua đó tăng cường ảnh hưởng và củng cố quan hệ 

chính trị - an ninh với các quốc gia trong khu vực.  

Trong giai đoạn 2012 - 2020, Nhật Bản tiếp tục duy trì vị trí là một trong 

những nhà tài trợ ODA lớn nhất và ổn định nhất đối với các nước Đông Nam Á, với 

cơ cấu hỗ trợ mang tính cân bằng, kết hợp giữa viện trợ không hoàn lại và vay vốn 

ODA nhằm cạnh tranh với Trung Quốc. 

Bảng 3.3. ODA viện trợ và vay vốn của Nhật Bản cho các nước ASEAN giai 

đoạn 2015 - 2020 (triệu USD) 

Năm Viện trợ Vay vốn 

Đã chi Cam kết Đã chi Cam kết 

2015 894 754 3100 10100 

2016 920 868 3300 5200 

2017 883 926 3100 5400 

2018 837 1100 2700 3700 

2019 836 892 3400 2700 

2020 708 801 4800 8300 

Tổng 5078 5341 20400 35400 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Viện Lowy - Bản đồ viện trợ Đông Nam Á,  

(https://seamap.lowyinstitute.org/) 

Tổng giá trị ODA viện trợ đã chi đạt của Nhật khoảng 5,08 tỷ USD, trong khi 

vốn vay đã chi đạt 20,4 tỷ USD, cho thấy dù vay vốn vẫn chiếm tỷ trọng lớn, viện 

trợ không hoàn lại của Nhật Bản giữ vai trò đáng kể trong chiến lược hợp tác phát 

triển với khu vực. Xét theo diễn biến từng năm, ODA viện trợ của Nhật Bản duy trì 

ở mức cao và tương đối ổn định trong giai đoạn 2015 - 2019, dao động quanh mức 

830 - 920 triệu USD mỗi năm. Sự ổn định này phản ánh đặc trưng lâu dài của chính 

sách ODA Nhật Bản, vốn nhấn mạnh vào phát triển con người, thể chế và các lĩnh 

vực xã hội như giáo dục, y tế, quản trị công và giảm nghèo. Việc ODA cam kết tăng 

mạnh vào năm 2018 (1,1 tỷ USD) gắn liền với sáng kiến “Chất lượng cơ sở hạ 

tầng” (Quality Infrastructure) và chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do 

và rộng mở (FOIP), trong đó ASEAN được xác định là khu vực trọng tâm. Đối với 

vay vốn ODA, quy mô lớn và biến động rõ rệt hơn, phản ánh vai trò trung tâm của 

các dự án hạ tầng quy mô lớn do Nhật Bản tài trợ tại ASEAN. Giai đoạn 2015 - 
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2017, vốn vay đã chi duy trì ở mức trên 3 tỷ USD mỗi năm, phù hợp với việc triển 

khai các dự án giao thông, năng lượng và đô thị tại Việt Nam, Indonesia và 

Philippines. Năm 2018 ghi nhận sự sụt giảm của vốn vay đã chi (2,7 tỷ USD), phản 

ánh quá trình rà soát hiệu quả dự án và điều chỉnh chiến lược ODA của Nhật Bản 

trước cạnh tranh ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Đến năm 2020, vốn vay tăng 

mạnh lên 4,8 tỷ USD, gắn với các gói hỗ trợ tài chính lớn nhằm ứng phó với tác 

động của đại dịch Covid-19, bao gồm các khoản vay ưu đãi hỗ trợ phục hồi kinh tế 

và ổn định tài khóa cho các nước Đông Nam Á.  

Nhìn chung, xu hướng chủ đạo của tổng ODA Nhật Bản cho ASEAN là duy 

trì vai trò đối tác phát triển dài hạn, ổn định và có tính thể chế cao, với sự kết hợp 

hài hòa giữa viện trợ không hoàn lại và vay vốn ưu đãi. Khác với cách tiếp cận thiên 

về tài chính hóa, ODA của Nhật Bản nhấn mạnh tính bền vững, chất lượng dự án và 

phát triển con người, qua đó củng cố ảnh hưởng kinh tế - chính trị và quyền lực 

mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày 

càng gia tăng. 

Trong quá trình cạnh tranh ảnh hưởng với BRI của Trung Quốc, Nhật Bản đã 

chủ động triển khai sáng kiến Đối tác cho Cơ sở hạ tầng Chất lượng (Partnership for 

Quality Infrastructure - PQI) vào năm 2015. Với cam kết đầu tư 110 tỷ USD trong 5 

năm, PQI trở thành trụ cột trong chiến lược quyền lực mềm của Nhật Bản, nhấn 

mạnh tiêu chí chất lượng kỹ thuật, độ bền, minh bạch tài chính và trách nhiệm xã 

hội - môi trường [Japan MOFA, 2015a]. Khác với cách tiếp cận “nhanh và rẻ” 

thường thấy trong nhiều dự án BRI, PQI hướng đến việc thiết lập các chuẩn mực 

mới trong phát triển hạ tầng, qua đó tăng cường vị thế kiến tạo chuẩn mực của Nhật 

Bản trong khu vực. 

Một trong những ví dụ nổi bật là Dự án đường sắt đô thị Jakarta MRT 

(Indonesia), với tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD cho giai đoạn 1, phần lớn 

được tài trợ bởi nguồn vốn vay ODA từ JICA [JICA, 2022]. Đây là tuyến metro đầu 

tiên tại Indonesia, hoàn thành vào năm 2019, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc 

giao thông nghiêm trọng tại thủ đô Jakarta, đồng thời là biểu tượng của quan hệ đối 

tác chiến lược Nhật - Indonesia. Dự án không chỉ tập trung vào xây dựng hạ tầng 
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mà còn nhấn mạnh yếu tố chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và nâng 

cao năng lực quản lý đô thị. 

Bên cạnh đó, có nhiều dự án khác theo mô hình viện trợ phát triển không 

ràng buộc điều kiện chính trị, tập trung vào hỗ trợ cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực 

thể chế và phát triển nguồn nhân lực cũng được Nhật Bản triển khai ở Đông Nam 

Á. Dự án Cầu Tsubasa (Neak Loeung) - cây cầu dài nhất Campuchia, khánh thành 

năm 2015, được Nhật Bản tài trợ hoàn toàn dưới hình thức viện trợ không hoàn lại, 

với tổng giá trị khoảng 127 triệu USD [JICA, 2015]. Dự án Đặc khu kinh tế Thilawa 

(Thilawa SEZ) và nâng cấp hệ thống cảng biển phục vụ xuất nhập khẩu, với tổng vốn 

đầu tư hơn 800 triệu USD ở Myanmar, được ký kết vào tháng 12/2012. Đây là dự án 

hợp tác giữa JICA, các doanh nghiệp Nhật Bản như Sumitomo Corporation và các 

đối tác địa phương. Thilawa SEZ là một trong những mô hình hợp tác công - tư đầu 

tiên tại Myanmar sau thời kỳ cấm vận, góp phần thúc đẩy cải cách kinh tế và mở rộng 

hội nhập quốc tế của quốc gia này. Thông qua dự án, Nhật Bản đã hỗ trợ Myanmar 

không chỉ về vốn, mà còn về kỹ thuật quản lý và phát triển thể chế kinh tế thị trường. 

Tại Việt Nam, Cảng biển Lạch Huyện (Hải Phòng, Việt Nam) - khởi công 

vào năm 2013 - là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm do Nhật hỗ trợ xây 

dựng, nhằm phát triển hệ thống logistics hiện đại tại Bắc Bộ [PV, 2013]. Ngoài ra 

còn có dự án Cầu Vàm Cống (nối Cần Thơ và Đồng Tháp), với tổng vốn đầu tư gần 

270 triệu USD (trong đó ODA Nhật chiếm trên 88%), đã được khánh thành vào 

năm 2019. Cây cầu giúp tăng cường kết nối giao thông vùng đồng bằng sông Cửu 

Long, mở ra cơ hội phát triển kinh tế địa phương và giảm bất chênh lệch vùng. Dự 

án này đánh dấu cam kết của Nhật trong việc phát triển hạ tầng một cách bình đẳng, 

tôn trọng nhu cầu và đặc thù môi trường xã hội địa phương [JICA Thailand, 2020]. 

Tại Philippines, Nhật Bản hợp tác với chính phủ Philippines triển khai nhiều 

dự án giao thông trọng điểm, điển hình là tuyến Metro Manila Subway và các tuyến 

cao tốc nối thủ đô với các tỉnh lân cận. Thông qua hình thức hợp tác công - tư và 

vốn vay ODA, Nhật Bản đã giúp Philippines nâng cao năng lực giao thông đô thị, 

giảm tác nghẽn giao thông và thu hút đầu tư [JBIC, 2018]. 
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Thông qua những dự án trên, Nhật Bản đã thể hiện rõ chính sách quyền lực 

mềm được tích hợp với yếu tố của “chất lượng” trong hợp tác. Cách tiếp cận này 

không chỉ khẳng định vai trò về mặt kinh tế mà còn xây dựng hình ảnh quốc gia 

trách nhiệm, thân thiện và hợp tác, từ đó củng cố đáng kể quyền lực mềm của Nhật 

Bản trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng khu vực. Thông qua các sáng kiến như 

PQI, Nhật Bản không chỉ củng cố hình ảnh một đối tác phát triển có trách nhiệm và 

chất lượng, mà còn thiết lập đối trọng mềm với Trung Quốc - quốc gia đang đẩy 

mạnh các dự án hạ tầng trong khuôn khổ BRI. Trong khi Trung Quốc mở rộng ảnh 

hưởng thông qua tài chính và tốc độ triển khai, Nhật Bản cạnh tranh bằng chất 

lượng, thể chế và chuẩn mực phát triển, tạo ra hai mô hình phát triển đối lập nhưng 

cùng nhằm gia tăng vị thế chiến lược tại Đông Nam Á. 

Trong giai đoạn 2012 - 2020, Nhật Bản cũng nổi lên như một trong những 

quốc gia tài trợ viện trợ khẩn cấp hàng đầu tại Đông Nam Á, không chỉ về quy mô 

mà còn về mức độ chuyên nghiệp, tính hệ thống và hiệu quả triển khai. Khác với 

nhiều đối tác song phương khác, viện trợ khẩn cấp của Nhật Bản được thực hiện 

theo một quy trình ba giai đoạn gồm: hỗ trợ cứu trợ tức thời, phục hồi sau thiên tai 

và tái thiết dài hạn kết hợp chuyển giao kiến thức và kỹ năng phòng chống thảm 

họa. Cách tiếp cận này thể hiện rõ nét triết lý phát triển toàn diện, bền vững, và là 

biểu hiện cụ thể của quyền lực mềm kiểu Nhật Bản trong lĩnh vực nhân đạo và an 

ninh phi truyền thống. Trong giai đoạn 2012 - 2020, Nhật Bản đã cung cấp viện trợ 

trên nhiều mặt cho các nước ASEAN. Trong đó, đáng chú ý là viện trợ khẩn cấp cho 

việc đối phó và khắc phục thiên tai, thảm hoạ. Tháng 12/2012, Chính phủ Nhật Bản 

đã mở rộng viện trợ hàng cứu trợ khẩn cấp trị giá 45 triệu yên (lều, can nhựa, v.v.) 

cho Philippines để đáp ứng yêu cầu sau thiệt hại do cơn bão Bopha gây ra [Japan 

MOFA, 2012]. Tháng 8/2013, Nhật Bản đã cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp trị giá 

13 triệu yên (chăn và đệm ngủ) sau thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt tại miền Nam 

Myanmar [Japan MOFA, 2013a]. Cũng cùng năm 2013, Nhật Bản đã hỗ trợ gạo 

khẩn cấp cho Lào do thiệt hại bởi lũ lụt và cho Philippines do bão thông qua Hiệp 

định Dự trữ Gạo Khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) [Japan MOFA, 2014a]. Trong 

năm 2014, vào tháng 3, Nhật Bản cử Đội cứu trợ thiên tai Nhật Bản tham gia hoạt 
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động cứu hộ để ứng phó với vụ máy bay Malaysia Airlines (MH370) mất tích 

[Japan MOFA, 2014b] và đến tháng 12 thì điều động hai tàu hộ tống và ba trực 

thăng của Lực lượng phòng vệ biển tới Indonesia nhằm hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn vụ 

mất tích của máy bay Air Asia (QZ8501) [Japan MOFA, 2014c]. Ngày 1/1/2015, 

Nhật Bản đã cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp trị giá 19 triệu yên (máy lọc nước, 

máy phát điện, v.v.) cho Malaysia, để đáp lại yêu cầu của Malaysia sau thiệt hại 

nghiêm trọng do lũ lụt gây ra [Japan MOFA, 2015b]. Trong năm 2015, Nhật Bản đã 

tiến hành viện trợ nhiều lần với nhiều hình thức từ thực phẩm, nước và vệ sinh… 

cho đến các vật dụng cần thiết như chăn, đệm ngủ và tấm trải nhựa, màn chống 

muỗi để Myanmar ứng phó với thảm họa lũ lụt. Indonesia cũng được cung cấp hàng 

cứu trợ khẩn cấp (chất chữa cháy) liên quan đến cháy rừng [Japan MOFA, 2015c]. 

Cuối năm 2016, Nhật Bản cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp (lều trại) cho Indonesia 

sau thiệt hại nghiêm trọng do thảm họa động đất ở Aceh [Japan MOFA, 2016a]. 

Năm 2017, Nhật Bản mở rộng viện trợ khẩn cấp nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo 

như cung cấp nước, các mặt hàng vệ sinh và phi thực phẩm cho người dân bị ảnh 

hưởng bởi tình hình bất ổn ở phía bắc bang Rakhine, Myanmar [Japan MOFA, 

2017b]. Việt Nam cũng được cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp (tấm nhựa, chăn và 

máy lọc nước) để ứng phó với thiệt hại do mưa lớn trong năm này [Japan MOFA, 

2017c]. Năm 2018, Nhật Bản cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp (lều, chăn, v.v.) để 

Lào, Myanmar ứng phó thảm họa lũ lụt; đồng thời, cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp 

và cử 70 thành viên Đội cứu trợ thiên tai Nhật Bản (JDR) đến Indonesia để ứng phó 

với thiệt hại do thảm họa động đất và sóng thần gây ra ở Sulawesi và đã cứu trợ 

thành công khoảng 400 người [Japan MOFA, 2018a]. Ngày 15/10/2020, Nhật Bản 

cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp (tấm nhựa, máy lọc nước) cho Việt Nam để ứng 

phó với những thiệt hại do cơn bão Linfa gây ra [Japan MOFA, 2020b].  

Có thể thấy, viện trợ khẩn cấp của Nhật Bản trong giai đoạn 2012 - 2020 

không chỉ đóng góp thiết thực cho công tác cứu trợ và phục hồi hậu thiên tai tại 

Đông Nam Á, mà còn trở thành một công cụ hiệu quả giúp nước này nâng cao hình 

ảnh “đối tác phát triển có trách nhiệm”, củng cố ảnh hưởng trong khu vực. 
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3.4. Cạnh tranh quyền lực mềm trong lĩnh vực chính trị 

3.4.1. Thông qua ngoại giao cấp cao 

Trong quan hệ quốc tế đương đại, các chuyến viếng thăm cấp cao không chỉ 

mang ý nghĩa nghi thức ngoại giao, mà còn là công cụ thể hiện cam kết chính trị, 

định hướng chiến lược và cải thiện hình ảnh hiệu quả. Việc đẩy mạnh ngoại giao 

cấp cao của Trung Quốc và Nhật Bản ở Đông Nam Á là một trong những phương 

thức mà hai nước này sử dụng để nâng cao cảm tình đối với mình, gia tăng quyền 

lực mềm và ảnh hưởng ở khu vực. 

Giai đoạn 2012 - 2020 chứng kiến sự gia tăng đáng kể tần suất và tính biểu 

tượng trong các chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản tới các nước 

ASEAN. Thông qua các cuộc gặp gỡ song phương, hội nghị khu vực và diễn đàn 

chính trị - kinh tế, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều nỗ lực củng cố vai trò dẫn dắt 

trong khu vực, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa hình ảnh quốc gia. Tuy nhiên, cách thức 

tiếp cận, đối tượng ưu tiên và thông điệp truyền tải trong các chuyến công du có sự 

khác biệt rõ nét giữa hai quốc gia. 

Giai đoạn sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII đánh dấu sự 

thay đổi trong chính sách của nước này, trong đó có những thay đổi nhằm gia tăng 

quyền lực mềm. Một trong những phương thức nhằm gia tăng “quyền lực mềm” 

trên bình diện quốc tế là thực hiện chiến lược ngoại giao hữu hảo với các nước láng 

giềng để nhận được sự ủng hộ đối với sự phát triển, đồng thời xoá bỏ lo ngại về 

thuyết “mối đe doạ Trung Quốc”. Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng Cộng sản 

Trung Quốc lần thứ XVIII được tổ chức vào năm 2012 ghi rõ: “Tiếp tục thúc đẩy sự 

nghiệp hòa bình và phát triển cao cả của nhân loại. Ngoại giao nước lớn là then 

chốt; ngoại giao láng giềng là quan trọng hàng đầu; ngoại giao với các nước đang 

phát triển là cơ sở” [Báo cáo chính trị Đại hội XVIII, XIX Đảng Cộng sản Trung 

Quốc]. Có thể nói, lần đầu tiên Ngoại giao láng giềng chính thức được Trung Quốc 

đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Trung Quốc đặc biệt coi 

trọng củng cố quan hệ với các nước láng giềng, các nước đang phát triển thông qua 

ngoại giao chính thức. Đặc biệt, Báo cáo Đại hội XVIII còn nhấn mạnh vào tác 

động tích cực và lợi ích mà sự phát triển của Trung Quốc mang lại cho các quốc gia 
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xung quanh [Nguyễn Thùy Trang, 2017, tr.100]. Tại hội nghị cuối năm 2013, Tập 

Cận Bình tiếp tục kêu gọi “thúc đẩy chính sách ngoại giao với các nước láng giềng, 

thiết lập môi trường xung quanh thuận lợi cho Trung Quốc phát triển, cho phép các 

nước láng giềng hưởng lợi nhiều hơn từ sự tăng trưởng của Trung Quốc vì mục tiêu 

phát triển chung. Trong Hội nghị Trung ương về công tác đối ngoại được tổ chức ở 

Bắc Kinh vào ngày 28 - 29/11/2014, Tập Cận Bình tiếp tục nhấn mạnh tầm quan 

trọng của việc theo đuổi hợp tác cùng có lợi. Điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ 

hành động một cách thiện chí, coi trọng tình hữu nghị, và ủng hộ và bảo vệ công lý; 

tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng sự lựa chọn 

độc lập về con đường phát triển và chế độ xã hội của các quốc gia khác [China 

MOFA, 2014a]. Tinh thần hợp tác cùng có lợi, sự trỗi dậy của Trung Quốc mang 

thịnh vượng chứ không phải mối đe doạ cho các quốc gia xung quanh luôn được 

Trung Quốc thể hiện rõ trong các chuyến viếng thăm cấp cao. Từ nhiệm kỳ 2012, 

các lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc liên tục công du đến các quốc gia Đông 

Nam Á và đi kèm với đó là những cam kết đẩy mạnh hợp tác thương mại, kinh tế, 

xúc tiến hỗ trợ giao lưu văn hoá, giáo dục, y tế… nhằm nâng cao sự kết nối với các 

quốc gia trong khu vực. Các chuyến viếng thăm cấp cao được sử dụng như phương 

tiện thể hiện rõ cam kết chính trị của Trung Quốc với từng quốc gia ASEAN. 

Trong giai đoạn 2012 - 2020, năm 2013 là năm Trung Quốc xúc tiến mạnh 

mẽ giao lưu với các quan chức cấp cao Đông Nam Á với số chuyến thăm kỷ lục là 

26 chuyến. Trong năm này, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã lần lượt đến 8/10 

nước ASEAN và gửi đi tín hiệu rằng Trung Quốc, với một ban lãnh đạo mới, rất coi 

trọng mối quan hệ với các nước láng giềng và đặt ASEAN vào vị trí ưu tiên trong 

mối quan hệ với các nước láng giềng xung quanh [China MOFA, 2013a]. Trong bài 

phát biểu tại Diễn đàn cấp cao Trung Quốc - ASEAN ở Thái Lan vào tháng 8/2013, 

Vương Nghị đặc biệt nhấn mạnh rằng sự phát triển của Trung Quốc đã mang lại lợi 

ích cho các nước láng giềng và sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội chứ không 

phải là mối đe dọa [China MOFA, 2013b]. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng thực 

hiện các chuyến thăm Thái Lan, Việt Nam và Brunei. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là 

chuyến thăm Indonesia, Maylaysia của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Đây là chuyến 
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thăm đầu tiên của Tập Cận Bình đến các nước Đông Nam Á kể từ khi đảm nhiệm 

tất cả các chức vụ về Đảng, chính quyền và quân đội. Có thể thấy, trong năm 2013, 

ban lãnh đạo mới của Trung Quốc đã thực hiện rất nhiều chuyến công du đến Đông 

Nam Á. Việc các lãnh đạo mới của Trung Quốc thăm tới 8/10 nước ASEAN ngay 

trong năm đầu tiên lên cầm quyền cũng cho thấy mong muốn tạo lập mối quan hệ 

gắn bó với các nước Đông Nam Á thông qua việc tạo mối quan hệ thân thiết giữa 

các lãnh đạo cấp cao. Trong các chuyến thăm, các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn 

chú ý bày tỏ thông điệp coi trọng các nước Đông Nam Á cũng như tôn trọng vị trí 

của ASEAN nhằm thể hiện hình ảnh một Trung Quốc thân thiện, có ích đối với sự 

phát triển của khu vực.  

Năm 2015 cũng nổi trội với số lượng các chuyến thăm viếng cấp cao của 

Trung Quốc tới các nước Đông Nam Á là 20 chuyến. Đáng chú ý trong đó, có 

chuyến công du đến Indonesia vào tháng 4 và Philippines vào tháng 11 của Tập Cận 

Bình. Tháng 11/2015, Tập Cận Bình tiếp tục thăm Việt Nam và Singapore. Trong 

chuyến thăm Việt Nam, Tập Cận Bình chỉ ra rằng cả hai nước đều đối mặt với nhiều 

nhiệm vụ tương đồng trong công tác xây dựng Đảng và sẵn sàng hợp tác với Việt 

Nam về quản lý, điều hành của Đảng và công tác nhà nước. Tập còn nhấn mạnh 

rằng tương lai và vận mệnh của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước gắn bó 

chặt chẽ với nhau [China MOFA, 2015b]. Không chỉ thể hiện mong muốn hợp tác ở 

Việt Nam, Tập Cận Bình còn thể hiện mong muốn xoá bỏ thuyết mối đe doạ Trung 

Quốc trong bài phát biểu Xây dựng quan hệ đối tác vững mạnh để tăng cường sự 

thịnh vượng của Châu Á ở Singapore: “Một số người đang thổi bùng cái gọi là mối 

đe dọa Trung Quốc” trong khi thực tế là người Trung Quốc đã chịu đựng quá nhiều 

sự xâm lược và bất ổn nội bộ nên “không bao giờ muốn thấy người khác phải chịu 

đựng những gì đã xảy ra với chúng tôi” và “sẽ không bao giờ dao động trong quyết 

tâm duy trì hòa bình”. Tập Cận Bình cũng “bác bỏ logic rằng một quốc gia phát 

triển mạnh mẽ thì nhất định phải theo đuổi bá quyền” và cho rằng “một quốc gia 

hiếu chiến, dù có lớn đến đâu, thì cũng nhất định phải diệt vong”. Vì vậy “Trung 

Quốc cam kết phát triển hòa bình và theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập vì hòa 

bình”. Đồng thời, Tập không quên đề cập rằng sự phát triển của Trung Quốc mang 
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lại lợi ích và hoan nghênh các nước láng giềng “lên chuyến tàu phát triển nhanh” 

của Trung Quốc để có thể chia sẻ nhiều hơn từ sự phát triển của Trung Quốc [China 

MOFA, 2015c]. Sau chuyến thăm của Tập Cận Bình, Trung Quốc và Singapore đã 

nâng cấp “Quan hệ đối tác hợp tác toàn diện, tiến triển theo thời đại”.  

Nhìn chung, trong giai đoạn 2012 - 2020, ngoài năm 2013 và 2015 có sự gia 

tăng đột biến, các năm còn lại Trung Quốc liên tục duy trì các chuyến thăm Đông 

Nam Á (có sự suy giảm nhẹ vào năm 2019 - 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-

19). Trong giai đoạn này, các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã viếng thăm toàn 

bộ các nước ASEAN. Ví dụ như Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm cấp nhà 

nước tới Campuchia vào tháng 3/2012 sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác 

chiến lược toàn diện vào năm 2010 [China MOFA, 2012]. Thủ tướng Lý Khắc 

Cường thăm Myanmar năm 2014 và 2016. Trong chuyến thăm Myanmar ông bày tỏ 

rằng “Trung Quốc và Myanmar, với người dân cùng uống nước của một dòng sông, 

có tình hữu nghị “Paukphaw” sâu sắc” [China MOFA, 2014b] và nói “Trung Quốc 

và Lào núi sông liền kề, tình hữu nghị sâu sắc và lâu đời” khi thăm Lào [China 

MOFA, 2016a]. Bộ tưởng Ngoại giao Vương Nghị cũng tuyên bố “Bất kể môi 

trường bên ngoài phức tạp và thay đổi như thế nào, Trung Quốc sẽ tiếp tục theo 

đuổi chính sách hữu nghị đối với Lào và coi Lào là láng giềng tốt, bạn tốt, đồng chí 

tốt và đối tác tốt của mình” [China MOFA, 2016b]. Năm 2016 còn chứng kiến 

chuyến thăm cấp nhà nước Campuchia của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. 

“Bạn bè sắt thép” và “Tình hữu nghị Trung Quốc-Campuchia” đã trở thành những 

từ ngữ thường được nhắc đến trong chuyến thăm này [China MOFA, 2016c]. Cũng 

trong năm 2016, Vương Nghị chỉ ra cho Brunei rằng một Trung Quốc mạnh hơn sẽ 

chỉ mang lại nhiều cơ hội và lợi ích hơn cho các nước láng giềng vừa và nhỏ thay vì 

các mối đe dọa và thách thức [China MOFA, 2016d]. 

Tháng 11/2017 sau khi tái nhiệm Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng Cộng sản 

Trung Quốc lần thứ XIX, Tập Cận Bình đã ngay lập tức thăm Việt Nam. Điều này 

cho thấy sự coi trọng của Trung Quốc đối với quan hệ Việt - Trung, đồng thời 

truyền đi tín hiệu rõ rệt với cộng đồng quốc tế về việc Trung Quốc thúc đẩy xây 

dựng khối “vận mệnh chung” xung quanh. Thông qua các chuyến công du Tập Cận 
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Bình đã thực hiện các mục tiêu như trình bày con đường phát triển của Trung Quốc 

và mở rộng nhận thức và sự công nhận của cộng đồng quốc tế; Dẫn đầu hợp tác khu 

vực Châu Á - Thái Bình Dương và tăng cường lợi ích chung và lòng tin lẫn nhau 

trong khu vực; Phát huy truyền thống hữu nghị láng giềng tốt đẹp, Trung Quốc - 

Việt Nam và Trung Quốc - Lào [China MOFA, 2017].  

Trong năm 2018, Thủ tướng Lý Khắc Cường thăm chính thức Campuchia, 

Indonesia và Singapore và là thủ tướng Trung Quốc thăm Singapore sau 11 năm. 

Cũng trong năm đó, Vương Nghị đến Myanmar với tư cách là vị khách nước ngoài 

đầu tiên của chính phủ Myanmar mới nhậm chức, thể hiện rõ sự coi trọng đối với 

chính phủ mới và tình hữu nghị với Myanmar [China MOFA, 2018a]. Khi tham dự 

lễ khai trương Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Davao, Philippines, Vương Nghị 

nhấn mạnh sự tương đồng với Phillippines khi cho rằng cả hai nước “là các nước 

đang phát triển” và nên chung tay bảo vệ “quyền và lợi ích hợp pháp của các nước 

đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi” [China MOFA, 2018b]. Khi đến Thái 

Lan, Vương Nghị đã sử dụng cụm từ “một gia đình Trung Quốc và Thái Lan” để 

miêu tả mối quan hệ giữa hai nước [China MOFA, 2018c]. Ngày 18/11/2018, Chủ 

tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Brunei, đây là chuyến thăm 

đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Trung Quốc tới quốc gia Đông Nam Á này 

sau 13 năm [China MOFA, 2018d]. Trong chuyến thăm này hai nước đã thiết lập 

quan hệ Hợp tác chiến lược toàn diện. Năm 2019, Thủ tướng Lý Khắc Cường thăm 

chính thức Thái Lan và miêu tả chuyến thăm này như “thăm một người họ hàng 

hoặc một người hàng xóm thân thiết” [China MOFA, 2019]. 

Vào tháng 1/2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức cấp 

nhà nước tới Myanmar. Đây là chuyến thăm cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên của 

Trung Quốc tới Myanmar sau 19 năm (kể từ năm 2001). Trước chuyến đi kéo dài 

hai ngày để kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Myanmar này, Tập 

Cận Bình dùng từ, 'pauk-phaw' có nghĩa là anh chị em cùng một mẹ trong tiếng 

Myanmar để mô tả về “tình cảm anh em giữa hai dân tộc chúng ta, những người có 

mối quan hệ chặt chẽ từ thời xa xưa”. Trong chuyến thăm này, hai nước ký kết một 

loạt thỏa thuận về cơ sở hạ tầng, đồng thời nhất trí xây dựng “Cộng đồng chung vận 

mệnh Trung Quốc - Myanmar [Kyaw Zwa Moe, 2020]. 
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Có thể nói, trong nhiều năm, chưa khi nào các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại 

triển khai chiến dịch ngoại giao dồn dập tới khu vực Đông Nam Á như trong giai 

đoạn 2012 - 2020. Nhìn chung, trong các chuyến thăm này, các lãnh đạo Trung 

Quốc liên tục có các tuyên bố và bài phát biểu nhấn mạnh việc sẽ đi theo con đường 

phát triển hòa bình, cùng có lợi nhằm nâng cao hình ảnh của mình. Các chuyến 

thăm của Trung Quốc cũng thường gắn với ký kết thỏa thuận tài chính, viện trợ 

hoặc đầu tư trực tiếp quy mô lớn, đồng thời nhấn mạnh các khẩu hiệu mang tính 

chiến lược như “cùng phát triển”, “thịnh vượng chung”, “đối tác toàn diện”. Thông 

qua các chuyến công du, Trung Quốc không chỉ lan tỏa thông điệp về một cường 

quốc đang trỗi dậy một cách hòa bình, mà còn thể hiện mong muốn thắt chặt mối 

liên kết song phương đặc biệt với các nước Đông Nam Á. 

Trước sự tích cực của ban lãnh đạo mới của Trung Quốc, trong giai đoạn 

2012 - 2020, Nhật Bản cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Từ năm 2012, dưới thời Thủ 

tướng Shinzo Abe, Nhật Bản đã tái định hình chiến lược đối ngoại với phương châm 

‘Ngoại giao chủ động vì hòa bình’ (Proactive Contribution to Peace) [Japan MOFA, 

2017a], trong đó Đông Nam Á được xác định là khu vực trọng tâm để mở rộng ảnh 

hưởng quyền lực mềm và duy trì cân bằng chiến lược trong bối cảnh Trung Quốc gia 

tăng sức mạnh trong khu vực. Trong năm 2012, các lãnh đạo cấp cao Nhật Bản đã 

thực hiện 25 chuyến công du của đến Đông Nam Á.  

Ngay sau khi nhậm chức cuối năm 2012, Shinzo Abe đã chọn Đông Nam Á 

làm khởi điểm cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên và thực hiện chiến lược 

ngoại giao hiếm có: thăm đủ 10 nước ASEAN chỉ trong vòng một năm (2013). Mở 

đầu là chuyến thăm Thái Lan, Việt Nam và Indonesia từ ngày 16-19/1/2013. Sau đó 

là chuyến thăm Myanmar đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản sau 36 năm vào 

tháng 5/2013. Trong chuyến thăm này, Shinzo Abe cam kết sẽ sử dụng mọi nguồn 

lực công và tư để hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ Myanmar trong các lĩnh vực 

như dân chủ hóa, tăng cường pháp quyền, cải cách kinh tế và hòa giải dân tộc và 

theo đuổi nhiều hoạt động hợp tác, “từ cứng đến mềm”. Trong chuyến thăm 

Malaysia, Singapore và Philippines vào tháng 7/2013, Nhật Bản đã đạt được đồng 

thuận về việc trên nhiều phương diện, trong đó Shinzo Abe đặc biệt nhấn mạnh việc 
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rằng sự ổn định, hòa bình và sung túc sẽ đến với Châu Á, vì Châu Á “tôn trọng tự 

do và không ngừng vun đắp nền dân chủ trong khi tôn trọng pháp quyền” [The 

world and Japan, 2013a], “biến Châu Á - Thái Bình Dương thành khu vực tự do và 

cởi mở, được quản lý bằng luật pháp chứ không phải bằng vũ lực” [Japan MOFA, 

2013b]. Shinzo Abe kết thúc một năm công du Đông Nam Á với chuyến thăm 

Campuchia và Lào vào tháng 11/2013. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của 

một thủ tướng Nhật tới cả hai nước sau 13 năm. Quan hệ chính trị giữa Nhật Bản 

với các nước trong khu vực cũng được nâng lên tầm cao mới. Một trong những 

minh chứng cụ thể là đến cuối năm 2013, hợp tác quốc phòng và nâng cấp quan hệ 

song phương giữa Nhật Bản và Campuchia đã được nâng lên tầm đối tác chiến 

lược. Thủ tướng Abe tuyên bố “Kể từ khi nhậm chức Thủ tướng, tôi đã thúc đẩy 

ngoại giao chiến lược với tầm nhìn hướng đến toàn cầu. ASEAN, với tư cách là đối 

tác đặc biệt của Nhật Bản, luôn là trung tâm của chính sách này. Chuyến thăm 

ASEAN của tôi tới năm lần và chuyến thăm của tôi tới tất cả mười quốc gia 

ASEAN trong năm nay là minh chứng cho điều này” [Akihiko Tanaka, 2013a]. 

Trong cuộc họp báo cuối năm vào ngày 14/12/2013, sau Hội nghị thượng đỉnh kỷ 

niệm ASEAN - Nhật Bản Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu “Chúng tôi, người Nhật 

và người dân ASEAN được cắt từ cùng một tấm vải, và chúng tôi đã dệt nên một 

lịch sử hữu nghị, tay trong tay. Từ thời xa xưa, rất nhiều người đã tự do đi qua các 

tuyến đường biển trải dài từ Bắc vào Nam, từ Biển Đông đến Biển Hoa Đông. Tôi 

coi đó là điều tất yếu lịch sử rằng Nhật Bản và ASEAN sẽ trở thành đối tác thực sự 

và một cộng đồng không thể tách rời được bao quanh bởi một vùng biển duy nhất” 

[The world and Japan, 2013b]. Thông qua bài phát biểu này, Abe không chỉ khẳng 

định tình hữu nghị và vai trò của các nước ASEAN đối với Nhật Bản mà còn khéo 

léo hướng sự quan tâm về vùng biển Hoa Đông và Biển Đông - nơi đang có những 

tranh chấp chủ quyền căng thẳng giữa Nhật Bản và một số nước ASEAN đối với 

một đối tượng chung là Trung Quốc. Sự gia tăng trong viếng thăm cấp cao và ý tứ 

trong diễn ngôn đã thể hiện rõ sự cạnh tranh âm thầm nhưng rõ rệt của Nhật Bản 

đối với những nỗ lực tranh thủ tình cảm các nước ASEAN của Trung Quốc. Giống 

như Trung Quốc, Nhật Bản nỗ lực tạo thiện cảm, làm sâu sắc thêm mối quan hệ với 
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các nước ASEAN nhưng cũng đồng thời thể hiện mong muốn thu hút các nước này 

vào thế đối nghịch Trung Quốc như mình.  

Không chỉ năm 2013, Nhật Bản còn gia tăng mạnh các chuyến thăm trong 

các năm 2017 và 2018 (đều đạt 25 chuyến), cho thấy nỗ lực đẩy mạnh ngoại giao 

cấp cao gắn với các sáng kiến như “Đối tác vì chất lượng cơ sở hạ tầng” và chiến 

lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Thủ tướng Shinzo Abe 

đến Việt Nam hai lần trong năm 2017. Trong cuộc họp báo ngày 16/1/2017, sau 

chuyến thăm Philippines, Indonesia và Việt Nam, Thủ tướng Shinzo Abe đã phát 

biểu: “Nhật Bản và Việt Nam là hai quốc gia láng giềng được kết nối bởi “biển tự 

do”. Tôi cũng đã đến thăm Philippines, Indonesia và Úc trong chuyến đi này. Tất cả 

các quốc gia này đều chia sẻ “biển rộng mở” của Thái Bình Dương và là những 

quốc gia láng giềng quan trọng chia sẻ các giá trị cơ bản. Các nguyên tắc về an toàn 

hàng hải và tự do hàng hải là vô cùng quan trọng, và pháp quyền phải được duy trì 

vững chắc để đảm bảo các nguyên tắc đó. Sự công nhận này đã được nhất trí hoàn 

toàn ở mỗi quốc gia tôi đến thăm”. Riêng đối với Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản 

nhấn mạnh “Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản, chia sẻ với chúng tôi 

những giá trị cơ bản, bao gồm cả pháp quyền. Nhật Bản có ý định sẽ hợp tác chặt 

chẽ hơn với Việt Nam trong tương lai nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng của 

khu vực và phát triển một trật tự quốc tế tự do và cởi mở” [The World and Japan, 

2017]. Ngày 14/11/2017, trong họp báo của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và các 

nhà lãnh đạo ASEAN, Shinzo Abe nhấn mạnh “Chia sẻ các giá trị và thúc đẩy pháp 

quyền. Vai trò của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng thế giới sẽ 

tiếp tục tăng lên” [Akihiko Tanaka, 2013b].  

Năm 2014, trong chuyến thăm chính thức Singapore, khi trao đổi quan điểm 

về tình hình khu vực, đặc biệt là tình hình Biển Đông, Thủ tướng Shinzo Abe đã nêu 

rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo ổn định khu vực dựa trên “pháp quyền” và nêu 

rõ lập trường ủng hộ phản ứng thống nhất của ASEAN [Japan MOFA, 2014d]. 

Cùng năm đó, trong chuyến thăm song phương đầu tiên ở cấp bộ trưởng của Bộ 

Ngoại giao Nhật Bản kể từ khi Thái Lan có chính quyền mới, Bộ trưởng Bộ Ngoại 

giao Nhật Bản Minoru Kiuchi đã giải thích rằng Nhật Bản muốn tăng cường hơn 
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nữa quan hệ song phương và bày tỏ kỳ vọng rằng Thái Lan sẽ thúc đẩy dân chủ hóa 

theo “lộ trình” khôi phục dân chủ [Japan MOFA, 2014e].  

Trong chuyến công du 4 nước Philippines, Singapore, Malaysisa và 

Indonesia trong năm 2015. Trong chuyến thăm Indonesia và dự Hội nghị Bandung 

Thủ tướng Abe đã trả lời phỏng vấn rằng “Nhật Bản luôn là bạn của Indonesia kể từ 

khi kết thúc Thế chiến II và coi hợp tác với Indonesia là ưu tiên hàng đầu” [Japan 

MOFA, 2015d]. Indonesia đã cam kết củng cố Quan hệ đối tác chiến lược với Nhật 

Bản thông qua hai trụ cột là các vấn đề trên biển và dân chủ [Japan MOFA, 2015e]. 

Cũng trong năm 2015, Nhật Bản đã hoàn tất hiệp định đối tác chiến lược với 

Malaysia. Năm 2015, có sự sụt giảm các chuyến thăm cấp cao của Nhật Bản đến 

Đông Nam Á so với năm 2014 và ngoại trừ việc tham gia lễ tang cấp nhà nước của 

cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, các chuyến công du của Thủ tướng 

Shinzo Abe trong năm này chủ yếu vì mục đích tham dự các hội nghị cấp cao hơn là 

thăm viếng chính thức quốc gia Đông Nam Á nào. 

Năm 2016, trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 và Hội nghị thượng đỉnh 

Nhật Bản-ASEAN tại Lào, Thủ tướng Shinzo Abe liên tục nhấn mạnh ASEAN cần 

“tăng cường hội nhập với tư cách là những đối tác chia sẻ các giá trị như pháp 

quyền và dân chủ” [Japan MOFA, 2016b]. Cũng nhân chuyến thăm này, Abe truyền 

thông điệp đề cao tình hữu nghị với Lào khi tuyên bố “Nhật Bản và Lào có mối 

quan hệ tốt đẹp nhất từ trước đến nay” [Japan MOFA, 2016c]. 

Năm 2019 - 2020, chứng kiến sự sụt giảm trong các chuyến thăm cấp cao 

của Nhật Bản đến Đông Nam Á tương đồng với xu hướng chung toàn cầu do đại 

dịch. Tuy nhiên, quan điểm của Nhật Bản trong hợp tác với các nước ASEAN đã 

được thể hiện qua các chuyến thăm trước đó vẫn được duy trì. Trong họp báo về 

chuyến thăm Việt Nam và Indonesia tháng 10/2020, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide 

Suga đã nói: “ASEAN và Nhật Bản chia sẻ cùng mục tiêu hiện thực hóa các nguyên 

tắc cơ bản như pháp quyền, cởi mở và minh bạch tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương” [The world and Japan, 2020]. 

Nhật Bản triển khai ngoại giao cấp cao tại ASEAN với chiến lược rõ ràng, ổn 

định và có tính kết nối lâu dài. Thủ tướng Shinzo Abe không chỉ chú trọng đến số 
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lượng chuyến thăm, mà còn xây dựng thông điệp chiến lược, nhấn mạnh tính chất 

phi áp đặt, tôn trọng đối tác, và đồng hành cùng phát triển. Khác với Trung Quốc, 

Nhật Bản không gắn ngoại giao cấp cao với ràng buộc tài chính - chính trị, mà tập 

trung vào chất lượng hợp tác, gắn kết lòng tin, và hỗ trợ thể chế. Trong bối cảnh 

cạnh tranh quyền lực mềm với Trung Quốc, viếng thăm cấp cao của Nhật Bản 

không mang tính phô trương, nhưng lại tạo hiệu ứng chính trị bền vững nhờ tính 

nhất quán, minh bạch và được xã hội khu vực đánh giá cao. 

3.4.2. Thông qua các ý tưởng kết nối khu vực 

3.4.2.1. Đối với ASEAN 

Với tư cách là cấu trúc đa phương của khu vực, ASEAN là nơi các ý tưởng 

cạnh tranh giữa các cường quốc được thể hiện, trong đó có Trung Quốc và Nhật 

Bản. Theo Hsiao & Yang thì việc thúc đẩy chủ nghĩa khu vực và các thể chế liên 

quan là yếu tố tối quan trọng để chống lại nỗi sợ hãi và cáo buộc bá quyền và đế 

quốc, do đó mở đường cho việc thực hiện các chiến lược thu hút [Hsiao, H. M. & 

Yang, A, 2009, tr.9]. Vì vậy, để xoá bỏ thuyết “mối đe dọa từ Trung Quốc” cũng 

như xoa dịu quá khứ đế quốc Á, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều nỗ lực trong việc 

cạnh tranh sự yêu mến và ủng hộ từ các nước Đông Nam Á. Điều này thể hiện rõ 

qua việc tham gia các cơ chế đa phương liên quan đến ASEAN cũng như nỗ lực thu 

hút các nước ASEAN bằng các ý tưởng do mình khởi xướng. 

Trong giai đoạn 2012 - 2020, Trung Quốc tích cực thúc đẩy quyền lực mềm 

của mình thông qua việc tham gia vào các diễn đàn khu vực Đông Nam Á. Thông 

qua việc tham gia vào các diễn đàn này, Trung Quốc có thể xây dựng hình ảnh một 

thành viên tích cực, coi trọng các cơ chế đa phương và luật pháp quốc tế và tạo 

dựng được lòng tin từ các nước trong khu vực. Đồng thời, qua đó thực hiện các ý 

tưởng để hướng đến vai trò lãnh đạo khu vực. Trong giai đoạn 2012 - 2020, Trung 

Quốc đã duy trì sự tham gia vào nhiều diễn đàn và thể chế do ASEAN làm trung 

tâm như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), ASEAN cộng (APT), Hội nghị thượng 

đỉnh Đông Á và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cộng (ADMM cộng)… 

qua đó chứng minh sự chân thành của mình trong việc tham gia vào khu vực, tuân 
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thủ các chuẩn mực khác nhau của ASEAN và thể hiện sự minh bạch hơn trong quan 

hệ với các quốc gia Đông Nam Á (Li, 2015) [Sovinda Po, 2017, tr.65].  

Không chỉ tích cực tham gia vào các cơ chế mà ASEAN đóng vai trò trung 

tâm, Trung Quốc còn thể hiện hình ảnh thân thiện, gắn bó hơn nữa với khu vực 

thông qua việc đề xuất các ý tưởng gắn kết. trong đó đáng chú ý nhất là “Cộng đồng 

chung vận mệnh”. Trong bài phát biểu năm 2013, Tập Cận Bình nhấn mạnh nhu cầu 

“biến các khu vực láng giềng của Trung Quốc thành một cộng đồng chung vận 

mệnh, tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc hữu nghị, chân thành, cùng có lợi và bao 

trùm trong việc tiến hành ngoại giao láng giềng, thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ 

đối tác với các nước láng giềng, nuôi dưỡng môi trường láng giềng thân thiện, an 

toàn và thịnh vượng, và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi và kết nối với các nước láng 

giềng của chúng ta” [China MOFA, 2014a, Michael D. Swaine, 2013]. Hiện thực 

hoá ý tưởng này, tháng 10/2013, trong chuyến công du đến Indonesia và Malaysia, 

lần đầu tiên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình truyền đạt kỳ 

vọng về một “Cộng đồng ASEAN - Trung Quốc với tương lai sẻ chia” với các nước 

Đông Nam Á và thể hiện rõ điều này trong bài phát biểu trước Nghị viện Indonesia. 

Nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Trung Quốc với ASEAN thông qua xây 

dựng lòng tin và phát triển tình láng giềng tốt đẹp, hợp tác cùng có lợi, đoàn kết và 

hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị, kiên trì sự cởi 

mở và bao dung, Tập Cận Bình tuyên bố “chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng 

Trung Quốc-ASEAN gắn kết chặt chẽ hơn vì vận mệnh chung”. Tập Cận Bình còn 

đặc biệt viện dẫn câu nói nổi tiếng của Trung Quốc, “Lợi ích cần cân nhắc phải là 

lợi ích của tất cả” để cho thấy tinh thần vì mục tiêu chung, không vì lợi ích vị kỷ và 

kết luận Trung Quốc và Indonesia cần “cùng nhau phấn đấu vì một tương lai tươi 

sáng cho cộng đồng Trung Quốc-ASEAN cùng chung vận mệnh” [ACC, 2013]. Đề 

xuất này tiết lộ định hướng chính sách của ban lãnh đạo mới liên quan đến Đông 

Nam Á trong thập kỷ tới và báo hiệu nỗ lực của Trung Quốc nhằm tìm ra hướng đi 

mới cho mối quan hệ của mình với ASEAN. 

Ý tưởng “Cộng đồng chung vận mệnh” của Tập Cận Bình được Thủ tướng 

Trung Quốc Lý Khắc Cường cụ thể hóa thông qua sáng kiến “khung hợp tác 2+7” 
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tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 16 vào tháng 10/2013. Trong Bài 

phát biểu tại Hội nghị, Lý Khắc Cường đưa ra 2 điểm đồng thuận chính trị và 7 lĩnh 

vực ưu tiên. Trong đó 2 điểm đồng thuận chính trị bao gồm: (i) lòng tin chiến lược 

sâu sắc và quan hệ láng giềng tốt là nền tảng cho sự hợp tác chặt chẽ hơn; (ii) tập 

trung vào phát triển kinh tế và mở rộng kết quả đôi bên cùng có lợi. 7 lĩnh vực ưu 

tiên là sự khẳng định lại những phương hướng hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc 

mà Tập Cận Bình đã đưa ra trong diễn văn vào tháng 10/2013 bao gồm: (i) ký kết 

hiệp ước về láng giềng hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN; 

(ii) đàm phán về phiên bản nâng cấp của Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-

ASEAN (CAFTA); (iii) đẩy nhanh quá trình phát triển kết nối cơ sở hạ tầng; (iv) 

đẩy mạnh hợp tác tài chính khu vực và phòng ngừa rủi ro; (v) thúc đẩy hợp tác hàng 

hải; (vi) tăng cường trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực an ninh; (vii) tăng cường giao 

lưu văn hóa, khoa học, công nghệ, môi trường và giao lưu nhân dân (ASEAN-China 

Center 2010). Việc đưa ra khuôn khổ hợp tác này không chỉ nhằm chứng tỏ cam kết 

chính trị của Trung Quốc đối với sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - ASEAN 

mà còn nhằm mục tiêu gia tăng sự tin cậy về chính trị giữa Trung Quốc và ASEAN, 

góp phần gia tăng quyền lực mềm của Trung Quốc ở các nước trong khu vực. Cuối 

bài phát biểu Lý Khắc Cường khẳng định “Trung Quốc muốn mãi mãi là đối tác và 

bạn bè của ASEAN” [The State Council The People’s Republic of China, 2013]. 

Với niềm tin rằng ASEAN hiểu và ủng hộ sự trỗi dậy của mình tốt hơn các 

nước phương Tây cũng như các cường quốc láng giềng xung quanh, Trung Quốc đã 

đề xuất sáng kiến xây dựng Cộng đồng vận mệnh cùng chia sẻ Trung Quốc - 

ASEAN. Ý định này không chỉ nhằm lôi kéo các nước ASEAN về phía mình mà 

còn vì mục tiêu lớn hơn là xác lập một khu vực chỉ của riêng người châu Á. Thông 

qua ý tưởng này, Trung Quốc có thể đẩy những cường quốc ngoài khu vực ra ngoài, 

tạo điều kiện để nước này trở thành nhân tố duy nhất có đủ năng lực dẫn dắt những 

quốc gia nhỏ yếu hơn trong khu vực; đồng thời nó cũng cho thấy mong muốn gia 

tăng quyền lực thu hút đối với khu vực qua việc đóng vai trò là người lãnh đạo. 

Không giấu diếm ý định này, vào tháng 5/2014, tại Hội nghị về các biện pháp tương 

tác và xây dựng lòng tin ở Châu Á (CICA), Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ ra rằng 
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những vấn đề của người châu Á sẽ được châu Á giải quyết chứ không nhờ sự can 

dự của các thế lực khác ngoài khu vực: “Cuối cùng, chính người dân Châu Á phải 

điều hành công việc của Châu Á…” [Embassy of the People’s Republic of China in 

the Republic of Indonesia, 2014].  

Mong muốn xây dựng một “cộng đồng chung vận mệnh” cũng chứng minh 

Trung Quốc đang muốn thể hiện một hình ảnh gắn bó, thân thiện, đối lập với nền 

ngoại giao “bá quyền” của mình từ trước đến nay. Trong bài phát biểu Xây dựng 

quan hệ đối tác vững mạnh để tăng cường sự thịnh vượng của Châu Á ở Singapore 

vào năm 2015, Tập cũng nêu rõ: “Trung Quốc cam kết theo đuổi quan hệ đối tác với 

các nước láng giềng và ngoại giao láng giềng hữu nghị, chân thành, cùng có lợi và 

bao trùm, thúc đẩy một khu vực láng giềng hài hòa, an toàn và thịnh vượng. Trung 

Quốc ủng hộ tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững ở châu Á. 

Trung Quốc nỗ lực xây dựng một cộng đồng chung tương lai chặt chẽ với ASEAN 

và một cộng đồng chung tương lai với tất cả các nước châu Á” [Jinping Xi, 2015]. 

Tóm lại, nếu được tạo lập, Cộng đồng này không chỉ làm sâu sắc thêm tình cảm 

giữa Trung Quốc và các nước ASEAN mà còn tăng cường quyền lực mềm của 

Trung Quốc ở khu vực. 

Nhìn chung, Trung Quốc có lợi ích chính đáng, cả về địa kinh tế và địa chiến 

lược ở Đông Nam Á và phải đảm bảo rằng các thành viên ASEAN vẫn gắn kết chặt 

chẽ với Trung Quốc chứ không phải các cường quốc mạnh hơn và giàu có hơn khác 

[Johannes Dragsbaek Schmidt, 2008]. Vì vậy, nước này đã can dự vào khu vực ở 

mọi cấp độ, song phương và đa phương với từng quốc gia, đồng thời đi đầu trong 

việc thành lập các thể chế khu vực mới. 

Tuy nhiên, mong muốn thu hút các quốc gia trong khu vực không phải là ý 

định của riêng Trung Quốc. Trong giai đoạn 2012 - 2020, Nhật Bản cũng nỗ lực lôi 

kéo các nước Đông Nam Á vào quỹ đạo do mình tạo lập. Ngoài việc xây dựng sức 

hấp dẫn văn hoá và sự thịnh vượng chung, cách tiếp cận thân thiện, không đối đầu 

cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra các điều kiện phù hợp để thúc đẩy quyền lực mềm của 

Nhật Bản. Nhằm phát huy quyền lực mềm ở Đông Nam Á trong giai đoạn 2012 - 

2020, Nhật Bản đã liên tục thúc đẩy ý tưởng về một quốc gia dân chủ và hòa bình 

[Yasuhiro Funabashi, 2017]. Để làm được điều này, Nhật đã nỗ lực kết nối với các 
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nước Đông Nam Á dựa trên sự hiểu biết “từ trái tim đến trái tim”; đồng thời truyền 

đạt các giá trị pháp quyền, tự do, dân chủ nhằm thu hút các nước trong khu vực. 

Vào ngày 18/1/2013, ở Jarkata, Indonesia, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe 

đã có bài diễn văn “Sự phong phú của biển cả: Năm nguyên tắc mới cho ngoại giao 

Nhật Bản”, trong đó khẳng định rằng “Nhật Bản sẽ xây dựng mối quan hệ với 

ASEAN dựa trên sự hiểu biết “từ trái tim đến trái tim”. Và Nhật Bản sẽ là đối tác 

bình đẳng của ASEAN và các nước thành viên”. Thông qua diễn văn, Nhật Bản cam 

kết hợp tác toàn diện và đưa ra 5 nguyên tắc hợp tác với ASEAN gồm: (i) Bảo vệ và 

thúc đẩy các giá trị phổ quát như tự do, dân chủ và các quyền cơ bản của con người; 

(ii) Quản lý biển cả bằng luật pháp và quy tắc chứ không phải bằng vũ lực, và hoan 

nghênh việc Mỹ tái cân bằng sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; (iii) Theo 

đuổi nền kinh tế tự do, cởi mở và kết nối, thúc đẩy thương mại và đầu tư; (iv) Bảo 

vệ và nuôi dưỡng các di sản văn hóa và truyền thống đa dạng của Châu Á và (v) 

thúc đẩy sự trao đổi giữa các thế hệ trẻ [Japan MOFA, 2013c]. Thông qua bài diễn 

văn này, Nhật Bản hướng đến việc làm sâu sắc thêm quan hệ với ASEAN dựa trên 

sự hiểu biết sâu sắc và chân thành từ “trái tim”. Đây là bước đầu trong loạt nỗ lực 

nhằm gia tăng sự gắn bó giữa các nước ASEAN và Nhật Bản, từ đó nâng cao quyền 

lực mềm của Nhật Bản ở khu vực. Không chỉ vậy, các nguyên tắc ngoại giao với 

ASEAN mà Nhật Bản đề ra trong diễn văn cũng hướng đến các giá trị tự do, dân 

chủ và pháp quyền và đặc biệt là chào đón vai trò của Mỹ ở khu vực. Đây là điểm 

khác biệt rõ ràng với Trung Quốc khi nước này nỗ lực xây dựng một cộng đồng 

riêng của khu vực, không bao gồm các cường quốc bên ngoài như Mỹ.  

 Cũng trong năm 2013, vào tháng 12, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật 

Bản, ý tưởng nhằm kết nối mật thiết hơn nữa với ASEAN của Nhật Bản được thể 

hiện trong Tuyên bố Tầm nhìn về Hữu nghị và Hợp tác ASEAN - Nhật Bản: Tầm 

nhìn chung, Bản sắc chung, Tương lai chung. Đây là văn bản quan trọng thể hiện sự 

gắn kết ở cấp độ cao giữa ASEAN và Nhật Bản trong bốn lĩnh vực: (i) Đối tác vì 

hòa bình và ổn định; (ii) Đối tác vì thịnh vượng; (iii) Đối tác vì chất lượng cuộc 

sống và (iv) Đối tác từ trái tim đến trái tim. Để hiện thực hoá Tuyên bố Tầm nhìn, 

ASEAN và Nhật Bản cũng thông qua Kế hoạch thực hiện Tuyên bố tầm nhìn về 
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Hữu nghị và Hợp tác ASEAN - Nhật Bản: Tầm nhìn chung, bản sắc chung, tương 

lai chung, trong đó quy định rõ các nội dung cần thực hiện trải khắp các lĩnh vực. 

Trong các văn bản này, những mục tiêu mà các nước ASEAN mong muốn và hướng 

đến được thể hiện rất rõ ràng. Đó là hợp tác hoà bình, hữu nghị, tôn trọng luật pháp 

quốc tế trong bối cảnh an ninh khu vực đang diễn biến phức tạp. Đó là sự thịnh 

vượng chung và chất lượng cuộc sống khi hầu như các nước trong khu vực là các 

nước đang phát triển với nhu cầu phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống 

luôn được đặt lên hàng đầu. Với Tuyên bố trên, Nhật Bản đã thể hiện sự hiểu biết 

sâu sắc, chia sẻ đúng đắn khi đáp ứng hầu hết các nhu cầu cấp thiết của các nước 

ASEAN. Không chỉ vậy, sự khéo léo lồng ghép ý tưởng kết nối “từ trái tim đến trái 

tim” cũng được các nước ASEAN chấp thuận. Thông qua Tuyên bố Tầm nhìn đầy 

tính thiết thực, Nhật Bản cho thấy sự tập trung đặc biệt vào những nhu cầu của các 

nước ASEAN. Điều này không chỉ giúp tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các nước 

ASEAN và Nhật Bản mà còn có thể xây dựng hình ảnh gần gũi, thấu hiểu, có trách 

nhiệm của Nhật Bản qua đó nâng cao quyền lực mềm của nước này trong khu vực. 

Trong các nội dung của kế hoạch thực hiện giữa Nhật Bản và ASEAN, các vấn đề 

nhân quyền cũng như yếu tố chất lượng cũng được đưa vào thể hiện rõ sự khác biệt 

của Nhật Bản với các đối tác khác của ASEAN, trong đó có Trung Quốc. Những giá 

trị phổ quát như tự do, dân chủ và nhân quyền cũng được nhắc lại trong Bài phát 

biểu về chính sách ASEAN “Sự đa dạng và kết nối - Vai trò của Nhật Bản như một 

đối tác” năm 2016 tại Đại học Chulalongkorn Bangkok, Thái Lan của Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida. Trong khi “nhấn mạnh tầm quan trọng của 

“sự đa dạng” trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực” Nhật Bản 

cũng “chia sẻ các giá trị phổ quát với ASEAN, chẳng hạn như tự do, dân chủ và 

nhân quyền” [Japan MOFA, 2016d].  

Không chỉ vậy, Nhật Bản cũng nhiều lần thể hiện mong muốn thu hút các 

nước ASEAN vào ý tưởng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Cởi mở 

(FOIP) - sáng kiến và chiến lược ngoại giao được Nhật Bản, Mỹ, Australia, và một 

số quốc gia khác ủng hộ. FOIP được công bố lần đầu tiên trong bài phát biểu của 
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Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 2016 

với mục tiêu duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở 

và bao trùm, không bị ảnh hưởng bởi sự ép buộc hoặc quyền lực áp đặt của bất kỳ 

quốc gia nào6. Đây là một phần trong chiến lược nhằm đối phó với sự gia tăng ảnh 

hưởng của Trung Quốc. FOIP được Nhật Bản tích cực thúc đẩy vì nó được xem là 

sự phát triển từ ý tưởng “Vòng cung Tự do và Thịnh vượng” mà Nhật Bản đề xuất 

từ cuối năm 2006 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Shinzo Abe (chính thức 

xuất hiện trong Sách xanh Ngoại giao Nhật Bản năm 2007): “Để mỗi cá nhân sống 

một cuộc sống hòa bình và hạnh phúc, điều quan trọng là có sự bảo vệ tự do và 

nhân quyền cơ bản cũng như thành lập một nền kinh tế thị trường thông qua một hệ 

thống có cả dân chủ và luật pháp. Chỉ đến khi công dân tự do, sự ổn định chính trị 

và sự thịnh vượng kinh tế sẽ đến cuối cùng” [Japan MOFA, 2007]. Cũng như Vòng 

cung Tự do và Thịnh vượng, FOIP nhấn mạnh vào “các giá trị phổ quát” như dân 

chủ, tự do, nhân quyền, pháp quyền nhằm thu hút các nước ASEAN và đồng thời tỏ 

rõ ý muốn gạt Trung Quốc ra bên lề vì những cáo buộc mất dân chủ, nhân quyền. 

Trong giai đoạn 2012 - 2020, Nhật Bản thường xuyên đề cập đến FOIP khi tham gia 

vào các hội nghị cấp cao, các diễn đàn khu vực. Ví dụ như vào Hội nghị cấp cao 

ASEAN - Nhật Bản lần thứ 21 vào tháng 11/2018, Thủ tướng Shinzo Abe đã phát 

biểu rằng sẽ hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN để duy trì và 

củng cố một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cam kết 

này của Abe được khẳng định trong Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao 

ASEAN - Nhật Bản lần thứ 21: “thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương dựa trên quy tắc tự do và rộng mở, bao gồm các nguyên tắc chính như sự 

thống nhất và trung tâm, tính toàn diện, tính minh bạch và bổ sung quy trình xây 

dựng cộng đồng ASEAN” [Japan MOFA, 2018b]. Năm 2019, Triển vọng của 

ASEAN trên nền tảng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) - một sáng kiến 

củng cố kiến trúc khu vực với ASEAN là trung tâm - được công bố. Vào tháng 

11/2019, quyết tâm của Nhật Bản về FOIP được nhắc lại khi nước này cùng với 

ASEAN ban hành Tuyên bố chung Nhật Bản - ASEAN về kết nối, với mục tiêu hiện 

 
6 Các yếu tố chính của FOIP bao gồm: Duy trì tự do hàng hải; Tôn trọng pháp luật quốc tế; Khuyến khích 

phát triển bền vững; Tăng cường hợp tác khu vực và Chống lại sự ép buộc. 
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thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở “Nhật 

Bản, quốc gia ủng hộ “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Cởi mở (FOIP)”, 

hoàn toàn ủng hộ AOIP và muốn theo đuổi sự tương tác giữa FOIP của Nhật Bản và 

AOIP [Japan MOFA, 2019]. Nhìn chung, để tăng cường quyền lực mềm, cạnh tranh 

với Trung Quốc, Nhật Bản liên tục nhấn mạnh vào “các giá trị phổ quát” như dân 

chủ, tự do, nhân quyền, pháp quyền và sự thịnh vượng chung khi thúc đẩy các sáng 

kiến ngoại giao đối với các nước ASEAN. 

3.4.2.2. Đối với tiểu vùng sông Mekong 

Không chỉ đưa ra ý tưởng hấp dẫn chung cho khối ASEAN, Trung Quốc và 

Nhật Bản còn nỗ lực thu hút tình cảm thông qua việc thể hiện sự quan tâm đến các 

nước tiểu vùng sông Mekong.  

Về phía Trung Quốc, để gắn kết chặt chẽ và nâng cao tình cảm của các nước 

trong khu vực, nước này không chỉ đóng vai trò chủ đạo trong việc khởi xướng nhiều 

chương trình phát triển tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLVM), mà còn 

còn đề xuất cho CLVM một cơ chế hợp tác mới nhằm gắn kết với nước này hơn nữa.  

Hưởng ứng đề xuất sáng kiến phát triển bền vững Tiểu vùng Lan Thương-

Mekong năm 2012 của Thái Lan, tại Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-ASEAN lần 

thứ 17 tổ chức vào tháng 11/2014, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề 

xuất “Để thúc đẩy sự phát triển tiểu vùng ASEAN, Trung Quốc sẵn sàng đáp ứng 

một cách tích cực đối với các sáng kiến của Thái Lan và xem xét khả năng thiết lập 

cơ chế đối thoại Hợp tác Lan Thương - Mê Công trong khuôn khổ ASEAN - Trung 

Quốc. Ngày 23/3/2016, tại Tam Á, Trung Quốc, Hội nghị cấp cao LMC lần thứ nhất 

đã ra Tuyên bố Tam Á - Vì một cộng đồng chung tương lai hòa bình và thịnh vượng 

giữa các quốc gia Lan Thương - Mê Kông và chính thức ra mắt cơ chế LMC. Với 

thành viên gồm 6 quốc gia là Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Việt Nam, Campuchia 

và Myanmar, LMC là kênh đối thoại mới giữa Trung Quốc và 5 quốc gia Mekong 

về việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước. Với vai trò là cơ chế hợp tác đầu 

tiên về tài nguyên nước toàn lưu vực, bao gồm sự tham gia của tất cả các 6 quốc gia 

ven sông Mekong, LMC góp phần gắn kết hơn nữa các nước khu vực tiểu vùng 

sông Mekong với nhau và với Trung Quốc. LMC cũng được xem là sự bổ sung cho 
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hợp tác Trung Quốc - ASEAN, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của các 

thành viên, thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao hợp tác chung giữa Trung 

Quốc và ASEAN với ba trụ cột hợp tác là các vấn đề chính trị và an ninh, phát triển 

kinh tế và bền vững, giao lưu xã hội, văn hóa và nhân dân cũng như năm lĩnh vực 

ưu tiên chính là kết nối, năng lực sản xuất, hợp tác kinh tế xuyên biên giới, tài 

nguyên nước, nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo, và triển khai nhiều dự án có lợi 

[Lancang - Mekong Cooperation, 2017].  

Trung Quốc cũng không giấu diếm ý định kết hợp LMC vào ý tưởng cộng 

đồng chung vận mệnh mà mình đã đề ra. Trong chuyến thăm chính thức Campuchia 

vào tháng 1/2018, Thủ tướng Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác 

Lan Thương - Mekong (LMC) lần thứ 2 và phát biểu “sáu nước Lan Thương - Mê 

Kông là một cộng đồng chung vận mệnh, có sự gần gũi về địa lý, có sự tương đồng 

về văn hóa và con người, có chung một dòng sông” [China MOFA, 2018e].  

Có thể nói, với LMC Trung Quốc đã chứng minh cam kết của mình trong 

việc tăng cường quan hệ song phương và xây dựng lòng tin với các quốc gia 

ASEAN. Theo Weissmann thì các sáng kiến này cũng có thể trấn an những người 

hàng xóm gần gũi về sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc [Sovinda Po, 2017, 

tr.66]. LMC đã tạo ra ảnh hưởng đáng kể của sức mạnh mềm của Trung Quốc đối 

với khu vực. Lý do là thay vì sử dụng các biện pháp chính trị để tác động đến tiểu 

vùng sông Mekong, Trung Quốc đã kết hợp các ưu đãi kinh tế và chính sách không 

can thiệp để tạo nên mối quan hệ chặt chẽ hơn và xây dựng cấu trúc khu vực mới. 

Trung Quốc không cần ép buộc các quốc gia dọc theo sông Mekong tham gia dự án 

bằng lực lượng quân sự hùng mạnh khi mà mọi quốc gia tham gia LMC đều có thể 

nhìn thấy lợi ích chung ở đó [Sovinda Po, 2017, tr.66]. 

Giống như Trung Quốc, Nhật Bản cũng tích cực thúc đẩy các ý tưởng nhằm 

thu hút các nước tiểu vùng sông Mekong. Giữa Nhật Bản và các nước tiểu vùng 

sông Mekong có cơ chế Hợp tác Mekong - Nhật Bản. Trong giai đoạn 2012 - 2020, 

nhiều ý tưởng đã được triển khai để làm sâu sắc thêm cơ chế này cũng như tăng 

cường quan hệ hữu nghị giữa các nước Mekong và Nhật Bản, góp phần gia tăng 

quyền lực mềm của Nhật Bản ở khu vực tiểu vùng Mekong. 
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Vào tháng 4/2012, Chiến lược Tokyo 2012 được thông qua với 3 trụ cột mới 

cho hợp tác Mekong - Nhật Bản hướng đến năm 2015 hiện thực hóa việc xây dựng 

Cộng đồng ASEAN. Chiến lược nhấn mạnh vào quan hệ đối tác mới “vì tương lai 

thịnh vượng chung” giữa các nước khu vực Mekong và Nhật Bản đồng thời công 

nhận “Nhật Bản đã có sự ủng hộ không ngừng” [Japan MOFA, 2012]. Đến tháng 

7/2015, “Chiến lược Tokyo mới 2015” được thông qua với mục tiêu đạt được “tăng 

trưởng chất lượng” và tiếp tục phát triển kinh tế một cách bền vững và đồng đều tại 

tiểu vùng Mekong. Thông qua 4 trụ cột: Phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp tại 

khu vực Mekong và tăng cường kết nối “cứng”; Phát triển nguồn nhân lực công 

nghiệp và tăng cường kết nối “mềm” (kết nối thể chế, kết nối kinh tế và kết nối con 

người với con người); Phát triển bền vững hướng tới hiện thực hóa một Mekong 

xanh và Phối hợp với nhiều bên liên quan, có thể thấy rõ, bên cạnh việc tập trung 

vào phần “cứng” là kết nối hạ tầng thì Nhật Bản cũng hỗ trợ các nước tiểu vùng 

sông Mekong trong các kết nối mềm, hướng tới “tăng trưởng chất lượng”, củng cố 

pháp quyền cũng như phát triển bền vững và an ninh con người… [Japan MOFA, 

2015f]. Đây là sự hỗ trợ phù hợp với mong muốn của các nước tiểu vùng sông 

Mekong gồm những nước đang phát triển với hệ thống cơ sở hạ tầng chưa hoàn 

thiện cũng như môi trường bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng nhanh, đáp ứng nhu cầu 

của từng nước Mekong. Trong đó Sáng kiến Mekong Xanh đa phương (GMI) thúc 

đẩy các giá trị chung, pháp quyền và phát triển bền vững. Đây là điểm phân biệt 

chiến lược của Nhật Bản với Trung Quốc.  

Năm 2018, “Chiến lược Tokyo 2018” được công bố tập trung vào 3 trụ cột 

chính là Kết nối năng động và hiệu quả, Xã hội lấy con người làm trung tâm và 

Hiện thực hóa một Mekong xanh; đồng thời kết hợp với Chương trình nghị sự 2030 

về Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc; thực hiện khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương Tự do và Rộng mở; chiến lược hợp tác kinh tế ba con sông 

Ayeyarwaddy - sông Mekong - sông Chao Phraya (ACMECS). Với các chiến lược 

này, Nhật Bản đã thể hiện rõ mong muốn hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển 

thuộc tiểu vùng trên nhiều mặt. Không chỉ là hỗ trợ về cơ sở vật chất cứng mà Nhật 
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Bản còn đóng góp cho sự phát triển bền vững, con người, môi trường khu vực... góp 

phần vào xây dựng hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực. Những hành 

động hướng tới phát triển cân bằng để mang lại lợi ích cho toàn bộ khu vực Mekong 

này không chỉ xây dựng hình ảnh Nhật Bản là một đối tác có trách nhiệm mà còn 

góp phần gia tăng thiện cảm của các nước tiểu vùng sông Mekong đối với nước này. 

Bên cạnh việc thu hút các nước tiểu vùng sông Mekong thông qua Hợp tác Mekong 

- Nhật Bản, Nhật Bản cũng nỗ lực kết hợp FOIP vào hợp tác với khu vực nhằm nỗ 

lực lôi kéo các nước tiểu vùng vào tầm ảnh hưởng của mình, từ đó, tăng cường 

quyền lực mềm ở khu vực. 

Một điểm đáng chú ý khác là Nhật Bản cũng cởi mở trong việc tham gia các 

cơ chế đóng góp cho khu vực do đồng minh xướng hoặc đóng vai trò chủ đạo như 

Sáng kiến Hạ lưu sông Mê Kông (LMI) hay Những người bạn của Hạ lưu sông Mê 

Kông (FLM). Nhật Bản cũng không loại trừ đối thủ cạnh tranh - Trung Quốc khỏi 

những nỗ lực nhằm phát triển tiểu vùng mà mình khởi xướng, ví dụ như trong Sáng 

kiến kết nối Nhật Bản - Mekong. Vào ngày 2/5/2016, Fumio Kishida Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao Nhật Bản đã: “đề xuất khởi động “Sáng kiến kết nối Nhật Bản - 

Mekong”, một khuôn khổ hợp tác mới để hỗ trợ các nỗ lực tự nguyện của các nước 

Mê Kông” [Japan MOFA, 2016d]. Trong sáng kiến nhằm mục tiêu thúc đẩy phát 

triển cơ sở hạ tầng ở khu vực Mekong, tăng cường kết nối thể chế và kết nối giữa 

người dân này, Nhật Bản hoan nghênh vai trò của các đối tác khác trong đó có 

Trung Quốc. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn đóng vai trò chủ đạo. Những hành động của 

Nhật Bản một mặt thể hiện sự ôn hoà, vì mục tiêu chung phát triển tiểu vùng sông 

Mekong, nhưng mặt khác cũng đồng thời cho thấy nỗ lực cạnh tranh tình cảm của 

các quốc gia thuộc tiểu vùng này, nâng cao quyền lực mềm của mình trong khu vực. 

Tiểu kết chương 3 

Chương 3 đã phân tích một cách hệ thống và toàn diện quá trình cạnh tranh 

quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại Đông Nam Á giai đoạn 2012 - 

2020, tập trung vào 3 trụ cột chính: văn hóa, kinh tế và chính trị. Qua đó, chương 

chỉ ra cách tiếp cận và công cụ thực thi quyền lực mềm của hai quốc gia này. 
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Trong lĩnh vực văn hóa và phổ biến ngôn ngữ, Trung Quốc triển khai mạnh 

mẽ hệ thống Viện Khổng Tử, kết hợp truyền thông số với mục tiêu thiết lập hiện 

diện biểu tượng rộng khắp. Ngược lại, Nhật Bản xây dựng một hệ sinh thái văn hóa 

tổng hợp, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.  

Trong lĩnh vực kinh tế, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều sử dụng thương mại 

và đầu tư như một phần trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng tại Đông Nam Á. 

Trung Quốc triển khai ODA, cho vay ưu đãi, và FDI thông qua các dự án lớn trong 

khuôn khổ BRI. Các hình thức hợp tác kinh tế này thường bao gồm tài trợ hạ tầng, 

phát triển logistics và hỗ trợ tài chính cho các quốc gia có quan hệ đối tác chiến 

lược trong khu vực. Nhật Bản, trong cùng giai đoạn, thúc đẩy FDI thông qua các 

doanh nghiệp tư nhân, kết hợp với các chương trình viện trợ và hợp tác công - tư. 

Nhật Bản cũng triển khai Sáng kiến Đối tác Hạ tầng Chất lượng cao (PQI) nhằm 

thúc đẩy phát triển hạ tầng bền vững và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. 

Trong lĩnh vực chính trị, Trung Quốc và Nhật Bản triển khai cạnh tranh 

quyền lực mềm thông qua các sáng kiến kết nối khu vực và hoạt động ngoại giao 

cấp cao. Trung Quốc sử dụng diễn ngôn nhấn mạnh mối liên hệ song phương mật 

thiết cũng như tầm nhìn về một cộng đồng chung với những giá trị châu Á. Ngược 

lại, Nhật Bản đưa ra Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Rộng 

mở (FOIP), nhấn mạnh giá trị minh bạch, luật lệ và vai trò trung tâm của ASEAN.  

Tổng thể, Trung Quốc triển khai quyền lực mềm với tốc độ nhanh, quy mô 

lớn và định hướng chiến lược rõ rệt, trong khi Nhật Bản phát triển ảnh hưởng theo 

chiều sâu, chú trọng chất lượng, tính đồng thuận và phát triển bền vững. Cuộc cạnh 

tranh này không chỉ định hình cán cân ảnh hưởng ở Đông Nam Á, mà còn gợi mở 

những bài học quan trọng về xây dựng quyền lực mềm của các quốc gia. 
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Chương 4. NHẬN XÉT VỀ CẠNH TRANH QUYỀN LỰC MỀM GIỮA 

TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN Ở ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 

VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM 

 

4.1. Những tương đồng và khác biệt trong cạnh tranh quyền lực mềm giữa 

Trung Quốc - Nhật Bản ở Đông Nam Á giai đoạn 2012 - 2020 

Nhìn chung, chiến lược quyền lực mềm của Trung Quốc và Nhật Bản tại 

ASEAN trong giai đoạn 2012-2020 thể hiện nhiều điểm tương đồng về mặt mục 

tiêu và công cụ triển khai, nhưng lại có sự khác biệt sâu sắc trong cách tiếp cận, cơ 

chế thực thi và mức độ cộng hưởng xã hội tại khu vực tiếp nhận.  

Về các điểm tương đồng, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều hướng đến việc gia 

tăng ảnh hưởng trong khu vực ASEAN thông qua ba trụ cột chính: văn hóa, kinh tế 

và chính trị. Cả hai đều ưu tiên duy trì hiện diện ổn định và dài hạn thông qua các 

thiết chế chuyên biệt như Viện Khổng Tử, Japan Foundation, các chương trình 

ODA, giao lưu thanh niên, hội nghị cấp cao và diễn đàn đối thoại chính sách. Cả hai 

đều tận dụng các công cụ văn hóa đại chúng để kết nối với tầng lớp trẻ, tăng cường 

hình ảnh quốc gia và củng cố quan hệ song phương - đa phương.  

Về các điểm khác biệt, hai nước thể hiện sự khác biệt rõ ràng ở nhiều cấp độ: 

Trước hết, về cách tiếp cận, Trung Quốc triển khai quyền lực mềm theo 

hướng tập trung, nhà nước hóa cao và đan xen giữa công cụ mềm và cứng. Trong 

khi đó, Nhật Bản theo đuổi một mô hình phân tán hơn, với sự phối hợp giữa khu 

vực công và tư, chú trọng đến tính tự nguyện, ít áp đặt và nhấn mạnh hợp tác bình 

đẳng. Sự khác biệt này dẫn đến cảm nhận xã hội khác nhau: quyền lực mềm của 

Trung Quốc thường bị nghi ngờ là công cụ chính sách có mục tiêu chiến lược sâu 

xa, trong khi của Nhật Bản lại được tiếp nhận như biểu hiện thiện chí và hợp tác 

chân thành. 

Thứ hai, về mức độ hấp dẫn và tính lan tỏa, Nhật Bản thường được đánh giá 

cao hơn ở khía cạnh hình ảnh văn hóa - xã hội. Các sản phẩm văn hóa đại chúng 

như anime, thời trang, kiến trúc, và lối sống Nhật Bản có mức độ phổ biến rộng rãi 
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và tạo ra cộng hưởng cảm xúc mạnh mẽ hơn so với các công cụ văn hóa chính 

thống và truyền thống của Trung Quốc. Ngược lại, Trung Quốc vượt trội về quy mô 

kinh tế, tốc độ đầu tư và khả năng tạo đòn bẩy tài chính thông qua các dự án cơ sở 

hạ tầng, song lại gặp nhiều rào cản trong việc chuyển hóa những nguồn lực này 

thành thiện cảm xã hội bền vững. 

Thứ ba, về trụ cột chính trị, Nhật Bản thiên về hỗ trợ thể chế và tôn trọng 

nguyên tắc đồng thuận khu vực, trong khi Trung Quốc kết hợp hỗ trợ với mục tiêu 

ảnh hưởng định hướng, đặc biệt thông qua các cơ chế song phương ưu tiên các quốc 

gia dễ đồng thuận. Mô hình của Nhật Bản thường tạo ra nền tảng ổn định lâu dài, 

nhưng thiếu sức bật, trong khi mô hình của Trung Quốc có khả năng tác động ngắn 

hạn nhưng dễ gây ra phản ứng tiêu cực khi độ vênh giữa lời nói và hành vi xuất hiện, 

nhất là trong các vấn đề tranh chấp chiến lược như Biển Đông. 

Một điểm đáng chú ý là Trung Quốc ưu tiên các quốc gia nhỏ, dễ bị tổn 

thương về kinh tế và có xu hướng phụ thuộc viện trợ, như Campuchia, Lào, 

Myanmar. Trong nhiều trường hợp, viếng thăm cấp cao của Trung Quốc còn mang 

tính “thiết lập thế trận chính trị”, tạo đối trọng với ảnh hưởng của Nhật Bản, Mỹ 

hoặc EU tại khu vực. Ví dụ, trong bối cảnh Nhật Bản tăng cường quan hệ với Việt 

Nam và Philippines sau 2014, Trung Quốc nhanh chóng đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao 

với Campuchia và Lào như một phần trong chiến lược phân hóa ASEAN. Có thể 

thấy, trong khi Trung Quốc cố gắng nhấn mạnh vào sự thân thiết, gần gũi về mặt địa 

lý, văn hoá… và thúc đẩy hình ảnh thân thiện, không đe doạ thì Nhật Bản lại tập 

trung vào chia sẻ các giá trị chung về tự do, dân chủ, pháp quyền và nhân quyền để 

nâng cao hình ảnh hấp dẫn của mình đối với các nước trong khu vực. 

Ngoài ra, một điểm khác biệt quan trọng là ở phương thức điều phối và quản 

trị quyền lực mềm. Trung Quốc vận hành chiến lược theo mô hình từ trên xuống, 

với sự điều tiết chặt chẽ của các cơ quan nhà nước, trong khi Nhật Bản dựa nhiều 

hơn vào các tổ chức trung gian, phi chính phủ, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và 

mạng lưới hợp tác nhân dân. Điều này khiến quyền lực mềm của Nhật Bản có khả 

năng thẩm thấu theo chiều ngang và dài hạn, còn Trung Quốc dễ triển khai nhanh và 

quy mô lớn nhưng hiệu ứng chiều sâu lại thiếu ổn định. 
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Để minh họa ngắn gọn các điểm tương đồng và khác biệt đã phân tích ở trên, 

bảng dưới đây tóm tắt những nét tiêu biểu trong cách tiếp cận và hiệu quả của 

quyền lực mềm Trung Quốc và Nhật Bản tại ASEAN giai đoạn 2012-2020: 

Bảng 4.1. Sự khác biệt giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong cạnh tranh  

quyền lực mềm ở Đông Nam Á 

Tiêu chí Trung Quốc Nhật Bản 

Phương thức 

tiếp cận 

Tập trung, từ trên xuống, nhà 

nước hóa cao 

Phân tán, phối hợp công-tư, 

linh hoạt 

Văn hóa 
Chính thống, truyền thống, 

khó bản địa hóa 

Đại chúng, hiện đại, lan tỏa 

mạnh 

Kinh tế 
Quy mô lớn, hạ tầng, dễ gây 

phụ thuộc 

Bền vững, hỗ trợ thể chế, minh 

bạch 

Chính trị 
Định hướng ảnh hưởng, song 

phương hóa 

Tôn trọng nguyên tắc ASEAN, 

hỗ trợ thể chế 

Hình ảnh 

quốc gia 

Mạnh nhưng gây nghi ngờ, 

thiếu tin cậy 

Ổn định, đáng tin, gắn với giá 

trị hòa bình 

Tiếp nhận tại 

ASEAN 
Phân hóa, phản ứng hai chiều 

Dễ chấp nhận, được đánh giá 

tích cực hơn 

Qua phân tích đối chiếu có thể thấy, Trung Quốc và Nhật Bản cùng triển khai 

quyền lực mềm tại ASEAN với nhiều điểm tương đồng về công cụ, mục tiêu và 

phạm vi hiện diện, nhưng khác biệt rõ nét về cách tiếp cận, mức độ hấp dẫn và 

phương thức vận hành. Trong khi Trung Quốc sở hữu ưu thế về quy mô và tốc độ, 

thì Nhật Bản lại nổi bật ở chiều sâu thể chế và độ bền trong cảm nhận xã hội. 

Những khác biệt này không chỉ phản ánh chiến lược quốc gia, mà còn cho thấy sự 

cạnh tranh quyền lực mềm tại khu vực không diễn ra theo mô hình thắng-thua tuyệt 

đối, mà phụ thuộc vào sự cộng hưởng giữa nguồn lực, ngữ cảnh tiếp nhận và khả 

năng chuyển hóa ảnh hưởng thành chấp nhận xã hội. Từ nền tảng so sánh đó, cần 

tiếp tục làm rõ bên nào đang chiếm lợi thế chiến lược trong cạnh tranh quyền lực 

mềm tại ASEAN - xét không chỉ trên bình diện hiện diện, mà cả ở mức độ lan tỏa, 

chấp nhận và tính bền vững trong cấu trúc ảnh hưởng khu vực. 
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4.2. Kết quả cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc - Nhật Bản ở Đông 

Nam Á 

4.2.1. Kết quả cạnh tranh trong từng lĩnh vực cụ thể 

Mục tiêu chính mà cả Trung Quốc và Nhật Bản theo đuổi trong cạnh tranh 

quyền lực mềm ở Đông Nam Á là giành được ảnh hưởng ưu thế ở khu vực này. Để 

có thể đánh giá kết quả tổng thể của cuộc cạnh tranh quyền lực mềm giữa hai nước 

trên, trước hết cần đánh giá kết cạnh tranh của họ trên từng lĩnh vực cụ thể. 

4.2.1.1. Trong lĩnh vực văn hoá 

Thông qua các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá như như phổ biến ngôn ngữ, 

truyền bá, giao lưu văn hoá, cả Trung Quốc và Nhật Bản đã tạo ra sự chuyển biến 

tích cực trong nhận thức ở các nước Đông Nam Á đối với quốc gia mình.  

* Về phía Trung Quốc 

Trong giai đoạn 2012 - 2020, Trung Quốc đã thành công trong việc mở rộng 

sự hiện diện của các CI tại Đông Nam Á. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu 

Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tính đến năm 2023, khu vực này có khoảng 41 cơ sở 

đang hoạt động, trong đó Thái Lan chiếm tỷ lệ lớn nhất với 16 Viện - mức cao thứ 

hai trong toàn bộ châu Á, chỉ sau Hàn Quốc [CSIS, 2023]. Mức độ bao phủ rộng 

khắp này phản ánh không chỉ tiềm lực triển khai của Trung Quốc, mà còn cho thấy 

sự chấp nhận nhất định từ các quốc gia sở tại đối với mô hình giao lưu văn hóa mà 

nước này đề xuất. 

Về hiệu quả, các CI được công nhận và chào đón ở nhiều nước trong khu 

vực, góp phần mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua ngôn ngữ. Trong 

ngày thành lập CI ở đầu tiên tại Mindanao, Philippines, Tổng thống Philippines, 

Duterte đã phát biểu: “việc thành lập Viện Khổng Tử là một minh chứng nữa cho 

mối quan hệ ngày càng phát triển của Davao với Trung Quốc”. Nó đã “mở ra... cánh 

cổng để quảng bá hiệu quả lịch sử và văn hóa Trung Quốc tại Thành phố Davao và 

trên toàn bộ Mindanao” [Ateneo de Davao University, 2020] Ở Campuchia, CI tại 

Học viện Hoàng gia Campuchia là một trong những CI lớn nhất thế giới và đã trở 

thành một thương hiệu nổi tiếng được mọi hộ gia đình ở Campuchia biết đến 

[Confucius Institute, 2009]. Cố vấn Bộ trưởng, Văn phòng Giáo dục Đại học, Khoa 

học, Nghiên cứu và Đổi mới tại Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Brussels khẳng 
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định rằng các khóa học do CI quản lý đã tạo cơ hội cho sinh viên Thái Lan có được 

sự chuẩn hóa và chuyên nghiệp, góp phần vào mối quan hệ giữa người với người 

với Trung Quốc [Juthatip Klaitabtim, 2024]. Trong một hội thảo do Đại học Mae 

Fah Luang và Bộ Ngoại giao Thái Lan tổ chức vào ngày 3/3/2018, có tên là “Chiến 

lược tham gia của các Viện Khổng Tử tại Thái Lan theo Thái Lan 4.0”. Hiệu trưởng, 

Vanchai Sirichana đã phát biểu “Các Viện Khổng Tử tại Thái Lan đã tạo ra mối liên 

hệ rõ ràng và có hệ thống giữa Trung Quốc và Thái Lan. Khi mới thành lập, bản 

thân các Viện Khổng Tử đã đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung của mọi người từ các 

quốc gia và khu vực khác nhau trên thế giới, nâng cao hiểu biết của mọi người về 

ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, tăng cường trao đổi và hợp tác giáo dục và văn 

hóa giữa Trung Quốc và các quốc gia khác, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ 

hữu nghị với các quốc gia khác” [Mae Fah Luange University, 2018]. Hoạt động 

của các Viện Khổng Tử cũng cho thấy mức độ thích nghi cao với điều kiện chính trị 

- xã hội của từng quốc gia. Nhìn chung, Trung Quốc đã khá thành công trong việc 

sử dụng các CI như một công cụ quyền lực mềm để mở rộng ảnh hưởng của mình.  

Một trong những biểu hiện dễ thấy nhất của sự thành công trong hoạt động 

văn hoá, là lượng sinh viên Đông Nam Á chọn du học Trung Quốc tăng hằng năm. 

Bảng 4.2. Số lượng sinh viên Đông Nam Á tại Trung Quốc  

giai đoạn 2012 - 2018 (người) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Thái Lan 16675 20106 21296 19976 23044 - 28608 

Việt Nam 13038 12799 10658 10031 10639 - 11299 

Lào 2773 3999 5040 6981 9907 - 14645 

Campuchia 1336 1390 1446 1829 2250 - - 

Myanmar 1872 2299 2317 4733 5662 - - 

Philippines 2642 2917 2929 3343 3061 - - 

Singapore 4250 5290 5031 4865 4983 - - 

Indonesia 13144 13492 13689 12694 14714 - 15050 

Malaysia 6045 6126 6645 6650 6880 - 9479 

Brunei 44 29 87 62 70 - - 

ASEAN 61819 68447 69138 71164 81210 - - 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ trang web China power 

(https://chinapower.csis.org/data/international-students-china-2011-2016/) và trang 

web chính thức của Bộ Giáo dục Trung Quốc  

(http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201904/t20190412_377692.html). 

https://chinapower.csis.org/data/international-students-china-2011-2016/
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Trong giai đoạn 2012 - 2016, số lượng sinh viên đến từ các nước ASEAN 

theo học tại Trung Quốc tăng trưởng ổn định và liên tục, phản ánh xu hướng mở 

rộng hợp tác giáo dục và giao lưu nhân lực giữa Trung Quốc và khu vực Đông Nam 

Á. Cụ thể, tổng số sinh viên ASEAN tại Trung Quốc tăng từ 61.819 người năm 

2012 lên 81.210 người năm 2016, tương đương mức tăng hơn 31% trong vòng bốn 

năm. Từ 2014 đến 2016, tốc độ gia tăng trở nên mạnh mẽ hơn, gắn liền với việc 

Trung Quốc mở rộng học bổng CSC, đẩy mạnh các chương trình trao đổi sinh viên 

và thúc đẩy hợp tác giáo dục trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chiến lược Trung 

Quốc - ASEAN. Số liệu thống kê cho năm 2017 - 2018 không đầy đủ nhưng có thể 

thấy ở những nước có số liệu như Thái Lan, Việt Nam Lào… lượng du học sinh đến 

Trung Quốc tăng trưởng đều đặn. Từ năm 2016, sinh viên Đông Nam Á đã trở 

thành nhóm sinh viên nước ngoài lớn nhất tại Trung Quốc.  

Việc tăng lượng sinh viên Đông Nam Á theo học tại các trường Trung Quốc 

kéo theo sự thay đổi dần dần thái độ đối với Trung Quốc. Nhiều nghiên cứu về các 

trải nghiệm xã hội, văn hóa và học tập của sinh viên quốc tế tại Trung Quốc đã có 

các phát hiện cho thấy rằng phần lớn các sinh viên này đã hình thành thái độ thuận 

lợi hơn hoặc ít nhất là có được sự hiểu biết tốt hơn về Trung Quốc [Benjamin 

Mulvey, 2020]. Thông qua việc thu hút sinh viên quốc tế, đặc biệt là từ các nước 

láng giềng Đông Nam Á, Trung Quốc không chỉ nâng cao ảnh hưởng văn hóa - xã 

hội mà còn xây dựng mạng lưới nhân lực có hiểu biết và gắn kết lâu dài với nước 

này. Có thể nói, Trung Quốc có một “công cụ có giá trị trong việc cải thiện quan hệ 

với các nước ASEAN” [Joseph Ching Velasco, 2022, 425]. 

Sự truyền bá văn hóa cũng thể hiện hình ảnh một Trung Quốc thú vị, tử tế và 

dịu dàng hơn, khiến cho người dân Đông Nam Á mong muốn tìm hiểu và kết nối 

với nước này. Có thể nhận thấy rõ qua sự tăng trưởng trong lượng khách du lịch 

Đông Nam Á đến Trung Quốc. 

Trong giai đoạn 2014 - 2018, lượt khách du lịch từ các nước Đông Nam Á 

đến Trung Quốc tăng trưởng nhanh và liên tục, phản ánh xu hướng mở rộng giao 

lưu nhân dân và mức độ gắn kết ngày càng sâu rộng giữa Trung Quốc và Đông Nam 

Á. Cụ thể, số lượt khách không thường trú từ Đông Nam Á đến biên giới Trung 
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Quốc trong năm 2018 gấp hơn 4 lần so với năm 2014 [UN Tourism, 2025]. Sự gia 

tăng mạnh mẽ của khách du lịch cũng cho thấy thành công của chiến lược giao lưu, 

quảng bá văn hoá; đồng thời góp phần nâng cao độ thiện cảm và hiểu biết của công 

chúng Đông Nam Á với nước này. 

Sức hấp dẫn của văn hoá Trung Quốc đối với các nước ASEAN được thể 

hiện trong cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu ASEAN tại Viện ISEAS - Yusof 

Ishak. Khi được hỏi “Tại sao tin trưởng Trung Quốc”, trong 2 năm liên tiếp 2020 và 

2021, số người lựa chọn tin tưởng Trung Quốc (năm 2020 và 64,1% năm 2021) cho 

rằng họ tin tưởng nước này vì “tôn trọng Trung Quốc và ngưỡng mộ nền văn minh 

và văn hóa họ” (18,1% năm 2020 và 14,7% năm 2021). Đây là lựa chọn nhiều thứ 

hai trong các lý do đem lại quan điểm tích cực cho Trung Quốc từ các nước Đông 

Nam Á [Tang Siew Mun et al, 2020, 42-44]. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, các hoạt động văn hóa nhằm 

cạnh tranh quyền lực mềm mà Trung Quốc triển khai ở Đông Nam Á cũng có 

những hạn chế nhất định. 

Trung Quốc vấp phải nhiều chỉ trích do sự can thiệp quá sâu của chính phủ. 

Các CI do Trung Quốc thành lập mang đậm sắc thái chính trị. Như đã đề cập ở 

chương 3, CI là cơ quan trực tiếp do Bộ Giáo dục Trung Quốc điều hành và quản lý. 

Chính phủ Trung Quốc kiểm soát hoạt động của CI thông qua Hanban. Tuy nhiên, 

CI không chỉ đơn thuần là một cơ sở giảng dạy tiếng Trung. Đây cũng là cơ quan 

tuyên truyền chính trị của chính phủ Trung Quốc. Các CI luôn phải đối mặt với 

những cáo buộc về việc đàn áp quyền tự do học thuật và truyền bá quan điểm lý 

tưởng về lịch sử và văn hóa Trung Quốc. Theo một số người chỉ trích, các viện này 

đóng vai trò là công cụ của quyền lực mềm Trung Quốc và gây ra mối đe dọa đối 

với sự độc lập về học thuật và cá nhân [Jessica Ornholt, 2022]. Ví dụ như kể từ khi 

thành lập Viện Khổng Tử tại Đại học Hà Nội, không có hoạt động giảng dạy ngôn 

ngữ hay nghiên cứu khoa học quá nhiều và rõ ràng, đã làm dấy lên sự nghi ngờ từ 

người dân Việt Nam. Điều này cũng có thể được quan sát ở các CI khác của Trung 

Quốc ở các quốc gia Đông Nam Á khác. Thammasat, một trường đại học được đánh 
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giá cao ở Thái Lan với chương trình khoa học xã hội mạnh mẽ và lịch sử hoạt động 

của sinh viên, vẫn chưa mở CI vì những lo ngại này. Khi nhận được đề nghị cung 

cấp một CI, Khoa tiếng Trung tại khoa Nghệ thuật Tự do của Thammasat đã quyết 

định từ chối do lo ngại về những tác động tiềm ẩn đối với quyền tự do học thuật và 

các bài thuyết trình hoặc hội thảo về các chủ đề nhạy cảm. Có trường hợp trong lớp 

học, bản đồ Trung Quốc được dán trên tường, và Biển Đông nằm trong Đường Chín 

Đoạn được tô màu là lãnh thổ Trung Quốc Nhìn chung, sự hỗ trợ tài chính nhỏ do 

Trung Quốc cung cấp không đáng để đánh đổi với khả năng phát sinh các vấn đề 

trong tương lai và mất quyền tự chủ. Bên cạnh đó, nhiều CI gặp phải một số vấn đề 

trong hoạt động như thiếu tương tác giữa sinh viên và giảng viên, thiếu uy tín 

thương hiệu, hệ thống đảm bảo chất lượng không đầy đủ và trình độ tiếng Anh yếu 

của giảng viên [Kejin Zhu, 2022, 9].  

Về trao đổi giáo dục, Bộ Giáo dục Trung Quốc kiểm soát hệ thống giáo dục 

quốc gia tương đối chặt chẽ. Cụ thể, Bộ can thiệp vào chương trình giảng dạy và 

sách giáo khoa ở tất cả các cấp, bao gồm cả giáo dục đại học, và quản lý ngân sách 

nhà nước dành cho chương trình trao đổi sinh viên quốc tế đến Trung Quốc 

[Samantha Custer et al, 2019, 27]. Điều này cùng một số lý do nổi bật khác như lối 

học thuộc lòng và sự kiểm duyệt nội dung có thể đã gây tác động tiêu cực đến công 

tác tuyển sinh [Eleanor Albert, 2018].  

Vấn đề tương tự cũng xảy ra ở các hoạt động giao lưu văn hoá. Hầu hết các 

hoạt động giao lưu và hợp tác văn hóa ở Đông Nam Á đều được thực hiện dựa trên 

kênh chính thức của Trung Quốc, tức là kênh do chính phủ chỉ đạo và có chủ đích. 

Chính phủ Trung Quốc đã quá nhấn mạnh vào việc truyền bá văn hóa nước ngoài và 

quảng bá hình ảnh quốc gia. Các công cụ tuyên truyền quá mức có hàm ý chính trị 

sâu sắc và thiếu các biểu tượng văn hóa hiện đại. Tuyên truyền chính trị quá mức dễ 

gây ra sự nghi ngờ và cảnh giác của công chúng. Joseph Nye cho rằng hạn chế đối 

với quyền lực mềm của Trung Quốc là sự kiểm soát chặt chẽ xã hội dân sự. Quyền 

lực mềm, đặc biệt là quyền lực mềm văn hóa phải bắt đầu từ sức hấp dẫn nội tại của 

chính nó. Nếu bị sử dụng như công cụ tuyên truyền chính trị nó rất dễ khiến các 
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quốc gia khác cảm thấy lo lắng, phản cảm và kết quả thường phản tác dụng. Nye 

cho rằng “Một phần lớn quyền lực mềm của một quốc gia được tạo ra, không phải 

bởi chính phủ của quốc gia đó, mà bởi xã hội dân sự của quốc gia đó… Nếu Đảng 

khăng khăng kiểm soát mọi thứ trong xã hội dân sự, điều đó làm cho nó kém linh 

hoạt hơn, kém hấp dẫn hơn” [Joseph Nye, 2023, tr.190].  

* Về phía Nhật Bản 

Giống như Trung Quốc, sự ảnh hưởng của văn hoá của Nhật Bản đóng góp 

một phần không nhỏ vào việc tạo nên quan điểm tích cực của các nước Đông Nam 

Á đối với quốc gia này. Số lượng sinh viên Đông Nam Á đến Nhật Bản để học tập 

có sự tăng trưởng ổn định. 

Bảng 4.3. Số lượng sinh viên Đông Nam Á tại Nhật Bản 

giai đoạn 2012 - 2020 (người) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Thái Lan 2383 3250 3526 3842 3985 3962 3847 3032 2563 

Việt Nam 6290 26439 38882 53807 61671 72354 73389 62233 49469 

Lào 218 - - - - - - 232 239 

Campuchia 338 407 509 629 846 913 751 696 742 

Myanmar 1193 1935 2755 3851 4816 5928 5383 4211 3496 

Philippines 507 753 1028 1332 1806 2389 2852 2221 1699 

Singapore 209 287 315 353 397 408 438 332 239 

Indonesia 2410 3188 3600 4630 5495 6277 6756 6199 5792 

Malaysia 2293 2475 2594 2734 2945 3094 3052 2670 2426 

Brunei - - - - - - - - - 

ASEAN 15841 38734 53209 71178 81961 95325 96468 81826 66665 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Khảo sát thường niên về sinh viên quốc tế tại 

Nhật Bản (https://www.studyinjapan.go.jp/en/statistics/enrollment/) 

Dữ liệu về số lượng sinh viên Đông Nam Á tại Nhật Bản giai đoạn 2012 - 

2020 gia tăng mạnh mẽ qua các năm. Cụ thể, số sinh viên từ khu vực này đã tăng từ 

15.841 người năm 2012 lên đến đỉnh 96.468 người năm 2018, tức là tăng hơn 6 lần 

chỉ trong 6 năm. Giai đoạn này phản ánh hiệu quả rõ rệt của chính sách mở cửa giáo 

dục và hợp tác nhân lực quốc tế của Nhật Bản. Từ năm 2019 đến năm 2020, số 

 
 Kể từ cuộc khảo sát năm 2014, số lượng sinh viên thuộc các học viện tiếng Nhật bắt đầu được thêm vào dẫn 

đến sự thay đổi trong số lượng sinh viên quốc tế cơ sở. 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/statistics/enrollment/
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lượng sinh viên ASEAN tại Nhật giảm, chủ yếu là do tác động của đại dịch Covid-

19. Nhìn chung, giai đoạn 2012 - 2020 phản ánh sức hấp dẫn gia tăng của Nhật Bản 

như một trung tâm giáo dục chất lượng cao trong khu vực. 

Sự phổ biến rộng rãi của văn hoá đại chúng Nhật Bản cũng góp phần tạo ra 

sức thu hút cho đất nước này. Việc đẩy mạnh Cool Japan, chú trọng vào văn hóa đại 

chúng như anime, manga, thời trang và ẩm thực Nhật, cùng với công ty tư nhân như 

UNIQLO, Muji… đã tạo ra các làn sóng văn hóa dễ tiếp nhận với số đông tại 

ASEAN. Người dân các nước ASEAN xem Nhật Bản là một đất nước giàu truyền 

thống văn hoá, có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và mong muốn được thăm đất nước 

này. Văn hóa đại chúng Nhật có mức độ thâm nhập sâu rộng, không chỉ thông qua 

tiêu dùng hay giải trí mà còn qua các sự kiện tương tác như triển lãm anime, 

cosplay và âm nhạc. Đông Nam Á cũng là thị trường chính cho ngành công nghiệp 

sáng tạo nội dung của Nhật Bản. Khu vực này là quê hương của ba trong năm quốc 

gia đứng đầu về mức độ phổ biến của anime. 52,1% người lớn ở Singapore đã từng 

xem anime. 76% người Indonesia hứng thú với manga và anime Nhật Bản [Culture 

Group, 2023]. Hàng năm, tại Singapore, Lễ hội Anime Châu Á được tổ chức ba 

ngày. Sự say mê của người Đông Nam Á với Nhật Bản cũng được thể hiện ở vô số 

cửa hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại, hoạt động và sản phẩm tại khu vực này.  

Sức hấp dẫn của Nhật Bản cũng thể hiện qua số lượng người Đông Nam Á 

đến Nhật Bản trong giai đoạn 2012 - 2020.  

Từ năm 2012 - 2019, lượt người Đông Nam Á đến Nhật Bản du lịch tăng lên 

đều đặn (năm 2020 khách sụt giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19). Khách từ 

Đông Nam Á tăng gần 5 lần chỉ trong bảy năm từ 789.317 lượt năm 2012 lên hơn 

3,9 triệu lượt năm 2019 [Japan Tourism Statistics]. Sự tăng trưởng này phản ánh 

thành công của Nhật Bản trong việc mở rộng quan hệ giao lưu nhân dân và thu hút 

khách quốc tế, đặc biệt thông qua các chính sách nới lỏng thị thực du lịch, tăng tần 

suất đường bay trực tiếp, quảng bá văn hóa Nhật Bản trong khu vực Đông Nam Á.  

Có thể thấy, sức hút văn hoá đã đóng phần không nhỏ trong việc tạo nên 

quan điểm tích cực về Nhật Bản, thể hiện rõ trong cuộc khảo sát năm 2020 và 2021 

của ISEAS khi khoảng một phần tư số người được hỏi (23,3% năm 2020 và 17,2% 
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năm 2021) chọn tin Nhật Bản sẽ “làm điều đúng đắn” để đóng góp vào hòa bình, an 

ninh, thịnh vượng và quản trị toàn cầu” do họ “tôn trọng và ngưỡng mộ Nhật Bản vì 

nền văn minh và văn hóa của họ” [Tang Siew Mun et al, 2020, 50].  

Không giống như Trung Quốc, Nhật Bản ít gặp phải những tranh cãi xung 

quanh vấn đề tuyên truyền văn hoá. Ngay từ năm 2006, khi nói chuyện với các nhà 

làm phim hoạt hình nội dung số, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Aso Taro đã nhận 

ra những giới hạn của sự tham gia quá mức của chính phủ và thừa nhận rằng 

“những gì bạn đang làm thông qua công việc của mình là điều mà chúng tôi ở Bộ 

không thể làm được nếu chúng tôi cố gắng” [Yee-Kuang Heng, 2010, tr.293-294]. 

Có thể nói Nhật Bản đã tách biệt thành công các vấn đề văn hóa và chính trị 

[Daniele Carminati, 2022, tr.178].  

Tuy nhiên, nước này lại gặp vấn đề khác. Trong khi cạnh tranh quyền lực 

mềm của Trung Quốc được hưởng lợi từ sự hào phóng của nhà nước, thì Nhật Bản 

lại bị ảnh hưởng bởi điều ngược lại: những hạn chế về ngân sách. Xem xét số lượng 

tuyệt đối, Quỹ Nhật Bản chỉ có một cho mỗi quốc gia “theo mặc định”, trong khi 

không có hạn chế nào đối với đối tác Trung Quốc vì họ thường liên kết với các 

trường đại học địa phương. Ví dụ, tính đến năm 2020, số lượng của các CI đã vượt 

xa số lượng văn phòng của Quỹ Nhật Bản. Tương tự như vậy, Chiến lược Cool 

Japan ra đời nhằm đạt được ba mục tiêu có liên quan là tăng nhu cầu trong nước 

đồng thời bổ sung cho nhu cầu nước ngoài, để cuối cùng chuyển đổi cơ cấu công 

nghiệp. Kết hợp lại, những mục tiêu này sẽ dẫn đến việc mở rộng các nguồn thu 

nhập và việc làm mới để phục hồi nền kinh tế. Có thể thấy, ban đầu chiến lược này 

chỉ tập trung vào lợi ích kinh tế thông qua văn hóa sau khi Nhật Bản đối mặt với hai 

thập kỷ trì trệ và suy thoái kinh tế sau khủng hoảng tài chính. Việc các hoạt động 

này tập trung vào lợi ích kinh tế thay vì quảng bá văn hoá có thể làm suy giảm tính 

hiệu quả của các hoạt động này trong cạnh tranh quyền lực mềm của Nhật Bản. 

Từ những phân tích trên có thể rút ra rằng, trong cạnh tranh quyền lực mềm 

văn hóa tại Đông Nam Á giai đoạn 2012 - 2020, Trung Quốc và Nhật Bản theo đuổi 

hai cách tiếp cận khác biệt, qua đó tạo nên thế cân bằng tương đối giữa hai bên.  
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Trung Quốc triển khai các hoạt động cạnh tranh với quy mô lớn, tốc độ 

nhanh và phạm vi bao phủ rộng. Việc phát triển mạnh mẽ mạng lưới Viện Khổng 

Tử, gia tăng số lượng học bổng, thu hút sinh viên quốc tế cũng như thúc đẩy giao 

lưu văn hóa - du lịch đã giúp nước này nhanh chóng mở rộng sự hiện diện văn hóa 

tại hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. Cách tiếp cận này góp phần làm gia tăng 

đáng kể mức độ phổ biến của ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, đồng thời tạo dựng 

một nền tảng ảnh hưởng rộng khắp trong khu vực trong thời gian tương đối ngắn. 

Tuy nhiên, việc gắn chặt các hoạt động văn hóa với định hướng và kiểm soát của 

nhà nước, cùng với những yếu tố mang màu sắc chính trị, đã phần nào hạn chế hiệu 

quả quyền lực mềm của Trung Quốc, thậm chí trong một số trường hợp còn gây ra 

tâm lý dè dặt hoặc nghi ngờ từ phía các quốc gia tiếp nhận.  

Ngược lại, các hoạt động văn hóa của Nhật Bản không mang tính “rầm rộ” 

về quy mô hay tốc độ triển khai như Trung Quốc, mà thiên về chiều sâu và tính bền 

vững. Nhật Bản chú trọng vào chất lượng đào tạo, sức hấp dẫn tự nhiên của văn hóa 

đại chúng và sự lan tỏa thông qua các chủ thể phi nhà nước. Nhờ đó, ảnh hưởng văn 

hóa của Nhật Bản thường được tiếp nhận một cách tự nhiên, ít gây tranh cãi và có 

độ thẩm thấu sâu trong xã hội các nước Đông Nam Á. Dù vậy, những hạn chế về 

nguồn lực tài chính và mức độ đầu tư của nhà nước cũng khiến khả năng mở rộng 

nhanh chóng về quy mô của Nhật Bản bị giới hạn. Nhìn tổng thể, Trung Quốc có lợi 

thế về quy mô, tốc độ và mức độ hiện diện rộng khắp, trong khi Nhật Bản lại nổi 

trội về chất lượng, tính hấp dẫn và mức độ chấp nhận xã hội. Chính sự khác biệt này 

khiến cạnh tranh quyền lực mềm văn hóa giữa hai nước tại Đông Nam Á không dẫn 

đến sự vượt trội hoàn toàn của bên nào, mà thể hiện trạng thái tương đối cân bằng 

trong giai đoạn nghiên cứu. 

4.2.1.2. Trong lĩnh vực kinh tế 

* Về phía Trung Quốc 

Trong một diễn đàn ở Trung Quốc có sự tham dự của các doanh nhân nước 

ngoài vào tháng 4/2005, Zheng Bijan, hiệu trưởng Trường CCP đã nói “Nếu Trung 

Quốc không cung cấp các cơ hội kinh tế cho khu vực, họ sẽ mất cơ hội trỗi dậy hòa 

bình” và “Đây không phải là một nỗ lực giành quyền bá chủ” [Johannes Dragsbaek 
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Schmidt, 2006, 8-9]. Điều này đã thể hiện mong muốn gia tăng quyền lực mềm 

thông qua kinh tế của Trung Quốc và nước này đã có những bước tiến nhanh chóng.  

Trong giai đoạn 2012 - 2020, thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đóng 

vai trò quan trọng trong việc củng cố sức hút kinh tế. Tính đến năm 2020, Trung 

Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 12 năm liên tiếp. 

Ngược lại từ 2020, ASEAN đã vươn lên trở thành đối tác mậu dịch lớn nhất của 

Trung Quốc. Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tổng kim 

ngạch thương mại hai chiều giữa ASEAN và Trung Quốc đạt 685,28 tỷ USD 

[Hương Trà, 2021].  

Sự tăng trưởng trong kim ngạch thương mại cũng như việc thực thi ACFTA 

từ năm 2010 và nâng cấp hiệp định này vào năm 2015 càng mở rộng khả năng tiếp 

cận thị trường, góp phần nâng cao hình ảnh Trung Quốc như một đối tác mang lại 

cơ hội kinh tế thiết thực cho khu vực.  

Giai đoạn 2012 - 2020, cũng chứng kiến sự tăng trưởng đều đặn của dòng 

vốn đầu tư từ Trung Quốc vào ASEAN. Điểm đáng chú ý về FDI của Trung Quốc ở 

khu vực ASEAN là các công ty Trung Quốc đã chuyển từ đầu tư để mở rộng thị 

trường và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp Trung Quốc sang 

đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất để khai thác những cơ hội do ACFTA đưa 

lại. Bên cạnh đó, các dự án lớn do Trung Quốc tài trợ hoặc tham gia thực hiện 

thường được lồng ghép trong khuôn khổ hợp tác kinh tế rộng hơn, trong đó BRI 

đóng vai trò là không gian tích hợp kinh tế - ngoại giao - văn hóa. Ví dụ, dự án 

đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung tại Indonesia, cảng nước sâu Kuantan ở 

Malaysia hay tuyến đường cao tốc Vientiane-Boten tại Lào không chỉ có ý nghĩa 

kinh tế, mà còn thể hiện sự hiện diện rõ nét của Trung Quốc như một đối tác phát 

triển chủ chốt trong khu vực. Đối với Lào, dự án Đường sắt Boten-Vientiane (Lào) 

mang lại nhiều lợi ích kinh tế đáng kể. Đầu tiên, tuyến đường sắt sẽ giúp giảm chi 

phí vận chuyển, đặc biệt là đối với các mặt hàng xuất khẩu của Lào, bao gồm gạo, 

khoáng sản và các sản phẩm nông sản khác. Bên cạnh đó, việc xây dựng hạ tầng 

giao thông hiện đại sẽ thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp, khu chế xuất 

và các lĩnh vực khác như du lịch. Các khu vực dọc tuyến đường sắt cũng sẽ phát 

triển mạnh mẽ, tạo ra cơ hội việc làm và giúp cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị. Tuyến 
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đường sắt Boten-Vientiane là một phần trong các dự án hạ tầng lớn của Trung Quốc 

tại khu vực Đông Nam Á. Nó không chỉ giúp Lào kết nối trực tiếp với Trung Quốc 

mà còn thúc đẩy sự phát triển của mạng lưới giao thông giữa các quốc gia trong khu 

vực. Từ đó thúc đẩy giao thương khu vực và phát triển các hành lang kinh tế mới. 

Điều này góp phần làm tăng cường vị thế của Lào như một cầu nối quan trọng trong 

khu vực Đông Nam Á. Tương tự, tại Campuchia, tỉnh Preah Sihanouk chứng kiến 

làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào bất động sản, casino và cảng nước sâu, khiến khu vực 

này được ví như “thành phố Trung Hoa” với hàng chục đến hàng trăm casino, tạo 

thành một “điểm trung chuyển” thương mại và văn hóa giữa Trung Quốc và Đông 

Nam Á [Francesco Guarascio, 2024].  

Tuy nhiên, điều khiến kinh tế có thể nâng cao ảnh hưởng của Trung Quốc 

một cách mềm mại không chỉ nằm ở quy mô đầu tư, mà còn ở cách thức kết nối các 

dòng vốn này với lợi ích cộng đồng. Một số nghiên cứu cho thấy rằng Trung Quốc 

đã lồng ghép các chương trình đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ và học bổng 

đào tạo nhân lực trong quá trình triển khai dự án. Những chương trình như vậy giúp 

gia tăng thiện cảm xã hội đối với nhà tài trợ, đặc biệt trong nhóm người lao động, 

sinh viên và giới quản lý trung gian - những tầng lớp đóng vai trò cầu nối về nhận 

thức trong quan hệ song phương. Với kỳ vọng sự hào phóng ngắn hạn trong hợp tác 

kinh tế sẽ dẫn đến những lợi ích chính trị và kinh tế dài hạn, vai trò của Trung Quốc 

được các nước trong khu vực thừa nhận. Mặc dù đã hủy bỏ hoặc cản trở nhiều dự án 

của Trung Quốc, Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cũng thừa nhận rằng 

“chúng ta phải nhờ đến cơ sở hạ tầng của Trung Quốc” [Marrian Zhou, 2019]. 

Veronika Saraswati, giám đốc Viện Saraswati và là chuyên gia về Trung Quốc đi xa 

hơn khi khẳng định: “Indonesia đã hưởng lợi rất nhiều từ Sáng kiến Vành đai và 

Con đường, đặc biệt là thông qua các dự án cơ sở hạ tầng mang tính chuyển đổi như 

Đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung… Những kết quả tích cực về hợp tác cơ sở hạ 

tầng và thương mại giữa hai nước đã khiến chính phủ Indonesia nhận ra rằng Trung 

Quốc là một cơ hội” [China Daily, 2024]. Có thể nói các cơ hội kinh tế mà Trung 

Quốc mang lại cho Đông Nam Á đã góp phần giúp nước này tăng cường sự nổi 

tiếng của mình trong khu vực.  
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Về viện trợ, mặc dù có sự khác biệt với mô hình ODA truyền thống của Tổ 

chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ODA của Trung Quốc tại Đông Nam Á 

trong giai đoạn này lại thu hút các nước vì tính thực dụng và linh hoạt. Trung Quốc 

không tách bạch cứng nhắc giữa viện trợ không hoàn lại, cho vay ưu đãi và hỗ trợ 

kỹ thuật, mà kết hợp các công cụ này trong các gói hợp tác song phương do nhà 

nước dẫn dắt. Các khoản thanh toán, khoản vay hoặc viện trợ cũng không kèm theo 

điều kiện ràng buộc chặt chẽ như các nước OECD. ODA tập trung chủ yếu vào các 

lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, xây dựng năng lực và một phần viện trợ xã hội - nhân 

đạo, đặc biệt tại các nước như Lào, Campuchia và Myanmar. Thông qua các dự án 

này, Trung Quốc tạo dựng hình ảnh là một đối tác phát triển “không can thiệp”, đáp 

ứng trực tiếp nhu cầu phát triển của các nước tiếp nhận.  

Sự trợ giúp kịp thời mà Trung Quốc thực hiện khi Đông Nam Á gặp khó khăn 

do thiên tai, dịch bệnh cũng góp phần cải thiện hình ảnh nước này. Điều này có thể 

được quan sát rõ sau dịch Covid-19. Do được tiến hành với quy mô lớn, lĩnh vực đa 

dạng, ngoại giao y tế của Trung Quốc tiếp cận với y tế Đông Nam Á ở cả bề rộng lẫn 

chiều sâu. Những hoạt động viện trợ và các cơ chế có thể giúp giải quyết các dịch 

bệnh một cách kịp thời. Đặc biệt, viện trợ của Trung Quốc đã đóng góp tích cực vào 

việc phát triển các chủ trương y tế, cải thiện cơ sở hạ tầng chăm sóc y tế và nâng cao 

công nghệ điều trị y tế ở các nước nhận viện trợ [China SCIO, 2011]. Đánh giá về sự 

giúp đỡ của Trung Quốc trong việc đối phó với Covid-19, Thủ tướng Campuchia, 

Hun Sen khẳng định “Nếu tôi không dựa vào Trung Quốc, tôi nên dựa vào ai?” [Prak 

Chan Thul, 2021]. Viện trợ của Trung Quốc được công nhận đã đem lại những hỗ trợ 

cho y tế Đông Nam Á và thu được phản ứng tích cực từ AMS. Theo cuộc thăm dò 

vào tháng 11/2020, do Viện ISEAS-Yusof Ishak tiến hành trong giới tinh hoa kinh tế 

và chính trị khu vực, 44,2% số người được hỏi cho rằng Trung Quốc đã “giúp đỡ 

nhiều nhất cho khu vực đối với Covid-19” [Yang Lizhong, 2019].  

Tuy nhiên, trái ngược với những kỳ vọng ngày càng cao về tiềm năng của 

Trung Quốc với tư cách là nhà tài trợ và nhà đầu tư lớn ở Đông Nam Á, nhiều quốc 

gia Đông Nam Á cũng thể hiện sự e dè nhất định đối với Trung Quốc khi những lợi 

ích kinh tế mà nước này hứa hẹn chủ yếu diễn ra theo một chiều.  
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Mặc dù thương mại hai bên phát triển nhanh chóng, lợi ích kinh tế mà các 

nước Đông Nam Á nhận được không nhiều như kỳ vọng. Thâm hụt thương mại của 

ASEAN với Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi từ 32,2 tỷ USD năm 2012 lên 68 tỷ 

USD năm 2017 [Hoang Thi Ha, 2019, 246].  

Trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, không ít vấn đề nảy sinh làm giảm hình ảnh 

của các công ty Trung Quốc với tư cách là các nhà đầu tư có trách nhiệm. Ví dụ, các 

dự án FDI của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là ở Đông Nam Á lục địa, chủ 

yếu tập trung vào khai thác tài nguyên thiên nhiên như mỏ, khí đốt tự nhiên, gỗ... 

Chính phủ Trung Quốc khuyến khích các công ty giữ lại các quy trình có giá trị gia 

tăng cao nhất và cảnh báo không để các công nghệ lõi hoặc kiến thức được chuyển 

giao sang quốc gia nơi sản phẩm đang được sản xuất. Các công ty Trung Quốc chỉ 

chuyển nhượng những khâu thâm dụng lao động nhất trong quá trình sản xuất sang 

Đông Nam Á. Khi các công ty Trung Quốc đầu tư vào Đông Nam Á, các nền kinh 

tế địa phương không được hưởng lợi. Đơn cử, tại Indonesia, các công ty Trung 

Quốc kiểm soát khoảng 75% hoạt động tinh chế niken và đang phát triển một tổ hợp 

sản xuất pin trị giá 6 tỷ USD. Indonesia chỉ thu được khoảng 10% giá trị gia tăng 

trong toàn bộ quá trình sản xuất, từ khai thác quặng đến lắp ráp các thành phần của 

pin [Jessica Liao, 2026]. Phần tiền còn lại chảy ngược về các nhà đầu tư ban đầu ở 

Trung Quốc dưới dạng lợi nhuận và để trả các khoản vay. Các công ty Trung Quốc 

cũng không ưu tiên sử dụng các nhà cung cấp địa phương trong các nhà máy của họ 

ở Đông Nam Á. Các công ty hàng đầu của Trung Quốc đã xây dựng các hệ thống 

gần như khép kín ở nội địa, trong đó họ kiểm soát quá trình sản xuất ở mọi giai 

đoạn từ nguyên liệu thô đến khâu lắp ráp cuối cùng. Cách quản lý này ngăn cản họ 

hội nhập với các nhà sản xuất địa phương, thậm chí còn đẩy quốc gia sở tại ra khỏi 

ngành công nghiệp này. Các khoản đầu tư vào năng lượng mặt trời của Trung Quốc 

tại Việt Nam cũng hoạt động giống một trung tâm gia công xuất khẩu hơn là một cơ 

sở sản xuất. Các dự án do Trung Quốc viện trợ hoặc đầu tư cũng chủ yếu tuyển 

dụng lao động Trung Quốc, ít tuyển dụng lao động địa phương. Các vấn đề về lao 

động, môi trường và quản trị trong các dự án đầu tư của Trung Quốc cũng khiến 
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người dân Đông Nam Á lo ngại, đặc biệt là ở những quốc gia vốn đã nghi ngờ 

Trung Quốc như Việt Nam.  

Việc phát huy quyền lực mềm thông qua viện trợ của Trung Quốc cũng có 

nhiều vấn đề vì nguyên tắc “đôi bên cùng có lợi” [陈遥, 2009, 4]. Về tổng thể, cách 

tiếp cận ngoại giao “đôi bên cùng có lợi” của Trung Quốc thường tập trung vào các 

vấn đề mà các bên có thể đạt được sự đồng thuận (làm những việc đơn giản trong 

khi các vấn đề hoặc dự án khó khăn bị hoãn, dừng vô thời hạn) và có xu hướng tư 

lợi. Ví dụ trong giai đoạn 2019 - 2021, động cơ kinh tế thể hiện rõ ràng trong viện 

trợ vaccine của Trung Quốc. Vaccine viện trợ thường đến muộn hơn và với số lượng 

nhỏ hơn so với các hợp đồng thương mại (Trung Quốc tặng 600.000 liều cho 

Philippines chỉ sau khi nước này đặt hàng 25 triệu liều) [Shiming Yang, 2021]. Điều 

này gây nhiều trở ngại cho việc gia tăng thiện cảm của các nước nhận viện trợ. 

Việc chậm trễ và lo ngại về chất lượng cũng như hiệu quả cũng là những yếu 

tố khiến viện trợ nhân đạo của Trung Quốc chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Ví dụ 

về vaccine: Campuchia và Lào chỉ nhận được 600.000 và 300.000 liều vaccine vào 

đầu tháng 2/2021. Thái Lan nhận 200.000 liều 2 tuần sau đó. Philippines nhận hơn 

600.000 liều vào cuối tháng, chậm hơn so với kỳ vọng. Trung Quốc cam kết cấp 

300.000 liều cho Myanmar nhưng chậm chuyển giao [Hà , 2021]. Chất lượng 

vaccine cũng bị nghi ngờ. Ví dụ tại Philippines, nhiều nghị sĩ chỉ trích chính phủ 

“đang nhồi nhét sự ưa thích của họ đối với vaccine Trung Quốc xuống cổ họng công 

chúng mà ko có phê chuẩn sử dụng khẩn cấp hay dữ liệu nhất quán”. Vaccine Trung 

Quốc cũng gặp phản đối ở Malaysia và Singapore. Bilahari Kausikan, cựu quan 

chức Bộ Ngoại giao Singapore nói “Hiện tại, tôi sẽ không tiêm bất cứ vaccine nào 

từ Trung Quốc bởi chúng không có đầy đủ dữ liệu” [Vũ Hoàng, 2021].  

Giống như văn hoá, hoạt động đầu tư và viện trợ của Trung Quốc cũng chịu 

ảnh hưởng bởi động cơ chính trị, thể hiện qua khác biệt trong quy mô, thời gian và 

loại hình viện trợ. Hai nhà nghiên cứu Yeremia và Raditio nhận định “Ngoại giao 

vaccine của Trung Quốc có điều kiện. Bắc Kinh có thể dùng việc cung cấp vaccine 

để thúc đẩy chương trình nghị sự của mình, đặc biệt về những vấn đề nhạy cảm, 

như yêu sách của nước này ở Biển Đông” [Vũ Hoàng, 2021]. Cũng có thể thấy rõ 
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điều này trong trường hợp bão Haiyan tại Philippines năm 2013, khi Trung Quốc bị 

chỉ trích đóng góp không tương xứng với vị thế và khả năng khi cam kết hỗ trợ chỉ 

100.000 USD. Sự hỗ trợ hạn chế của Trung Quốc bị nghi ngờ liên quan đến căng 

thẳng lãnh thổ giữa nước này và Philippines. Dù sau đó Trung Quốc đã tăng tổng 

đóng góp cho công tác cứu trợ lên 1,5 triệu USD và điều tàu bệnh viện quân sự 

Peace Ark hỗ trợ y tế nhưng việc ngần ngại viện trợ thêm đã làm tổn hại đến cơ hội 

tạo ấn tượng tốt đẹp và khiến danh tiếng của Trung Quốc bị ảnh hưởng. Michael 

Kulma, một chuyên gia về Đông Á tại Hiệp hội Châu Á ở New York, cho biết. 

“Ngay từ đầu, Trung Quốc đã có cơ hội để đưa ra cam kết… Nhưng ở giai đoạn 

đầu, họ đã không thể hiện được điều đó” [Andrew Jacobs, 2013]. Mặc dù rất tích 

cực trong việc giúp đỡ các nước Đông Nam Á nhưng những hạn chế này đã gây trở 

ngại cho việc gia tăng thiện cảm của các nước nhận viện trợ từ Trung Quốc. 

Nhìn chung, những hoạt động tích cực trong lĩnh vực kinh tế đã xây dựng 

cho nước này hình ảnh một cường quốc kinh tế có sức ảnh hưởng và đóng góp cho 

Đông Nam Á. Trong cuộc khảo sát của Viện ISEAS - Yusof Ishak năm 2020, trong 

số những người có quan điểm ôn hòa và tích cực hơn về Trung Quốc khi được hỏi 

“Tại sao tin trưởng Trung Quốc” 52,4% cho rằng họ tin tưởng vì “Trung Quốc có 

nguồn lực kinh tế to lớn và ý chí chính trị mạnh mẽ để lãnh đạo toàn cầu”. Trong đó 

số lượng cao nhất đến từ Myanmar với 67,7%, Brunei (57,9%) và Lào (55,6%) 

[Tang Siew Mun et al, 2020, 43-44]. Với số phiếu bầu áp đảo các lựa chọn còn lại 

(chiếm hơn ½), kinh tế của Trung Quốc cho thấy sức hấp dẫn vượt bậc trong việc 

thu hút các nước Đông Nam Á. Có thể nói, trong những lý do góp phần tạo lập 

quyền lực mềm của Trung Quốc trong khu vực thì kinh tế đóng vai trò quan trọng 

nhất. Kinh tế đã giúp định hình hình ảnh Trung Quốc như một đối tác phát triển lớn 

và hiệu quả trong mắt các quốc gia ASEAN. Tuy nhiên, mặc dù luôn cố gắng trấn 

an các nước láng giềng bằng cách tuyên bố rằng tầm quan trọng ngày càng tăng 

trong khu vực của Trung Quốc sẽ dẫn đến việc đôi bên cùng có lợi nhưng khi nói 

đến lợi ích cốt lõi, Trung Quốc có xu hướng tính toán lợi ích của bản thân mình 

trước tiên. Đây là điều khiến cho các hoạt động cạnh tranh của Trung Quốc khó đạt 

hiệu quả mong muốn. 
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* Về phía Nhật Bản 

Trong chiến lược cạnh tranh quyền lực mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á 

giai đoạn 2012 - 2020, kinh tế giữ vai trò then chốt như một công cụ củng cố lòng 

tin và nâng cao sức hấp dẫn quốc gia. Tuy nhiên, thay vì tiếp cận chủ yếu bằng các 

dòng vốn nhanh và quy mô lớn như Trung Quốc, Nhật Bản chú trọng tới tính ổn 

định, minh bạch, và gắn kết dài hạn thông qua hợp tác phát triển, đầu tư chất lượng 

cao và hỗ trợ kỹ thuật. 

Các hoạt động kinh tế của Nhật Bản ở Đông Nam Á cho thấy mong muốn 

xây dựng mối quan hệ kinh tế chặt chẽ cũng như phát triển quyền lực mềm với các 

nước khu vực này. Quá trình này đã đạt được những thành công nhất định. Nhật 

Bản là đối tác thương mại quan trọng của các nước ASEAN. Nhiều nước đã cải 

thiện cán cân thương mại với Nhật Bản thông qua các hiệp định thương mại song 

phương và đa phương. Nhật Bản đã đóng góp đáng kể vào sự trỗi dậy về kinh tế của 

Đông Nam Á thông qua các khoản đầu tư, quan hệ thương mại và hỗ trợ phát triển. 

là đối tác thương mại lớn thứ tư và là một trong những nguồn FDI hàng đầu của khu 

vực. Theo Báo cáo Đầu tư ASEAN 2020, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ hai vào 

ASEAN, sau Liên minh châu Âu, với tổng vốn FDI năm 2019 đạt gần 21 tỷ USD 

[ASEAN Secretariat, 2020, 25]. Không chỉ có giá trị kinh tế, các dòng đầu tư này 

góp phần nâng cao năng suất lao động và chuẩn công nghệ tại địa phương, tạo ra 

hiệu ứng lan tỏa tích cực về mặt xã hội và kỹ năng quản trị. Đầu tư từ Nhật Bản vào 

ASEAN đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hình ảnh một quốc gia có 

trách nhiệm, tạo cơ hội phát triển và đồng hành cùng khu vực. 

Nhật Bản cũng liên tục là một trong những nước viện trợ song phương lớn 

nhất cho khu vực ASEAN. Theo thống kê từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong giai 

đoạn 2012 - 2020, tổng giá trị ODA của Nhật Bản dành cho ASEAN đạt hơn 12 tỷ 

USD, tập trung vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng bền vững, y tế cộng đồng, cải thiện 

giáo dục và ứng phó biến đổi khí hậu [Japan MOFA, 2020]. Đáng chú ý, các khoản 

viện trợ thường đi kèm với hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực quản trị - một 

hình thức “đầu tư mềm” được giới chuyên gia đánh giá cao về khả năng tạo ảnh 
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hưởng xã hội lâu dài. Viện trợ và đầu tư của Nhật Bản cũng được công nhận rộng 

rãi vì tác động hữu hình và tích cực của nó trên thực tế. Ví dụ, JICA được mô tả là 

“giúp nông dân trồng rau có thu nhập cao hơn, cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn 

và giảm bớt bất bình đẳng xã hội” bằng cách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho ngành 

nông nghiệp của Philippines thông qua “Dự án Nâng cao Chuỗi giá trị rau theo định 

hướng thị trường (MV2C)”. Tương tự như vậy, hỗ trợ tài chính của Nhật Bản cho 

việc lắp đặt hệ thống cấp nước tại Siem Reap thông qua Dự án An ninh con người 

cơ sở KUSANONE đã được công nhận là “cải thiện sinh kế của người dân”. Điều 

này cũng đúng đối với các dự án cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như Bệnh viện chuyển 

tuyến tỉnh Siem Reap do JICA tài trợ, được khen ngợi vì “đáp ứng nhu cầu của 

người dân địa phương” [Eugene Tan, 2024]. Những sự hỗ trợ kinh tế này là lý do 

quan trọng khiến Nhật Bản giành được lòng tin trong khu vực.  

Một yếu tố nữa giúp kinh tế trở thành công cụ hiệu quả trong quyền lực mềm 

Nhật Bản là tính nhất quán về hình ảnh - “đối tác phát triển đáng tin cậy”. Việc Nhật 

Bản không gắn hợp tác kinh tế với điều kiện chính trị rõ rệt, đồng thời duy trì cam 

kết dài hạn cũng đã làm gia tăng thiện cảm của giới lãnh đạo và công chúng trong 

khu vực [Le Thu Huong, 2018]. Bên cạnh đó, Nhật Bản còn khuyến khích sự tham 

gia của khu vực tư nhân trong chiến lược quyền lực mềm kinh tế, đặc biệt thông qua 

các hội nghị như Mekong-Japan Summit hay Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản 

thường niên. Tại đây, chính phủ Nhật đóng vai trò điều phối, còn các doanh nghiệp 

như Toyota, Panasonic, Mitsubishi hay Aeon là những “đại sứ kinh tế” không chính 

thức - vừa thúc đẩy giao thương, vừa truyền bá giá trị quản trị theo phong cách Nhật 

Bản. Việc kết hợp giữa ODA hiệu quả, đầu tư chất lượng cao và kết nối chính phủ - 

doanh nghiệp - xã hội sở tại đã góp phần củng cố vị thế chính trị và hình ảnh quốc 

gia thân thiện, có trách nhiệm và cùng phát triển trong khu vực. 

Tuy nhiên, đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ của Trung Quốc trong lĩnh 

vực kinh tế, Nhật Bản gặp khó khăn trong việc gia tăng quyền lực mềm của mình. 

Nước này tỏ ra chậm trễ hơn Trung Quốc trong việc thể hiện sự thu hút trong 

thương mại sau thông báo thương mại tự do Đông Nam Á - Trung Quốc. Một trong 

những lý do đến từ việc Nhật Bản phải đối phó với doanh nghiệp trong nước mạnh 
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mẽ và có tiếng nói hơn lợi ích, và với các cơ quan lập pháp đáp ứng các doanh 

nghiệp này so với Trung Quốc. Đây lý do tại sao Nhật Bản không thể hoàn thành 

một thỏa thuận song phương với bất kỳ quốc gia châu Á nào ngoại trừ Singapore và 

Philippines. 

Về mặt thương mại, đầu tư, sự cứng nhắc trong yêu cầu về “mức chất lượng, 

tính minh bạch, trách nhiệm giải trình cao” và kéo theo đó là chi phí cao là hạn chế 

của Nhật Bản trong cạnh tranh với Trung Quốc. Có thể thấy rõ điều này ở 

Campuchia. Một học giả nổi tiếng người Campuchia bày tỏ sự thất vọng về việc 

cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản thiếu quyết đoán trong việc đảm bảo các cơ hội 

đầu tư. Việc triển khai chậm các dự án đầu tư của Nhật Bản tại Campuchia là lý do 

tại sao cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tại Campuchia - những người đã nhanh 

chóng nắm bắt mọi cơ hội có thể, đã thành công trong việc nắm bắt các dự án quan 

trọng mà Nhật Bản nghiên cứu [Koki Shigenoi, 2022]. Các hoạt động kinh tế của 

Nhật Bản nói chung cho thấy hình ảnh của một bên có năng lực và lòng tốt (tùy 

thuộc vào mức độ tiếp nhận các đề nghị và quá trình đàm phán chung của các dự 

án) nhưng quá thận trọng. 

Sự tích cực của Nhật Bản trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo, hỗ trợ cho các 

nước ASEAN cũng tạo ra hiệu quả nhất định đối với ảnh hưởng của nước này ở 

Đông Nam Á. Những nỗ lực cung cấp thiết bị và viện trợ y tế đã chứng minh cam 

kết lâu dài của Nhật Bản trong việc hỗ trợ các quốc gia khác và củng cố hình ảnh 

của nước này với tư cách là một nhà tài trợ viện trợ nhân đạo. Tổng thống 

Philippines Ferdinand Marcos cho biết: “Sự hợp tác của chúng ta trong đại dịch 

Covid-19 cho thấy sự linh hoạt của quan hệ đối tác của chúng ta - chúng ta đã phụ 

thuộc vào sự hỗ trợ đáng kể của Nhật Bản” [Betheena Unite, 2022]. Việc cung cấp 

vaccine không chỉ là phản ứng trước những thiếu sót của Trung Quốc mà còn góp 

phần củng cố hình ảnh của Nhật Bản như một đối tác đáng tin cậy đối với các nước 

Đông Nam Á [Coleman Beaty, 2021].  

Nhìn chung, chiến lược kinh tế trong quyền lực mềm của Nhật Bản tại 

ASEAN giai đoạn 2012-2020 được triển khai nhất quán và có chiều sâu. Những 

hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đã góp một phần không nhỏ vào việc tạo nên quan 
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điểm tích cực của các nước Đông Nam Á đối với Nhật Bản. Trong cuộc khảo sát 

của Viện ISEAS - Yusof Ishak năm 2020, khi được hỏi Nhật Bản sẽ “làm điều đúng 

đắn” để đóng góp vào hòa bình, an ninh, thịnh vượng và quản trị toàn cầu”, lý do ở 

vị trí thứ 3 mà nhóm chọn “Tự tin” đến “Rất tự tin” đưa ra là “Nhật Bản có nguồn 

lực kinh tế to lớn và ý chí chính trị để lãnh đạo toàn cầu” [Tang Siew Mun et al, 

2020, 50]. Nền kinh tế mạnh và có nhiều đóng góp cho khu vực đã đưa đến nhận 

thức tích cực của các nước Đông Nam Á về Nhật Bản.  

Từ những kết quả cạnh tranh quyển lực mềm về kinh tế giữa Trung Quốc và 

Nhật Bản ở Đông Nam Á có thể thấy ưu thế ảnh hưởng thuộc về Nhật Bản. Mặc dù 

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, nhưng lợi ích từ hợp tác 

thương mại nghiêng về Trung Quốc. Quan hệ thương mại giữa Nhật Bản và 

ASEAN là tương đối công bằng. Trong lĩnh vực đầu tư, Nhật bản đứng thứ hai ở 

ASEAN, sau EU. Trung Quốc đứng 3. Tuy nhiên, đầu tư của Trung Quốc vào các 

nền kinh tế Đông Nam Á để lại nhiều hệ lụy về xã hội và môi trường. Vì thế, dù vẫn 

hoan nghênh FDI của Trung Quốc, nhưng những phàn nàn về đầu tư của nước này 

xuất hiện ở hầu hết các nước trong vùng. ODA của Nhật Bản cũng được đánh giá 

cao hơn ODA của Trung Quốc do không bị gắn với các mục tiêu chính trị. Chính 

phủ Nhật Bản phân chia rạch ròi giữa ODA và FDI. ODA là nguồn vốn do chính 

phủ Nhật Bản tài trợ và được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ các nước Đông Nam Á 

trong lĩnh vực phát triển. FDI là nguồn vốn của các công ty tư nhân hoạt động nhằm 

góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của các nước ĐNA và chia sẻ lợi nhuận 

cùng các đối tác trong khu vực. Trung Quốc không có cách tiếp cận như vậy. Họ 

xem ODA cũng là một nguồn FDI. Do đó, các dự án lớn của Trung Quốc ở ĐNA 

đều do các công ty của nhà nước thực hiện. Khi tiến hành các dự án như vậy, Trung 

Quốc đều đề nghị các nước tiếp nhận cho phép tuyển dụng lao động. Như vậy, mục 

tiêu thu hút FDI nhằm tạo việc làm cho lao động trong nước của các chính phủ 

Đông Nam Á không thực hiện được. Đầu tư của Trung Quốc ở Đông Nam Á chủ 

yếu tập trung vào hai lĩnh vực chính là khai thác nguồn tài nguyên thiên của ĐNA 

và hạ tầng cơ sở. Cả hai hướng này đều được nhằm phục vụ trước hết cho lợi ích 

của Trung Quốc.  
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Những thực tế trên giải thích vì sao khi được hỏi quốc gia (khu vực) nào sau 

đây đã đóng góp vào sự phát triển của ASEAN trong 50 năm qua (cho phép trả lời 

nhiều câu hỏi), Nhật Bản được 65% (vị trí thứ nhất), Trung Quốc được 47% (vị trí 

thứ hai) lựa chọn (Cuộc thăm dò ý kiến về Nhật Bản tại các nước ASEAN, 2019). 

Kết quả cho thấy Trung Quốc và Nhật Bản đóng vai trò thiết yếu đối với khu vực. 

Người Đông Nam Á tin rằng Nhật Bản là quốc gia ngoài ASEAN có những đóng 

góp lớn nhất cho sự phát triển của khu vực [Nala Han, 2022, 21]. 

4.2.1.3. Trong lĩnh vực chính trị 

* Về phía Trung Quốc 

Trong giai đoạn 2012 - 2020, Trung Quốc đã thể hiện sự tinh tế trong ngoại 

với với các chuyến viếng thăm liên tục từ các lãnh đạo cấp cao đến ASEAN. Chính 

sách ngoại giao khéo léo của Trung Quốc được hướng dẫn bởi các nguyên tắc như 

không can thiệp, tôn trọng công việc nội bộ của các quốc gia khác và trỗi dậy hòa 

bình, tất cả đều có thể hấp dẫn các nước láng giềng. Trong khi Nhật Bản thúc đẩy 

các giá trị phổ quát, trong đó đặc biệt nhấn mạnh dân chủ, nhân quyền, Trung Quốc 

truyền đi một thông điệp dễ được các nước chấp nhận hơn là sự tôn trọng đối với 

bản sắc của các nước. Trong các chuyến công du, thông qua sử dụng ngôn ngữ nhấn 

mạnh sự thân thiết, gắn bó, tình anh em, láng giềng tốt lãnh đạo cấp cao Trung 

Quốc khai thác triệt để điểm tương đồng cũng như sự gắn bó địa lý, lịch sử mật thiết 

giữa Trung Quốc với các nước ASEAN. Ví dụ “Quan hệ anh em” luôn được nêu rõ 

trong quan hệ giữa Trung Quốc với Thái Lan, Myanmar và Campuchia [Kitti 

Prasirtsuk, 2020, 26]. Đồng thời Trung Quốc cũng luôn nhấn mạnh thông điệp hợp 

tác và cùng có lợi. Sự thu hút của Trung Quốc với các nước láng giềng Đông Nam 

Á dựa vào tuyên truyền, nhấn mạnh thông điệp về những lợi ích chung cho phép 

Trung Quốc tích lũy vốn quyền lực mềm. Mặc dù có một số điểm chung trong ngôn 

ngữ ngoại giao, chẳng hạn như chung sống hòa bình và hợp tác để giải quyết các 

vấn đề toàn cầu, lời lẽ và giá trị của Trung Quốc có thể gần gũi với Đông Nam Á 

hơn khi so sánh với Nhật Bản.  

Tương tự như vậy, sự tham gia tích cực của Trung Quốc vào các thể chế khu 

vực giúp gia tăng quyền lực mềm của nước này ở Đông Nam Á. Trung Quốc không 
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yêu cầu các tiêu chuẩn mà thay vào đó, khẳng định tôn trọng sự đa dạng và quan 

trọng hơn là không can thiệp vào công việc nội bộ. Sáng kiến Cộng đồng chung vận 

mệnh ngày càng được làm sáng tỏ với nhiều nội dung nhằm tương phản với các giá 

trị phương Tây, hướng đến những đặc điểm chung của châu Á. Chẳng hạn, Cộng 

đồng chung vận mệnh được xây dựng từ tổng hợp các giá trị gần gũi với Á Đông 

như Đạo Khổng, Đạo Giáo... Các tư tưởng này nhấn mạnh sự khác biệt giữa chủ 

nghĩa phổ quát của Trung Quốc với chủ nghĩa thế giới của phương Tây coi trọng 

quyền cá nhân [Sabine Mokry, 2018]. Việc coi trọng quyền cá nhân vẫn là khái 

niệm gắn liền với các giá trị phương Tây, thậm chí bị coi là chủ nghĩa cá nhân, tách 

rời với các giá trị nhân văn về gia đình và lợi ích quốc gia dân tộc. Thêm vào đó, đa 

phần các nước Đông Nam Á, không được công nhận có nền dân chủ theo tiêu chuẩn 

của Mỹ và phương Tây nên cách tiếp cận này khá phù hợp. “Trong một trật tự toàn 

trị mà Trung Quốc ưa thích, quyền và lợi ích tập thể - cái gọi là nhân loại - quan 

trọng hơn quyền và lợi ích cá nhân, và chính phủ thay mặt tập thể. Bắc Kinh đang 

cố gắng thuyết phục thế giới rằng, ở khía cạnh này, trật tự toàn trị tốt hơn nền dân 

chủ” [Melanie Hart, 2019].  

Những nỗ lực này bước đầu thành công khi nhiều nước Đông Nam Á đã 

hưởng ứng ý tưởng Cộng đồng chung vận mệnh của Trung Quốc. Tháng 8/2018, Bộ 

trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại Singapore rằng: “Trung 

Quốc và Lào là bạn bè thân thiết, là cộng đồng vận mệnh trong tương lai. Lào mong 

muốn cùng với Trung Quốc thực hiện nghiêm túc nhận thức chung quan trọng mà 

Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith đã đạt được, tích 

cực thúc đẩy xây dựng cộng đồng vận mệnh giữa Lào và Trung Quốc, cùng gìn giữ 

hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc và Lào đang thúc đẩy hơn nữa quan hệ 

đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau, cùng thắng, để cùng 

xây dựng cộng đồng vận mệnh Lào-Trung vững chắc không thể phá vỡ”. Tháng 

4/2019, Trung Quốc và Lào đã ký “Kế hoạch hành động xây dựng Cộng đồng cùng 

chung vận mệnh Trung - Lào”. Cũng trong tháng 4/2019, Trung Quốc và 

Campuchia ký “Kế hoạch hành động giai đoạn 2019 - 2023 về xây dựng Cộng đồng 

chia sẻ tương lai chung Trung - Campuchia”. Đây là hai quốc gia đầu tiên ở Đông 
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Nam Á tham gia vào xây dựng cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc. Đến 

cuối năm 2023, đã có 7 quốc gia thành viên ASEAN ký kết vào “cộng đồng tương 

lai chung” của Trung Quốc [Lye Liang Fook, 2024]. Về mặt con số, nỗ lực của 

Trung Quốc nhằm xây dựng một “cộng đồng chung tương lai” với Đông Nam Á 

đang đạt tiến triển tốt.  

Những nỗ lực thăm viếng ngoại giao cũng như những sáng kiến hợp tác khu 

vực mới đã giúp Trung Quốc cải thiện vị thế và hình ảnh của mình cùng một lúc. 

Theo kết quả cuộc khảo sát của Viện ISEAS - Yusof Ishak năm 2019, 45,2% số 

người được hỏi coi Trung Quốc “có ảnh hưởng lớn nhất về mặt chính trị và chiến 

lược ở Đông Nam Á”. Ảnh hưởng của Trung Quốc vượt hơn nhiều quốc gia ở vị trí 

số 2 là Mỹ (30,5%) Quan điểm này rõ ràng nhất ở Brunei (53,4%), Việt Nam 

(52,1%) và Campuchia (50%) [Tang Siew Mun et al, 2019, 22]. 

Trong quá trình thực hiện các hoạt động thăm viếng ngoại giao Trung Quốc 

luôn cam kết tôn trọng chủ quyền cũng như quyền của mỗi quốc gia trong việc lựa 

chọn vận mệnh và con đường phát triển của riêng mình. Các nhà lãnh đạo Trung 

Quốc cũng nhấn mạnh thực tế là họ không tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột lớn 

nào trong nhiều thập kỷ. Do đó, bất kỳ cuộc đối đầu đáng kể nào cũng có khả năng 

làm hoen ố hình ảnh không hiếu chiến này và tiếp tục thúc đẩy sự hoài nghi về ý 

định thực sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, những hành động mạnh mẽ của Trung 

Quốc liên quan đến Biển Đông có vẻ trái ngược với những tuyên bố mà nước này 

đưa ra dẫn đến sự thiếu hụt về uy tín. Các động thái trong vấn đề chủ quyền cho 

thấy có sự thiếu nhất quán trong phát ngôn và hành động của Trung Quốc. Mặc dù 

Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với nhiều cuộc đối đầu, nhưng những diễn biến 

ở Biển Đông là mối quan tâm an ninh chính đối với các nước Đông Nam Á. Trung 

Quốc đang xử lý tranh chấp Biển Đông với 4 nước ASEAN [Joshua Rowan, 2005]. 

Không phải tất cả các quốc gia đều có lợi ích trực tiếp trong tranh chấp, nhưng 

những cuộc đối đầu nghiêm trọng hơn có thể leo thang thành một cuộc xung đột 

quốc tế và ASEAN nói chung khó có thể lờ đi vấn đề này. Mặc dù, Thủ tướng Lý 

Khắc Cường thúc giục ASEAN gạt sang một bên tranh chấp Biển Đông bằng cách 

nói rằng, “Lợi ích chung và sự đồng điệu trong truyền thống văn hóa của chúng ta 

quan trọng hơn nhiều so với các quan điểm và bất đồng khác biệt của chúng ta” [Li 



177 

Keqiang, 2014] nhưng Trung Quốc vẫn có hai hình ảnh quốc gia trong khu vực: 

“người hợp tác” và “kẻ phá rối trật tự” [杨 朔, 2021, 1720].  

Theo các chuẩn mực này, những nỗ lực của Trung Quốc trong việc gia tăng 

quyền lực mềm bị hạn chế bởi sự bất hòa giữa hình ảnh mà Trung Quốc mong 

muốn thể hiện và hành động của quốc gia này. Theo Joseph Nye, “Việc thành lập 

một Viện Khổng Tử để dạy văn hóa Trung Quốc tại Manila sẽ không tạo ra sự thu 

hút nếu các tàu hải quân Trung Quốc đang đuổi các tàu đánh cá của Philippines ra 

khỏi bãi cạn Scarborough nằm trong phạm vi 200 dặm tính từ bờ biển của nước 

này” [Joseph Nye, 2023, tr.38].  

* Về phía Nhật Bản 

Trong giai đoạn 2012 - 2020, dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, sự thụ động 

trong ngoại giao của Nhật Bản giảm đi nhanh chóng. Bước đi chưa từng có của 

nguyên thủ quốc gia đến thăm tất cả mười nước ASEAN vào năm 2013 của Abe là 

một dấu hiệu rõ ràng về năng lượng ngoại giao song phương và ý định hướng tới 

Đông Nam Á của Nhật Bản. Cách tiếp cận “phản công” chính trị và ngoại giao quan 

trọng của Nhật Bản đối với Trung Quốc này không chỉ đem lại lợi thế cho Nhật Bản 

mà còn tạo nên hình ảnh tích cực, chủ động khác thường của nước này trong khu 

vực, nhận được sự hoan nghênh của các nước Đông Nam Á. 

Cách tiếp cận mềm mỏng khác với cách tiếp cận của các nước phương Tây 

của Nhật Bản cũng giúp cho các yếu tố “nhân quyền, dân chủ” giảm bớt sự nhìn 

nhận với mức độ khó chịu thường thấy và phù hợp hơn với các nội dung thể hiện 

trong Hiến chương ASEAN bao gồm các nguyện vọng củng cố nền dân chủ, tăng 

cường quản trị tốt và pháp quyền, và thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền 

tự do cơ bản [John Lee, 2018, tr.17]. Điều này giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp 

với các nhà lãnh đạo chính trị trong khu vực [Koki Shigenoi, 2022]. Vào tháng 

3/2012, Trong chuyến thăm Nhật Bản, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã 

khẳng định “rằng Nhật Bản và Thái Lan, với tư cách là những quốc gia chia sẻ các 

giá trị cơ bản như dân chủ, nhân quyền, pháp quyền, quản trị tốt, tôn trọng sự đa 

dạng và kinh tế thị trường, nên hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực để góp 

phần thiết lập một cấu trúc khu vực thịnh vượng và ổn định hơn ở Châu Á - Thái 

Bình Dương, dựa trên các giá trị đó” [Japan MOFA, 2012].  
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Trong bối cảnh các nước Đông Nam Á, đặc biệt là các nước có xung đột với 

Trung Quốc như Philippines và Việt Nam đang tích cực tìm kiếm yếu tố cân bằng 

với Trung Quốc thì những nỗ lực của Nhật Bản trở nên cần thiết. Nhiều nghiên cứu 

hiện có đã chỉ ra, sức nặng đáng kể của Nhật Bản (với tư cách là một quốc gia độc 

lập và thông qua liên minh với Mỹ và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với các 

quốc gia như Australia và Ấn Độ) tạo ra các lựa chọn cân bằng tinh tế và công khai 

hơn cho các quốc gia Đông Nam Á. Nhật Bản được xem là lựa chọn phòng ngừa 

nổi bật nhất cho Đông Nam Á. Theo một cuộc khảo sát do Viện ISEAS Yusof Ishak 

thực hiện vào năm 2019, 2020 và 2021, Nhật Bản là một trong những đối tác chiến 

lược đáng tin cậy nhất và là một bên tham gia thay thế trong bối cảnh cạnh tranh 

chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Ở Đông Nam Á, các giá trị về sự không can thiệp và bình đẳng quan trọng 

hơn tình trạng dân chủ. Ví dụ, trong một cuộc khảo sát, mặc dù chỉ có 13% người 

Thái tin rằng Trung Quốc là một quốc gia dân chủ, nhưng hơn 60% cảm thấy rằng 

Trung Quốc đã đóng một vai trò tích cực trong việc xây dựng một trật tự quốc tế 

mới và 86% ủng hộ việc thiết lập “mối quan hệ đặc biệt” với Trung Quốc [Jing Sun, 

2013, tr.13]. Những nỗ lực của Nhật Bản nhằm thu hẹp khoảng cách, hoặc ít nhất là 

thỏa hiệp giữa các giá trị “phổ quát” của phương Tây, chẳng hạn như dân chủ, nhân 

quyền và các giá trị được cho là của Đông Á - vốn khó xác định và có thể không đại 

diện cho toàn bộ khu vực đa dạng này - đã tỏ ra khó khăn và cho đến nay vẫn chưa 

có kết quả [Daniele Carminati, 2022, tr230]. Mặc dù ở mức độ thấp hơn so với châu 

Âu và Mỹ, “ngoại giao hướng đến giá trị” của Nhật Bản, chẳng hạn như thúc đẩy 

dân chủ và quản trị tốt, không gây được tiếng vang nhiều như cách tiếp cận không 

can thiệp của Trung Quốc [Koki Shigenoi, 2022, 6].  

Thêm vào đó, theo quan điểm của Đông Nam Á, Nhật Bản thiếu sự độc lập 

về chính sách đối ngoại với Mỹ. Hình ảnh của Nhật Bản có thể chịu tác động hạn 

chế này. Một nhà lãnh đạo Campuchia giấu tên đã nói rằng “các nhà lãnh đạo và 

nhà ngoại giao Nhật Bản luôn nhấn mạnh đến nhu cầu tham vấn với các đồng minh 

và đối tác của họ” [Koki Shigenoi, 2022, 24]. Chính sách cân bằng cứng rắn của 

liên minh Nhật Bản - Mỹ chống lại Trung Quốc cũng không phù hợp với nỗ lực của 

ASEAN nhằm duy trì sự trung lập. Vì Trung Quốc đã nhiều lần lên án FOIP, việc 
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chấp nhận của Nhật Bản về mặt thể chế sẽ có nghĩa là ASEAN đặt mình vào thế 

chống lại Trung Quốc Một số quốc gia thành viên ASEAN vẫn hoài nghi về tầm 

nhìn chiến lược của FOIP vì ban đầu không bao gồm vai trò của ASEAN ở Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương. Một số quốc gia thành viên ASEAN nêu lên mối quan 

ngại về vấn đề này. Ví dụ, khi Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan 

cho biết Singapore hiện sẽ không tham gia vào FOIP vì khái niệm chiến lược này 

không giải quyết thỏa đáng vấn đề liệu ASEAN có tiếp tục đóng vai trò trung tâm 

trong cấu trúc khu vực hay không và liệu chủ nghĩa đa phương và pháp quyền có 

tiếp tục là xu hướng chủ đạo hay không [Charissa Young, 2018].  

Tình hình nội chính bất ổn của Nhật Bản cũng là vấn đề trong cạnh tranh khi 

nó tạo ra hình ảnh bất ổn, làm suy giảm quyền lực mềm của Nhật Bản. Lãnh đạo 

chính trị Nhật Bản thay đổi thường xuyên, gây ra sự do dự và chậm trễ. Khi có 

những rối loạn nội bộ như các vụ bê bối tham nhũng và tình trạng hỗn loạn chính trị 

sức hấp dẫn của Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng. Nhật Bản được ngưỡng mộ và tin 

tưởng, nhưng vẫn bị coi là xa cách và không có ảnh hưởng trong việc đưa ra các 

quyết định chính trị lớn. Cách tiếp cận phản ứng của nước này cũng càng cho thấy 

sự thiếu hụt về khả năng lãnh đạo. 

Từ những kết quả thực tế trong cạnh tranh quyền lực mềm trong lĩnh vực 

chính trị - ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở Đông Nam Á giai đoạn 2012-

2020 có thể thấy Trung Quốc nhận được thiện cảm do cách tiếp cận kiên định 

nguyên tắc không can thiệp vào các vấn đề chính trị nội bộ và có quan điểm gần gũi 

về các vấn đề dân chủ và nhân quyền. Tuy nhiên, do chính sách hai mặt của Trung 

Quốc đối với vấn đề biển Đông, nước này không nhận được niềm tin chính trị của 

hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. Trong khi đó, sự khác biệt trong quan điểm về 

dân chủ và nhân quyền với các nước Đông Nam Á không khiến tình cảm của các 

nước Đông Nam Á đối với Nhật Bản bị ảnh hưởng. Nhật Bản nhìn chung nhận 

được thiện cảm do thành công trong việc xây dựng hình ảnh của họ như một quốc 

gia yêu chuộng hòa bình, thật tâm giúp đỡ Đông Nam Á phồn vinh và thịnh vượng.  
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4.2.2. Kết quả tổng thể về cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc - Nhật Bản 

Tóm lại, trong khi cả hai quốc gia đều có chung mục tiêu gia tăng ảnh hưởng 

thông qua quyền lực mềm, thì cách thức tiếp cận, hình thức triển khai và mức độ 

được tiếp nhận lại khác biệt đáng kể. Những khác biệt này không chỉ phản ánh đặc 

điểm nội tại của từng quốc gia, mà còn cho thấy sự đa dạng trong mô hình quyền 

lực mềm hiện đại - nơi hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào quy mô nguồn lực, mà 

còn phụ thuộc vào cách thức được triển khai và cảm nhận của xã hội tiếp nhận. 

Theo kết quả điều tra của Evan A. Feigenbaum, Chong Ja Ian và Elina Noor 

thuộc quỹ Carnegie China, Campuchia và Lào thường được xem là gần gũi nhất với 

Trung Quốc về định hướng chính sách và khuynh hướng chính trị [Evan A. 

Feigenbaum, 2024] Hai nước này có xu hướng coi Trung Quốc là yếu tố không thể 

thiếu đối với tương lai kinh tế và chính trị của họ và có quan hệ chính thức rất mật 

thiết. Ở thái cực ngược lại, giới lãnh đạo và công chúng Philippines đã ngày càng 

cứng rắn hơn đối với Trung Quốc sau nhiều năm liên tục chịu áp lực về các hoạt 

động lấn chiếm vào những vùng lãnh thổ, lãnh hải mà họ tuyên bố chủ quyền. Ở các 

quốc gia Đông Nam Á khác, Trung Quốc cũng không dành được sự tin cậy vững 

chắc. Trong khi chính phủ và giới tinh hoa Thái Lan đặt niềm tin vào Trung Quốc 

và mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh với Trung Quốc thì giới trẻ 

nước này lại nhìn Trung Quốc với sự hoài nghi. Ngược lại ở Malaysia, Trung Quốc 

nhận được sự ủng hộ nhiều hơn của công chúng, nhưng giới tinh hoa ở nước này 

không hoàn toàn tin cậy vào Trung Quốc. Trong khi tích cực tìm kiếm tìm kiếm 

FDI, ODA từ Trung Quốc, chính phủ Malaysia cũng nỗ lực đa dạng hóa nguồn vốn 

đầu tư từ các nước khác. Họ cũng âm thầm duy trì hợp tác an ninh với Mỹ và các 

nước phương Tây. Về phía Singapore, một mặt họ duy trì quan hệ kinh tế chặt chẽ 

với Trung Quốc, mặt khác luôn giữ khoảng cách về chính trị, an ninh với Bắc kinh, 

nhằm hạn chế anh hưởng từ sự trỗi dậy của Trung Quốc tới Cộng đồng người Hoa, 

chiếm đa số trong cư dân của nước này. Ở Indonesia, Trung Quốc được chào đón 

nồng nhiệt vì những gói tài trợ nhằm giúp chính phủ thực hiện các dự án lớn về cơ 

sở hạ tầng. Tuy nhiên, những nghi ngờ về ý đồ của Trung Quốc đối với Đông Nam 

Á, nói chung, Indonesia nói riêng cộng với những hệ lụy về môi trường và xáo trộn 
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trật tự xã hội do các nhà đầu tư Trung Quốc gây ra khiến nước này không giành 

được niềm tin bền vững của Chính phủ và nhân dân Indonesia. Ảnh hưởng của 

Trung Quốc ở Myanmar ít nhiều suy giảm trong giai đoạn cầm quyền của các lực 

lương dân chủ (2011 - 2020), nhưng đang phục hồi từ sau khi quân đội làm đảo 

chính lật đổ chính phủ dân cử vào năm 2021.  

Điểm qua mức độ tin cậy của các nước Đông Nam Á đối với Trung Quốc 

giai đoạn 2012-2020 có thể thấy họ không dành cho Trung Quốc sự tin cậy cao và 

bền vững.  

Trong khi đó, mặc dù không ồn ào, không cam kết những gói viện trợ khổng 

lồ như Trung Quốc đã làm trong “Cuộc tấn công quyến rũ Đông Nam Á”, Nhật Bản 

có ưu thế đáng kể do hình ảnh quốc gia này gắn với các giá trị hòa bình, phát triển 

bền vững và tôn trọng nguyên tắc. Các khảo sát dư luận trong khu vực như “The 

State of Southeast Asia” (ISEAS, nhiều năm liên tiếp) cho thấy tỷ lệ người dân 

ASEAN chọn Nhật Bản là “đối tác đáng tin cậy” cao hơn rõ rệt so với Trung Quốc 

[Tang Siew Mun et al, 2020]. Nhưng mức độ tin cậy của các nước Đông Nam Á với 

Nhật Bản là khác nhau. Theo kết quả nghiên cứu của Mạng Quota, ở Indonesia: tình 

cảm đối với Nhật là ấm áp và có tính thực dụng cao. Quan hệ thương mại với Nhật 

Bản phát triển mạnh mẽ. Người Indonesia tôn trọng công nghệ và mô hình quản trị 

của Nhật Bản. Văn hóa đại chúng Nhật được được yêu thích rộng rãi. Tuy nhiên, ký 

ức lịch sử về thời kỳ chiếm đóng của Nhật ở Indonesia trong những năm thế chiến 

thứ II vẫn tồn tại. Tuy nhiên, chính phủ không để ký ức đó cản trở sự hợp tác kinh 

tế và cơ sở hạ tầng với Nhật Bản. Ở Philippines, ký ức chiếm đóng của Nhật vẫn 

còn đọng lại trong các thế hệ lớn tuổi. Dù vậy, Nhật Bản vẫn được coi trọng như 

một đối tác phát triển và đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam có cái nhìn tích cực 

về Nhật Bản, xem Nhật Bản như một hình mẫu phát triển và đối tác chiến lược quan 

trọng. Đầu tư của Nhật Bản, các dự án cơ sở hạ tầng và chính sách ngoại giao 

không ép buộc của Nhật được đánh giá cao. Lịch sử chiếm đóng của Nhật hầu như 

không còn được nhắc tới đã tạo không khí thuận lợi cho quan hệ kinh tế đang phát 

triển mạnh giữa hai nước. Malaysia coi trọng công nghệ và khả năng quản lý của 

Nhật Bản, ưa chuộng văn hóa đại chúng của nước này. Nhật Bản được giới lãnh đạo 
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Malaysia đánh giá là trung lập hơn Trung Quốc về các vấn đề địa chính trị. Về phía 

Thái Lan, nước này có mối quan hệ văn hóa sâu sắc, du lịch và đầu tư bền chặt với 

Nhật Bản. Họ coi trọng tinh thần công nghệ và kinh doanh của người Nhật và xem 

Nhật là quốc gia bạn bè, đáng tin cậy. Ở Singapore, Nhật Bản được xem là đối tác 

quan trọng trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và an ninh. Văn hóa Đại chúng Nhật 

Bản có ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới trẻ ở quốc đảo này. Các nước Myanmar, Lào và 

Campuchia đánh giá cao các dự án phát triển và cơ sở hạ tầng do tài trợ. Nhật Bản 

cũng được nhìn nhận tích cực hơn Trung Quốc trong nhiều bối cảnh viện trợ,/tài trợ. 

Những dữ liệu này phản ánh sự cạnh tranh bất đối xứng trong định hình hình 

ảnh quốc gia: trong khi Nhật Bản được tiếp nhận như một đối tác phát triển mềm 

mỏng, gắn với công nghệ, giáo dục, văn hóa đại chúng và tiêu chuẩn đạo đức, thì 

Trung Quốc thường bị gắn với ảnh hưởng kinh tế quy mô lớn, nhưng đi kèm nghi 

ngờ về ý đồ địa chính trị, sự thiếu minh bạch và áp lực thể chế. Hệ quả là ASEAN 

không còn là một khối đồng nhất trong cách tiếp nhận quyền lực mềm: một số nước 

như Campuchia, Lào, Myanmar có xu hướng lệ thuộc hơn vào ảnh hưởng mềm từ 

Trung Quốc, trong khi Singapore, Indonesia, Việt Nam hay Philippines lại ngả theo 

mô hình tiếp cận hợp tác bền vững của Nhật Bản.  

Tựu chung lại, có thể thấy Trung Quốc chiếm ưu thế về mặt hiện diện và 

phạm vi ảnh hưởng, trong khi Nhật Bản nổi bật ở mức độ được tiếp nhận và khả 

năng tạo dựng niềm tin chính trị - xã hội. Tuy nhiên, lợi thế chiến lược trong cạnh 

tranh quyền lực mềm không chỉ phụ thuộc vào khối lượng hiện tại, mà phụ thuộc 

vào việc ảnh hưởng đó có bền vững, có được nội tại hóa trong xã hội tiếp nhận và 

có tương thích với định hướng thể chế khu vực hay không. 

Về mức độ tin cậy, Nhật Bản có ưu thế đáng kể do hình ảnh quốc gia gắn với 

các giá trị hòa bình, phát triển bền vững và tôn trọng nguyên tắc. Các khảo sát dư 

luận trong khu vực như “The State of Southeast Asia” (ISEAS, nhiều năm liên tiếp) 

cho thấy tỷ lệ người dân ASEAN chọn Nhật Bản là “đối tác đáng tin cậy” cao hơn 

rõ rệt so với Trung Quốc, đặc biệt tại các quốc gia như Singapore, Việt Nam và 

Indonesia [Tang Siew Mun et al, 2020]. Nhật Bản cũng nổi lên như một “quyền lực 

mềm đáng tin cậy”, khi có tới 61,2% số người tin tưởng Nhật Bản sẽ “làm điều 
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đúng đắn” trong các vấn đề toàn cầu - vượt xa Trung Quốc (16,1%) và cả Mỹ 

(30,3%). Một khảo sát khác của Pew Research Center (2015) cũng ghi nhận mức độ 

thiện cảm cao đối với Nhật Bản: 84% người Philippines, 82% người Việt Nam và 

71% người Malaysia có đánh giá tích cực - cao hơn đáng kể so với mức cảm nhận 

dành cho Trung Quốc. Điểm đáng chú ý là trong cả 6 cuộc khảo sát liên tiếp của 

ISEAS từ năm 2019 đến năm 2024, Nhật Bản luôn được xếp hạng cao nhất với tư 

cách là “đối tác đáng tin cậy nhất” đối với người dân Đông Nam Á, với gần 59% số 

người được hỏi vào năm 2024 bày tỏ sự tin tưởng lớn hơn vào Nhật Bản so với bất 

kỳ đối tác nào khác trong khu vực. Các kết quả cũng tương tự như vậy trong cuộc 

khảo sát của Hội đồng Chính sách đối ngoại Indonesia được tiến hành vào năm 

2023: 68,6%, những được hỏi coi Nhật Bản là đối tác đáng tin cậy nhất, vượt xa 

14,9% của Trung Quốc và 11,4% của Mỹ [Cindy A.F. Mandagi, 2023]. Ngược lại, 

các hành động của Trung Quốc thường đi kèm với cảm giác ngờ vực về ý đồ chiến 

lược, đặc biệt khi có sự không nhất quán giữa lời nói và hành vi, như trong tranh 

chấp Biển Đông hay các vấn đề kinh tế. 

Về nhận thức xã hội và hình ảnh quốc gia, khảo sát của ISEAS-Yusof Ishak 

Institute năm 2020 với hơn 1.300 chuyên gia và nhà hoạch định chính sách tại Đông 

Nam Á cho thấy một xu thế phân hóa rõ rệt. Trung Quốc được nhìn nhận là quốc 

gia có ảnh hưởng chiến lược mạnh nhất (38,2%), nhưng đồng thời lại bị xem là bên 

có thể gây ảnh hưởng tiêu cực nếu theo đuổi chính sách áp đặt lợi ích lên khu vực. 

Có tới 45,4% số người được hỏi bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc muốn kéo ASEAN 

vào quỹ đạo ảnh hưởng của mình [Tang Siew Mun et al, 2020]. Trong khi đó, Nhật 

Bản nổi lên như một “quyền lực mềm đáng tin cậy”, khi có tới 61,2% số người tin 

tưởng Nhật Bản sẽ “làm điều đúng đắn” trong các vấn đề toàn cầu - vượt xa Trung 

Quốc (16,1%) và cả Mỹ (30,3%). Một khảo sát khác của Pew Research Center 

(2015) cũng ghi nhận mức độ thiện cảm cao đối với Nhật Bản: 84% người 

Philippines, 82% người Việt Nam và 71% người Malaysia có đánh giá tích cực - 

cao hơn đáng kể so với mức cảm nhận dành cho Trung Quốc. 

 Theo đó, trong giai đoạn 2012 - 2020, Nhật Bản tạm thời giữ lợi thế tương 

đối về quyền lực mềm tại ASEAN, đặc biệt ở các quốc gia có hệ thống dân chủ, 
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tầng lớp trung lưu phát triển và môi trường chính sách mở. Trung Quốc dù đang gia 

tăng sức ảnh hưởng mạnh mẽ, nhưng cần điều chỉnh chiến lược nếu muốn biến hiện 

diện thành ảnh hưởng được chấp nhận một cách bền vững. 

4.3. Tác động của cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc - Nhật Bản đối 

với khu vực Đông Nam Á và Việt Nam 

4.3.1. Tác động đối với khu vực 

4.3.1.1. Tác động tích cực 

* Tạo cơ hội làm phong phú thêm nền văn hoá của Đông Nam Á, thúc đẩy 

hoà bình và hiểu biết giữa các dân tộc 

Đông Nam Á là một trong những khu vực được hưởng lợi từ việc cạnh tranh 

quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Thông qua giao lưu, trao đổi, hợp 

tác văn hóa và giáo dục, các nước Đông Nam Á có thể tiếp thu được nhiều điều từ 

hai nền văn hoá lớn, từ đó làm đa dạng, phong phú hơn những giá trị văn hóa, nghệ 

thuật của mình.  

Trung Quốc là một trong những quốc gia phát triển nhất trong kỷ nguyên 

nông nghiệp. Nền văn minh Trung Quốc với cốt lõi là các giá trị Nho giáo là nền 

văn minh duy nhất trên thế giới ghi lại lịch sử của mình bằng cùng một ngôn ngữ và 

tồn tại suốt năm nghìn năm. Vì lý do này, Trung Quốc từ lâu đã là một trong những 

trung tâm của văn hóa lớn của thế giới. Văn hóa của các nước trong khu vực Đông 

Nam Á vốn đã chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa, văn minh Trung Quốc từ lâu. Với sự 

mở rộng của các CI cũng như các hoạt động giao lưu văn hoá… nền văn hoá Trung 

Quốc có cơ hội du nhập hơn nữa vào khu vực.  

Nhật Bản cũng có một nền văn hoá độc đáo và có sức hấp dẫn toàn cầu, là sự 

kết hợp hài hòa giữa truyền thống lâu đời và hiện đại năng động. Từ những giá trị 

tinh thần như tinh thần võ sĩ đạo (Bushido), lòng trung thành, tinh thần tập thể và sự 

tôn trọng quy tắc, cho đến các hình thức nghệ thuật truyền thống như trà đạo, thư 

pháp, nghệ thuật cắm hoa (ikebana), kabuki và noh - tất cả đều thể hiện một chiều 

sâu văn hóa mang tính thẩm mỹ cao và đặc sắc. Đồng thời, Nhật Bản cũng nổi bật 

với nền văn hóa đại chúng hiện đại mang tầm ảnh hưởng toàn cầu như anime, 

manga, J-pop, thời trang Harajuku, trò chơi điện tử… đã thu hút hàng triệu người 
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hâm mộ trên thế giới. Chính sự đan xen giữa cổ kính và hiện đại, giữa truyền thống 

và đổi mới, đã tạo nên sức hút bền vững cho văn hóa Nhật Bản. Các chương trình 

giao lưu văn hoá do Quỹ Nhật Bản cũng như chiến lược Cool Japan xúc tiến đã 

giúp Nhật Bản xây dựng hình ảnh một quốc gia sáng tạo, có bản sắc và đầy thiện 

chí ở Đông Nam Á. 

Sự tiếp xúc với hai nền văn hoá này còn mở ra nhiều cơ hội để các quốc gia 

Đông Nam Á hiểu biết, học hỏi từ đó bổ sung, làm phong phú thêm nền văn hoá của 

nước mình. Một trong những ảnh hưởng tích cực rõ rệt nhất là mở rộng tầm nhìn và 

nâng cao nhận thức xã hội. Khi con người tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác 

nhau, họ sẽ hiểu rõ hơn về thế giới, đồng thời cũng có cơ hội nhìn nhận lại chính 

văn hóa của mình từ một góc nhìn khác. Việc học hỏi những điểm mạnh trong lối 

sống, tư duy, và giá trị của các dân tộc khác giúp con người phát triển tư duy đa 

chiều, từ đó trở nên khoan dung, cởi mở và dễ thích nghi hơn trong môi trường đa 

văn hóa. Chẳng hạn, giới trẻ ngày nay dễ dàng tiếp cận với nền văn hóa Trung 

Quốc, Nhật Bản, phương Tây… qua âm nhạc, phim ảnh, thời trang, từ đó hình 

thành nên một thế hệ toàn cầu hóa, vừa tự hào về bản sắc dân tộc, vừa tôn trọng và 

hiểu biết văn hóa khác. 

Sự đa dạng văn hóa trong khu vực góp phần kết nối, tăng cường giao lưu 

giữa các dân tộc, nâng cao hiểu biết lẫn nhau góp phần tăng cường tình đoàn kết, 

hữu nghị. Đây là phương tiện hiệu quả trong việc thúc đẩy hoà bình và hiểu biết 

giữa các dân tộc. Sự khác biệt về ngôn ngữ, tín ngưỡng, tập quán… nếu không được 

giải thích và hiểu đúng, dễ dẫn đến định kiến và xung đột. Giao lưu văn hóa chính 

là cầu nối giúp các quốc gia, dân tộc hiểu nhau hơn, từ đó xây dựng lòng tin và tinh 

thần hợp tác. Các hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế, các lễ hội đa văn hóa, hội 

chợ quốc tế… đều là minh chứng rõ rệt cho việc văn hoá có thể kết nối con người 

vượt qua ranh giới lãnh thổ và tôn giáo.  

* Cung cấp cơ hội đào tạo, giáo dục chất lượng cao cho người dân các nước 

Đông Nam Á 
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Đông Nam Á là một khu vực gồm nhiều quốc gia đang phát triển. Nhiều 

nước trong khu vực vẫn đang phải đối mặt với tình trạng hệ thống giáo dục và đào 

tạo còn yếu kém thậm chí tụt hậu về giáo dục, đặc biệt là các nước ở lưu vực sông 

Mekong. Có thể thấy rõ điều này trong sự chênh lệch về thành tích học tập ở một số 

nước trong khu vực vượt quá mức trung bình theo tiêu chuẩn của OECD [Hạnh Nhi, 

2024]. Trong giáo dục đại học cũng có sự chênh lệch lớn giữa các nước nhưng nhìn 

chung, ngoại trừ Singapore, không có quốc gia Đông Nam Á nào tiệm cận với các 

nước phát triển. Ví dụ tính trong cùng độ tuổi, tỷ lệ tiếp cận giáo dục đại học ở 

Myanmar chỉ khoảng 10% trong khi ở Singapore là 87%. Trừ Singapore, không 

quốc gia Đông Nam Á nào có tỷ lệ tuyển sinh đại học bằng với mức của các nước 

phát triển. Tỷ lệ tuyển sinh đại học cao nhất ở những nước phát triển hơn như Thái 

Lan chỉ vào khoảng 50%, Malaysia khoảng 37% và Indonesia là 32%. Trong khi đó 

các nước kém phát triển hơn như Lào, Campuchia và Myanmar đều có tỷ lệ tuyển 

sinh đại học ở dưới mức 20%. Khu vực Đông Nam Á cũng có rất ít trường đại học 

được công nhận trên toàn cầu. Chỉ Singapore có hai trường đại học nằm trong top 

100 (nhưng không ở vị trí cao) [Philip Altbach]. Điều này thể hiện, năng lực đáp 

ứng nhu cầu giáo dục đại học ở nhiều nước Đông Nam Á đang khá giới hạn. Báo 

cáo của Acumen cũng cho rằng hệ thống giáo dục địa phương ở nhiều nước Đông 

Nam Á phải đối mặt với cả hạn chế về năng lực và chất lượng [Yojana Sharma, 

2024]. Điều này mâu thuẫn với nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ở các 

quốc gia Đông Nam Á. Nguồn nhân lực chất lượng cao đang là vấn đề cấp thiết đối 

với phát triển của nhiều nước trong khu vực. Chính vì vậy, việc được cung cấp cơ 

hội đào tạo từ những quốc gia phát triển hơn đem lại nhiều lợi ích và ý nghĩa to lớn 

đối với các nước Đông Nam Á.  

Trong giai đoạn 2012 - 2020, với số lượng CI ngày càng tăng (hàng chục 

Học viện trên khắp Đông Nam Á), Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

học tiếng Trung, giúp người dân Đông Nam Á dễ tiếp cận hơn với ngôn ngữ này.  

Sự phát triển của các cơ sở đào tạo nước ngoài và các chương trình liên kết, 

trao đổi cũng như học bổng của các trường đại học Trung Quốc và Nhật Bản cũng 
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đã tạo điều kiện cho công dân các nước Đông Nam Á đang tìm kiếm các cơ hội và 

trải nghiệm giáo dục tốt hơn.  

Mặc dù đi sau Nhật Bản nhiều năm nhưng sự đầu tư vào giáo dục của Trung 

Quốc đã khiến nước này nhanh chóng thăng tiến trên con đường trở thành một 

trong những quốc gia có chất lượng đào tạo cao. Vào năm 1998, việc thực hiện Dự 

án 985 hay “dự án đại học đẳng cấp thế giới” đã dẫn đến sự xuất hiện của “các 

trường đại học nghiên cứu trình độ cao được quốc tế công nhận” ở Trung Quốc 

[Wenhong Fang, 2012]. Sự chuyển đổi trong bối cảnh giáo dục đại học của Trung 

Quốc diễn ra nhanh chóng. Các trường đại học của nước này “đã trở nên cạnh 

tranh trên quy mô toàn cầu” [Charles Nzivo, 2013, 129]. Thứ hạng toàn cầu của 

các trường đại học Trung Quốc cũng được cải thiện. Ở khu vực châu Á, theo bảng 

xếp hạng các trường đại học châu Á của Times Higher Education năm 2024, 

Trung Quốc đã giành được 5 trong số 10 vị trí hàng đầu (năm 2023 là 4/10) và hai 

tổ chức nổi bật là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, vẫn giữ nguyên vị trí 

số một và số hai [Rosa Ellis, 2024].  

Năng lực sản xuất khoa học của Trung Quốc cũng có sự tiến bộ đáng kể với 

sản lượng ấn phẩm khoa học tăng dần theo từng năm. Ấn phẩm khoa học xuất bản 

năm 2012 của Trung Quốc là 1,52 triệu đã tăng lên lên 1,95 triệu vào năm 2020. 

Năm 2018, theo số liệu thống kê của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF), lần đầu 

tiên Trung Quốc đã vượt qua Mỹ về tổng số ấn phẩm khoa học [Jeff Tollefson, 

2018]. Đây là một chỉ dấu cho thấy sự tiến bộ trong nghiên cứu khoa học của Trung 

Quốc, đồng thời cũng cho thấy sự phát triển trong năng lực giáo dục, đào tạo của 

nước này. Trung Quốc đã chuyển từ bắt chước sang đổi mới thông qua năng lực 

nghiên cứu và phát triển chuyên sâu của mình [Rui Yang, 2017].  

Bảng 4.4. Ấn phẩm khoa học xuất bản của Trung Quốc 2012 - 2020 (triệu) 

Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ấn phẩm 1,52 1,54 1,57 1,64 1,65 1,7 1,84 1,95 1,95 

Nguồn: Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, [Joseph Ching Velasco, 2022, 81]. 
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Với sự tiến bộ trên, Trung Quốc ngày càng trở thành một lựa chọn hấp dẫn 

và các trường đại học Trung Quốc ngày càng có sức hút đối với sinh viên quốc tế, 

trong đó có sinh viên từ các nước Đông Nam Á.  

Tương tự như Trung Quốc, Nhật Bản cũng có nền giáo dục và đào tạo với 

chất lượng cao hơn hầu hết các nước Đông Nam Á, đặc biệt là trong giáo dục đại 

học (trừ Singapore). Theo bảng xếp hạng các trường đại học châu Á của Times 

Higher Education năm 2024, Nhật Bản có 2 trường đại học nổi tiếng là Tokyo và 

Kyoto đứng ở vị trí thứ 5 và 13 nhưng về chất lượng giảng dạy chỉ đứng sau 2 đại 

học Bắc Kinh và Thanh Hoa của Trung Quốc [Times Higher Education, 2024]. 

Trong Bảng xếp hạng sức mạnh hệ thống giáo dục đại học QS (HESS) năm 

2016, Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 8 và Nhật Bản ở thứ 10. Năm 2018, vị trí của 

Trung Quốc và Nhật Bản cũng tương tự. Trong khi đó không quốc gia Đông Nam Á 

nào lọt vào top 20 cả 2 năm (Singapore đứng ở vị trí 21 năm 2016 và 28 năm 2018) 

[Top Universites, 2018]. 

Các hoạt động cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản 

thông qua giáo dục và đào tạo đã cung cấp cơ hội học tập ở môi trường chất lượng 

cho người dân các nước Đông Nam Á, đặc biệt là đối với các nước kém phát triển 

hơn như các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong. là góp phần nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. Sinh viên Đông Nam Á không chỉ được tiếp cận với kiến thức 

chuyên môn tiên tiến mà còn được rèn luyện các kỹ năng, thích nghi với môi trường 

đa văn hóa - những yếu tố then chốt tạo nên một nguồn lao động chất lượng cao. 

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng giúp họ tự tin tham gia vào thị trường lao 

động trong nước và quốc tế với năng lực cạnh tranh tốt hơn.  

Bên cạnh đó, việc biết thêm ngoại ngữ như tiếng Trung và tiếng Nhật cũng 

như du học còn mở ra nhiều cơ hội việc làm, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng 

có được một mức thu nhập ổn định và hấp dẫn hơn sau khi tốt nghiệp. Trong bối 

cảnh toàn cầu hóa và thị trường lao động đang chuyển dịch mạnh mẽ, bằng cấp 

quốc tế và trải nghiệm sống ở nước ngoài thường được các nhà tuyển dụng đánh giá 

cao. Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên và gia đình ngày nay không chỉ coi giáo dục 

đại học quốc tế là một trải nghiệm học tập, mà còn là một khoản đầu tư chiến lược 
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với kỳ vọng thu được “lợi nhuận” thông qua việc tìm được việc làm tốt sau này. 

Minh chứng rõ ràng cho xu hướng này là sự gia tăng đáng kể số lượng du học sinh 

Đông Nam Á lựa chọn Trung Quốc và Nhật Bản làm điểm đến.  

* Tạo điều kiện phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng 

Một trong những tác động tích cực lớn của cạnh tranh quyền lực mềm Trung 

- Nhật đến khu vực là các nước Đông Nam Á có thể tranh thủ cơ hội hưởng lợi từ 

đầu tư và viện trợ từ cả hai nước Trung Quốc và Nhật Bản để phát triển kinh tế. 

Cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản cung cấp cho các nước 

Đông Nam Á sự liên tục trong các khoản đầu tư và dòng viện trợ. Trong giai đoạn 

2012 - 2020, Trung Quốc và Nhật Bản chạy đua cung cấp viện trợ và đầu tư cho các 

nước trong khu vực.  

Ở Đông Nam Á, Nhật Bản đã cung cấp viện trợ và hỗ trợ kỹ thuật để phát 

triển và xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm kết nối các nền kinh tế trong khu vực. Nhật 

Bản đã cung cấp hỗ trợ cho kết nối theo chiều ngang, Hành lang kinh tế Đông-Tây 

và Hành lang kinh tế phía Nam, không chỉ liên kết các quốc gia Đông Nam Á lục 

địa với nhau mà còn kết nối chúng với các đối tác hàng hải của họ vì các hành lang 

biển-biển. Trong khi đó, Trung Quốc đã đầu tư vào kết nối theo chiều dọc, Hành 

lang kinh tế Bắc - Nam, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc vận chuyển người 

và tài nguyên thiên nhiên giữa lục địa Đông Nam Á và Trung Quốc [Tang Siew 

Mun, 2014]. Sự cạnh tranh trong đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng của Trung Quốc và 

Nhật Bản tại Đông Nam Á giúp các quốc gia trong khu vực giải quyết vấn đề về cơ 

sở hạ tầng, cho phép kết nối khu vực tốt hơn. Qua đó, rút ngắn khoảng cách chênh 

lệnh về cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện giải phóng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, 

phát triển nền kinh tế của các nước trong khu vực. 

Đông Nam Á cũng nhận được nhiều hỗ trợ trong nỗ lực hướng tới mục tiêu 

phát triển bền vững, Thông qua các dự án của JICA, Nhật Bản đã cấp nguồn vốn 

viện trợ ODA không hoàn lại cho các quốc gia trong khu vực - đặc biệt các nước 

 
 Hành lang Đông-Tây kết nối Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam; Hành lang kinh tế phía Nam kết nối 

Campuchia, Thái Lan và Việt Nam; và Hành lang kinh tế Bắc-Nam kết nối Côn Minh ở Trung Quốc với 

Đông Nam Á lục địa 
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đang phát triển, để xây dựng bệnh viện, trường học; cải thiện nguồn nước sạch, an 

toàn đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người; xây dựng các công trình thúc đẩy bảo 

tồn môi trường; các dự án hỗ trợ phòng chống thiên tai và tái thiết sau thiên tai; 

cung cấp đội ngũ chuyên gia/tình nguyện viên trực tiếp tham gia vào các dự án liên 

quan tại các nước tiếp nhận… Ngay cả trong giai đoạn 2019 - 2020 khi Nhật Bản 

đang phải đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra thì các hoạt 

động này vẫn được duy trì và triển khai. Thông qua các chương trình hợp tác kinh tế 

và viện trợ phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực đã được 

cải thiện và nâng cao.  

4.3.1.2. Tác động tiêu cực 

* Ảnh hưởng tiêu cực từ xâm lấn văn hoá và ảnh hưởng tư tưởng 

Cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản không chỉ đem lại 

cơ hội tiếp nhận những điều mới lạ từ hai nền văn hoá lớn mà cũng đồng thời tạo ra 

những thách thức về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các quốc gia Đông 

Nam Á. Bên cạnh những giá trị văn hóa góp phần bổ sung, hoàn thiện và làm phong 

phú thêm văn hóa của các quốc gia trong khu vực, quá trình truyền bá “quyền lực 

mềm” của Trung Quốc và Nhật Bản cũng sẽ thách thức sự bền vững yếu tố bản sắc 

dân tộc, biểu hiện rõ nét trong văn hóa đại chúng, văn hóa của giới trẻ tại Đông Á. 

Xu hướng này có quan hệ với sự lựa chọn, biến đổi quan niệm về giá trị văn hóa và 

sự phát triển thái quá của tính thực dụng văn hóa, làm giảm giá trị của văn hóa. 

Đồng thời, nền kinh tế thị trường là một trong số các nhân tố đẩy văn hóa vào tình 

trạng thương mại hóa, gây lệch lạc thị hiếu, khiếu thẩm mỹ và nhận thức đúng đắn 

về bản sắc dân tộc của người dân, nhất là lớp trẻ.  

Quá trình cạnh tranh quyền lực mềm Trung Quốc và Nhật Bản cũng có thể 

tạo ra sự xói mòn của các giá trị truyền thống, là những thách thức không nhỏ đối 

với những nhà làm văn hóa và chính phủ các nước trong việc bảo tồn và phát huy 

các giá trị truyền thống. 

Sự tiếp xúc văn hóa có thể khiến các cá nhân đã học tập tại Trung Quốc và 

Nhật Bản trở về nhà với sự hiểu biết và đánh giá cao hơn đối với các quốc gia này. 
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Tuy nhiên, mối liên hệ không thể tách rời giữa nhà nước Trung Quốc và các trường 

đại học của nước này cũng là vấn đề mà các nước Đông Nam Á có sinh viên du học 

tại Trung Quốc phải lưu tâm. Mô hình quản trị trường đại học của Trung Quốc khá 

khác so với trường đại học phương Tây với mức độ tự chủ cao. Các trường đại học 

Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tuân thủ các chỉ thị của nhà nước và điều chỉnh các 

hoạt động của mình theo các chính sách của chính phủ. Cựu Ủy viên Quốc vụ viện 

Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc Lưu Diên Đông đã kêu gọi các trường đại học ở 

Trung Quốc “phục vụ cho các chiến lược ngoại giao của quốc gia” [Joseph Ching 

Velasco, 2022, 79]. Các sinh viên tiếp xúc với nền giáo dục tại đây cũng sẽ chịu ảnh 

hưởng bởi Trung Quốc. Khi trở về quê hương, nhiều cá nhân trong số này trở thành 

chất xúc tác cho sự thay đổi và đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu chính sách 

của Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã nói “Tôi không nghĩ ra được tài 

sản nào có giá trị hơn đối với đất nước chúng ta ngoài tình bạn của những nhà lãnh 

đạo thế giới tương lai đã được đào tạo tại đây” [Collin Powell, 2001]. 

* Ảnh hưởng tiêu cực từ các hoạt động kinh tế 

Trung Quốc và Nhật Bản đều là cường quốc với nền kinh tế lớn và phát triển. 

Sự hợp tác, hỗ trợ kinh tế từ hai quốc gia này đem lại rất nhiều lợi ích cho các nền 

kinh tế vừa và nhỏ ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, sự chênh lệch trong quy mô kinh tế 

và trình độ phát triển có thể gây ra bất lợi cho các nước Đông Nam Á. Ví dụ, tất cả 

các nước Đông Nam Á lục địa đều thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Ở các 

nước nhỏ hơn như Myanmar, Lào và Campuchia, sự mất cân bằng kinh tế trong 

thương mại hai chiều thậm chí còn rõ ràng hơn.  

Các dự án đầu tư và viện trợ của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á cũng 

bộc lộ nhiều vấn đề. Đầu tư của Trung Quốc vào lục địa Đông Nam Á nói chung tập 

trung vào khai thác tài nguyên, khai khoáng, thủy điện, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa và con người và kết hợp với sự 

di cư đáng kể của người Trung Quốc vào khu vực này. Các dự án FDI chủ yếu tập 

trung vào khai thác tài nguyên thiên nhiên của Trung Quốc không chỉ gây ra tác 

động nghiêm trọng đến môi trường và gián đoạn kinh tế-xã hội đối với cộng đồng 
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người địa phương, mà còn làm chệch hướng các ưu tiên phát triển trong nước của 

quốc gia sở tại đối với ngành khai thác cùng sự thiệt hại đối với ngành sản xuất và 

nông nghiệp. Bên cạnh đó, dòng chảy công nhân và doanh nhân Trung Quốc cũng 

gây ra những lo ngại về chủ quyền, đặc biệt là tại các Đặc khu kinh tế (SEZs) và 

khu vực biên giới ở tiểu vùng Mê Kông, với việc sử dụng phổ biến ngôn ngữ và tiền 

tệ của Trung Quốc thay vì ngôn ngữ địa phương và trong một số trường hợp được 

miễn trừ khỏi quyền hạn của luật pháp địa phương. Một số học giả tin rằng viện trợ 

và đầu tư của Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm tình trạng tham nhũng, làm suy 

yếu nền quản trị tốt và quyền con người, đồng thời gây tổn hại đến tài nguyên và 

môi trường tự nhiên của khu vực. Ví dụ, một đập thủy điện của Trung Quốc trên 

thượng nguồn sông Mê Kông có khả năng tàn phá môi trường ảnh hưởng đến hàng 

triệu người Campuchia phụ thuộc vào nguồn nước này để uống, tưới tiêu, đánh bắt 

cá và thu nhập [Sovinda Po, 2017, 68]. 

Lào gặp nhiều rủi ro khi gánh quá nhiều nợ quá nhanh, đặc biệt là nợ không 

ưu đãi, một vấn đề trầm trọng hơn do những thách thức kinh tế do COVID-19 gây 

ra. Mặc dù Lào đủ điều kiện tham gia Sáng kiến hoãn trả nợ do G20 thúc đẩy, 

nhưng gần đây nước này đã chọn đàm phán trực tiếp với Trung Quốc, chủ nợ chính 

của mình, bao gồm cả việc hoán đổi nợ thành vốn chủ sở hữu trong đó Công ty 

Lưới điện Trung Quốc Phương Nam sẽ nắm giữ cổ phần trực tiếp trong công ty 

truyền tải điện của Lào. Myanmar xem lại dự án cảng biển Kyaukpyu do lo ngại dự 

án này quá đắt và có thể khiến Myanmar vỡ nợ [Jennifer Dodgson, 2021, 10]. 

* Nguy cơ bị phụ thuộc và chia rẽ 

Mặc dù các quốc gia Đông Nam Á cố gắng đảm bảo quyền tự chủ khu vực 

và nêu cao khẩu hiện “ASEAN là trung tâm” nhưng sự cạnh tranh giữa các cường 

quốc đã khiến cho mục tiêu này trở nên khó khăn hơn.  

Cạnh tranh ảnh hưởng đã thúc đẩy ASEAN chuyển từ vị trí “đối tượng tiếp 

nhận” sang vai trò “điều phối và trung gian chiến lược”. Việc công bố văn kiện 

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) năm 2019 là một biểu hiện rõ rệt: thay 

vì đứng ngoài các sáng kiến cạnh tranh như BRI của Trung Quốc hay FOIP của Nhật 

Bản và Mỹ, ASEAN chủ động khẳng định tầm nhìn hợp tác dựa trên các nguyên tắc 
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mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ [ASEAN Secretariat, 2019]. Đây không 

chỉ là phản ứng chiến thuật, mà là biểu hiện của một nỗ lực chiến lược nhằm duy trì 

quyền chủ động nội khối trước sức ép gia tăng từ các trục ảnh hưởng mềm lớn. 

Sự cạnh tranh này cũng dẫn đến làn sóng củng cố thể chế nội khối: thúc đẩy 

các chương trình kết nối hạ tầng, nâng cao tiêu chuẩn giáo dục xuyên quốc gia, xây 

dựng bản sắc văn hóa khu vực và mở rộng đối thoại liên ngành. Trong nhiều trường 

hợp, các cơ chế như ASEAN+3, EAS, hoặc các diễn đàn văn hóa - xã hội khu vực 

đã trở thành “không gian cạnh tranh mềm” giữa Trung Quốc và Nhật Bản, nơi 

ASEAN phải vừa giữ vai trò trung tâm điều phối, vừa bảo đảm không để khối bị 

chia rẽ bởi chính sách quyền lực mềm có điều kiện từ các cường quốc. 

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất chính là sự thiếu đồng thuận nội khối khi các 

quốc gia thành viên bị cuốn vào các mối quan hệ lệ thuộc bất cân xứng. Một số 

nước có dấu hiệu lệ thuộc vào nguồn tài chính hoặc truyền thông của Trung Quốc, 

trong khi các nước khác lại hình thành quỹ đạo hợp tác sâu với Nhật Bản. Điều này 

khiến ASEAN đối mặt với rủi ro phân cực chính sách, khó đạt được đồng thuận 

trong các vấn đề nhạy cảm như Biển Đông, an ninh khu vực, chuẩn mực công nghệ 

và quản trị thông tin. 

Trong một cuộc khảo sát của ISEAS năm 2019 số người cho rằng “ASEAN 

đang trở thành đấu trường cho sự cạnh tranh của các cường quốc” chiếm 62% và 

ASEAN không có khả năng “đối phó với những diễn biến chính trị và kinh tế bất 

ổn” chiếm 61,9%. 44% số người được hỏi chia sẻ mối quan tâm của họ về việc 

ASEAN ngày càng mất đoàn kết. Đây là mối quan tâm hàng đầu trong số những 

người được hỏi ở Việt Nam (69,4%) [Tang Siew Mun et al, 2019, 12]. Điều này cho 

thấy nguy cơ hiện hữu về sự chia rẽ giữa các nước trong khu vực và cạnh tranh 

quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản có khả năng gia tăng nguy cơ này. 

Trước sức ép của sự lôi kéo từ các nước lớn, sự chia rẽ trong nội bộ khối 

ASEAN là khó có thể tránh khỏi. Có thể thấy rõ nỗ lực của Trung Quốc trong việc lôi 

kéo này. Trên thực tế, số vốn FDI của Trung Quốc chảy vào mỗi quốc gia ASEAN có 

sự khác biệt nhất định. Có những mục tiêu chính trị rõ ràng đằng sau viện trợ kinh tế 

từ Trung Quốc. Trung Quốc sử dụng các chính sách phát triển và đầu tư của mình để 

tiếp cận các nguồn lực hoặc đạt được các kết quả ngoại giao có lợi, bao gồm cả việc 
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tác động đến các ưu tiên chính sách của các nước tiếp nhận trong các bối cảnh đa 

phương. Một ví dụ nổi tiếng về điều này là Hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm 2012 

dưới sự chủ trì của Campuchia. Năm 2012, Campuchia, được coi là chịu ảnh hưởng 

mạnh mẽ của Trung Quốc, đã không thể đưa ra bất kỳ thông cáo chung nào để kết 

thúc Hội nghị thượng đỉnh ASEAN do bất đồng về Biển Đông. Lần đầu tiên trong 

lịch sử không có thông cáo chung nào được ban hành mà các cuộc đàm phán về Biển 

Đông về mặt kỹ thuật cũng bị chặn lại [Le Thu Huong, 2014, tr.10-11]. Các nước 

Đông Nam Á có những lợi ích khác nhau, dưới sự tác động từ quyền lực mềm từ 

Trung Quốc đã đưa ra những lựa chọn khác nhau như cựu Bộ trưởng Quốc phòng 

Malaysia Hishammuddin Hussein đã nhận xét “Chỉ vì bạn có kẻ thù, không có nghĩa 

là kẻ thù của bạn cũng là kẻ thù của tôi [Malay Mail, 2013]. 

Nhật Bản tuyên bố rằng họ không loại trừ bất kỳ quốc gia nào chia sẻ cùng 

tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, điều này suy ra rằng Nhật 

Bản sẽ không bao gồm những quốc gia có tầm nhìn khác và đó có thể là Trung 

Quốc. Về phần mình, Trung Quốc công khai phản đối những gì liên quan đến FOIP. 

Trong bối cảnh này, FOIP của Nhật Bản có thể tạo ra sự chia rẽ chiến lược trong 

khu vực trái ngược với cách tiếp cận ngoại giao của ASEAN. Các quốc gia có chủ 

quyền ở Đông Nam Á có thể chọn đi theo một trong hai quốc gia để đạt được các 

lợi ích của mình. Sự khác biệt này có thể gây ra tình trạng phân ly trong ASEAN do 

các nước phải chọn phe. Khả năng duy trì sự trung lập này sẽ ngày càng trở nên khó 

khăn hơn khi mối quan hệ Trung-Nhật trở nên căng thẳng hơn và sự cạnh tranh ở 

Đông Nam Á gia tăng. 

Tổng thể, cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại Đông 

Nam Á không chỉ là một cuộc thi ảnh hưởng, mà còn là phép thử đối với khả năng 

định hình bản sắc và tự chủ chiến lược của ASEAN. Nó đặt ra yêu cầu: vừa tận 

dụng được nguồn lực từ cả hai bên, vừa phải xây dựng được cơ chế lọc - tích hợp 

ảnh hưởng mềm một cách chủ động, tránh để khu vực bị biến thành “đấu trường 

ảnh hưởng” trong môi trường cạnh tranh ngày càng phức tạp. Sự thành công hay 

thất bại của ASEAN trong việc cân bằng giữa hai dòng ảnh hưởng này sẽ là chỉ dấu 

quan trọng cho năng lực định hình trật tự khu vực. 
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4.3.2. Tác động đối với Việt Nam 

4.3.2.1. Tác động tích cực 

* Thúc đẩy phát triển văn hóa - giáo dục và nguồn nhân lực 

Cạnh tranh quyền lực mềm thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao lưu văn 

hóa, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam. Nhật Bản gia tăng học bổng, 

chương trình trao đổi sinh viên, đào tạo kỹ sư và lao động kỹ thuật cao. Trong khi 

đó, Trung Quốc cũng mở rộng học bổng, Viện Khổng Tử và các chương trình giao 

lưu văn hóa nhằm tăng cường hiểu biết và ảnh hưởng tại Việt Nam. Sự cạnh tranh 

này giúp người dân Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế, đồng thời 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là một trong những khía cạnh quan trọng 

nhất của quyền lực mềm theo định nghĩa của Joseph Nye, khi sức hấp dẫn văn hóa 

và giáo dục trở thành công cụ gia tăng ảnh hưởng quốc gia.  

Thêm vào đó, Việt Nam có nhiều lợi thế trong việc tiếp nhận và hấp thụ các 

dòng ảnh hưởng văn hóa - giáo dục từ Trung Quốc và Nhật Bản nhờ nền tảng văn 

hóa tương đồng và khả năng thích ứng cao. Khác với nhiều quốc gia trong khu vực 

có nền tảng văn hóa - xã hội chịu ảnh hưởng mạnh từ Ấn Độ giáo, Hồi giáo và các 

truyền thống Nam Á (như Indonesia, Malaysia, Myanmar hay Thái Lan), Việt Nam 

có nền tảng văn hóa Đông Á sâu đậm, chịu ảnh hưởng lịch sử từ Nho giáo, Phật 

giáo Đại thừa, mô hình thể chế quan liêu và chữ viết Hán - những yếu tố gắn bó chặt 

chẽ với không gian văn minh Trung Hoa [Nguyễn Văn Huy, 2021]. Những đặc điểm 

này tạo ra sự tương thích nhất định về quan niệm và hệ giá trị, qua đó giúp Việt 

Nam dễ dàng tiếp nhận và nội địa hóa các ảnh hưởng văn hóa từ khu vực Đông Á , 

từ đó, chuyển hóa chúng thành động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

* Nâng cấp chất lượng hợp tác kinh tế - công nghệ 

Cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã góp phần mở 

rộng đáng kể lựa chọn của Việt Nam trong hợp tác kinh tế - công nghệ, đồng thời 

thúc đẩy nâng cao các dòng vốn đầu tư. Trong bối cảnh cả hai quốc gia đều coi Việt 

Nam là điểm đến quan trọng trong cạnh tranh tại khu vực, Việt Nam có điều kiện 

tiếp cận đa dạng hơn các nguồn vốn, công nghệ và mô hình phát triển khác nhau.  
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Về phía Nhật Bản, để duy trì và củng cố ảnh hưởng, nước này tập trung vào 

các dự án có tiêu chuẩn cao về công nghệ, quản trị và phát triển bền vững. Điều này 

thể hiện rõ trong định hướng ODA “chất lượng cao”, với ưu tiên dành cho các dự án 

hạ tầng trọng điểm, yêu cầu minh bạch, hiệu quả dài hạn và chuyển giao công nghệ. 

Nhờ đó, Việt Nam không chỉ tiếp nhận nguồn vốn mà còn có cơ hội tiếp cận công 

nghệ tiên tiến, mô hình quản trị hiện đại và tiêu chuẩn phát triển quốc tế.  

Trong khi đó, Trung Quốc với lợi thế về quy mô thị trường và năng lực sản 

xuất cũng điều chỉnh chiến lược theo hướng nâng cao chất lượng đầu tư, tập trung 

nhiều hơn vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, năng lượng, hạ tầng và 

thương mại điện tử. Sự hiện diện ngày càng đa dạng của doanh nghiệp Trung Quốc 

tại Việt Nam góp phần mở rộng lựa chọn trong phát triển chuỗi cung ứng và hợp tác 

sản xuất.  

Sự cạnh tranh song phương này giúp Việt Nam có thể so sánh, lựa chọn và 

đàm phán với nhiều đối tác khác nhau nhằm tối ưu hóa lợi ích. Nhìn chung, các nền 

kinh tế đang phát triển ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang hưởng lợi từ xu 

hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó cạnh tranh giữa các trung tâm 

quyền lực kinh tế châu Á đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng 

dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 

* Gia tăng giá trị chiến lược và lợi thế đối ngoại của Việt Nam 

Một tác động tích cực khác của cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc 

và Nhật Bản là góp phần gia tăng giá trị chiến lược và lợi thế đối ngoại của Việt 

Nam. Trong bối cảnh cả hai quốc gia đều coi Đông Nam Á là khu vực trọng điểm 

trong cạnh tranh, Việt Nam với vị trí địa chiến lược quan trọng, quy mô thị trường 

lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và vai trò tích cực trong ASEAN ngày càng 

trở thành đối tác được cả Trung Quốc và Nhật Bản ưu tiên thúc đẩy hợp tác. Điều 

này tạo điều kiện để Việt Nam thu hút sự quan tâm, các nguồn lực phát triển và 

nhiều sáng kiến hợp tác từ cả hai phía.  

Sự cạnh tranh trong việc gia tăng ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Nhật Bản 

cũng mang lại cho Việt Nam nhiều lợi thế trong quan hệ đối ngoại. Khi cả hai bên 

đều mong muốn củng cố quan hệ với Việt Nam, Việt Nam có thêm điều kiện để đa 

dạng hóa các đối tác hợp tác, tranh thủ các nguồn lực về đầu tư, thương mại, ODA, 
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chuyển giao công nghệ, giáo dục và giao lưu văn hóa, đồng thời nâng cao vị thế 

trong quá trình đàm phán và triển khai các chương trình hợp tác. Việc không phụ 

thuộc vào một nguồn lực duy nhất cũng giúp Việt Nam có thêm cơ sở để lựa chọn 

những chương trình phù hợp với nhu cầu phát triển và lợi ích quốc gia.  

Bên cạnh đó, việc duy trì quan hệ hợp tác ở mức độ cao với cả Trung Quốc 

và Nhật Bản cũng tạo điều kiện để Việt Nam phát huy vai trò tích cực hơn trong các 

cơ chế hợp tác khu vực như ASEAN, ASEAN+3, RCEP và các diễn đàn đối thoại 

khu vực. Thông qua việc tham gia chủ động và đóng góp vào các sáng kiến hợp tác, 

Việt Nam không chỉ nâng cao uy tín và vị thế quốc tế mà còn từng bước khẳng định 

vai trò là một đối tác tin cậy, có trách nhiệm và là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các 

nước trong khu vực. Nếu được khai thác hiệu quả, đây sẽ là một lợi thế quan trọng 

giúp Việt Nam vừa tận dụng được các nguồn lực phục vụ phát triển, vừa nâng cao 

vai trò và tiếng nói của mình trong cấu trúc khu vực.  

4.3.2.2. Tác động tiêu cực 

* Gia tăng nguy cơ mai một bản sắc và chính trị hoá văn hoá 

Trước hết, sự gia tăng tiếp xúc với các sản phẩm văn hóa ngoại nhập, nếu 

không được chọn lọc và tiếp nhận một cách có định hướng, có thể dẫn đến nguy cơ 

làm suy giảm hoặc biến đổi một số giá trị văn hóa bản địa. Quá trình “thẩm thấu 

văn hóa” diễn ra một cách tự nhiên thông qua phim ảnh, âm nhạc, mạng xã hội và 

nội dung giải trí có thể khiến các giá trị truyền thống bị pha loãng, đặc biệt trong 

giới trẻ - nhóm đối tượng tiếp nhận mạnh nhất các sản phẩm văn hóa đại chúng. 

Trong dài hạn, điều này có thể tạo ra sự thay đổi trong hệ giá trị, lối sống và cách 

nhìn nhận bản sắc văn hóa dân tộc. 

Bên cạnh đó, phim ảnh và các hình thức giải trí đại chúng có khả năng lan 

tỏa rộng rãi hơn so với nhiều dạng thức văn hóa “cao cấp”, do đó cũng trở thành 

kênh quan trọng trong việc truyền tải thông điệp và định hình nhận thức xã hội. Tuy 

nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực mềm, các sản phẩm văn hóa đại chúng 

không chỉ mang giá trị giải trí đơn thuần mà đôi khi còn chứa đựng các yếu tố thông 

điệp mang tính chính trị, có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với các quốc 

gia tiếp nhận. Ví dụ: Năm 2018, bộ phim Điệp vụ Biển Đỏ của Trung Quốc khi 
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chiếu ở Việt Nam có cài cắm nội dung thông tin bất lợi cho chủ quyền biển đảo Việt 

Nam, khi trong 2 phút cuối phim có hình ảnh trên một vùng biển rộng lớn, những 

chiếc chiến hạm của hải quân Trung Quốc bao vây một tàu nước ngoài và liên tục 

phát loa yêu cầu chiếc tàu này phải rời khỏi vùng biển mà họ cho là “South China 

Sea”. Năm 2019, bộ phim hoạt hình chiếu rạp tại Việt Nam là Everest Người tuyết 

bé nhỏ (Abominable) do Hãng DreamWorks của Mỹ hợp tác sản xuất với Công ty 

Pearl của Trung Quốc, có xuất hiện hình ảnh “đường lưỡi bò” trong khuôn hình. vào 

ngày 15/9/2021, ở tập 13 của phim Nhất sinh nhất thế (Một đời một kiếp) khi phát 

sóng trên nền tảng iQiyi Việt Nam, có một phân đoạn phim cho thấy hình ảnh 

“đường lưỡi bò” xuất hiện trên bản đồ của nhân vật; phim Trung Quốc chiếu mạng 

Em là niềm kiêu hãnh của anh phát sóng trên WeTV Việt Nam, cũng bị phát hiện có 

bản đồ “đường lưỡi bò” trong tập 9,…  

Những trường hợp này cho thấy văn hóa đại chúng có thể bị sử dụng như 

một công cụ gián tiếp để truyền tải hoặc củng cố các thông điệp liên quan đến lợi 

ích chiến lược của quốc gia sản xuất. Trong bối cảnh đó, nếu không có cơ chế kiểm 

soát và sàng lọc phù hợp, các nội dung văn hóa xuyên biên giới có thể tạo ra tác 

động tiêu cực đối với nhận thức xã hội, đồng thời ảnh hưởng đến lợi ích và quan 

điểm chính trị - lãnh thổ của các quốc gia tiếp nhận, trong đó có Việt Nam. 

* Gia tăng áp lực trong quản trị các nguồn lực phát triển từ bên ngoài 

Sự khác biệt trong cách thức triển khai quyền lực mềm giữa Trung Quốc và 

Nhật Bản tạo ra những áp lực mới đối với Việt Nam trong quản trị các nguồn lực 

phát triển từ bên ngoài. Quyền lực mềm của Trung Quốc chủ yếu vận hành thông 

qua các công cụ vật chất (đầu tư, hạ tầng, viện trợ kỹ thuật), với tốc độ triển khai 

nhanh, mức độ hiện diện cao. Ngược lại, quyền lực mềm của Nhật Bản đi theo 

chiều sâu, bền vững, thông qua văn hóa đại chúng, đào tạo nguồn nhân lực và ODA 

định chế, [Nguyễn Đức Thành, 2020]. Hai mô hình này có đặc điểm và mục tiêu 

khác nhau nhưng cùng tác động đến quá trình phát triển của Việt Nam, tạo ra nhiều 

cơ hội để huy động nguồn lực, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực 

quản trị quốc gia. 
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Trong bối cảnh đó, Việt Nam không chỉ phải lựa chọn các nguồn lực phù hợp 

với nhu cầu phát triển mà còn phải cân bằng giữa những lợi ích ngắn hạn và mục 

tiêu phát triển bền vững trong dài hạn. Nguồn lực từ Trung Quốc có ưu thế về khả 

năng triển khai nhanh, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về hạ tầng, thương mại và kết nối 

kinh tế, trong khi nguồn lực từ Nhật Bản lại mang lại giá trị lâu dài thông qua nâng 

cao chất lượng thể chế, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ. Việc 

tiếp nhận đồng thời hai dòng ảnh hưởng này đòi hỏi Việt Nam phải có năng lực điều 

phối, phân bổ và kết hợp hiệu quả để các nguồn lực bổ trợ cho nhau, thay vì tạo ra 

sự chồng chéo hoặc phụ thuộc. 

Bên cạnh những cơ hội phát triển, việc tiếp nhận các nguồn lực từ bên ngoài 

cũng làm gia tăng nguy cơ phụ thuộc nếu thiếu cơ chế quản trị phù hợp. Đối với 

Trung Quốc, nguy cơ phụ thuộc chủ yếu thể hiện ở sự gắn kết ngày càng sâu trong 

thương mại, chuỗi cung ứng và nguồn cung nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ 

sản xuất. Điều này khiến Việt Nam dễ bị tác động bởi những biến động về chính 

sách thương mại, điều chỉnh chuỗi cung ứng hoặc các yếu tố địa chính trị. Trong khi 

đó, đối với Nhật Bản, nguy cơ phụ thuộc chủ yếu xuất phát từ việc dựa nhiều vào 

nguồn vốn, công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật trong các dự án hạ tầng, năng lượng 

và công nghiệp chế tạo, khiến khả năng làm chủ công nghệ và tự chủ trong phát 

triển còn nhiều hạn chế. 

* Gia tăng thách thức trong cân bằng chiến lược của Việt Nam 

Cuối cùng, cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản làm gia 

tăng thách thức trong việc duy trì chính sách đối ngoại cân bằng của Việt Nam. Khi 

mức độ cạnh tranh giữa hai cường quốc gia tăng, các hành động ngoại giao của Việt 

Nam có thể bị diễn giải theo lăng kính cạnh tranh địa chính trị, dù bản thân Việt 

Nam không theo đuổi lập trường đối đầu hay chọn liên minh. 

Trong bối cảnh đó, Việt Nam có nguy cơ rơi vào tình huống “chọn bên”, khi 

các quyết định hợp tác với một bên có thể bị bên còn lại nhìn nhận như sự nghiêng 

về đối thủ. Điều này làm gia tăng tính nhạy cảm trong quan hệ đối ngoại, đồng thời 

đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cân bằng chính sách của Việt Nam. 
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Bên cạnh đó, các khảo sát khu vực cũng phản ánh sự khác biệt rõ rệt trong 

mức độ tin cậy đối với hai quốc gia tại Việt Nam. Các khảo sát của ISEAS cho thấy, 

tại Việt Nam, niềm tin vào ảnh hưởng tích cực của Nhật Bản cao hơn đáng kể so với 

Trung Quốc; cụ thể, khoảng 65,9% người được hỏi đánh giá Nhật Bản là đối tác 

chiến lược quan trọng nhất, trong khi tỷ lệ tương tự dành cho Trung Quốc chỉ ở mức 

15,6% [Tang Siew Mun et al, 2019, 12-13]. Điều này góp phần củng cố thêm tính 

thiên lệch trong hình ảnh quốc gia, từ đó làm gia tăng tính phức tạp trong điều hành 

chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ảnh giữa hai cường 

quốc ngày càng phức tạp. 

4.4. Một số khuyến nghị đối với Việt Nam 

Trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại 

Đông Nam Á ngày càng gia tăng về cường độ và mức độ lan tỏa, Việt Nam không 

chỉ đóng vai trò là một chủ thể bị tác động, mà còn thể hiện năng lực thích ứng 

thông qua một số điều chỉnh chiến lược ban đầu trong cách tiếp nhận, đánh giá và 

xử lý ảnh hưởng từ bên ngoài. Những xu hướng này - được đề cập trong phần trên - 

bao gồm phản xạ xã hội có tính chọn lọc, sự phân hóa trong cơ chế tiếp nhận ảnh 

hưởng mềm, nỗ lực nội địa hóa và nâng cao năng lực nội sinh, cũng như định 

hướng đóng vai trò trung gian trong cấu trúc khu vực. 

Tuy nhiên, các điều chỉnh mang tính phản ứng bước đầu vẫn chủ yếu diễn ra 

ở cấp độ phân tán và chưa được thể chế hóa thành một chiến lược tiếp nhận và xử lý 

quyền lực mềm có hệ thống. Trong bối cảnh các dòng ảnh hưởng ngày càng gắn 

chặt với chiến lược địa chính trị và chính sách phát triển của các quốc gia lớn, việc 

xây dựng một chiến lược quốc gia rõ ràng - vừa để tiếp nhận có chọn lọc, vừa để 

định hình không gian ảnh hưởng phù hợp với lợi ích quốc gia - là yêu cầu cấp thiết 

đối với Việt Nam trong giai đoạn tới. 

Mục tiêu của các khuyến nghị không chỉ là ứng phó ngắn hạn với cạnh tranh 

ảnh hưởng, mà là hướng tới việc hình thành một nền tảng chiến lược bền vững giúp 

Việt Nam củng cố vị thế tự chủ, chủ động tiếp nhận, đồng thời tham gia vào quá 

trình định hình cấu trúc quyền lực mềm tại Đông Nam Á theo hướng ổn định, cân 

bằng và có lợi cho lợi ích quốc gia - dân tộc. 
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* Nâng cao tính sàng lọc trong quá trình tiếp nhận văn hoá và bảo vệ, chủ 

động lan toả bản sắc văn hóa Việt Nam  

Cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại Đông Nam Á 

trong giai đoạn 2012 - 2020 cho thấy văn hóa ngày càng trở thành một mặt trận 

trọng yếu trong việc mở rộng ảnh hưởng chính trị - kinh tế thông qua các công cụ 

mềm như phim ảnh, truyền thông đại chúng, chương trình học bổng, và các thiết 

chế văn hóa. Với vị thế là một quốc gia có bản sắc văn hóa riêng biệt, đồng thời giữ 

vai trò trung gian trong không gian Đông Á mở rộng, Việt Nam cần chủ động xây 

dựng năng lực tự chủ trước các ảnh hưởng mang tính định hướng hoặc áp đặt, đồng 

thời phát huy các yếu tố bản địa để thiết lập ảnh hưởng riêng. 

Thứ nhất, tăng cường năng lực “sàng lọc” đối với các sản phẩm văn hoá 

nhập khẩu. Trong bối cảnh giao lưu văn hóa quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam 

cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm duyệt và giám sát các sản phẩm văn hóa nhập 

khẩu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những nội dung xuyên tạc lịch sử, xâm phạm 

chủ quyền hoặc truyền tải các thông điệp chính trị không phù hợp với lợi ích quốc 

gia. Có thể thực hiện theo ba hướng: (i) Rà soát nội dung nhập khẩu từ góc độ pháp 

lý - lịch sử - văn hóa; (ii) Nâng cao năng lực thẩm định của các cơ quan chuyên 

môn; (iii) Tăng cường phối hợp với các nền tảng nội dung toàn cầu để thiết lập cơ 

chế kiểm duyệt phù hợp với luật pháp và lợi ích quốc gia. Việc này không nhằm hạn 

chế tự do tiếp cận văn hóa, mà hướng tới việc đảm bảo rằng tiếp nhận ảnh hưởng 

không đồng nghĩa với tổn thương bản sắc. 

Thứ hai, cần xác lập và truyền thông nhất quán hệ giá trị chủ đạo của Việt 

Nam - có khả năng tạo lập ảnh hưởng riêng. Hệ giá trị này cần được khái quát từ 

thực tiễn lịch sử và thực hành ngoại giao của Việt Nam. Việc cụ thể hóa hệ giá trị 

này trong chính sách đối ngoại, sản phẩm văn hóa, truyền thông quốc tế và hành vi 

ngoại giao sẽ giúp định vị Việt Nam như một chủ thể văn hóa tích cực, có bản sắc rõ 

ràng, không bị hoà tan trong cạnh tranh ảnh hưởng. 

Thứ ba, từ bảo vệ văn hóa, Việt Nam cần chuyển sang thế chủ động trong 

việc lan tỏa giá trị văn hóa bản địa ra khu vực. Việc xây dựng năng lực “xuất khẩu 

văn hóa” không chỉ là công cụ truyền thông đối ngoại, mà còn là thành tố quan 
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trọng để khẳng định vị trí ảnh hưởng mềm trong bối cảnh cạnh tranh khu vực. 

Chiến lược này cần vận hành theo hai trục chính. Một là phát triển công nghiệp văn 

hóa có định hướng khu vực, thông qua khuyến khích sáng tác phim ảnh, âm nhạc, 

nghệ thuật đương đại và sản phẩm truyền thông mang đặc trưng văn hóa Việt, 

nhưng được định dạng theo thị hiếu khu vực. Hai là đẩy mạnh truyền thông gắn với 

giá trị văn hóa dân tộc, thông qua hệ thống trung tâm văn hóa tại các quốc gia 

ASEAN, các chương trình học bổng, giao lưu trí thức trẻ và hoạt động của kiều bào. 

Đây là tiền đề để Việt Nam mở rộng không gian ảnh hưởng trên cơ sở giá trị, thúc 

đẩy vị thế chiến lược của mình trong cấu trúc quyền lực mềm đang định hình tại 

Đông Nam Á. 

* Nâng cao năng lực quản trị và tiếp nhận có chọn lọc các nguồn lực phát 

triển từ bên ngoài 

Để thích ứng với hai dòng ảnh hưởng quyền lực mềm có đặc điểm khác nhau, 

Việt Nam cần nâng cao năng lực quản trị các nguồn lực phát triển từ bên ngoài theo 

hướng chủ động, linh hoạt và cân bằng. Trên cơ sở kiên định đường lối đối ngoại độc 

lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam cần tăng cường 

năng lực phân tích và dự báo chiến lược nhằm đánh giá đầy đủ lợi ích, chi phí và các 

rủi ro của từng chương trình hợp tác với Trung Quốc và Nhật Bản, từ đó lựa chọn 

hình thức hợp tác phù hợp với mục tiêu phát triển của từng giai đoạn. Đồng thời, cần 

tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan đối ngoại, kinh tế, khoa học – công nghệ và 

các địa phương nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quá trình tiếp nhận, quản lý và 

sử dụng các nguồn lực từ bên ngoài. 

Trong quá trình hợp tác, Việt Nam cần tiếp nhận có chọn lọc những lợi thế của 

cả hai mô hình quyền lực mềm. Đối với Trung Quốc, có thể tận dụng các nguồn lực 

về đầu tư, phát triển hạ tầng, thương mại và kết nối chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu 

cầu phát triển trước mắt; tuy nhiên, cần kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực liên quan đến 

công nghệ lõi, hạ tầng số, dữ liệu và các ngành có ý nghĩa chiến lược nhằm hạn chế 

nguy cơ phụ thuộc. Đối với Nhật Bản, cần tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác trong 

chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực và 

nâng cao năng lực quản trị; đồng thời đẩy mạnh yêu cầu chuyển giao tri thức, nâng 
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cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp 

trong nước. 

Quan trọng hơn, Việt Nam cần xây dựng cơ chế kết hợp hài hòa giữa hai dòng 

nguồn lực theo hướng tận dụng lợi thế về tốc độ và quy mô của Trung Quốc để đáp 

ứng các nhu cầu phát triển ngắn hạn, đồng thời khai thác các giá trị bền vững từ Nhật 

Bản nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực nội tại của nền kinh tế. Chỉ 

khi nâng cao được năng lực quản trị và khả năng hấp thụ các nguồn lực từ bên ngoài, 

Việt Nam mới có thể biến sự cạnh tranh quyền lực mềm giữa các cường quốc thành 

động lực phát triển, đồng thời giảm thiểu nguy cơ phụ thuộc và bảo đảm tính tự chủ 

trong quá trình hội nhập quốc tế. 

* Tăng cường khả năng duy trì cân bằng chiến lược và nâng cao vị thế của 

Việt Nam 

Trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản 

ngày càng gia tăng, Việt Nam cần tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự 

chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế và không lựa chọn bên trong cạnh 

tranh giữa các cường quốc. Tuy nhiên, độc lập và tự chủ chiến lược không đồng 

nghĩa với trung lập thụ động. Thay vì đứng ngoài các dòng ảnh hưởng, Việt Nam 

cần chủ động duy trì thế cân bằng chiến lược thông qua việc lựa chọn linh hoạt các 

hình thức hợp tác phù hợp với lợi ích quốc gia trong từng lĩnh vực cụ thể. Việc tiếp 

nhận các nguồn lực như đầu tư hạ tầng từ Trung Quốc, ODA của Nhật Bản hay các 

chương trình hợp tác về giáo dục, khoa học – công nghệ và văn hóa cần được đặt 

trên cơ sở nhu cầu phát triển, năng lực hấp thụ của Việt Nam và yêu cầu bảo đảm 

độc lập, tự chủ trong hoạch định chính sách. 

Để hiện thực hóa định hướng này, Việt Nam cần vận dụng linh hoạt cả kênh 

hợp tác song phương và đa phương. Trong quan hệ với Trung Quốc, cần tiếp tục 

tham gia tích cực vào các cơ chế như LMC, Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung 

Quốc và các khuôn khổ hợp tác kinh tế khu vực, đồng thời bảo đảm mọi sáng kiến 

đều phù hợp với luật pháp quốc tế, vai trò trung tâm của ASEAN và nguyên tắc 

đồng thuận. Đối với Nhật Bản, cần tiếp tục phát huy hiệu quả của khuôn khổ Đối 
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tác chiến lược toàn diện, đồng thời gắn các chương trình hợp tác về kinh tế, công 

nghệ, giáo dục và văn hóa với các cơ chế đa phương như RCEP, CPTPP và 

ASEAN+3. Việc kết hợp hài hòa các kênh hợp tác này sẽ giúp Việt Nam đa dạng 

hóa nguồn lực phát triển, giảm thiểu nguy cơ phụ thuộc vào một đối tác duy nhất và 

mở rộng dư địa chiến lược trong môi trường cạnh tranh giữa các nước lớn. 

Bên cạnh việc duy trì thế cân bằng, Việt Nam cần từng bước nâng cao vai trò 

và vị thế của mình trong cấu trúc khu vực. Với việc đồng thời duy trì quan hệ đối 

tác ở cấp độ cao nhất với cả Trung Quốc và Nhật Bản, cùng với vai trò tích cực 

trong ASEAN, Việt Nam có điều kiện thuận lợi để trở thành một "điểm nối" giữa 

các chủ thể, góp phần thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác và hạn chế xu hướng 

đối đầu trong khu vực. Đây không chỉ là cách thức bảo vệ lợi ích quốc gia mà còn 

góp phần nâng cao vai trò và uy tín của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác khu vực. 

Để phát huy vai trò này, Việt Nam cần triển khai một số giải pháp cụ thể. 

Thứ nhất, tiếp tục khai thác hiệu quả quan hệ cân bằng với cả Trung Quốc và Nhật 

Bản nhằm củng cố vai trò trung gian trong thúc đẩy hợp tác khu vực. Việc duy trì 

đồng thời Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và Đối tác chiến 

lược toàn diện với Nhật Bản tạo điều kiện để Việt Nam trở thành cầu nối trong tham 

vấn chính sách và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác có lợi cho các bên. 

Thứ hai, chủ động khuyến khích các hình thức hợp tác bổ trợ giữa Trung 

Quốc và Nhật Bản trong những lĩnh vực có lợi ích chung như chuyển đổi năng 

lượng, hạ tầng xanh, y tế công cộng, quản trị rủi ro thiên tai và đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao. Trong các cơ chế như ASEAN+3, RCEP hoặc các diễn đàn do 

ASEAN chủ trì, Việt Nam có thể đề xuất kết hợp những lợi thế của mỗi bên, chẳng 

hạn như nguồn vốn và kinh nghiệm phát triển hạ tầng của Trung Quốc với công 

nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và năng lực quản trị của Nhật Bản. Cách tiếp cận này 

vừa giúp khai thác hiệu quả nguồn lực từ cả hai đối tác, vừa hạn chế áp lực phải lựa 

chọn giữa các cực ảnh hưởng và góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. 

Thứ ba, tích cực thúc đẩy các cơ chế đối thoại ba bên giữa Trung Quốc, Nhật 

Bản và ASEAN trên cả kênh chính thức (Track 1) và bán chính thức (Track 2). Trên 
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các diễn đàn như ASEAN+3 hay Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Việt Nam có thể 

chủ động đề xuất các sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, truyền 

thông và giao lưu nhân dân nhằm xây dựng lòng tin giữa các bên. Đồng thời, trong 

nội bộ ASEAN, Việt Nam cần phát huy vai trò điều hòa lợi ích, tăng cường đồng 

thuận giữa các quốc gia thành viên để hạn chế nguy cơ khu vực bị phân hóa dưới 

tác động của cạnh tranh quyền lực mềm giữa các cường quốc. 
 

Tiểu kết chương 4 

Chương 4 đã đi sâu phân tích các khía cạnh triển khai quyền lực mềm của 

Trung Quốc và Nhật Bản tại Đông Nam Á trong giai đoạn 2012 - 2020, từ đó đánh 

giá hiệu quả, nhận diện các hạn chế và chỉ ra tác động đa chiều đối với khu vực nói 

chung và Việt Nam nói riêng. Trên cơ sở đó, chương cũng đã đề xuất một hệ thống 

khuyến nghị chính sách cho Việt Nam nhằm ứng phó chủ động và tận dụng hiệu 

quả môi trường cạnh tranh quyền lực mềm đang ngày càng phức tạp. 

Về hiệu quả triển khai, Trung Quốc cho thấy mức độ hiện diện mạnh mẽ và 

khả năng bao phủ nhanh, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng, truyền thông định hướng và 

ngoại giao chính trị. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Trung Quốc lại vấp phải không ít 

phản ứng hoài nghi từ công chúng khu vực do tính áp đặt, tính điều kiện và các vấn 

đề lịch sử - chủ quyền. Trong khi đó, quyền lực mềm Nhật Bản dù triển khai chậm 

hơn nhưng lại ổn định và được tiếp nhận với mức độ tin cậy cao, nhờ vào sức hấp 

dẫn của văn hóa đại chúng, cam kết ODA minh bạch và các chương trình đào tạo 

nguồn nhân lực dài hạn. 

Về hạn chế và thách thức, cả hai cường quốc đều gặp rào cản trong việc thích 

ứng với đặc thù thể chế và văn hóa của các nước Đông Nam Á. Trung Quốc chịu 

giới hạn do mức độ cảnh giác cao từ xã hội tiếp nhận, còn Nhật Bản gặp trở ngại do 

thiếu nền tảng ngôn ngữ - văn hóa chung và bị cạnh tranh không gian triển khai từ 

các cường quốc khác. Cạnh tranh giữa hai bên cũng đặt ASEAN vào thế bị phân 

hoá, đòi hỏi sự điều chỉnh linh hoạt trong đối ngoại khu vực. 

Về tác động khu vực, cạnh tranh quyền lực mềm Trung - Nhật đã làm gia 

tăng áp lực lên tính thống nhất nội khối. Dư luận xã hội khu vực phản ánh sự phân 
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hóa rõ rệt giữa mức độ thiện cảm dành cho Nhật Bản và mức độ cảnh giác dành cho 

Trung Quốc. Tác động này cũng thúc đẩy ASEAN củng cố vai trò trung tâm và tăng 

cường điều tiết quyền lực mềm. 

Đối với Việt Nam, sự cạnh tranh giữa hai dòng quyền lực mềm không chỉ là 

thách thức mà còn là động lực để thiết lập phản ứng chiến lược. Từ những đánh giá 

và thực tiễn tiếp nhận, chương đã đề xuất một hệ thống khuyến nghị chính sách 

mang tính chiến lược cho Việt Nam, nhằm duy trì thế cân bằng ảnh hưởng, nâng cao 

khả năng sàng lọc và chuyển hóa ảnh hưởng mềm từ bên ngoài thành nguồn lực 

phát triển.   
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KẾT LUẬN 

 

Luận án đã tiến hành hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận cũng như những 

nhân tố tác động của cạnh tranh quyền lực mềm trong quan hệ quốc tế, qua đó cung 

cấp một nền tảng phân tích quan trọng cho việc nghiên cứu cạnh tranh quyền lực 

mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á. Trên phương diện lý 

luận, luận án làm rõ bản chất của quyền lực mềm như một dạng quyền lực phi 

cưỡng chế, được hình thành thông qua các hành động tạo nên sức hấp dẫn. Trên cơ 

sở kế thừa và phát triển các cách tiếp cận lý thuyết hiện có, luận án đã làm rõ các 

nguồn lực cấu thành quyền lực mềm, đồng thời phân tích cách thức các quốc gia sử 

dụng những nguồn lực này nhằm gia tăng ảnh hưởng và vị thế của mình trong hệ 

thống quốc tế. Quan niệm của Trung Quốc và Nhật Bản về quyền lực mềm khá đa 

dạng. Tuy nhiên, nhìn chung, cả hai nước đều coi sự hấp dẫn văn hóa, kinh tế và 

một chính sách ngoại giao tinh tế là nguồn quyền lực mềm của họ. Các công cụ 

triển khai quyền lực mềm của hai nước, về cơ bản, cũng tương tự nhau đó là coi 

trọng việc khuếch trương sức mạnh văn hóa, sử dụng sức mạnh kinh tế và các hoạt 

động ngoại giao chính trị để nâng cao ảnh hưởng quốc tế.  

Bên cạnh việc làm rõ khái niệm quyền lực mềm, luận án cũng tập trung phân 

tích bản chất và đặc điểm của cạnh tranh quyền lực mềm trong bối cảnh quan hệ 

quốc tế hiện đại. Khác với cạnh tranh quyền lực cứng vốn thường gắn với các biện 

pháp quân sự hoặc áp lực kinh tế trực tiếp, cạnh tranh quyền lực mềm mang tính 

gián tiếp, linh hoạt và ít đối đầu hơn. Các quốc gia thường sử dụng nhiều công cụ 

khác nhau như ngoại giao văn hóa, ngoại giao công chúng, hợp tác phát triển, đầu 

tư kinh tế, giao lưu giáo dục và quảng bá hình ảnh quốc gia nhằm gia tăng sức hấp 

dẫn và tạo dựng ảnh hưởng lâu dài. Luận án chỉ ra rằng cạnh tranh quyền lực mềm 

không chỉ là sự ganh đua về nguồn lực mà còn là sự cạnh tranh về hình ảnh, diễn 

ngôn và khả năng thuyết phục các chủ thể khác trong hệ thống quốc tế.  

Trên bình diện thực tiễn, luận án đã tiến hành phân tích một cách hệ thống 

quá trình cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại Đông Nam Á 

trong giai đoạn 2012 - 2020 thông qua ba trụ cột chính là văn hóa, kinh tế và chính 



208 

trị. Đây là ba lĩnh vực quan trọng phản ánh cách thức các quốc gia triển khai quyền 

lực mềm nhằm gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

Trung Quốc triển khai quyền lực mềm với tốc độ nhanh, quy mô lớn và định hướng 

chiến lược rõ rệt. Trong giai đoạn nghiên cứu, Trung Quốc đẩy mạnh việc mở rộng 

ảnh hưởng tại Đông Nam Á thông qua các chương trình phổ biến ngôn ngữ, văn 

hoá, viện trợ phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng và thúc đẩy kết nối kinh tế khu vực. 

Các sáng kiến hợp tác quy mô lớn như BRI đóng vai trò quan trọng trong việc gia 

tăng sự hiện diện kinh tế và chiến lược của Trung Quốc tại khu vực. Bên cạnh đó, 

Trung Quốc cũng tích cực triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa và giáo dục, 

mở rộng các chương trình giao lưu nhân dân, quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung 

Hoa, đồng thời thúc đẩy các diễn ngôn ngoại giao nhấn mạnh quan hệ hợp tác cùng 

có lợi và ý tưởng xây dựng “cộng đồng chung vận mệnh”. Những hoạt động này 

góp phần gia tăng mức độ hiện diện và ảnh hưởng của Trung Quốc tại nhiều quốc 

gia Đông Nam Á trong thời gian qua. 

Trong khi đó, Nhật Bản triển khai quyền lực mềm theo một cách tiếp cận có 

tính chiều sâu và chú trọng tính bền vững hơn. Thay vì mở rộng ảnh hưởng với tốc 

độ nhanh, Nhật Bản tập trung xây dựng hình ảnh một đối tác phát triển đáng tin cậy 

và có trách nhiệm. Điều này thể hiện rõ thông qua việc Nhật Bản duy trì các chương 

trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với quy mô lớn, ổn định và minh bạch 

trong nhiều thập niên. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng thúc đẩy các sáng kiến hợp tác 

khu vực nhằm tăng cường kết nối kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao. 

Một trong những định hướng chiến lược quan trọng của Nhật Bản là thúc đẩy các 

nguyên tắc như tự do hàng hải, pháp quyền, minh bạch và hợp tác phát triển bền 

vững. Ngoài ra, Nhật Bản cũng tận dụng sức hấp dẫn của văn hóa đại chúng, công 

nghệ và mô hình phát triển kinh tế để gia tăng ảnh hưởng mềm tại các xã hội Đông 

Nam Á. Các yếu tố này góp phần củng cố hình ảnh tích cực của Nhật Bản trong khu 

vực và tạo ra mức độ tin cậy tương đối cao từ phía các quốc gia đối tác. 

Luận án cũng chỉ ra rằng hiệu quả triển khai quyền lực mềm của hai quốc gia 

có sự khác biệt đáng kể. Trong khi Trung Quốc đạt được mức độ hiện diện rộng và 
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nhanh tại khu vực Đông Nam Á, ảnh hưởng của nước này đồng thời cũng phải đối 

mặt với những lo ngại và sự hoài nghi nhất định từ một bộ phận công chúng và giới 

hoạch định chính sách trong khu vực, đặc biệt liên quan đến các vấn đề như tính 

minh bạch của các dự án hợp tác, nguy cơ phụ thuộc kinh tế hoặc tác động chính trị 

lâu dài. Ngược lại, quyền lực mềm của Nhật Bản tuy được triển khai với tốc độ 

chậm hơn nhưng lại có tính ổn định và nhận được mức độ tin cậy cao hơn từ xã hội 

và chính phủ các nước Đông Nam Á. Điều này cho thấy cạnh tranh quyền lực mềm 

giữa Trung Quốc và Nhật Bản không chỉ là sự cạnh tranh về quy mô nguồn lực mà 

còn là sự khác biệt về phương thức tiếp cận, chiến lược triển khai và mức độ chấp 

nhận của các quốc gia tiếp nhận. 

Trên cơ sở đó, luận án đã phân tích những tác động đa chiều của cạnh tranh 

quyền lực mềm Trung - Nhật đối với khu vực Đông Nam Á và Hiệp hội các quốc 

gia Đông Nam Á. Kết quả nghiên cứu cho thấy cạnh tranh quyền lực mềm giữa hai 

cường quốc này vừa tạo ra những cơ hội phát triển quan trọng cho các quốc gia 

trong khu vực, vừa đặt ra không ít thách thức đối với sự ổn định và gắn kết của khu 

vực. Một mặt, sự cạnh tranh này góp phần gia tăng nguồn lực phát triển, mở rộng 

các lựa chọn hợp tác và tạo điều kiện cho các quốc gia Đông Nam Á tận dụng các 

nguồn vốn, công nghệ và sáng kiến phát triển từ bên ngoài. Mặt khác, cạnh tranh 

ảnh hưởng giữa hai cường quốc cũng có thể tạo ra những sức ép chiến lược nhất 

định, làm gia tăng nguy cơ phân hóa nội khối và đặt ra thách thức đối với việc duy 

trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang hình thành. 

Đối với Việt Nam, luận án chỉ ra rằng cạnh tranh quyền lực mềm giữa Trung 

Quốc và Nhật Bản vừa tạo ra những cơ hội quan trọng cho phát triển kinh tế, tăng 

cường hợp tác và nâng cao vị thế quốc tế, vừa đặt ra những thách thức trong việc 

bảo đảm cân bằng chiến lược và bảo vệ lợi ích quốc gia. Trong bối cảnh đó, Việt 

Nam cần chủ động điều chỉnh chiến lược đối ngoại theo hướng linh hoạt và cân 

bằng, đồng thời nâng cao năng lực tiếp nhận, sàng lọc và chuyển hóa các yếu tố ảnh 

hưởng mềm từ bên ngoài nhằm phục vụ tốt nhất cho mục tiêu phát triển và bảo vệ 

lợi ích quốc gia. Trên cơ sở các phân tích, luận án đã đề xuất một hệ thống khuyến 
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nghị chính sách, trong đó nhấn mạnh việc duy trì cân bằng chiến lược trong quan hệ 

với các cường quốc, nâng cao năng lực hấp thụ và quản lý các nguồn lực bên ngoài, 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như tăng cường vai trò và vị thế của Việt 

Nam trong các cơ chế hợp tác khu vực. 

Nhìn chung, thông qua việc kết hợp giữa phân tích lý luận và khảo sát thực 

tiễn, luận án đã góp phần làm rõ bản chất, phương thức và tác động của cạnh tranh 

quyền lực mềm giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại Đông Nam Á trong giai đoạn 

2012 - 2020. Những kết quả nghiên cứu này không chỉ đóng góp vào việc bổ sung 

và hoàn thiện hệ thống nghiên cứu về quyền lực mềm và cạnh tranh ảnh hưởng giữa 

các cường quốc, mà còn cung cấp những cơ sở tham khảo quan trọng cho việc 

hoạch định chính sách đối ngoại của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt 

Nam, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gia tăng. 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1. Số lượng các CI tại Đông Nam Á đến năm 2020 

Quốc gia 
Số 

lượng 
Tên cơ sở 

Thái Lan 16 

CI tại Đại học Kasetsart (2006), CI tại Đại học Chiang Mai 

(2006), CI tại Đại học Mae Fah Luang (2006), CI tại khu 

hành chính Betong (2006), CI tại Đại học Mahasarakham 

(2006), CI tại Đại học Hoàng tử Songkla (2006), CI tại Đại 

học Hoàng tử Songkla cơ sở Phuket (2006), CI tại Đại học 

Khon Kaen (2006), CI tại Đại học Suan Dusit (2006), CI tại 

Đại học Chulalongkorn (2006), CI tại Đại học Bansomdej 

Chaopraya Rajabhat (2006), CI tại Đại học Burapha (2006), 

CI tại Đại học Assumption (2014), CI Con đường Tơ lụa trên 

biển (2015), CI về y học cổ truyền Trung Hoa tại Đại học 

Huachiew Chalermprakiet (2015), CI Con đường Tơ lụa trên 

biển tại Đại hoc Phranakorn Rajabhat (2017) 

Việt Nam 1 CI tại Đại học Hà Nội (2013) 

Lào 2 
CI tại Đại học Quốc gia Lào (2009), CI tại Đại học 

Souphanouvong (2018) 

Campuchia 2 
CI tại Học viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (2009), CI tại 

Đại học Quốc gia Battambang (2019) 

Myanmar 0  

Philippines 5 

CI tại Quỹ Đại học Angeles (2010), CI tại Đại học Bang 

Bulacan (2009), CI tại Đại học Philippines (2015), CI tại Đại 

học Ateneo de Manila (2016), CI tại Đại học Atenea de 

Davao (2019) 

Singapore 2 
CI tại Đại học Kỹ thuật Nanyang (2005), CI Con đường tơ 

lụa Singapore 
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Indonesia 7 

CI tại Đại học Al Azhar Indonesia (2010), CI tại Đại học 

Negiri Malang (2011), CI tại Đại học Maranatha Christian 

(2011), CI tại Đại học Hasanuddin (2011), CI tại Đại học 

Tanjungpura (2011), CI tại Đại học Negeri Surabaya (2011), 

CI tại Đại học Selebas Maret (2019) 

Malaysia 5 

CI tại Đại học Malaya (2009), CI tại Đại học Segi (2015), CI 

tại Đại học Pahang Al-Sultan Abdullah (2018), CI tại Đại học 

Sabah (2019), CI tại Đại học Kỹ thuật Sarawak (2020)  

Brunei 0  

Tổng 40  

 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ trang web của Viện Khổng Tử 

(https://ci.cn/en/qqwl) 
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Phụ lục 2. Các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật được Nhật Bản tài 

trợ tại Đông Nam Á từ năm 2013 - 2020 

Năm Số 

chương 

trình 

Các nội dung tài trợ chính Các quốc gia tổ chức 

2013 17 Nhảy hiện đại, nhạc cổ điển, ca 

kịch, kịch, gấp giấy, múa truyền 

thống, đa phương tiện, nhạc Jazz, 

chiếu phim, Sumo 

Indonesia, Singapore, 

Campuchia, Thái Lan, Việt 

Nam, Lào, Philippines, 

Myanmar 

2014 7 Mỹ thuật đương đại, múa truyền 

thống, trình diễn đa phương tiện, 

nhã nhạc, kịch, triển lãm ảnh, 

nhạc rock 

Myanmar, Indonesia, 

Campuchia, Thái Lan, Lào, 

Việt Nam, Philippines, 

Malaysia 

2015 1 Âm nhạc Indonesia 

2016 6 Kịch, Wagashi, thủ công, nhạc 

Jazz, múa truyền thống Okinawa 

Việt Nam, Singapore, Thái 

Lan 

2017 4 Âm nhạc, kịch Campuchia, Malaysia, 

Philippines 

2018 4 Nhạc Jazz, nhạc giao hưởng, 

múa lân 

Malaysia, Singapore, 

Indonesia, Việt Nam 

2019 4 Âm nhạc, kịch Kyogen, cổ nhạc Campuchia, Thái Lan, 

Indonesia, Philippines 

2020 2 Đàn tranh, nhảy hiện đại Philippines, Singapore, Thái 

Lan, Myanmar, Malaysia 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ trang web của Japan Foundation 

(https://www.jpf.go.jp/j/project/culture/perform/supportlist_perform/) 
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Phụ lục 3. Các dự án được Quỹ Cool Japan Fund hỗ trợ tại Đông Nam Á giai đoạn 

2012 - 2020 

STT Tên dự án Số vốn Quốc gia/khu vực 

triển khai 

Năm 

bắt 

đầu 

1 Dự án góp vốn xây dựng kho trữ 

hàng đông lạnh nhằm cung cấp đồ 

uống và ẩm thực Nhật Bản cho 

FamilyMart với mục tiêu thúc đẩy 

Washoku (CLK Cold Storage) 

7,35 triệu 

USD 

Việt Nam 2014 

2 Dự án phát sóng nội dung Nhật 

Bản trên truyền hình mặt đất tại 

Myanmar (Dream Vision 

Company) 

16 triệu USD Myanmar 2017 

3 Đầu tư vào dự án hỗ trợ các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực 

ẩm thực mở rộng kinh doanh tại 

ASEAN  

500 triệu Yên 

(khoảng 3,4 

triệu USD) 

Các thành phố lớn 

của ASEAN, đặc 

biệt là Singapore và 

Thái Lan 

2017 

4 Đầu tư vào nền tảng kỹ thuật số 

đa dịch vụ Gojek nhằm hỗ trợ mở 

rộng dịch vụ liên quan đến ẩm 

thực và nội dung Nhật Bản tại khu 

vực Đông Nam Á (goto) 

50 triệu USD 207 đô thị thuộc 5 

quốc gia Việt Nam 

Indonesia, Thái Lan 

Singapore, 

Philippines 

2019 

5 Đầu tư vào dự án tiếp thị nội dung 

sử dụng influencer, tập trung vào 

phụ nữ thế hệ Millennial tại 

ASEAN (clozette) 

13,5 triệu đô 

Singapore 

(khoảng 10 

triệu USD) 

Singapore, 

Indonesia 

2019 

 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ trang web của Cool Japan Fund (https://www.cj-

fund.co.jp/investment/deal_list/) 

https://www.cj-fund.co.jp/investment/deal_list/
https://www.cj-fund.co.jp/investment/deal_list/


- 5 - 

Phụ lục 4. Số sự kiện Cool Japan tại Đông Nam Á giai đoạn 2015 - 2020 

Năm tài 

chính 

Tổng số sự kiện 

trên toàn thế giới 

Số sự kiện tại 

Đông Nam Á 

Các quốc gia Đông Nam Á diễn 

ra sự kiện 

2015 304 53 Thái Lan, Indonesia, Philippines, 

Singapore, Việt Nam, Campuchia, 

Lào, Myanmar 

2016 445 53 Singapore, Việt Nam, Indonesia, 

Thái Lan, Philippines, Malaysia, 

Singapore, Campuchia, Myanmar, 

Brunei 

2017 266 29 Thái Lan, Philippines, 

Campuchia, Singapore, Malaysia, 

Indonesia, Việt Nam 

2018 369 27 Singapore, Indonesia, Thái Lan, 

Malaysia, Philippines, Việt Nam 

2019 276 22 Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, 

Malaysia, Philippines, Singapore, 

Lào 

2020  46 Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, 

Malaysia, Philippines, Singapore, 

Lào 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Lịch sự kiện liên quan đến Cool Japan - Dự án Bảo 

tồn và Thu thập Tài nguyên Internet Thư viện Quốc hội (WARP) (https://warp.ndl.go.jp/)  

https://warp.ndl.go.jp/
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Phụ lục 5. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ASEAN giai đoạn 

2012 - 2020 theo quốc gia nguồn (tỷ USD) 

 Trung Quốc Nhật Bản 

2012 7,97417 14,24285 

2013 6,15074 24,62214 

2014 6,81456 13,29036 

2015 6,56194 12,45671 

2016 8,16401 15,15620 

2017 15,81360 16,72958 

2018 12,84129 29,67070 

2019 9,15107 21,92145 

2020 7,18260 13,09310 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Cổng dữ liệu thống kê ASEAN 

(https://data.aseanstats.org/fdi-by-hosts-and-sources) 

https://data.aseanstats.org/fdi-by-hosts-and-sources
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Phụ lục 6. Viện trợ y tế của Trung Quốc cho các nước ASEAN chống dịch 

Covid - 19 

Nước nhận 

hỗ trợ 
Thời gian Số lượng và loại 

Campuchia 

17/3/2020 
Vật tư y tế (thuốc thử, quần áo, khẩu trang phẫu thuật 

(KTPT) 

23/3/2020 7 chuyên gia y tế cùng vật liệu chống dịch 

29/3/2020 1 triệu khẩu trang 

21/4/2020 
20.000 KTPT, 3.000 mặt nạ N95 và 500 bộ quần áo bảo 

hộ (QABH) 

7/2/2021 600.000 liều vaccine 

29/4/2021 88.000 hộp thuốc Lianhua Qingwen Capsules 

Lào 

18/3/2020 Bộ dụng cụ xét nghiệm (DCXN) 

29 và 

30/3/2020 

Chuyên gia y tế và 2.016 bộ DCXN, 5.000 bộ QABH, 

405.000 khẩu trang 

24/4/2020 Đội quân y và vật tư y tế 

26/11/2020 
Vật dụng chống dịch gồm phương tiện tuần tra và thuốc 

thử (khoảng 460.000 NDT) 

8/2/2021 300.000 liều vaccine Sinofarm 

4/5/2021 25 chuyên gia và vật tư y tế 

10/5/2021 
Gói viện trợ 15,5 tỷ kip (gồm máy thở, thuốc khử trùng, 

khẩu trang, găng tay, QABH và thiết bị xét nghiệm) 

Philippines 

3/2/2020 200.000 KTPT 

16/3/2020 2.000 bộ DCXN 

21/3/2020 
100.000 bộ DCXN, 100.000 KTPT, 10.000 khẩu trang 

KN95 và 10.000 thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) 

28/3/2020 500.000 khẩu trang 

5/4/2020 

12 chuyên gia y tế, 30 máy thở, 5.000 bộ QABH, 300.000 

khẩu trang y tế KTYT, 30.000 mặt nạ N95 và 5.000 tấm 

che mặt và 12 tấn vật liệu chống dịch khác 

10/5/2020 Hơn 150.000 bộ DCXN và 18.000 bộ QABH 
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Đến tháng 

10/2020 

250.000 bộ DCXN, 1,87 triệu KTPT, PPE và các khoản 

quyên góp khác 

28/2 - 

6/6/2021 

3 lô vaccine Sinovac (sau khi hứa trao 300.000 liều vào 

tháng 1/2021) 

Myanmar 

11/3/2020 Vật tư y tế gồm KTPT và máy sấy tay 

17/3/2020 2.016 bộ DCXN 

26/3/2020 200.000 KTPT, 5.000 khẩu trang KN95, và 5.000 QABH 

8/4/2020 

Đội ngũ y tế và vật tư y tế (bộ xét nghiệm, 8.500 khẩu 

trang KN95, 60.000 khẩu trang dùng một lần và 5.500 

QABH 

24/4/2020 Một đội quân y gồm 6 người và mặt nạ KN95 

13/5/2020 150.000 bộ DCXN và 18.000 PPE 

Đến 

13/5/2020 

162.000 bộ DCXN, 3,95 triệu KTPT, 48.600 PPE và các 

vật dụng khác 

11/11/2020 
46.000 khẩu trang N95, 30.000 kính bảo hộ, 30.000 

QABH và 10 máy thở (khoảng 8 triệu NDT) 

26/11/2020 
Vật dụng chống dịch gồm các phương tiện tuần tra và 

thuốc thử (khoảng 410.000 NDT) 

11/12/2020 
30.000 PPE, 30.000 áo choàng cách ly, 42.000 khẩu trang 

N95 và 150.000 KTPT (khoảng 2 triệu NDT) 

2/2021 
100.000 KTPT, 29.760 khẩu trang N95, 12.975 PPE và 

10.000 găng tay y tế 

2/5/2021 500.000 liều vaccine 

Malaysia 

19/3/2020 5.000 khẩu trang và 10.000 tấm che mặt 

26/3/2020 20.000 khẩu trang 

28/3/2020 
500.000 KTPT, 100.000 khẩu trang KN95, 100.000 bộ 

DCXN, 50.000 PPE và 200 máy thở 

29/3/2020 166.000 khẩu trang 

18/4/2020 Đội y tế 

8/5/2020 Khẩu trang(trong tổng số 600.000 cái cho 6 nước) 

29/3/2021 
100.000 bộ DCXN, 100.000 mặt nạ N95, 500.000 KTPT, 

50.000 bộ QABH và 200 máy thở di động 



- 9 - 

Indonesia 

22/3/2020 
9 tấn vật tư y tế và 17 tấn vật tư y tế bao gồm 800.000 bộ 

DCXN, 50.000 găng tay và các vật liệu khác 

27/3/2020 
40 tấn vật tư và thiết bị y tế bao gồm bộ DCXN, mặt nạ, 

PPE và máy thở 

12/5/2020 Vật tư và thiết bị y tế 

Thái Lan 

19/3 -

13/4/2020 
Vật tư y tế không xác định số lượng 

8/5/2020 Khẩu trang (trong tổng số 600.000 cái cho 6 nước) 

12/5/2020 

Vật tư y tế gồm 100.000 KTYT, 15.000 KTPT, 10.500 

kính bảo hộ, 7.000 PPE và 120 hộp găng tay, 6 máy thở, 

10 điện tâm đồ, 30 máy truyền dịch, 100 nhiệt kế hồng 

ngoại, 6.000 bộ DCXN 

6/2021 
1,3 triệu KTPT, 70.000 mặt nạ N95, 150.000 bộ DCXN 

và 70.000 PPE 

Brunei 

22/3/2020 Thiết bị và vật tư y tế 

23/4/2020 

Vật tư y tế gồm 100.000 khẩu trang KN95 và 1.000 áo 

choàng cách ly; 42.158 USD cho Quỹ cứu trợ Covid-19 

Brunei 

12/5/2020 Vật tư và thiết bị y tế từ PLA 

Singapore 
5/2020 620.000 khẩu trang 

8/5/2020 Khẩu trang (trong tổng số 600.000 cái cho 6 nước) 

Việt Nam 

8/5/2020 Khẩu trang (trong tổng số 600.000 cái cho 6 nước) 

12/5/2020 
Vật tư y tế (khẩu trang KN95, KTPT, PPE, găng tay,kính 

bảo hộ) 

29/9/2020 300.000 KTPT và 20.000 chiếc khẩu trang phòng hộ y tế 

20/6/2021 
500.000 liều Sinopharm và 502.400 kim tie ̂m chủng dùng 

1 la ̂̀n 

Nguồn: Vu Phan To Uyen, Tran Xuan Hiep (2024), “Navigating the Covid-19 

landscape China’s health diplomacy approach in Southeast Asia”, Mezhdunarodnye 

Protsessy (International Trends) Vol. 22 (2). 


